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Manopubbangama dhamma, 
manoseftha manomayä; 
Manasa ce padufthena, 

bhãsafi vã karofi vã; 
Tato nam đukkhamanveti, 
cakkamnva vahato padaq. 

Manopubbangama dhamma, 
manoseftha manomayä; 
Manasa ce pasannena, 

bhãsati vã karofi vã; 
Tato nam sukhamanveti 
chãyäãva anaDãyHi. 
—Dhammapada 1.1-2 


Tâm 9 dẫn đâu các pháp, 

Tâm 0 là quan trọng nhất. 

Bất kỳ điêu gì ta trải qua tron cuộc sống, 

Không gì khác hơn là sản phẩm của chính tâm ý tình. 
Nếu ta nói năng hay hành động uới tâm 1ý ô nhiễm, 

Khổ đau sẽ theo sau, 

Giống như bánh xe phải theo sau con bò kéo xe. 

Nếu ta nói năng ha hành động tới tâm tý thanh tịnh, 
Hạnh phúc sẽ theo sau, như hình uới bóng không tách rời. 


Kinh Pháp Cú, Phẩm thứ nhất, Kệ số 1 và 2. 


Y dẫn đầu các pháp, Y dẫn đầu các pháp, 

Ý làm chủ, Ú tạo; Ý làm chủ, Ú tạo, 

Nếu ưới Ú ô nhiễm, Nếu tới 1ý thanh tịnh, 

Nói lên ha hành động, Nói lên hau hành động, 
Khổ não bước theo sau, An lạc bước theo sau, 
Như xe, chân uật kéo. Như bóng, không rời hình. 


Bản dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu 


Kính dâng 


| uyển tập này gồm những câu chuyện, bài giảng và 
thơ văn nói về cái chết và sự chuẩn bị cho cái chết 
thông qua thiển tập Vipassana, xin kính dâng lên Ngài 5. N. 
Goenka. Ngài đã sẵn lòng nhận lấy trách nhiệm từ bậc thây 
Sayagyi U Ba Khin để truyền dạy pháp thiên Vipassana ra khắp 
thế giới và hoan hỷ chia sẻ Phật pháp với tấm lòng rộng mở. 


Tập sách này cũng xin kính dâng lên những con người đã 
đối diện với cái chết của chính mình hoặc của người thân yêu 
mà chuyện kể về các vị luôn gợi nguồn hứng khởi để chúng tôi 
phấn chấn và chuyên cân tu tập theo lời Phật dạy. 
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Lời dẫn 


M ặc dù chúng tôi luôn cố gắng để nội dung sách này 
được dễ hiểu với tất cả mọi người, nhưng thỉnh 


thoảng có nhiêu từ ngữ tiếng Päli và tiếng Hindi vẫn phải được 
dùng đến. Những thuật ngữ này sẽ được định nghĩa ở lần đầu 
tiên xuất hiện và sau đó đưa vào Bảng thuật ngữ ở cuối sách. 
Vài thuật ngữ quan trọng cũng được giải thích ngay dưới đây. 


Tiếng Päli là một ngôn ngữ cổ xưa của Ấn Độ được sử dụng 
để ghi chép lại những lời Phật dạy. Những cứ liệu về mặt lịch 
sử, ngôn ngữ học và khảo cổ học đêu cho thấy đây là ngôn ngữ 
được sử dụng ở miền bắc Ấn Độ vào thời đức Phật hoặc gân lúc 
đó. Những tham chiếu về các bài kệ tiếng Päli trong sách này 
được lấy từ Tam tạng Päli (Pãl 7ipi/aka) theo bản in của Viện 
Nghiên cứu Vipassana (Vipassana Research Institute). 
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Dharmmmna (Sanskrit:' Dharma) sồm các nshĩa: 

- Tất cả các hiện tượng 

- Đối tượng của tâm 1ý 

- Thế giới tự nhiên 

- Luật tự nhiên, qu luật uận hành tất nhiên 

- Nguyên lý giải thoát, Giáo pháp, nshĩa là lời dạu của một bậc 
giác ngộ, [khi làm theo đúng sẽ được giải thoát]. 


Doha (những câu thơ kệ có uân điệu), là thể loại thi ca có từ thời 
sơ khai của 0ăn học Ấn Độ. Các bài doha trong sách nàu được thâu 
Goenka biên soạn uà ngâm tụng bằng tiếng Hindi, được thiên sinh 
lắng nshe trons giờ nshỉ của thời khóa thiên buối sáng tại các trung 
tâm thiền Vipassana ở Ấn Độ. 


! Tiếng Sanskrit gọi là Bắc Phạn và là nguồn Kinh điển Bắc truyền, được chuyển dịch 
hầu hết sang Hán tạng. Tiếng Pãli gọi là Nam Phạn và là ngôn ngữ ghi chép Kinh 
điển Nam truyền, đã được Hòa thượng Thích Minh Châu và một số vị sau này chuyển 
dịch sang Việt ngữ. Tiếng Pãli và tiếng Sanskrit thường khá giống nhau nhưng có 
nhiều khác biệt về cách viết. 
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Đôi nét về Ngài S. N. Goenka 





S. N. Goenka (1924-2013) 


N-= Satya Narayan Goenka (thường được các thiền 
sinh kính mến gọi là Goenkaji)! là một thiển sư 
Vipassana theo truyền thống của ngài Sayagyi U Ba Khin ở 
Miến Điện. 

Mặc dù Goenkaji là người Ấn Độ, nhưng ngài sinh ra và lớn 
lên tại Miến Điện. Trong thời gian này, ngài may mắn gặp được 
ngài U Ba Khin và theo học phương pháp thiên Vipassana. Sau 
khi theo học với thây 14 năm, ngài Goenkaji sang định cư ở Ấn 
Độ và bắt đầu dạy thiên Vipassana từ năm 1969. Trong một đất 
nước vẫn còn sự chia cách sâu sắc bởi những khác biệt về giai 


1 Trong tiếng Miến Điện, chữ “ji” được thêm vào sau tên người để tỏ ý kính trọng. 
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Nghệ thuật chết 





cấp và tôn giáo nhưng những khóa thiền do Goenkaji tổ chức 
đã thu hút hàng ngàn người từ đủ mọi thành phân xã hội khác 
nhau. Thêm vào đó còn có nhiều người trên khắp thế giới cũng 
tìm đến tham gia các khóa thiên Vipassana. 

Goenkaji đã dạy thiên cho hàng chục ngàn người trong hơn 
300 khóa học ở Ấn Độ và các nước khác, Đông phương cũng 
như Tây phương. Năm 1982, ngài bắt đầu bổ nhiệm các thây 
cô phụ giảng nhằm đáp ứng nhu câu tăng thêm các khóa thiên. 
Những trung tâm thiên được thiết lập dưới sự hướng dẫn của 
ngài Ở Ấn Độ, Canada, Mỹ, Úc, Tân Tây Lan, Pháp, Anh, Nhật, 
Sri Lanka, Thái Lan, Miến Điện, Nepal và nhiêu nước khác. 


Kỹ thuật thiên do Goenkaji giảng dạy tiêu biểu cho một 
truyền thống cổ xưa từ thời đức Phật. Những gì đức Phật dạy 
không mang tính cách tín ngưỡng, tôn giáo. Ngài dạy Dhamma 
- con đường giải thoát - phổ biến cho tất cả. Cũng trong truyền 
thống đó, những giảng dạy của Goenkaji hoàn toàn không 
mang tính giáo phái. Vì vậy, sự giảng dạy của ngài có sự thu 
hút cực kỳ mạnh mẽ đối với nhiều người thuộc những tâng lớp 
khác nhau, thuộc mọi tín ngưỡng cũng như không tín ngưỡng 
và từ khắp mọi nơi trên thế giới. 

Trong cuộc đời mình, Goenkaji đã từng nhận rất nhiều sự 
vinh danh nhưng ngài luôn nhấn mạnh rằng tất cả những sự 
vinh danh đó thật sự là dành cho Dhammaa. 


S.N. Goenka trút hơi thở bình yên cuối cùng vào chiều Chủ 
nhật ngày 29 tháng 9 năm 2013 tại nhà riêng ở Mumbai, Ấn Độ. 
Đó là năm ngài 90 tuổi và đã phụng sự cả nửa cuộc đời trong 
vai trò một thiên sư Vipassana. Di sản của ngài sẽ còn tiếp tục 
lưu truyền khi nhân loại trên thế giới này vẫn còn tìm câu giáo 
pháp giải thoát. 
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Một ngày qua 


Dưới đâu là ghi chép mô tả cách thức Shri Satya Naraan Goenka 
đối diện uới những giây phút cuối cùng của ngài uào Chủ nhật, nsàu 
29 tháng 9 năm 2018. 


1) ôi khi sự kết thúc của một cuộc đời cũng êm ả như 
một ngày trôi qua. 

Vào những tháng cuối cùng của đời mình, Goenkaji buộc 
phải dùng xe lăn và đối diện với sự đau đớn ngày càng gia tăng. 
Tuy vậy, ngài vẫn nỗ lực để tiếp tục nếp sống bình thường như 
trước. Ngài thường nhắc lại việc đức Phật đã giáo hóa như thế 
nào cho đến những giây phút cuối cùng. Rõ ràng là Goenkaji có 
ý muốn noi theo tấm gương vĩ đại của đức Phật. Ngài tiếp tục 
gặp gỡ khách viếng thăm và quan tâm chặt chẽ đến các pháp sự. 

Vào ngày cuối cùng, lúc ăn sáng Goenkaji đã hỏi con trai là 
Shriprakash về tiến trình xây dựng ở Global Vipassana Pagoda. 
Shriprakash đáp rằng hôm nay anh sẽ đến Global Vipassana 
Pagoda và khi trở về sẽ có một báo cáo đây đủ. 


Trong ngày hôm đó, Goenkaji đã duyệt lại một tuyển tập 
gôm 500 bài doha (thi kệ) của ngài để chuẩn bị cho việc xuất 
bản. Bao giờ cũng vậy, ngài luôn yêu thích công việc này. 

Vào lúc ăn trưa, Goenkaji nói: “la không cân đến các bác sĩ 
nữa.“ Vợ ngài, bà Mataji không liên tưởng đến ý nghĩa đặc biệt 
nào của câu nói này. Bà cho là ngài đang nói đến vị bác sĩ gần 
đây đã đến khám. Tuy nhiên, rõ ràng là Goenkaji muốn có một 
ngày thật yên tĩnh, không bị quấy rây. 

Sau giờ uống trà, Goenkaji xem qua những tin chính trên 
báo, như ngài vẫn quen làm như vậy mỗi ngày. 5au đó, ngài 
ngôi thiền trên ghế trong phòng riêng. Ngài đến bàn ăn để ăn 


lỗ 


Nghệ thuật chết 





tối nhưng giữ yên lặng suốt buổi và rồi đi thẳng về phòng ngay 
sau đó. 

Ngài tiếp tục ngôi một lúc rồi nhờ người giúp nằm xuống 
giường. Ngay khi vừa nằm xuống, ngài bắt đầu thở nhanh hơn. 
Mataji nhận ra điểu này khi vừa bước vào phòng nên bà gọi 
Shriprakash đến ngay. Goenkaji mở mắt nhìn và nhận ra con 
trai nhưng không nói gì. Shriprakash gọi điện cho bác sĩ gia 
đình. Và rồi một bác sĩ sống trong cùng tòa nhà ấy đã đến ngay 
lập tức. 

Nhưng mọi việc diễn ra và kết thúc quá nhanh. Hơi thở 
ngài đi vào, đi ra rồi dừng lại. Quả tim đã ngừng đập. Không 
có dấu hiệu nào của sự đau đớn hay căng thẳng trên khuôn mặt 
Goenkaji. Bầu không khí trong phòng thật thanh thản và bình 
yên. 

Lúc đó là 10 giờ 40 phút tối, một ngày đã trôi qua và cũng 
vừa vặn kết thúc một cuộc đời dài sống trong Chánh pháp. 
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ĐÔI DÒNG VỀ SÁCH NÀY 


| rong nhiều năm qua, tôi và chồng tôi đều là biên tập viên 

của Bản tin Vipassana (Vipassana Newsletter). Điều này 
giúp chúng tôi có một cơ hội độc đáo được nghe biết và gặp nhiều 
câu chuyện đầy hứng khởi về các thiền giả, những người đã ra đi 
vĩnh viễn trong sự dũng cảm và bình thản, với tràn đầy tuệ giác từ 
công phu thiền tập của họ. Chúng tôi cũng được xem qua những 
trường hợp kể lại về cái chết của cha hoặc mẹ, vợ hoặc chồng, con 
cái và bè bạn... Thông thường, khi chứng kiến người thân của mình 
ra đi trong sự mãn nguyện và bình tâm, những người hiện diện liền 
cảm thấy tràn ngập một niềm hạnh phúc bắt ngờ chính trong lúc trải 
qua sự mắt mát không gì thay thế được. 


Đức Phật từng nói: “Ta chỉ giảng dạy hai điều: Khổ đau và con 
đường thoát khỏi khổ đau.” Tuyển tập này gồm những bài giảng của 
Goenkaji về Phật pháp, những kệ tụng trích từ Kinh Phật, những thi 
kệ kể chuyện về các vị tăng ni vào thời đức Phật, những chuyện kể 
về các vị thiền giả. Tập sách được ra đời từ sự chấp nhận sự thật 
khổ đau. Trong sách trình bày tắm gương điền hình của những người 
đạt được sức mạnh và hương vị giải thoát thông qua công phu tu tập 
và minh họa một cách thuyết phục hiệu quả của con đường Đạo, lối 
thoát khỏi khổ đau. 


Tôi sưu tập những câu chuyện này không chỉ để giúp các thiền 
giả Vipassana chính thức có thể duy trì và củng cố con đường tu tập, 
mà cũng đề khuyến khích những ai đang tìm kiếm sự bình an và hiểu 
biết hãy thực sự rèn luyện khả năng “tự nhận biết chính mình”, trên 
bình diện thực nghiệm, để phát triển tuệ giác của chính họ. 


Cầu mong quý vị thể nghiệm được kết quả của con đường tu 
tập theo lời Phật dạy: thoát khỏi mọi khổ đau mà ta luôn phải đối mặt 
trong suốt cuộc đời mình. 

Virginia Hamilton 
Tháng Một - 2014 
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VỀ PHÁP THIÊN VIPASSANA 


\ ) ipassana — có nghĩa là nhìn mọi sự việc đúng thật như 

chúng đang hiện hữu - là một trong những phương pháp 
thiền cổ xưa nhất của Ấn Độ. Cách đây hơn 2500 năm, đức Phật 
Thích-ca Mâu-ni tái phát hiện pháp thiền này và mang ra giảng dạy 
như một phương thức trị liệu phổ quát dành cho những căn bệnh phổ 
quát - một “nghệ thuật sống”. 


Pháp thiền không phân biệt tông phái này nhằm mục đích tẩy trừ 
hoàn toàn những bắt tịnh trong tâm và đạt được niềm hạnh phúc cao 
nhất của sự giải thoát trọn vẹn. Mục tiêu của pháp thiền không chỉ là 
chữa trị bệnh tật, mà là một phương pháp thiết yếu để chữa lành đau 
khổ của kiếp người. 

Vipassana là một phương pháp tự chuyền hóa thông qua tự quán 
sát, đặt trọng tâm vào sự tương quan giữa tâm và thân. Múi liên kết 
tâm-thân này có thể được kinh nghiệm trực tiếp bằng tâm chuyên chú 
có rèn luyện, hướng đến những cảm giác vốn tạo thành đời sống của 
thân thể và cũng liên tục chế định đời sống của tâm. Chính lộ trình dựa 
trên sự quán sát và tự khám phá hướng đến cội nguồn chung của tâm 
và thân sẽ làm tan rã những bắt tịnh trong tâm, dẫn đến một tâm quân 
bình tràn ngập yêu thương và bi mẫn. 


Các định luật khoa học làm nền tảng cho những tư tưởng, cảm 
xúc, phán đoán và cảm giác của chúng ta ngày nay đã được hiểu rõ. 
Chúng ta phát triển hay suy thoái theo cách như thế nảo, vì sao ta tạo 
ra khổ đau hay tự mình thoát khỏi khổ đau, những điều này sẽ được 
nhận hiểu rõ qua kinh nghiệm trực tiếp. Từ đó, đặc trưng của đời sống 
sẽ là sự tăng thêm mức độ tự kiểm soát bản thân, luôn tỉnh giác, không 
vọng tưởng và sống thật an vui. 


Source: www.dhamma.org 
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Yoga ve jayatI bhủri, 
ayoga bhurisankhayo. 
Etam dvedhapatham ñatva, 
bhavaäya vibhavaya ca; 
Tathattãna1n niveseyya, 
yatha bhuri pavaddhati. 


——Dhammapada 20.282 


Quả thật, từ nơi thiên trí tuệ khởi sinh. 

Không có thiên, trí tuệ điệt mất. 

Biết rõ con đường nào dẫn đến thành tựu hay mất mát, 
T. phải tự trình tr tập sao cho trí tuệ được tăng trưởng. 


—Kinh Pháp cú, Phẩm 20, kệ số 282 


Tu Thiên, trí tuệ sanh, 

Bỏ Thiên, trí tuệ diệt. 
Biết con đường hai sả, 
Đưa đến hữu, phi hữu. 
Hãu tự mình nỗ lực, 
Khiến trí tuệ tăng trưởng. 


Bản Việt dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu! 


TTrong sách này, những bài kệ tụng trích từ kinh Pháp Cú sẽ được chúng tôi đưa kèm 
theo bản Việt dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu để độc giả tham khảo. Do Hòa 
thượng đã dịch trực tiếp từ tiếng Pali nên khi chúng ta so sánh với bản Việt dịch từ 
tiếng Anh, vốn cũng được dịch từ tiếng Pali, sẽ được sáng tỏ ý nghĩa hơn. 
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Sự ra đi trong Chánh pháp của mẹ tôi 


Năm 1965, một thiên sinh thưa hỏi Goenkaji rằng liệu có thể nào 
nhận biết được những cảm giác uào thời điểm chết. Để đáp lại, thâu 
đã kể câu chuyện sau đâu 0ê cái chết người tẹ nuôi của thâu. (Câu 
chuyện nàu trước đâu được xuất bản trong Bản tin Vipassama, số 
tháne 4 năm 1992.) 


| ôi là một trong sáu người con trai. Tôi được chú 
thiếm tôi, ông Dwarkadas và bà Ramidevi Goenka, 
nhận làm con nuôi từ khi tôi còn nhỏ. Ông bà có sáu người con 
gái nhưng không có con trai. 
Mẹ nuôi tôi là một đệ tử nhiệt thành của thầy tôi, ngài Sayagyi 
U Ba Khin. Bà đã có tiến triển rất lớn trong những năm thực hành 
thiên Vipassana dưới sự hướng dẫn của ngài Sayagyi và thây rất 
thương mẹ tôi. Theo như được biết cho đến nay, mẹ là người học 
trò duy nhất đã qua đời trước sự chứng kiến của thây. 


Năm 1967, khi mẹ tôi khoảng 70 tuổi, bà được chẩn đoán 
mắc bệnh ung thư gan giai đoạn cuối.' Trong gia đình, chúng 
tôi không biết được bà đã chịu đựng bao lâu vì bà chẳng bao 
giờ than phiên. Chỉ một tuân trước khi chết, bà mới tình cờ nói 
về những cơn đau trong vùng gan. Khi người con dâu (tức là vợ 
tôi, bà Goenka) bảo bà mô tả cơn đau, bà nói: “Ừ, cơn đau này 
cũng tương tự như cơn đau lúc sinh con của người phụ nữ vậy, 
chỉ khác là nó liên tục không ngắt quãng.” 

Vào lúc đó, bà đã thiền tập rất nghiêm túc qua bảy năm 
rồi. Bà đến trung tâm thiền mỗi khi có khóa thiên, cho dù là 10 
ngày, một tháng hoặc bất kể là bao lâu. Túi hành lý của bà luôn 
1 Nguyên tác dùng “advanced stage of liver cancer”. Theo Trung tâm Trị liệu Ung thư 

Hoa Kỳ (Cancer Treatment Centers of America) thì “advanced liver cancer” thuộc 


giai đoạn IV, tức giai đoạn cuối cùng trong sự phát triển của căn bệnh này. (www. 
Cancercenter.com) 
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Nghệ thuật chết 





sẵn sàng. Bà cũng tự hành thiên ở nhà. Mặc dù xuất thân từ gia 
đình sùng đạo Hindu,' bà không còn quan tâm đến các nghi 
thức tế lễ. Bà đã từ bỏ tất cả. 

Từ khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư cho đến khi bà 
mất vào bảy ngày sau đó, bà không cho phép ai nói với bà về 
căn bệnh. Bà nghiêm khắc yêu câu chỉ các thiên sinh Vipassana 
mới được phép vào phòng bà, và cũng chỉ để ngôi thiền mà 
thôi. Họ có thể ngồi thiền trong nửa giờ, một giờ hoặc nhiều giờ, 
rồi phải rời đi một cách lặng lẽ. 

Theo tập tục trong cộng đồng Hindu, bạn bè thân quen của 
một người sắp chết phải đến nhà thăm viếng để tỏ lòng kính 
trọng. Mẹ tôi là người quen biết rất nhiều và có nhiều người 
muốn đến thăm bà trong giai đoạn bệnh tật cuối cùng này. Đối 
với những người không phải thiên sinh, bà đặn dò hoan nghênh 
họ đến thăm nhưng không cho vào phòng bà. Họ có thể đến 
ngồi im lặng bên ngoài cửa phòng. 

Mẹ tôi không quan tâm đến việc trị bệnh, nhưng làm con 
tôi có bốn phận phải lo việc điều trị cho bà. Mỗi ngày, bác sĩ gia 
đình của chúng tôi và một bác sĩ chuyên khoa đều đến thăm 
bệnh cho bà. Khi họ hỏi bà về những cơn đau, bà nói: “À, có 
đau đấy. Nhưng có sao đâu? 4missa, amissa.” (Bà phát âm chữ 
anicca trong tiếng Päiï, nghĩa là vô thường, theo âm Miến Điện.) 
Chuyện đó với bà không có gì quan trọng cả. 

Một buổi sáng, vị bác sĩ chuyên khoa sợ rằng cơn đau của 
bệnh ung thư có thể làm bà mất ngủ. Ông hỏi: “Đêm qua bà ngủ 
có ngon không?” Bà đáp: “Không, cả đêm tôi không ngủ.” Ông 
liên kê toa mấy viên thuốc ngủ để bà uống đêm đó. Hôm sau, vị 
bác sĩ đến và hỏi xem bà có ngủ không, và bà đáp “Không”. Một 
lần nữa, ông hỏi lại vào ngày thứ ba và bà vẫn đáp: “Không.” 

Mặc dù bà không than phiên gì, nhưng vị bác sĩ lo lắng rằng 
bà không ngủ do quá đau đớn. Vì tình trạng khan hiếm thuốc 
lúc đó, vị bác sĩ không biết loại thuốc nào đang có sẵn ở tiệm 
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thuốc nên liên kê toa ba liêu thuốc ngủ mạnh khác nhau, với 
dụng ý chỉ cần mua một trong số đó. Tuy nhiên, cả ba loại đều 
có sẵn và được mua đủ, rồi do sự hiểu lầm, mẹ tôi được trao 
cho liêu thuốc ngủ với đủ ba loại thuốc đó. Buổi sáng hôm sau, 
một lần nữa bà lại báo với bác sĩ rằng, mặc dù mí mắt bà có trĩu 
nặng, nhưng suốt đêm bà vẫn không ngủ. 

Khi ấy tôi nhận ra rằng vị bác sĩ đã không hiểu được vấn đè. 
Đối với một thiên sinh Vipassana, giấc ngủ không quan trọng, 
đặc biệt là khi người bệnh sắp chết. Bất chấp tác dụng của thuốc, 
ý chí mạnh mẽ của mẹ tôi đã giữ bà tỉnh thức. Bà đã thực hành 
thiên Vipassana trong từng giây phút. Tôi giải thích với vị bác 
sĩ rằng dùng thuốc ngủ cũng chẳng ích gì, nhưng ông ấy không 
thể hiểu được. Ông nói: “Tôi đã cho bà ấy uống liêu thuốc mạnh 
thế này mà vẫn không giúp bà ấy ngủ được. Điều này nhất định 
cho thấy bà ấy đang cực kỳ đau đớn.“ Tôi nói: “Không phải do 
cơn đau, mà chính là thiên Vipassana đã giữ bà ấy trong trạng 
thái tỉnh thức, nhận biết mọi cảm giác của mình.” 

Khi chúng tôi rời phòng bà, vị bác sĩ nhận xét: “Có điều gì 
đó rất đặc biệt ở mẹ ông. Người phụ nữ cùng tuổi bà ấy ở nhà 
bên cạnh cũng bị ung thư gan. Bà ấy đau khổ vô cùng và kêu 
thét lên khi đau đớn. Chúng tôi rất tiếc phải nhìn thấy bà trong 
tình trạng khủng khiếp đó, nhưng không thể giúp xoa dịu được 
gì. Còn ở đây thì mẹ ông lúc nào cũng mỉm cười khi gặp chúng 


^- / 


tôi. 


Vào đêm mẹ tôi qua đời, một số người trong gia đình cùng 
ngồi thiên với bà. Khoảng 11 giờ khuya, bà bảo chúng tôi: 
“Muộn lắm rồi, mọi người đi ngủ cả đi.“ Đến khoảng nửa đêm, 
cô y tá trực nhận thấy không còn mạch đập ở cổ tay bà. Cô bắt 
đầu lo sợ và nghĩ rằng bà sắp chết nên nói: “Cháu sẽ gọi các con 
bà dậy nhé?“ Mẹ tôi đáp ngay: “Không, không. Vẫn chưa đến 
giờ bà đi đâu. Khi nào đến giờ, bà sẽ cho cháu biết.“ Đúng 3 giờ 
sáng, bà bảo cô y tá: “Đến giờ rồi, gọi hết mọi người trong nhà 
dậy. Bà phải đi rồi đây.” 
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Và thế là tất cả chúng tôi được đánh thức. Chúng tôi đến và 
nhận ra ở nhiêu phần trên thân thể mẹ không còn mạch nhảy. 
Chúng tôi gọi điện cho ngài Sayagyi và vị bác sĩ gia đình. Cả 
hai đều nhanh chóng đến nơi. Khi bác sĩ đến, ông nói rằng mẹ 
tôi chỉ còn sống được mấy phút nữa thôi. 

Ngài Sayagyi đến ngay sau đó. Mẹ tôi đang nằm trên 
giường, cổ tay bà không còn mạch đập, hệt như đã chết. Nhưng 
ngay khi vừa nhìn thấy vị thây, bà lập tức có đủ sức mạnh để 
đưa hai tay lên và chắp lại để tỏ lòng cung kính thây. 

Khoảng năm phút trước khi mất, bà nhìn tôi và nói: “Mẹ 
muốn ngồi dậy.“ Tôi quay sang hỏi ý bác sĩ, ông nói: “Không 
được, chỉ vài phút nữa bà ấy sẽ chết, hãy để bà ấy chết êm ái. 
Nếu ông giúp cử động, bà ấy sẽ phải chết trong đau đớn. Bà ấy 
cũng đã đau đớn lắm rồi, hãy để yên như vậy.” Mẹ tôi nghe rõ 
lời bác sĩ, nhưng vẫn bảo tôi lần nữa: “Không, hãy đỡ mẹ ngồi 
dậy.“ Tôi nghĩ: “Đây là ý muốn cuối cùng của mẹ. Mẹ không 
quan tâm đến cảm giác đau đớn, cho nên những gì bác sĩ nói 
không quan trọng. Mình nhất định phải giúp mẹ ngồi dậy.“ Tôi 
kê mấy cái gối dưới lưng bà. Với một nỗ lực gượng mạnh, bà 
ngôi thăng dậy trong tư thế ngôi thiền với hai chân tréo nhau 
và nhìn khắp thảy chúng tôi. Tôi hỏi bà: “Mẹ có nhận biết cảm 
giác không? Có nhận biết zzissa (vô thường) không?“ Bà đưa 
tay chạm lên đỉnh đầu và nói: “Có, có, anissa.” Bà mỉm cười... 
và trong chừng nửa phút, bà tắt hơi. 

Khi còn sống, khuôn mặt bà luôn sáng tươi rạng rỡ. Lúc 
chết cũng vậy, có một quâng sáng rạng ngời trên khuôn mặt bà. 


—S.N. Goenka 


Không bao lâu sau cái chết của 1nẹ, Goenkaji rời Miến Điện 
để mang lời Phật dạy trở uê Ấn Độ, nơi đúc Phật đản sinh. 
Và từ Ấn Độ, uới sự sóp sức của hàng nsàn học trò Goenkaji, 
Giáo pháp nàu đã truyên rộng ra khắp thế giới. 
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ức Phật đã dạy Tứ thánh đế, hay bốn sự thật, áp 

dụng cho tất cả mọi người. Thánh đế thứ nhất chỉ ra 
rằng, mảm mống của sự không thỏa mãn vốn đã sẵn có trong 
mọi sự việc và tất yếu phải dẫn đến khổ đau, cả về tinh thần 
lẫn vật chất. 


Đức Phật nhận biết rằng, sở dĩ như vậy là vì vạn pháp trong 
vũ trụ đều thay đổi, luôn trong trạng thái không ngừng luân 
chuyển, không thường còn và không chắc thật. Không có gì giữ 
nguyên không đổi dù chỉ trong chốc lát. 

Trên bình diện cá nhân ở mức độ nào đó, chúng ta cũng 
nhận biết được sự thật thứ nhất này: Đó là cảm giác trong ta như 
mọi thứ đều không ổn, như thiếu thốn một điều gì, hoặc nếu 
đạt được rồi thì không thể nắm giữ. Mọi tình huống thay đổi 
theo thời gian, những gì trước đây ta mong muốn, giờ không 
còn quan trọng nữa. Sự kiểm soát của ta nếu thật có cũng hết 
sức thất thường. Những thú vui phù phiếm không mang lại sự 
thỏa mãn lâu bên. Sự hài lòng thực sự dường như xa xôi, khó 
nắm bắt và chóng tàn, vuột ngoài tâm tay ta. 

Cảm giác không an toàn này thúc đẩy chúng ta tìm kiếm 
một điều gì đó thường hằng, đáng tin cậy và an toàn — một điều 
gì đó vui thú và sẽ bảo đảm cho hạnh phúc trường cửu. Tuy 
nhiên, vì vạn vật đêu không ngừng biến đổi nên một sự tìm cầu 
như vậy trên căn bản là vô nghĩa. 

Thực tế chúng ta không ngừng khao khát được thỏa mãn 
những tham muốn, đó là Thánh đế thứ hai. 

Thông qua những nỗ lực phi thường, đức Phật nhận ra được 
Thánh đế thứ ba: Có thể chấm dứt những khổ đau ta đang trải 
qua trong cuộc sống. 


Thánh đế thứ tư là Bát thánh đạo, con đường dẫn đến an 


25 


Nghệ thuật chết 





bình thực sự và giải thoát chân thật. Đạo lộ này có ba phần: s/a 
(giới, đạo đức), samađh¡ (định, sự tập trung hay làm chủ tâm ý) 
và pañña (tuệ, trí tuệ hay sự thanh lọc tâm). 


Giới hạnh là sự rèn luyện nhằm kiểm chế mọi hành vi - từ 
ý nghĩ, lời nói đến việc làm - có thể gây tốn hại đến người khác 
hay chính mình. Nỗ lực sống hiên thiện là cơ sở thiết yếu để học 
làm chủ tâm ý. Phần thứ hai của Đạo lộ này là phát triển sự chú 
tâm, một sự rèn luyện chuyên sâu hơn để tâm tĩnh lặng và tập 
duy trì sự nhất tâm. Phần thứ ba của Đạo lộ là sự chứng đắc trí 
tuệ, đạt được thông qua thiên Vipassana, kỹ thuật mà Đức Phật 
đã khám phá, để loại trừ hoàn toàn sự điều kiện hóa và những 
khuôn mẫu thói quen làm gia tăng sự bất hạnh và không thỏa 
mãn của chúng ta. 


Đức Phật nói rằng, sự thanh lọc tâm là một con đường đài, 
có thể phải trải qua nhiều kiếp sống mới hoàn tất. Ngài dạy 
rằng chúng ta đã từng trải qua vô số kiếp sống, vô số lần sinh ra 
rồi chết đi, không thể tính đếm - có những kiếp sống đây hạnh 
phúc, hoặc đây thống khổ, tất cả đều hòa quyện giữa tốt và xấu, 
đễ chịu và khó chịu, tất cả đêu là sống trong sự mù quáng phản 
ứng với thực tại bên trong ta. 


Nếu chúng ta đủ duyên may để nghe biết về Vipassana, 
nếu chúng ta sẵn sàng học hỏi, để tạo ra những thay đổi trong 
cuộc đời ta, chúng ta có thể thực hành thật nghiêm túc và bắt 
đầu phá vỡ dân những khuôn mẫu phản ứng bị chế định bởi vô 
minh. Rồi chúng ta nhận ra dường như mình hạnh phúc hơn, 
vững chãi hơn, ít phản ứng và bao dung hơn với người khác. 
Ta muốn học hỏi thêm. Ta bắt đâu chia sẻ Giáo pháp với mọi 
người. Nhưng những câu hỏi chung luôn còn đó: Tôi sẽ như thế 
nào vào lúc chết? Liệu tôi có thanh thản chăng? Liệu tôi có đủ 
mạnh mẽ để đối diện cái chết một cách bình thản? 


Cái chết, sự kết thúc không sao tránh khỏi của cuộc đời, làm 
cho gân như tất cả mọi người đêu sợ hãi. Cái chết thường bao 
trùm trong đau đớn và khổ não, cả về thân và tâm. Tuy nhiên, 
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đức Phật dạy rằng chết là khoảnh khắc quyết định trên con 
đường giải thoát mọi khổ đau. 


Tại thời điểm chết, một skhãra (tâm hành) rất mạnh mẽ sẽ 
khởi lên trong ý thức. %ankhara này tạo sự thúc đầy cần thiết cho 
thức mới khởi sinh trong đời sau, một thức mang những phẩm 
tính của skhãra này. Nếu đặc trưng của saikhara này là sự bất 
hạnh hay tiêu cực, thức mới sẽ khởi sinh với sự bất hạnh và tiêu 
cực tương tự. Và ngược lại, nếu sz#khara này tràn đây đức hạnh 
và sự mãn nguyện, thì sự tái sinh này sẽ có nhiều khả năng là 
tốt đẹp và hạnh phúc.! 


Việc phát triển sự tỉnh giác quân bình trong từng khoảnh 
khắc về tính chất vô thường của những cảm giác nơi thân trong 
cuộc sống hằng ngày, ngay cả trong những tình huống khó 
khăn nhất, cũng tạo ra những sa¡khãra rất sâu đậm - những 
sankhara tích cực. Nếu sankhära của sự tỉnh giác với nhận hiểu 
về anicca (vô thường, bản chất liên tục thay đổi của tất cả sự vật) 
được củng cố và phát triển, thì sazkhara này sẽ khởi lên vào lúc 
chết để tạo một lực đấy tích cực vào đời sống tiếp theo. Những 
sức mạnh tinh thân ngay vào khoảnh khắc chết này sẽ mang 
chúng ta đi, như Goenkaji nói là “thu hút một cách mạnh mẽ”, 
vào một kiếp sống kế tiếp mà ta có thể tiếp tục thực hành thiên 
Vipassana. 


Bước đi trên con đường Bát thánh đạo là một nghệ thuật 
sống. Sống một đời trong Chánh pháp - một đời sống đức hạnh, 
tỉnh giác và bình tâm - không chỉ làm tăng phẩm chất cuộc sống 
hằng ngày của chúng ta, mà còn giúp ta chuẩn bị cho thời điểm 
chết và cho đời sau. Một sự an nhiên tỉnh giác về lẽ vô thường 
vào lúc lâm chung là thước đo tiến bộ trong sự am tường nghệ 
thuật sống và tiến bộ trên con đường an tịnh, con đường hướng 
đến Niết-bàn. 


1 Dù ta có tin vào sự tái sinh hay không, thực hành thiển Vipassana cũng giúp cho cuộc 
sống của chúng ta dễ dàng hơn trong bất kỳ tình huống nào của cuộc sống. Chúng ta 
học cách giữ tâm thăng bằng và điều này trở thành một khuôn mẫu thói quen mạnh 
mẽ, giúp ta vượt qua tất cả những thử thách cuộc đời, ngay cả cái chết. 
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Äo logon jagata ke, 
calen Dharama ke pantha. 
lsa patha calate saipurusha, 
sa patha calate sanfa. 
Dharma pantha hl Šhãmti patha. 
Dharma pantha sukha pantha. 
Jisane paya Dharma patha, 
mangala mila anam1a. 

Äo mũnava-mänavĩ, 
calen Dharama ke pantha. 
Kadama-kadama calate hue, 
karel dukhon ka anía. 


——Hindi dohas from Cøme People oƒthe World, 
S.N. Goenka 


Hãu đến đâu, nhân loại thế gian này! 

Hãu cùng bước trên đường Chánh Pháp. 

Cơn đường của những bậc hiền nhân; 

Con đường của những bậc thánh giả. 

Con đường Chánh Pháp là con đường bình an; 
Con đường Chánh Pháp là cơn đường hạnh phúc. 
Bất kỳ ai đến uới con đường Chánh pháp, 

sẽ đạt được hạnh phúc 0ô biên. 


Hãu đến đâu, nam giới uà nữ giới! 

Hãu cùng bước trên đường Chánh Pháp. 
Tu tập qua từng bước, từng bước, 
Chúng ta hãu chấm đít mọi khổ ấnu. 


-Thi kệ (doha) Hindi, 
trích từ Hãy đến đâu, nhân loại thế gian nàu, 
của S. N. Goenka. 
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Tathapi vata akäse vãyanmfi vividha puthù; 
Puratthima pacchimna cđpi, uftara atha dakkhina. 
Saraj/a araj/ä capi, sifã unha ca ekada; 
Adhimatta paritä ca, puth vũyanfi màãlua. 
1athevimasmim kaũyasmim samuppajjanti vedang; 
Sukhadukkhasamuppdtti, aqdukkhamasukhãa ca yũ. 
Yato ca bhikkhu đtäpi, sampajañfñam na riñcatfi; 
1ato so vedand sabba, parijandfi pandiio. 

So vedanad pariffñaya đitthe dhamme anñsavo; 
Kâyassa bheda dhammattho, sañkhyam nopeti vedagu. 


——Pathama-aäkasa Sutta, Samyutta Nikaya I.260 


Nhiều ngọn gió khác nhau thổi qua bầu trời, 

Gió đông, gió tây, gió bắc và gió nam, 

Gió mang đầy bụi băm hay gió trong lành, 

gió lạnh cũng như gió nóng, 

bão tố khốc liệt hay gió nhẹ mát lành — 

Rất nhiều cơn gió thổi qua. 

Cũng vậy, 

những cảm giác khởi sinh trong thân này, 

để chịu, khó chịu hay trung tính. 

Khi một hành giả thực hành tình tán, 

không xao lãng khả năng chứng ngộ hoàn toàn, 
bác trí giả như thế sẽ nhận biết hoàn toàn mọi cảm giác. 
Và khi biết rõ hoàn toàn mọi cảm giác, 

ngay trong đời sống này sẽ thoát khỏi mọi bất tịnh. 
Và khi đời sống chấm dứt, một người như thể, 

đã vững vàng trong Chánh pháp 

và hiểu rõ hoàn toàn mọi cảm giác, 

sẽ đạt đến cảnh giới bắt khả tư nghì. 


Kinh Pathama-akãäsa, Tương Ưng Bộ Kinh, 1 .260 
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Vào ngàu 27 tháng 6, 1986, Thiền sư phụ tá Vipassana, ông 
Graharm Gambie qua đời sau khi mang bệnh một thời gian ngắn. 


Graham là mmột trong số những đệ tử Tô phương sớm nhất 
của S. N. Goenka. Sau khi tham dự khóa tu Vipassana đầu tiên ở 
Bodheawa uào năm 1971, ông tiếp tục ở lại Ấn Độ. Từ sau khi Trung 
tâm Dhamưma Giri được tua lại 0ào tháng 11 năm 1974, ông đã sống, 
phục ơu, 0à thiền tập tại đó trong 5 năm tiếp theo. Ông là một trơng 
những thiên sư phụ tá đầu tiên do thâu Goenka chỉ định. Sau khi trở 
lại Australia năm 1979, ông làm uiệc không mệt tỏi để giúp phát 
triển Trung tâm Dhamma Bhùmi. Đâu là trung tâm Vipassana đầu 
Hiên ở khu 0uực Australia 0uà Neu Zenland. 


Graham được nhiêu thiền sinh khắp thế giới biết đến. Nhiều người 
trong số nàu nhận được cm hứng từ tuệ giác uà nhiệt huuết của ông. 
Dưới đâu là một đoạn hôi ký ngắn của Graham 0ê sự trưởng thành 
của ông trong Dham1na. 


C hợt nhớ lại, đã gần 12 năm trôi qua kể từ lân đầu tiên 
tôi run rấy đến Ấn Độ với lo âu hỏi hộp. Mười hai 
năm. Thật khó để hiểu được tất cả mọi chuyện đã xảy ra như 
thế nào, hay thậm chí là những gì đã thực sự xảy ra - nhưng có 
một điều chắc chắn, và đó là mọi chuyện quả thật đã xảy ra. 
Mười hai năm tồi. 

“Con người” đi đến [Ấn Đội] lúc đó là ai? “Con người” mà 
đã từng điên khùng bởi lối sống kinh khủng của phương Tây 
và bởi sự hiện hữu không tình thương của chính mình, với quá 
nhiều những nỗi thất vọng, quá nhiêu những cuộc tình đổ vỡ, 
với sự cao ngạo tự tôn chót vót và tích tụ đô sộ những hồi ức 
cùng sợ hãi? Điều gì đã xảy đến với “con người” ấy? Câu hỏi 
này thường hiện lên. Dường như “con người” đó không thể là 
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đã biến mất. Đó hẳn là một mong muốn vượt ngoài thực tế. 
Khả năng hợp lý hơn là “con người“ đó chưa từng hiện hữu 
ngoài một mớ những khổ đau và bao điều hy vọng hão. Những 
gì thực sự đã biến mất là khổ đau của hôm qua, và những gì 
còn lại là đau khổ của hôm nay: sự suy sụp khi vào tuổi trung 
niên, sự mất khả năng thích nghi với thực tại, gánh nặng tôi tệ 
từ những tham vọng không đạt được, những nỗi đam mê, sự ba 
hoa lắm lời. 


Nhưng bản chất không tên của những khổ đau này liệu có 
dễ chấp nhận hơn chút nào qua năm tháng - để thấy rằng con 
người hiện tại cũng hư ảo như cái “con người” vô nghĩa trong ta 
trước đớ? Ô, không. Ai là người sẵn sàng giết chết bản ngã của 
chính mình? Ai có thể mỉm cười buông bỏ bóng ma ấy không 
chút chống cự? Có lẽ đó là lý do vì sao có quá ít tình thương 
trong cuộc đời này. Tất cả những gì ta biết đến chỉ là hai bóng 
ma, “người khác” và “ta”, chứ không phải sự tan rã hoàn toàn 
của cả hai thứ đó, vốn chính là tình thương. 


Không thể nói chắc rằng trong 12 năm qua tình thương và 
niềm vui đã chế ngự được hoàn toàn tâm thức quá nhiều nhiễm 
ô - như nó vốn vậy - với đầy những tiêu cực này. Nhưng chắc 
chắn là rất nhiều căng thẳng đã tự giải tỏa, nhiều thiêu đốt của 
hận thù đã lắng xuống, và nhiều nỗi lo sợ ẩn khuất trong tâm 
đã biến mất. 

Đã có năng lực tạo ra bất ổn thì tất nhiên cũng có quyền áp 
dụng phương thức giải quyết bất ổn đó. Và phương thức duy 
nhất để giải quyết mọi xáo động là sự tĩnh lặng. Nhìn lại quá 
khứ, dường như cuộc hành trình thật sự không phải đi từ nước 
này đến nước khác, mà là từ xáo động đến tĩnh lặng; từ chỗ làm 
hết thảy mọi việc mà chẳng đạt được gì đến chỗ chẳng làm gì 
cả và để yên cho mọi việc diễn ra. Việc càng đơn giản thì càng 
khó hiểu. Chỉ có tâm tĩnh lặng mới có thể nhìn mọi sự việc đúng 
thật như chúng đang hiện hữu, và đây là bước đầu tiên, cũng 
là bước cuối cùng. Chỉ có một và duy nhất một việc để làm: để 
yên mọi việc như bản chất tự nhiên của chúng. 
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Trải qua quá nhiều năm chỉ để ngôi càng yên tĩnh càng tốt, 
thể nghiệm sự tích lũy kinh khiếp của những cảm giác, những 
mộng tưởng, những bám víu, những sợ hãi mà bằng cách nào 
đó đã làm khởi sinh ý niệm về “cái tôi“. Những ai chưa từng 
thiền tập có thể tưởng tượng việc ngôi thiên là để tạo ra đủ mọi 
loại cảm giác tuyệt vời, những linh ảnh, sự tỏa sáng và mọi thứ 
ghi chép đây trong sách vở. Nhưng bình an thực sự chính là 
giảm trừ sự nhạt nhẽo đáng sợ của cuộc sống hằng ngày, giảm 
trừ sự ưa thích và ghét bỏ vụn vặt, giảm trừ những đối thoại 
triên miên không dứt trong tâm tưởng, giảm trừ những ao ước, 
những mất mát, những buông thả phóng túng. 


Và sau tất cả những điều đó... còn có gì vượt xa hơn? Có 
đấy: một cuộc sống đơn giản trở nên đơn giản hơn - một người 
bình thường tìm được bình an và hạnh phúc thực sự ở nơi anh 
ta chưa bao giờ chú ý đến trước đây: trong những điều bình 
thường của cuộc sống. Thật ra, cuộc sống không có điều gì 
“bình thường” cả. Thức tỉnh từ những giấc mơ, bạn nhận ra 
điều bình thường là vô cùng kỳ diệu và điều kỳ diệu rất bình 
thường. Chỉ khi đó bạn mới nhận ra, như một nhà thơ đã nói, 
rằng bạn đang sống trong cuộc tìm kiếm sự sống. 


Không có ảo thuật hay phép mâu nào vượt hơn sự tỉnh giác 
đơn thuần. Có gì mâu nhiệm hơn một tâm thức trong suốt như 
pha lê, bất động, tịch tĩnh? Có gì kỳ diệu hơn là vượt trên sự 
tìm cầu dục lạc hay trốn chạy sợ hãi? Nhiêu người cho rằng các 
màn ảo thuật chỉ có thể thực hiện trên sân khấu hay bởi những 
bậc thây ảo thuật râu tóc rậm rạp, mà không hiểu rằng chính tự 
thân họ là sự kỳ diệu, là ảo thuật gia, là sân khấu, là khán giả, 
và vì thế cũng là cả thế giới này. 

Có người nào đang sống mà thoát được những khổ đau và 
lạc thú của cái thế giới vừa xấu ác vừa đây hoan lạc này? Sao 
còn tìm kiếm sự an ổn trong một thế giới mà mọi thứ đều trôi 
qua, mọi thành quả sau cùng đều chỉ là một nắm tro bụi? Sao 
còn phí công tìm câu? Điều gì không thể thay đối, ta buộc phải 
chấp nhận. Sự chọn lựa ở đây là: sẵn sàng hay miễn cưỡng chấp 
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nhận. Cuộc đời bạn sẽ thay đổi biết bao nhiêu nếu bạn có thể 
mỉm cười với hết thảy mọi việc! 

Vì thế, thiên cũng giống như tình thương, không phải là 
điều gì đó có thể bóp nặn cho phù hợp với sự độc đoán xấu xa 
của cái “tôi”. Thiên mang lại nhiều kết quả thực tiễn, nhưng 
cũng như tình thương, kết quả cuối cùng của thiên là sự tan 
biến của cái “tôi” và ngục tù giam hãm nó, tức là thế giới này. 
Cứu cánh của thiên là thiển, cũng như phân thưởng của tình 
thương chính là tình thương. Những thành quả, thành công, uy 
tín cho đến sự cứu vớt thế giới, tất cả đều nằm trong sự thống 
trị của cái “tôi”, vốn mong muốn quá nhiều mà khả năng làm 
được lại quá ít. 


Một cái nhìn cạn cợt về cuộc đời chỉ có thể thấy được những 
khổ đau tạo sự bi quan, hay những niềm vui tạo cảm giác lạc 
quan. Nhưng hồi tưởng lại thì những khổ đau của tâm ta dường 
như quý giá nhất, vì chính nhờ có nỗi đau đớn không chịu đựng 
nổi thì ta mới bắt đầu tìm kiếm phương cách chữa trị. Những 
niềm vưi cũng hữu ích: do bản chất thoáng qua và không thể 
thỏa mãn của chúng, ta mới khởi lên sự khao khát một liêu 
thuốc trị liệu, cho dù là thuốc đắng. Vượt trên hy vọng và sợ hãi 
là Chân lý. Và dân dân, hết sức chậm chạp, ta nhận hiểu được 
rằng căn bệnh chỉ nằm trong tâm thức. 

Phải quy trách về ai tất cả những gì đã xảy ra? Đối với 
những điều không thể tránh khỏi thì ta có thể ngợi khen hay 
oán trách ai đây? 

Quy luật của Chân lý là một đứa trẻ mô côi không nhà, có 
thói quen quấy nhiễu xuất hiện ở bất cứ nơi đâu, bất kỳ lúc nào, 
hoàn toàn không mời mà đến, trang phục trong sự mạnh mẽ 
của nhu hòa, đinh tai nhức óc trong sự tĩnh lặng, bách chiến 
bách thắng mà không sở hữu gì cả. Đứa trẻ đó là bạn và tôi. 

Và bây giờ phải làm gì? Từ nơi đây đi về đâu? Đâu là phía 
trước, đâu là phía sau? Phải làm gì với tất cả những khả năng có 
thể này, và với ngày mai? Khi chúng ta rõ ràng không thể chịu 
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đựng thêm nữa, có tiếp tục nhận chịu nữa chăng? Khi nào đến 
lúc phải dừng lại? Bao giờ ta sẽ dừng lại để lắng nghe thi sĩ hát 
lên bài ca cuối cùng: 

Trong ánh sáng bừng lên, 

Hãy thúc dậu cùng những người tỉnh thức. 

Hay tiếp tục trơ tưởng đến bờ kia 

của đại dương uốn không bờ bến? 


(Thơ Pablo Neruda, “Bài ca cuối cùng trên sóng nước” - The 
Watersong Ends) 
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Ahankara hl janma kũ, 
jara m†ityu kã mùla. 
Ahankara mite biỉnã, 

mite na bhava-bhaya Šhula. 


- Hindi doha, S. N. Goenka 


Chấp ngã chính là sốc rễ của sinh, sià 0à chết, 
Nếu không loại bỏ được bản nsã, 

Thì những thống khổ 0à sợ hãi của hiện hữu 
sẽ không chấm đút. 


— Thi kệ (doha) Hindi, S.N. Goenka 
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Câu chuyện này do người 0uợ sóa của Graham Gambie, bà Anne 
Doneman kể lại, cho thấu sự bình tâm được trải nshiệm bởi một thiền 
giả đã gặt hái nhiều lợi lạc từ Dhamma. Đâu là trích đoạn từ câu 
chuyện dài hơn ban đâu được đăng tải trong Renlizine Change - 
Vipassana Meditation in Action, do Viện nghiên cứu Vipassana xuất 
bản tháng 7 năm 2003, trang 168. 


C húng tôi trở về nhà ở Australia vào tháng Hai và 
hướng dẫn một khóa thiển 10 ngày vào tháng Năm. 
Graham dường như trong trạng thái sắp ngã quy lúc bắt đầu 
khóa tu. Trong thiên đường, anh gần như không còn tỉnh táo 
lúc trên bục, và khi đưa ra lời hướng dẫn, anh không thể đặt câu 
chính xác. Buổi tối, hơi thở anh gần như không thể nghe được. 
Chúng tôi càng lúc càng lo lắng hơn và đã gọi điện thoại cho 
một bác sĩ thân kinh ở Sydney để sắp xếp cuộc hẹn vào ngày 
cuối khóa tu, dự tính sẽ bay đi New Zealand vào ngày kế tiếp. 


Thật may mắn, vào ngày thứ 10 Graham hoàn toàn tỉnh táo 
và hồi phục rõ rệt. Sau khóa tu, chúng tôi đến Sydney gặp vị 
bác sĩ khoa thân kinh. Thoạt đầu, ông cho rằng sự suy sụp rất có 
thể chỉ là chứng mất trí nhớ ngắn hạn đôi khi xảy ra cho những 
người làm việc văn phòng. Tuy nhiên, ông vẫn yêu cầu chụp 
CT não. Trong khi chờ đợi kết quả, Graham và tôi đã thưởng 
thức một bữa trưa đặc biệt. Chúng tôi quay trở lại gặp bác sĩ. 
Ông không nói một lời nào, chỉ rút những tấm phim từ hồ sơ ra, 
đặt lên máy chiếu. Ông chỉ ra một khối u đường như chiếm hết 
50% bán câu não trái. Trên đỉnh khối u là một u nang rất lớn. 


Tôi chết điếng cả người, không còn nhận biết được gì nữa 
cả. Đúng rồi, hẳn là chúng tôi phải hủy bỏ vé máy bay đi New 
Zealand. Đúng rồi, có lẽ chúng tôi phải đưa Graham thẳng vào 
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bệnh viện chiêu hôm đó. Rồi nỗi đau tê điếng vỡ òa thành nước 
mắt khi tôi gọi điện thoại để thu xếp chỗ ở với những người bạn 
thân ở Sydney. Tôi không nói rõ được với họ chuyện gì đã xảy 
ra, nên Graham cảm lấy điện thoại và tự thu xếp mọi việc. Anh 
bình tĩnh và tự chủ. 


Trong khi đưa Graham vào bệnh viện, để chắc chắn là anh 
được thoải mái, tôi gắng giữ vẻ ngoài vui tươi. Nhưng ngay lúc 
vừa rời anh là tôi lại rơi nước mắt. Buổi tối đó, trong khi ngôi 
thiên, một cảm giác bình an sâu sắc khởi sinh. Cảm giác này sẽ 
ở lại với tôi suốt thời gian Graham chịu khổ nạn. Đó không phải 
là sự bình an đến từ tư duy hay lý trí, mà chỉ là một điều gì đó 
“đột phát tự nhiên”. 


Hai ngày sau, Graham trải qua phẫu thuật. Bác sĩ phẫu 
thuật không thể loại bỏ toàn bộ khối u và do đó tiên lượng 
không tốt. Bác sĩ phẫu thuật thân kinh cho chúng tôi biết, vì 
tính chất của khối u thuộc loại tế bào hình sao (astrocytoma), 
anh chỉ có thể sống tối đa là 5 năm - và cuối cùng anh sẽ phải 
sống đời thực vật. 

Thật là tin thảm khốc, nhưng anh vẫn điểm tĩnh đón nhận. 
Có một lần, tôi nghe anh nói với khách đến thăm: “Làm sao tôi 
có thể bám víu vào tấm thân và khối óc này khi chúng không 
ngừng thay đối? Không có gì để nắm giữ cả.” Những người bạn 
ký giả, đồng nghiệp, cảnh sát liên lạc và những người anh quen 
biết qua thiền tập đã đến thăm anh. Một bạn đồng nghiệp nêu 
nhận xét: “Tôi tưởng rằng đến đây để thăm một người bệnh 
nằm liệt giường và an ủi anh. Thay vì vậy, cuối cùng tôi lại kể lể 
với anh đủ thứ rối rắm của mình và quên mất vấn đề của anh.” 

Nhiều ngày trôi qua, và tôi cảm thấy thật biết ơn vì mỗi 
ngày được ở bên cạnh anh. Anh được bệnh viện cho về, nhưng 
phải trở lại trong vòng 10 ngày. Anh gặp khó khăn với đôi chân 
đã trở nên quá yếu ớt gần như không thể bước đi. 

Vào sáng ngày 27 tháng 6, sáu tuân sau khi khối u được 
chẩn đoán, tôi đến bệnh viện. Trong đâu tôi chỉ có một ước 
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muốn là được kê cận bên anh ngày hôm đó - nhất định không 
chạy lăng xăng đi lo những việc khác. Chúng tôi đã có được 
những giây phút trìu mến bên nhau, và buổi tối đó trong lúc 
chia tay, tôi cảm thấy muốn được gần anh hơn nữa. Tôi lên ngôi 
một bên giường và bắt đầu thoa son. Anh hỏi: “Sao vậy?“ Tôi 
trả lời là tôi muốn anh thấy tôi đẹp trong mắt anh. Thế là anh 
tiếp tục nói những lời ngọt ngào rằng tôi đã là một người vợ 
tuyệt vời như thế nào và anh cảm thấy thế nào. Tôi thấy mình 
hạnh phúc và anh cũng hạnh phúc. Chúng tôi nói lời từ biệt. 

Sau buổi ăn tối hôm đó, tôi đang tận hưởng ngụm cuối cùng 
của ly sô-cô-la nóng. Tôi hít vào một hơi, cảm nhận sâu sắc sự 
bình an và tĩnh lặng hoàn toàn trong giây phút đó. Chuông 
điện thoại reo, một cô y tá phụ gọi hỏi tôi có thể đến ngay được 
không? Graham đang bị một cơn nhồi máu cơ tim (sau đó được 
biết là do một cục máu đông làm nghẽn mạch). Nhưng rõ ràng 
là không cân phải vội vã nữa. Anh đã ra đi. 

Đó là ngày thứ Sáu, những phút cuối ngày. Khi tôi đến bệnh 
viện, những ngọn đèn neon sáng rực và nhiều người đang ra 
ngoài tản bộ, mua sắm, ăn uống. Cảm giác sợ hãi và yếu đuối 
bỗng sinh khởi. Bức tranh bất chợt của cuộc sống như thế không 
thể tin vào được. Những øì dường như rất thật, rất thường hằng, 
chỉ là ảo ảnh. Tất cả chúng ta đang bước trên lớp băng bê mặt 
rất mỏng, không thấy được sự thật là ta có thể sụp ngã xuyên 
qua đó bất cứ lúc nào. 


Tôi đến bệnh viện và leo cầu thang lên phòng, nơi chúng tôi 
vừa trò chuyện chỉ vài giờ trước đó. Phòng trống không, nhưng 
ngay lập tức tôi bị lay chuyển bởi những rung động trong 
không gian. Hoàn toàn chắc chắn là không có ai ở đây. Mặc dù 
thân xác Graham còn nằm trên giường, nhưng trông giống như 
một chiếc áo choàng bị vất đi, không còn dùng được. Đó là tất 
cả những gì còn lại của một con người tôi vừa được chia sẻ bốn 
năm vô cùng đặc biệt trong cuộc đời mình. 

Anh đã sống một cuộc đời tuyệt vời biết bao! Tôi nhận 
được những lá thư từ nhiêu người đã biết anh trước đây, mỗi 
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người nhắc lại một điều gì đó Graham đã từng giúp họ. Tôi 
nghe những mô tả về anh, như khi đến Ấn Độ anh sẵn sàng 
trao đồng rupee cuối cùng của mình cho ai đó cần đến, anh cho 
những trẻ em đường phố ăn với số tiền anh nhận được từ một 
khoản đầu tư ít ỏi của mình. Khi tôi hiểu ra anh đã yêu thương 
và giúp đỡ mọi người nhiều như thế nào trong suốt thời gian 
chúng tôi có nhau, thật hiển nhiên là những hành động tốt đẹp 
tuyệt vời anh đã từng làm giờ cũng đi theo cùng anh. 

Không còn nước mắt nữa. Sao có thể khóc chứ? Mối quan 
hệ yêu thương đã đến hôi kết trọn vẹn. Không có gì chưa nói 
ra hay chưa giải bày. Quả thật, đó là điều khó nhất tôi đã từng 
làm, nhưng kết quả thật quá nhiều và quá tuyệt vời. Tôi thật sự 
may mắn được chia sẻ một phân ngắn ngủi trong đời mình với 
một người như vậy. 


Trong tang lễ anh, những dãy ghế ngồi đều chật kín và 
người ta xếp hàng dọc theo bờ tường. Họ đã đến từ những tín 
ngưỡng khác nhau, từ mọi tâng lớp khác nhau trong xã hội, mỗi 
người có một lý do riêng để viếng tang anh. Thật lạ lùng khi 
quay về nhà nhìn thấy quân áo anh chỉ như anh vừa mới cởi ra 
và biết rằng không còn ai là chủ sở hữu nữa. 


- Anne Doneman 
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Phutthassa lokadhammehi, 
ciftam yassa na kampdti, 
asokam virajam khemam; 
cfam mangalamuftamam. 


—Mangala Sutta, Sutta Nipäta 2. 271 


Khi đối điện uới những thăng trầm trons cuộc sống, 
Vẫn giữ được tâm kiên định, 

Vượt thoát những sâu đau, bất tịnh ha sợ hãi. 

Đó chính là hạnh phúc cao cả nhất. 


- Kinh Hạnh phúc, Kinh Tập, Tiểu Bộ Kinh 2. 271 
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Handadarmi, bhikkhave, amanfayđmi vo, 
vayadhamma sankhara, 
appamadena sampadetha. 


——Mahaparinibbana Sutta, Digha Nikãya 2. 185 


Này các tỳ-kheo, ta thúc giục các ông: 
Hết thảu các pháp hữu 0i đều tang bản chất hư hoại. 
Hãy nỗ lực tỉnh cân. 


—Kinh Đại Bát Niết-bàn, Trường Bộ Kinh (2. 185) 
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Điêu gì xảy ra lúc chêt? 


Luận uăn nàu của Goenkqji ban đâu được đăng trên tạp 
chí Sayaewi LI Ba Khín của Viện nghiên cứu Vipassana 
(Vipassana Research Institxte) oào tháng 12 năm 1991, 0à 
sau đó đăng lại trên Bản tin Vipassana uào tháng 4 năm 
1892. 


1) ể hiểu những gì xảy ra vào lúc chết, trước hết chúng 
ta phải hiểu được chết là gì? Cái chết giống như một 
khúc quanh trên dòng sông tương tục của sự hiện hữu. Cái chết 
rất có vẻ như là sự chấm dứt của một tiến trình hiện hữu - và 
tất nhiên là đúng vậy trong trường hợp của một vị A-la-hán (vị 
đã hoàn toàn giác ngộ) hay một vị Phật - nhưng với một con 
người bình thường thì dòng tương tục của sự hiện hữu vẫn tiếp 
tục ngay cả sau khi chết. 


Cái chết chấm dứt những hoạt động của một kiếp sống và 
ngay thời điểm tiếp đó bắt đầu một đời sống mới. Một bên là 
thời điểm cuối cùng của kiếp sống này và bên kia là thời điểm 
đầu tiên của đời sống kế tiếp. Cũng giống như mặt trời mọc lên 
[ở một nơi] ngay khi nó lặn xuống [một nơi khác], không hề 
có khoảng cách tối tăm ở giữa. Điều này cũng giống như thời 
điểm chết là đóng lại một chương sách của sự hiện hữu và một 
chương sách tiếp theo của hiện hữu liên mở ra ngay thời điểm 
tiếp theo. 

Mặc dù không có sự so sánh nào có thể diễn tả hoàn toàn 
chính xác tiến trình chết, nhưng người ta có thể nói rằng dòng 
tương tục hiện hữu này giống như một chiếc tàu hỏa chạy trên 
đường ray. Tàu chạy đến “ga chết” và sau khi giảm nhẹ tốc độ 
một lúc lại chạy đi với cùng vận tốc như trước đó. Tàu không 
dừng hẳn lại ở ga dù chỉ một tích tắc. Đối với những người chưa 
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chứng quả A-la-hán, “ga chết” không phải ga cuối mà là một 
giao lộ, từ đó chia ra các đường ray khác nhau. Ngay khi đến 
ga này, chuyến tàu phải lập tức chuyển vào đường ray này hay 
đường ray khác và tiếp tục chạy. Chuyến tàu nhanh của sự hiện 
hữu này chạy với điện năng của nghiệp lực trong quá khứ, tiếp 
tục đi từ ga này đến ga khác, trên đường này hay đường khác, 
một hành trình liên tục không dừng nghỉ. 


Sự chuyển đổi “đường ray” xảy ra hoàn toàn tự động. Giống 
như băng tan thành nước và nước gặp lạnh đông lại thành băng, 
hoàn toàn theo quy luật tự nhiên. Cũng vậy, sự chuyển đổi từ 
kiếp sống này sang kiếp sống khác được kiểm soát bởi một loạt 
những quy luật tự nhiên. Theo các luật này, chuyến tàu không 
chỉ tự chuyển đổi đường ray, nó cũng tự thiết lập đường ray cho 
hành trình tiếp theo. 


Đối với chuyến tàu của sự hiện hữu, giao lộ cái chết nơi thay 
đổi đường ray là cực kỳ quan trọng. Tại đây, kiếp sống hiện tại 
bị từ bỏ, trong tiếng P4 gọi là cuí¡ (sự biến mất, cái chết). Sự 
chết của thân thể diễn ra, và ngay lập tức đời sống tiếp theo bắt 
đầu, một tiến trình được gọi là pa/isandh¡ (sự thụ thai, hay bắt 
đầu đời sống mới). Thời điểm của pz/isanđj¡ là kết quả của thời 
điểm chết; thời điểm chết tạo ra thời điểm thụ thai. Vì mỗi một 
thời điểm chết đêu tạo thành thời điểm sinh ra tiếp theo sau, 
cho nên chết không chỉ là chết mà cũng đồng thời là sinh ra. 
Ở lúc giao thời này, đời sống chuyển thành cái chết và cái chết 
chuyển thành sinh ra. 

Như vậy, mỗi một đời sống là sự chuẩn bị cho cái chết sắp 
tới. Nếu người khôn ngoan, họ sẽ sử dụng đời sống này sao cho 
tốt nhất và chuẩn bị cho một cái chết tốt đẹp. Cái chết tốt đẹp 
nhất là cái chết cuối cùng, không phải một giao lộ nữa mà là 
một ga cuối: cái chết của một vị A-la-hán. Ở đây sẽ không còn 
đường ray nào nữa để chuyến tàu có thể chạy tiếp. Nhưng trước 
khi đạt đến một ga cuối như thế, người ta ít nhất cũng phải nắm 
chắc được rằng cái chết sắp tới đây sẽ dẫn đến một tái sinh tốt 
đẹp và rằng “ga cuối cùng” sẽ đạt đến vào một thời điểm thích 
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hợp. Tất cả đều phụ thuộc vào chúng ta, vào những nỗ lực của 
chính ta. Chúng ta là người tạo ra tương lai của chính mình. 
Chúng ta tạo ra hạnh phúc hay đau khổ cũng như sự giải thoát 
của chính mình. 


Bằng cách nào mà chúng ta là người tạo ra những đường 
ray đón nhận chuyến tàu của sự hiện hữu đang lao nhanh đến? 
Để trả lời câu hỏi này, chúng ta phải hiểu được kamma (hành 
động, nghiệp) là gì. 


Mọi sự tác ý, cho dù là khéo léo hay vụng về, đêu là nghiệp. 
Bất kỳ ý niệm hiên thiện hay bất thiện nào khởi sinh trong tâm 
đều là nguồn gốc của mọi tư tưởng, lời nói hay hành động. Thức 
(viññana) khởi sinh do sự tiếp xúc ở một cửa ngỏ giác quan, rồi 
sự nhận biết và phân biệt (szØñz - tưởng) đánh giá kinh nghiệm 
đó, cảm giác (vedana — thọ) sinh khởi và một sự tạo tác nghiệp 
(sankhđra - hành) điễn ra. 


Những tác ý tạo nghiệp này rất đa dạng. Một số giống như 
đường vẽ lên mặt nước, lập tức biến mất ngay sau đó. Một số 
khác giống như đường vẽ trên mặt cát, mờ nhạt đi sau một 
quãng thời gian. Một số khác nữa giống như vết khắc trên đá, 
tôn tại trong thời gian rất lâu. Nếu tác ý là hiền thiện, hành 
động sẽ hiển thiện và kết quả là lợi lạc. Nhưng nếu tác ý là bất 
thiện, hành động sẽ bất thiện và sẽ mang lại những hậu quả 
khổ đau. 

Không phải tất cả nghiệp quả đều dẫn đến một đời sống 
mới. Một số quá cạn cợt đến nỗi chúng không tạo một kết quả 
đáng kể nào. Một số khác hơi sâu sắc hơn, nhưng sẽ bị xóa nhòa 
đi trong đời sống này và không mang theo vào đời sống tiếp 
theo. Một số khác nữa, khắc sâu hơn nữa, tiếp tục với dòng chảy 
của đời sống này rồi đi vào đời sống tiếp theo, và cũng có thể 
được nhân lên gấp nhiều lân trong đời này và đời sau. 

Tuy nhiên, có rất nhiều nghiệp hữu (0hãya-kamma) hay 
hành hữu (bhãva-sankhara), là những nghiệp dẫn đến tái sinh, 
dẫn đến một đời sống mới. Mỗi nghiệp làm khởi sinh một tiến 
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trình hiện hữu và mang theo một trường lực hòa hợp với những 
xung động của một cảnh giới hiện hữu nhất định. Những xung 
động của nghiệp hữu đó và những xung động của cảnh giới 
(bhãva-loka) thu hút lẫn nhau và cả hai sẽ cùng hợp nhất theo 
các quy luật phổ quát về nghiệp lực. 


Ngay khi một trong những nghiệp hữu này được tạo ra, 
“chuyến tàu của sự hiện hữu” được lôi cuốn về phía một trong 
31 “đường ray” tại “ga chết”. Trong thực tế, những đường ray 
này chính là 31 cảnh giới hiện hữu: 11 kZma loka - cảnh giới 
thuộc cõi Dục (Dục giới, gồm 4 cảnh giới thấp và cảnh giới con 
người cùng với 6 cảnh trời cõi Dục), 16 rữpa-bralưna loka - cảnh 
trời thuộc cõi Sắc (Sắc giới, nơi thân thể thanh tịnh vẫn tôn tại) 
và 4 aripa-brahma loka - cảnh trời thuộc cõi Vô sắc (Vô sắc giới, 
nơi chỉ có tâm thức tôn tại). 

Vào thời điểm cuối cùng của kiếp sống này, một hành 
nghiệp (bhãva-sankhara) cụ thể sẽ khởi lên. Hành nghiệp này có 
năng lực dẫn sinh một đời sống mới, sẽ nối kết với những xung 
động của cảnh giới có tương quan. Ngay vào thời điểm chết, tất 
cả 31 cảnh giới hiện hữu đều mở ra. Hành nghiệp [cuối cùng] 
khởi lên sẽ quyết định “đường ray“ nào “chuyến tàu” chạy tiếp. 
Cũng giống như việc chuyển dịch con tàu vào một đường ray, 
năng lực của nghiệp tạo một sức đẩy khiến dòng tâm thức đi 
vào đời sống kế tiếp. Chẳng hạn như, một hành nghiệp của sân 
hận hay ác ý, với các đặc tính là nóng nảy, bực dọc, sẽ nối kết 
với một cảnh giới thấp nào đó. Tương tự, một hành nghiệp như 
mefiã (tâm từ, lòng bi mẫn), có những xung động an hòa, dịu 
mát, chỉ có thể nối kết với một cõi trời. Đây là quy luật tự nhiên, 
và những quy luật này vận hành quá hoàn hảo đến mức không 
bao giờ có bất kỳ sai sót nào. Tất nhiên, phải hiểu rằng không 
có hành khách nào trên “chuyến tàu”, ngoại trừ năng lực của 
hành nghiệp đã tích lũy. 

Nói chung, vào thời điểm chết, một hành nghiệp mãnh liệt 
nào đó sẽ khởi lên. Đó có thể là thiện hoặc bất thiện. Chẳng hạn 
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như, nếu một người trong đời này đã giết cha hay giết mẹ, hoặc 
giết một vị thánh, thì ký ức về sự kiện đó sẽ khởi lên vào thời 
điểm chết. Cũng theo cách đó, nếu một người đã tu tập phát 
triển thiên định sâu xa thì trạng thái tâm tương tự như [trạng 
thái thiên định] sẽ khởi lên. 

Nếu không có hành nghiệp nào mãnh liệt như thế, thì một 
nghiệp có cường độ nhẹ hơn sẽ khởi lên. Bất kỳ một ký ức nào 
được khơi dậy đêu sẽ hiện hành như một nghiệp. Người ta có 
thể nhớ lại một nghiệp lành như cúng dường thức ăn lên một vị 
thánh, hoặc một nghiệp xấu ác như đã làm tổn hại ai đó. Những 
hồi ức về các nghiệp trong quá khứ như thế có thể khởi lên. Nếu 
không, những đối tượng liên quan đến các nghiệp ấy có thể 
khởi lên, như đĩa thức ăn đã mang cúng dường hoặc loại hung 
khí đã dùng để hại người. Những điều này được gọi là nghiệp 
tướng (kamma-nimiia - những dấu hiệu, hình ảnh). 

Hoặc cũng có thể một dấu hiệu hay biểu tượng của đời 
sống tiếp theo sẽ hiện ra. Đây gọi là nghiệp triệu (gafi-nimiff4). 
Những nghiệp triệu này tương ứng với cảnh giới mà dòng chảy 
[tâm thức] được lôi cuốn đến. Đó có thể là mùi hương của một 
cõi trời, hoặc có thể là cảnh giới súc sinh. Người sắp chết thường 
trải nghiệm một trong những dấu hiệu này như điểm báo trước, 
giống như ngọn đèn pha của con tàu chiếu sáng lên đường ray 
phía trước. Những xung động của các nghiệp triệu này tương 
đồng với những xung động của cảnh giới tái sinh. 

Một thiền sinh Vipassana tu tập tốt có khả năng tránh được 
những con đường dẫn đến các cảnh giới thấp. Người ấy hiểu rõ 
các quy luật tự nhiên và tu tập để sẵn sàng cho cái chết đến bất 
cứ lúc nào. Nếu là người đã lớn tuổi thì càng có lý do để duy trì 
sự tỉnh thức trong mọi giây phút. 

Chúng ta nên chuẩn bị những gì? Chúng ta thực hành 
Vipassana bằng cách duy trì sự bình tâm đối với bất kỳ cảm 
xúc nào khởi sinh trong cơ thể, do đó dứt trừ được thói quen 
phản ứng với các cảm giác. Như vậy, tâm thức vốn thường tạo 
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tác những hành nghiệp xấu ác mới, giờ đây phát triển được thói 
quen bình tâm. 

Vào thời điểm cận tử, có rất nhiêu khả năng người ta phải 
chịu đựng những cảm thọ cực kỳ khó chịu. Già, bệnh và chết 
đều là đau khổ (đukk»a), do đó thường tạo ra những cảm thọ 
khó chịu rõ rệt. Nếu ta không thuần thục trong việc quan sát 
những cảm giác này với sự bình tâm, ta rất có thể sẽ phản ứng 
bằng sự lo sợ, tức giận, buôn râu hay bực dọc, tạo cơ hội cho 
những hành nghiệp có xung động tương ứng khởi sinh. Tuy 
nhiên, trong trường hợp những thiên sinh tu tập đã có công phu 
cao, họ có thể nỗ lực để tránh không phản ứng với những cảm 
thọ cực kỳ đau đớn bằng cách duy trì sự bình tâm vào thời điểm 
chết. Như vậy, ngay cả những hành nghiệp liên quan nằm sâu 
trong vô thức cũng sẽ không có cơ hội sinh khởi. 


Vào thời điểm chết, một thiền sinh sẽ rất may mắn nếu có 
được những người thân hay bạn hữu thực hành thiền Vipassana 
bên mình và tạo ra những xung động từ ái lợi lạc, có thể hình 
thành một bầu không khí Chánh pháp an bình, tránh khỏi 
những sự than khóc, buồn râu đau đớn. 


Một người bình thường sẽ duy trì trạng thái sợ hãi, thậm chí 
là kinh khiếp vào thời điểm chết, và như thế sẽ để cho những 
hành nghiệp sợ sệt hiện hành. Cũng vậy, những đau buôn, khổ 
sở, phiên muộn, thất vọng... và nhiều cảm giác khác có thể khởi 
sinh khi nghĩ đến việc phải chia lìa với những người thân yêu, 
và những hành nghiệp liên quan sẽ khởi sinh, chế ngự tâm thức. 

Bằng cách quan sát mọi cảm giác với sự bình tâm, một thiên 
sinh Vipassana làm suy yếu những hành nghiệp này để chúng 
không sinh khởi vào lúc chết. Sự chuẩn bị thực sự cho cái chết 
chính là phát triển một thói quen liên tục quan sát các cảm thọ 
hiện hành trong thân và tâm, với sự bình tâm và với sự hiểu biết 
về lẽ vô thường. 

Vào thời điểm chết, thói quen mạnh mẽ của sự bình tâm sẽ 
tự động khởi lên và “chuyến tàu hiện hữu” được chuyển vào 
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“đường ray“ dẫn đến một kiếp sống mới có điều kiện để thực 
hành thiên Vipassana. Bằng cách này, chúng ta tự cứu mình 
khỏi việc tái sinh vào những cảnh giới thấp và sinh về một trong 
những cảnh giới cao hơn. Bởi vì Vipassana không thể thực hành 
ở những cảnh giới thấp nên điều này rất quan trọng. 

Đôi khi một người không tu thiền cũng đạt được tái sinh tốt 
đẹp nhờ sự hiện khởi vào lúc chết của một hành nghiệp hiển 
thiện, chẳng hạn như sự bố thí hào phóng, đức hạnh hay những 
phẩm tính hiển thiện mạnh mẽ khác. Nhưng thành tựu đặc biệt 
của một thiên sinh Vipassana vững chãi là tái sinh về một cảnh 
giới có thể tiếp tục tu tập thiên Vipassana. Như vậy, bằng cách 
dân dân giảm bớt những hành nghiệp đã tích lũy, chúng ta rút 
ngắn được cuộc hành trình hiện hữu và sớm đạt đến mục tiêu 
giải thoát hơn. 

Chúng ta gặp được Chánh pháp trong đời này là nhờ vào 
những công đức lớn lao đã làm trong quá khứ. Hãy làm cho 
kiếp người này được thành tựu bằng cách thực hành thiên 
Vipassana, để khi cái chết đến thì tâm thức ta hoàn toàn bình 
thản, nắm chắc được một tương lai tốt đẹp. 


—S.N. Goenka 


49 


Kamayogena samyufd, 
bhãvayogena cuũbhayam; 
Diithiyogena samyutia, 
avjjaya purakkhatä. 
Saftä gacchamfi samsaram, 
JaHmaraagdmino. 


——Anguttara Nikãya 4.10 


Ràng buộc bởi tham ái, trói chặt uới sự chuyến sinh, 
giam hãm bởi xích xiêng tà kiến, 

bị dẫn dắt bởi 0ô tỉnh, xoa uờng luân chuuến. 

Do 0ậy, chúng sinh lang thang trong luân hôi, 

chết đi chỉ để tồi lại sinh ra lần nữa. 


——Tăng Chị Bộ Kinh, 4.10 
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Paficca Samuppäda - 
Nguyên lý duyên khởi 


1) úc Phật dạu rằng, hiện tại của chúng ta là kết quả của 
những ý tưởng, lời nói, uiệc làm trons quá khứ. Vì thế, 
trong từng khoảnh khắc, tương lai của chúng ta được hình thành 
bằng những gì chúng ta su nhi, nói năng 0uà hành động trons hiện 
tại. Thông điệp này của Đức Phật thật là thâm điệu. Khi thực hành 
nghiêm túc, ta nhận ra được sự thật không thể né tránh trong thông 
điệp nàu, chạm tmặt uới sự thật nàu trons những lúc hành thiên cũng 
như trong cuộc sống thường nhật. Tn sẽ thấu rõ ràng rằng chính ta 
chịu trách nhiệm uê tương lai của mình , uà khi làm chủ được tâm, ta 
có thể định hình được tương lai. Nhận hiểu uà chấp nhận định luật 
nàu — được gọi là isuên lý duyên khởi - paficca samuppada - sẽ giúp 
chúne ta có được bình an trong tâm thúc 0à trở ra cánh cửa giải thoát. 


Đức Phật đã trải qua 0ô lượng kiếp tu tập để phát triển những 
phẩm tính cân thiết cho uiệc đạt đến siải thoát uiên trãn, để học được 
con đường thoát khổ. Với lòng từ bi uô hạn, đúc Phật trao truyên tuệ 
giác nàu đến tất cả chúng sinh đang đau khổ 0ì sợ hãi, sân hận, tham 
lam, cô thế, tuyệt 0uọng, già, bệnh, chết, để họ cũng có thể tự trình 
thoát khổ. 


Đây là con đường lâu dài uà khó khăn. Việc búm chặt 0uào thới 
quen xưa cũ, thà chấp nhận những mô thúc đau đớn 0à khổ não ta 
đã quen thuộc, sẽ dễ dàng hơn rất nhiêu so tới uiệc phải đối trặt uới 
những đối tha khó chịu của sự tu tập rèn luyện tâm. 

Đời sống của chúns ta thật khó khăn. Có nhiều hôm ta thấu trệt 
nhoài, căng thẳng. Thay 0ì đối điện uới nguồn gốc khổ ẵau trong tâm, 
ta mê Trải tìm cách giải khuâu, thụ hưởng; 0à 0ì thế uiệc hành thiên 
trở thành mmột uiệc rất là thứ yếu. Việc phá bỏ thói quen cố hữu sâu 
đậm mê thích những cảm giác dễ chịu 0uà né tránh những cảm giác 
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khó chịu gân như là không thể được. Nhưng khi ta sẵn sàng nỗ lực, 
đúc Phật sẽ cung cấp cho ta một phương thúc hoàn hảo để tạo ra sự 
thau đối cốt yếu. 

Sau đâu là giảng giải của Goenkaqji 0ê nguyên lý duyên khởi 
(paticcn samuppada) được trích từ Pháp thoại nsày thứ 5 trong 
những khóa thiên 10 nsàự, ïn trong sách Tóm lược các bài giảng (The 
Discourse Su1mtmaries). 


Những khổ đau của cuộc đời - bệnh tật, già suy, chết chóc, 
đau đớn cả thân lẫn tâm - là những hệ quả rõ ràng không thể 
tránh được sau khi sinh ra đời. Nhưng vì lý do gì ta sinh ra? Dĩ 
nhiên, nguyên nhân gân của sinh (#%, 7i) là do sự kết hợp thể 
xác của cha mẹ, nhưng trong một toàn cảnh rộng hơn thì có sinh 
ra là do tiến trình hiện hữu ('ï, bhãva) bất tận với sự liên quan 
đến toàn thể vũ trụ. Ngay cả vào lúc chết, tiến trình này cũng 
không dừng lại: thân xác tiếp tục hoại diệt, tan rã, trong khi tâm 
thức bắt đầu kết nối với một cấu trúc vật chất khác và tiếp tục 
lưu chuyển - hiện hữu. 


Và tại sao có tiến trình hiện hữu này? Đức Phật đã thấy rõ 
nguyên nhân là do ta nuôi dưỡng sự bám chấp. Do bám chấp, 
hay thủ (4, upadãna), ta phát sinh những phản ứng mạnh mẽ, 
tức sankhara (hành nghiệp), tạo thành những ấn tượng sâu đậm 
trong tâm thức. Vào lúc chấm dút đời sống, một trong những 
sankhära này sẽ khởi lên trong tâm thức và tạo ra một sức đẩy 
để dòng tâm thức tiếp tục lưu chuyển. 


Vậy những øì là nguyên nhân của f hay sự bám chấp này? 
Đức Phật nhận ra rằng, sự bám chấp khởi sinh vì những phản 
ứng ưa thích, ghét bỏ trong từng khoảnh khác. Ua thích phát 
triển thành thèm khát, hay thơm ái (3%, fanhã, trạng), ghét bỏ 
phát triển thành sân hận, một dạng phản chiếu của tham ái, và 
cả hai đều chuyển thành sự bám chấp. 


Tại sao những phản ứng ưa thích, ghét bỏ lại khởi sinh trong 
từng khoảnh khắc? Bất cứ ai quán sát tự thân đêu sẽ thấy các 
phản ứng này xảy ra do những cảm giác, hay thọ (Š, vedana) 
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nơi thân. Bất cứ khi nào một cảm giác dễ chịu khởi sinh, ta liên 
ưa thích và muốn nó được kéo dài, tăng thêm. Bất cứ khi nào 
một cảm giác khó chịu khởi sinh, ta hiên thấy ghét bỏ và muốn 
xua đuổi đi. 

Điều gì tạo ra những cảm giác này? Rõ ràng những cảm 
giác phát sinh là do có sự tiếp xúc (đồ, phassa, sparša) giữa một 
trong những giác quan với đối tượng của giác quan đó: tiếp xúc 
giữa mắt với hình sắc, giữa tai với âm thanh, giữa mũi với mùi 
hương, giữa lưỡi với vị nếm, giữa thân với vật xúc chạm và giữa 
ý với tư tưởng. Ngay khi có sự tiếp xúc thì chắc chắn sẽ có một 
cảm giác nảy sinh: hoặc dễ chịu, hoặc khó chịu, hoặc trung tính. 

Vì lý do gì lại có sự tiếp xúc? Quá rõ ràng, cả vũ trụ này tràn 
ngập những đối tượng của giác quan. Chừng nào mà sáu giác 
quan, hay lục căn (2šX3&, saläyafana, sađäyafana) — năm giác quan 
của thân cộng với ý — còn hoạt động thì chắc chắn chúng phải 
gặp các đối tượng của chúng. 

Và tại sao sáu giác quan này hiện hữu? Rõ ràng chúng là 
những phần không tách rời của dòng tâm thức và vật chất, hay 
danh sắc ($% É., năma-ripa); chúng khởi sinh ngay khi sự sống 
bắt đầu. 


Vậy thì tại sao dòng chảy của sự sống này, dòng chảy của 
tâm thức và vật chất, hay danh sắc, xuất hiện? Đó là do sự trôi 
chảy liên tục của (hức (3X, viññãna, vựñãna) từ sát-na này sang 
sát-na khác, từ kiếp sống này sang kiếp sống khác. 

Và tại sao có dòng tâm thức này? Đức Phật nhận thấy dòng 
thức này sinh khởi là do các hành (T, sankhara, samskara), những 
phản ứng của tâm. Mỗi một phản ứng đều tạo ra một lực thúc 
đẩy dòng chảy của thức. Dòng chảy này tiếp tục bởi nguồn lực 
được cung cấp từ các phản ứng. 

Và tại sao các phản ứng này xảy ra? Đức Phật thấy rằng các 
phản ứng này khởi sinh vì 0ô minh (®&%], vửja, avidya). Người 
ta không biết những gì mình đang làm, không biết mình đang 
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phản ứng ra sao, và vì thế tiếp tục tạo ra những saøkhara. Khi vô 
minh vẫn còn thì vẫn còn khổ đau. 


Nguôn gốc của tiến trình khổ đau, nguyên nhân sâu xa 
nhất, chính là vô minh. Chuỗi sự kiện qua đó con người tạo ra 
hàng núi khổ đau cho chính mình khởi đầu từ vô minh. Nếu vô 
minh có thể được diệt trừ, đau khổ sẽ được diệt trừ. 


Làm sao ta có thể diệt trừ vô minh? Làm sao ta có thể cắt 
đứt chuỗi sự kiện [12 nhân duyên khởi đầu từ vô minh]? Dòng 
chảy của sự sống, của tâm thức và vật chất, vốn đã khởi đầu. 
Tự tử [để chấm dứt cuộc sống] không giải quyết được vấn đề, 
chỉ tạo thêm những đau khổ mới. Người ta cũng không thể hủy 
hoại các giác quan mà không tự hủy hoại chính mình. Chừng 
nào các giác quan còn hiện hữu, sự tiếp xúc giữa chúng với các 
đối tượng tương ứng chắc chắn phải xảy ra, và bất cứ khi nào có 
sự tiếp xúc thì một cảm giác chắc chắn sẽ nảy sinh trong cơ thể. 

Và chính nơi đây, từ mối liên hệ với cảm giác mà chúng 
ta có thể cắt đứt chuỗi [12 nhân duyên khởi đầu từ vô minh]. 
Trước đây, mỗi một cảm giác làm khởi sinh một phản ứng ưa 
thích hay ghét bỏ rồi phát triển thành sự thèm khát mạnh mẽ 
hay ghê tởm - cực kỳ khổ đau. Nhưng giờ đây, thay vì phản ứng 
với cảm giác, bạn học cách chỉ quán sát với sự bình tâm, nhận 
hiểu rằng: “Điều này rồi cũng sẽ thay đổi.” Bằng cách này, cảm 
giác chỉ làm khởi sinh tuệ giác, khởi sinh sự hiểu biết về anicca 
(vô thường). Ta dừng lại được bánh xe khổ đau đang quay và 
bắt đầu chuyển hướng quay ngược lại, hướng về sự giải thoát. 


Bất kỳ khoảnh khắc nào ta không tạo ra một sakhaãra mới 
thì một trong những sañkhãra cũ sẽ trôi lên trên bề mặt tâm thức, 
và cùng với nó, một cảm giác sẽ khởi sinh trong thân thể. Nếu 
ta giữ được sự bình tâm, cảm giác này sẽ mất đi và một phản 
ứng cũ sẽ trồi lên thế chỗ. Ta tiếp tục bình tâm trước những cảm 
giác nơi thân và những sz#khaãra cũ tiếp tục trôi lên, mất đi, hết 
lần này đến lần khác. Nếu vì vô minh ta phản ứng với những 
cảm giác, ta sẽ làm tăng gấp bội các sa¡khara, làm tăng gấp bội 
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khổ đau của ta. Nhưng nếu ta phát triển tuệ giác và không phản 
ứng với các cảm giác, thì các sazkhãra lần lượt được tiêu trừ, hết 
lần này đến lân khác, và khổ đau được tiêu trừ. 


Toàn bộ lộ trình này là phương thức tiêu trừ khổ đau. Nhờ 
thiên tập, ta sẽ thấy rằng mình đã ngừng không tạo thêm những 
gút thắt mới, và những gút thắt cũ được tự động hóa giải. Dân 
dân bạn sẽ tiến đến một trạng thái mà tất cả các sa»khara dẫn 
đến tái sinh - và vì thế cũng là dẫn đến những đau khổ mới - 
đều đã được diệt trừ: Giai đoạn giải thoát hoàn toàn, giác ngộ 
viên mãn. 

Để khởi sự tu tập, trước tiên ta không nhất thiết phải tin là 
có tiên kiếp và tái sinh. Trong sự hành thiên Vipassana, hiện tại 
là quan trọng nhất. Tại đây, trong đời sống này, chúng ta đang 
tạo tác những saøkhäãra mới và tiếp tục làm khổ chính mình. 
Tại đây và lúc này, ta nhất thiết phải đoạn trừ thói quen này 
và bắt đầu vượt thoát khổ đau. Nếu bạn tu tập, chắc chắn sẽ có 
một ngày bạn có thể nói rằng mình đã đoạn trừ được tất cả các 
sankhara cũ, đã ngưng không còn tạo tác bất kỳ một sankhara 
mới nào, và như thế là đã tự giải thoát mình khỏi mọi khổ đau. 


-S%.N.Goenka 
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Không có nhân nào không có quả uà không có quả nào không 
có nhân. Luật uề nghiệp lực là tối thượng uà không thể né 
tránh. Những gì bạn có trong hiện tại là kết quả của những 
Sì đã làm trong quá khứ. Chừng nào bạn chưa đoạn trừ 0uĩnh 
0iễn nghiệp lực do tình tạo tác, chưa chứng đắc Niết-bàm tối 
hậu, thì chắc chắn trơng suốt thời gian còn hiện hữu bạn sẽ 
còn phải chịu đựng những bất ổn dạng nàu hau dạng khác, 
phải dùng đến sức mạnh của [tuệ giác 0ê] anicca (uô thường). 
[Tuệ giác 0ê] 0ô thường sẽ 0uượt thắng những bất ổn uà bạn sẽ 
luôn uững chãi bất chấp tất cả những khó khăn này. [ Tuệ giác 
0ê] uô thường là stíc mạnh. Chông sai trên đường là không 
tránh khỏi. Vận dụng súc trạnh của tuệ giác uê 0uô thường 
uới sự chuyên cần, bạn sẽ được an lành. 


- Sayagyi U Ba Khin 


Mỗi đời người là trột sự chuẩn bị cho cái chết kế tiếp. Người 
có trí sẽ uận dụng tốt nhất cuộc sống nàu để chuẩm bị cho một 
cúi chết tốt đẹp. 


-S%.N.Goenka 


Một cái chêt mầu mực 


Bài uiết dưới đâu lần đâu tiên xuất hiện trong Bản Tin 
Vipassana (Vipassana NeusleHer), phiên bản Dhamma Giri 
tháng 4 năm 1997. 


B- sĩ Tara Jadhav tham dự khóa thiên Vipassana đâu 
tiên năm 1986. Sự tìm kiếm của bà đến đây kết thúc. 
Bà đã tìm thấy con đường tỉnh khiết của Dhamma và cảm thấy 
không cân phải thăm dò thêm bất kỳ phương pháp hay con 
đường nào khác. Với quyết tâm hoàn toàn, bà bắt đầu dấn bước 
trên con đường tu tập này. 


Vì Tara không còn bổn phận nào khác, bà dành hầu hết thời 
gian của bà cho việc tu tập trong Chánh pháp. Với một tích lũy 
tràn đầy paramiiä (ba-la-mật, những phẩm hạnh cao quý) trong 
quá khứ, bà có thể thực hành Vipassana dễ dàng. Như con cá 
trong nước không cân học bơi, Tara không cần đến bất kỳ sự 
huấn luyện đặc biệt nào. Chẳng nghi ngờ gì, bà đã bước đi trên 
con đường Chánh Pháp trong rất nhiều kiếp trước. 


Bà có kỹ thuật cũng như sẵn có phương tiện cho việc tu tập, 
và bà chú tâm hoàn toàn vào việc tận dụng tốt nhất thời gian 
của mình. Nhờ những phẩm hạnh mei/z (tâm từ) và karuna (tâm 
bi) cùng với khả năng cống hiến quên mình đã phát triển tốt, bà 
được chỉ định làm thiền sư phụ tá vào năm 1989 và thiên sư phụ 
tá cao cấp vào năm 1995. Bất chấp tuổi già, bà vẫn tiếp tục phục 
vụ Chánh Pháp với sự tận tâm cao quý. Trong khi hướng dẫn 
thiên sinh Vipassana, bà cũng không ngừng phát triển mạnh 
hơn pãramifã dang (bố thí ba-la-mật) của mình. 

Ở độ tuổi chín muôi 82, bà đến Dhamma Giri tham dự khóa 
thiển tự luyện dành cho các thiền sư phụ tá. Vào buổi sáng 
ngày 2 tháng 12 năm 1996, khóa thiên bắt đầu với thiền đnãpãna 
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(quán niệm hơi thở) như thường lệ. Bà thực tập chuyên chú suốt 
ngày. Sau khi thiền tập trong thiên thất từ 6 đến 7 giờ chiêu, bà 
đến Thiên đường nghe Pháp thoại. 

Vào khoảng 7 giờ 30 chiêu, ngay khi Pháp thoại bắt đầu, bà 
quỳ gối, đầu cúi xuống chạm sàn trên bàn tay để ngửa với lòng 
tôn kính. Một lần, hai lần, và sau khi chạm đầu xuống sàn lần 
thứ ba, bà không ngẩng lên nữa. Bà đã trút hơi thở cuối cùng 
trong tư thế đảnh lễ của Giáo pháp theo truyền thống. 

Những thiên sinh nữ ngôi gần đó ngạc nhiên khi thấy bà 
lạy như vậy, bởi vì sự tôn kính thường được thể hiện ba lần chỉ 
vào cuối buổi Pháp thoại mà thôi. Tại sao bà lại thể hiện lòng 
tôn kính vào lúc bắt đầu buổi Pháp thoại? Trong cả ba lần, khi 
cúi người xuống bà đều lặp lại khe khẽ: “4zcca, anicca, anicca“ 
- những lời cuối cùng của bà. Làm thế nào họ có thể biết được 
đó là lời chào cuối cùng của bà trong đời này? 

Tất cả những thiên sinh nghiêm túc đều được dạy rằng 
đừng bao giờ tỏ lòng tôn kính một cách máy móc. Chỉ khi tâm 
an bình, thể nghiệm được sự vô thường của những cảm giác tại 
đỉnh đầu, thì sự đảnh lễ mới có ý nghĩa. Tara đã luôn luôn cúi 
đầu đảnh lễ với chủ tâm này. Lân đảnh lễ cuối cùng của bà còn 
nhiều chủ tâm và ý nghĩa hơn nữa. 

Tara hẳn muốn nói với các chị em cùng thực hành Pháp 
rằng: “Irong đoạn cuối của cuộc đời, tôi chỉ có một mong muốn: 
Tôi sẽ xả bỏ tấm thân này trong lúc hành thiên trên mảnh đất 
Chánh Pháp này.“ Thệ nguyện mãnh liệt của bà đã được thành 
tựu. Tu tập vững chãi trong Vipassana, bước trên con đường 
giải thoát, bà đã sống một cuộc đời Chánh Pháp và cuối cùng 
thành tựu một cái chết mẫu mực. 


-S%.N.Goenka 
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Hộ niệm những người thân yêu lúc sắp chết 


Câu hởi của thiên sinh 

Dường như mettã (tâm từ) có hiệu nshiệm, bởi 0ì trải nghiệm 
thông thường là khi ta gặp tột con sười thánh thiện, ta cảm thấu tốt 
hơn. Vậu khi ta chia sẻ mettä đến một nsười đã mất, liệu người đó có 
cảm thấu tốt hơn không? Cũng uậu, có người tin rằng khi cúng dường 
nhân danh nsười đã mất, ôns bà hay bạn bè, uiệc lành đó sẽ lợi lạc cho 
họ. Niềm tin đó có phù hợp uới Chánh pháp (Dhamma) không? 


Goenkaÿi trả lời 

Khi quý vị nói tâm từ “có hiệu nghiệm”, điều đó có nghĩa 
là gì? Có nghĩa là, nếu tâm quý vị thanh tịnh và đang thực 
hành 7ne//z, đó là quý vị đang tạo ra những rung động của meffã. 
Những rung động này có thể đi đến bất cứ nơi đâu - đến cảnh 
giới này hay cảnh giới khác, đến một cõi thấp hơn hay cao hơn, 
bất cứ nơi đâu. Khi những rung động 7ne/ của quý vị tiếp xúc 
với những người quý vị hướng đến, người ấy sẽ cảm thấy hạnh 
phúc vì đó là những rung động của Chánh pháp, của bình an, 
của hòa hợp. 

Khi quý vị hiến tặng nhân danh người đã khuất và nói 
“Nguyện cho công đức hiến tặng của tôi đến với người này... “ 
Rõ ràng, bất kỳ những gì quý vị hiến tặng sẽ không đến với 
người đó, nhưng ý nguyện giúp đỡ là một từ tâm (eí/) và 
những rung động đó sẽ hướng đến cha ông hay bạn bè của quý 
vị, và các vị ấy sẽ cảm nhận được niêm hoan hỉ từ đó. Vì những 
rung động này có nên tảng là Chánh pháp nên sẽ có một điều 
gì đó xảy ra để giúp các vị ấy hướng về Chánh pháp trong kiếp 
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này hay kiếp sau. Đó là cách chúng ta giúp đỡ những người 
đang ở trong những cảnh giới thấp hơn, hay thậm chí ở những 
cảnh giới cao hơn. 

Và như vậy, quý vị nên hiến tặng gì? Quý vị hiến tặng điều 
quý nhất mà quý vị có - sự thiền tập của quý vị. Do đó, vào 
cuối mỗi giờ thiên tập hay cuối khóa tu thiển, quý vị nên hướng 
tâm đến tất cả những người thân thiết hay những người đã mất 
và nguyện: “Tôi xin chia sẻ công đức thiên tập của tôi đến với 
quý vị.“ Đó chính là tâm từ (e4) của quý vị. Vì quý vị đã thực 
hành thiên, những rung động đến với người đó là những rung 
động mạnh mẽ của Chánh pháp. Quý vị đang chia sẻ công đức 
thiên tập với người đó. Đương nhiên là điều đó rất hữu ích. 

Câu hỏi 

Cơn lo sợ rằng những người đang già đi theo năm tháng sẽ tiếp 
tục đi trong luân hồi sinh tử bởi những bám chấp của họ - như Trẹ 
con, nsười suốt đời không ngớt lo âu, 0à một cụ bà bạn gân đất xa trời 
luôn cảm thấu bà đã bị xử tệ trong suốt cuộc đời. Liệu có thể làm được 
điều gì [để qiúp họ]? Có lẽ lòng từ có thể giúp chăng? 

Trả lời 

Đúng vậy. Là tâm từ (me//Z). Thêm vào đó, hãy tiếp tục giải 
thích luật tự nhiên: quý vị càng lo buồn càng có hại cho chính 
quý vị. Và có một kỹ thuật có thể giúp quý vị thoát khỏi sự lo 
buôn ấy. 

Không ai có thể nói chắc, nhưng có thể những người này đã 
có hạt giống Chánh pháp từ trong quá khứ. Nếu họ nhận được 
thêm những lời khích lệ, có thể họ sẽ đến với Chánh pháp và 
học cách tự giải thoát mình khỏi khổ đau. 


Câu hỏi 
Nếu cha mẹ của con đã mất, cơn có thể làm lợi lạc cho họ bằng 


cách nào chăng? 
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Trả lời 

Vâng, quý vị có thể làm được. Sau mỗi lần ngôi thiên, quý 
vị hãy nghi đến họ và chia sẻ công đức với họ: “Tôi xin chia sẻ 
bất kỳ công đức nào tôi có được với cha mẹ. Nguyện cho cha mẹ 
được bình an và hạnh phúc.“ Những rung động đó sẽ đến với 
cha mẹ quý vị dù họ đang ở bất kỳ nơi nào. Không phải những 
rung động ấy tự nó sẽ làm được điều kỳ điệu nào cho họ; đúng 
hơn, cha mẹ quý vị sẽ được hướng về Chánh pháp, và biết đâu 
nhờ vậy họ có thể tìm được chánh đạo. Đây là cách duy nhất: 
hãy chia sẻ công đức của quý vị. 

Câu hỏi 

Làm thế nào có thể giúp người thân trons sia đình 0uào lúc cận Hử? 

Trả lời 

Nếu những thành viên trong gia đình là người hành thiên 
Vipassana thì điều đó luôn mang lại lợi ích cho người sắp mất. 
Cần sắp xếp để có mặt với người sắp ra đi để hành thiên và chế 
tác tâm từ. Khi mọi người bình tĩnh và yên lặng thì đó là một sự 
hỗ trợ tuyệt vời cho người sắp chết, và cũng sẽ giúp cho người 
ấy giữ được tâm an bình, thanh thản lúc từ trần. 

Câu hỏi 

Những người sắp tất phải chịu nhiêu đau đớn thường được cho 
dùng những loại thuốc giảm đau rất trạnh như là torphine. Đối uới 
một thiền sinh, cố gắng chịu đựng cơn đau để giữ tâm tỉnh siác uào 
lúc chết có phải là điều tốt hơn không? 

Trả lời 

Điều đó còn tùy thuộc việc thiên sinh ấy có thể chịu đau 
đến mức nào vào lúc đó. Nếu vì quá đau, người ấy phản ứng 
với sân hận: “Ôi, đau quá không chịu nổi!” thì không chắc gì 
người ấy sẽ ra đi với sự bình tâm. Do đó, hãy để người ấy dùng 
thuốc giảm đau. 
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Tuy nhiên, nếu thiển sinh này giải quyết được nỗi đau với 
sự bình tâm, muốn quán sát mọi thứ đúng thật, thì đừng áp đặt 
bất kỳ điều gì. Khi một thiền sinh lúc lâm chung có thể quán sát 
nỗi đau một cách điểm nhiên mà không cân đến thuốc men, thì 
đó là sự chọn lựa của người ấy. 


Lúc mẹ tôi sắp mất, bà không vui khi chúng tôi trao bà 
những viên thuốc ngủ, thường làm mắt bà trĩu nặng. Thậm chí 
sau khi uống thuốc, bà vẫn không ngủ. Bà nói: “Mẹ hoàn toàn 
vui dù không ngủ. Sao các con lại muốn cho mẹ ngủ?“ Bà nghĩ 
rằng, thuốc giảm đau không cân thiết và gây trở ngại cho việc 
thiên tập của bà. 

Đông thời, có một bà cụ hàng xóm cũng sắp ra đi vì bệnh 
ung thư. Cơn đau đối với bà ấy là không thể chịu nổi. Phòng bà 
ở lầu bốn nhưng ở lầu một cũng có thể nghe tiếng la khóc của 
bà. Vì vậy, tất cả đều tùy thuộc vào thái độ của người bệnh. 


Câu hỏi 


Nếu người sắp mất là một thiền sinh, chúng ta có thể giúp như 
thế nào? 


Trả lời 

Điều này thật tuyệt vời. Hãy cùng thiển với người ấy. Hãy 
chia sẻ tâm từ. Cùng lắng nghe lời kinh tụng. Vì người ấy là một 
thiền sinh nên những điều này có thể thực hiện đễ dàng. 


Quý vị có thể nhắc nhở người ấy thực hành znãpzna (quán 
hơi thở), hay nếu họ có thể ghi nhận cảm giác, hãy chú tâm đến 
những cảm giác đó. Tương tự như vậy, hãy nhẹ nhàng giúp họ 
duy trì sự tỉnh giác về anicca (vô thường). Là một thiên sinh nên 
người ấy sẽ tiếp nhận, vì thế hãy hướng dẫn họ ngay cả trong 
lúc hành thiền. Một thiên sinh có thể giúp làm việc này, trong 
khi những người khác có thể ngôi thiên. Cùng lắng nghe một 
đoạn kinh tụng nào đó, âm thanh nhỏ vừa đủ nghe, đừng quá 
lớn. Ngay cả với một thiên sinh nhiều kinh nghiệm thì âm thanh 
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lớn quá vẫn có thể làm căng thẳng. Bài kinh Từ bị (Karanj;a- 
meffã Sufia) và bài kinh Hạnh phúc (Mangala Suiia) hẳn sẽ mang 
lại nhiều lợi lạc. 


Nếu không được vậy, hãy giữ yên lặng. Những thành viên 
trong gia đình, ngay cả khi họ không phải thiên sinh, cũng sẽ 
cảm nhận được thế nào là thiên. Họ sẽ biết rằng một thiên sinh 
Vipassana sắp ha đời, và họ nên tránh tạo ra một không khí 
buôn thảm hay sâu đau có thể làm người sắp ra đi nhuốm thêm 
ưu phiên. Mọi người phải hết sức cẩn thận. 


Câu hỏi 
Nếu người sắp mất không phải là thiên sinh, ta có thể đơn phương 


đưa ra lời khuyên Chánh pháp khi người nàu trong quá khứ đã không 
quan tâm đến Chánh pháp hay không? 

Trả lời 

Không nên. Nếu người ấy vẫn không có chút niềm tin nào 
đối với Chánh Pháp mà quý vị đưa ra lời khuyên, người ấy có 
thể phát sinh phản ứng tiêu cực - “Những người này đang nói 
cái quái gì vậy?” - và việc này sẽ rất có hại. Đó là lý do vì sao 
ngay cả trong các khóa tu, chúng ta không giảng pháp trừ phi 
có người thỉnh cầu. Chánh pháp chỉ có thể trao cho những ai 
sẵn sàng tiếp nhận mà thôi. Nếu người ấy chưa sẵn sàng tiếp 
nhận, có nghĩa là người ấy không thỉnh câu Chánh pháp và do 
vậy ta đang áp đặt. Vào lúc hấp hối, nếu quý vị cố áp đặt điều 
gì, những tiêu cực sẽ phát sinh trong tâm người ấy, như vậy là 
quý vị đang bắt đầu làm hại họ. Tuy nhiên, nếu quý vị cảm thấy 
người ấy có ý hướng tích cực hướng đến Chánh pháp, dù họ 
chưa từng tham gia khóa thiên, và họ có thể trân trọng những 
gì quý vị nói thì quý vị có thể chia sẻ đôi điều về Chánh Pháp. 


Hỏi 


Một thiền sinh Vipassana có thể giúp được bạn bè 0à người thân 
sắp tất không? 
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Trả lời 

Nếu người sắp mất là một thiền sinh Vipassana, thì những 
thiền sinh khác có thể ngôi cạnh và hành thiền Vipassana. Điều 
này giúp làm cho bầu không khí có thêm những rung động tinh 
khiết mang tình yêu thương, lòng từ đến cho người bạn hay thân 
nhân này. Như vậy giúp cho người này giữ được tâm thanh tịnh 
lúc lâm chung. Điều này đã được chứng kiến nhiêu lân. Cho dù 
người sắp ra đi không phải là một thiền sinh Vipassana, việc 
hành thiền vẫn giúp cho bầu không khí quanh người ấy được 
tinh khiết hơn, nhưng rõ ràng là sẽ không được hiệu quả như 
đối với một thiền sinh. 
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Jafipi dukkha, 
jaradpi dukkha, 
byqdhipi dukkho, 
maranampi dukkham, 
appiyehi sampayogo dukkho, 
pù/chi vippayogo dukkho, 
yampiccham na labhati tampi dukkham, 
sankhittena pañcupadanakkhandha dukkha. 


- Dhammacakkappavattana Sutta, 
Samyutta Nikãya 5.1081 


Sinh là khổ. 

Già là khổ. 

Bệnh là khổ. 

Chết là khổ. 

Nhận chịu cảm thọ khó chịu là khổ. 

Mất ải cm thọ dễ chịu là khổ. 

Không đạt được điều tong câu là khổ. 

Tóm lại, năm uấn bám chấp là khổ. 
- Kinh Chuyển Pháp Luân, 
Tương Ưng Bộ Kinh, 5.1081 
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Susan Babbitt 


Chỉ khoảnh khắc hiện tại 


Susan BabbiH là giáo sư tại Đại học Queen ở thành phố 
Kinsston, Ontario, Canada từ năm 1990. Cô tham dự khóa 
thiền Vipassana đầu tiên uào năm 2004 0à từ đó đến nau đã 
phục 0u tột khón tu 10 nsàự, hoàn thành một khóa tu 20 
nsù. Cuộc phỏng uấn đâu tiên [dưới đâu] diễn ra uào năm 
2006 0à lần thứ hai uào năm 2007. Susan uẫn tiếp tục giảng 
dạy ở Đại học Queen, thiền tập hằng nsày uà đã dừng được 
căn bệnh une thư từ năm 2013. 


Bà Virgimia: Cô có thể cho biết làm thế nào cô biết đến Vipassana 
0à khóa tu đâu tiên của cô như thế nào? 


Cô Susan: Tôi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư dạng cấp 
tính vào tháng Tám năm 2003. Cho đến thời điểm đó, cả đời tôi 
chưa bao giờ bệnh tật hay phải dùng thuốc men gì. Tôi thậm 
chí là chưa từng bị cảm cúm. Kết quả chấn đoán ung thư là 
một đòn tấn công tàn khốc vào nhận thức của tôi về chính bản 
thân mình: Tôi là ai? Đột nhiên, tôi trở thành một người bệnh 
nghiêm trọng. Tôi tìm mọi cách để vượt qua kinh nghiệm này. 
Ban đâu, có người giới thiệu với tôi một phương pháp gọi là 
“hướng tâm quán tưởng”. Đây là một dạng tưởng tượng những 
suy nghi tích cực. Tôi đã cố gắng thực hành trong nhiêu tháng 
như một cách để trốn chạy nỗi sợ hãi về những gì đang diễn ra. 
Tôi đã sử dụng các băng ghi âm hướng dẫn. 

Sau đó, Maureen, một người bạn tôi cũng mắc bệnh ung thư 
và có tiến triển tốt sau điều trị, nhưng đã qua đời. Tôi đột nhiên 
hiểu ra rằng, cách duy nhất để tôi có thể chung sống với ung 
thư là chấp nhận sự thật: sống hay chết hoàn toàn nằm ngoài 
khả năng kiểm soát của tôi. Nhiều người đã nói với tôi: “Điêu 
này sẽ không xảy ra với cô đâu! Trường hợp của cô thì khác.” 
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Nhưng tôi không thể thấy được khác biệt giữa tôi và Maureen 
như họ nói. Tôi biết rằng những gì đã xảy ra cho cô ấy cũng 
có thể xảy đến cho tôi. Phương pháp “suy nghĩ tích cực” làm 
người ta tin rằng mình có một phần khả năng kiểm soát, và tất 
nhiên ta quả thật có kiếm soát được một phân nào đó, nhưng 
kết quả cuối cùng không nằm trong sự kiểm soát của ta. 

Tôi thấy rõ rằng tôi phải có khả năng nhìn thẳng vào những 
gì xảy ra cho tôi như nó vốn là như vậy, để chấp nhận rằng cái 
chết là điều thực sự có thể xảy ra. Tôi quyết định phải có khả 
năng chờ đón tình huống xấu nhất và chung sống với nó. Nghĩa 
là, tôi phải sống với ý thức rõ ràng về những gì rất có thể xảy 
đến với tôi. Về mặt thực tiễn, dường như đây là điều hợp lý 
nhất. Lúc đó, tôi chưa biết gì về thiên hay Vipassana. Tôi từng 
đọc đâu đó, trong những sách về ung thư, nói rằng thiên là 
một phương pháp tốt mà những bệnh nhân ung thư nên học. 
Nhưng tôi không biết cách thiên như thế nào và khi tôi thử làm 
thì thất bại. 


Không lâu sau cái chết của Maureen, các bác sĩ để nghị tôi 
tiến hành hóa trị, điều mà tôi không mong đợi. Tôi ghét cái ý 
tưởng hóa trị này. Tôi đã từng phải phẫu thuật chân rồi sau đó 
xạ trị. Những điều này tôi có thể chịu đựng được, nhưng mọi 
thứ về hóa trị thật khủng khiếp với tôi, cứ nghĩ đến việc tôi sẽ 
lâm bệnh, rằng dáng vẻ tôi trông bệnh hoạn, rằng mọi người 
đều sẽ thấy biết tôi bị bệnh, rằng việc này sẽ kéo dài từ tháng 
Ba đến tháng Tám, trong suốt mùa xuân và mùa hè năm 2004, 
5 tháng dài... Tôi giận dữ và tức tối, tự nhủ: “Làm sao mình có 
thể qua được 5 tháng này chứ?” 

Tôi thực không muốn trải qua những tháng trị liệu này với 
tâm trạng giận dữ và tức tối như thế, nên tôi đã đến gặp một 
nhân viên xã hội tại Trung tâm Ủng bướu Khu vực Kingston 
và hỏi: “Cô có giải pháp gì cho tôi không?“ Cô ta đưa tôi một 
quyển sách về Phật giáo và tôi bắt đầu đọc. Sách nói về lòng 
bi mẫn và tâm từ, nhưng sau khi đọc khoảng bốn chương tôi 
mang sách đến trả lại. Tôi hỏi: “Về mặt thực tiễn, những điều 


68 


Chỉ khoảnh khắc hiện tại 





này làm sao giúp tôi vượt qua 5 tháng hóa trị?” Tôi thất vọng vì 
không có một hướng dẫn thiết thực nào. 


Song tôi vẫn nghĩ về thiền và sực nhớ đến khóa thiển 
Vipassana mà tôi từng được nghe qua. Tôi nghi, đúng rồi, nếu 
tôi muốn học cách thiên, có lẽ tôi cũng phải học cho đến nơi đến 
chốn; ta chỉ có thể học thiền bằng cách thực hành thôi. 


Tôi tìm được một mẫu đơn và ghi danh vào khóa tu. Tôi 
không biết gì về khóa tu, ngoại trừ việc đó là khóa dạy thiên. 
Thế rồi, tôi tự cam kết dành ra 10 ngày, từ ngày 24 tháng Ba đến 
ngày 4 tháng Tư năm 2004, bắt đầu chỉ vài ngày sau đợt hóa trị 
đầu tiên. 

Khóa tu đã cực kỳ khó khăn đối với tôi, và trong 3 ngày 
đầu tiên, tôi tự hỏi mình đang làm gì ở đây. Vào ngày thứ 4, khi 
Vipassana được giảng dạy, tôi bắt đầu có hứng thú hơn. Vào 
lúc Maureen qua đời, bằng cách nào đó tôi đã hiểu được rằng 
tôi cân có khả năng nhìn thẳng vào mọi sự vật đúng thật như 
chúng đang hiện hữu, có khả năng nhìn vào thực tiễn cái chết 
có thể đến và phải sống đối diện với nó. Tôi đã không còn muốn 
tô điểm cho mọi thứ có vẻ tốt đẹp hơn bản chất của chúng — cứ 
mãi hy vọng viển vông về những tin tốt lành, cứ mãi lo sợ về 
tin xấu. Khi ấy tôi đã quyết định rằng tôi không thể sống theo 
cách luôn tìm kiếm những phương cách để tách mình ra khỏi 
những người xấu số. 

Với bệnh ung thư, ít nhất là với loại ung thư tôi mắc phải, 
không thể nào trở lại với cuộc sống như trước. Bạn phải đi chụp 
CT mỗi vài tháng và mỗi lần như vậy đều thực sự có khả năng 
nhận được tin xấu. Tôi không muốn đánh mất cuộc đời mình 
trong nỗi sợ hãi. Tôi hiểu rằng nếu tôi không đối diện và chấp 
nhận thực tế cái chết có thể đến, thì nỗi sợ sẽ luôn lẩn khuất 
quanh tôi, sẵn sàng để hạ gục và làm tôi kiệt sức bất kỳ khi nào 
có những chỉ dấu rằng mọi việc không diễn ra như tôi mong 
muốn. Tôi quyết định phải có khả năng đối diện với thực tại của 
mình và chấp nhận nó như vốn là như vậy, để sống chung với nó. 
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Vì vậy, tôi ngạc nhiên khi biết rằng Vipassana chính xác là 
sự thực hành quan sát thực tại của bạn như chính nó đang hiện 
hữu, chứ không phải theo như bạn mong muốn. Đó là sự quan 
sát toàn bộ kinh nghiệm thân và tâm của bạn từ giờ này sang giờ 
khác một cách có hệ thống. Nhờ đó bạn sẽ đạt được một hiểu 
biết thực nghiệm ngày càng gia tăng về bản chất đích thực sự 
hiện hữu của mình, xét đến cùng là không thường tôn. Không 
có chuyện biến xấu thành tốt như quá nhiều người dường như 
cố làm với bệnh tật và cái chết. Thay vào đó, bạn nhìn sự vật 
theo đúng cách thức chúng đang hiện hữu, chính là cách thức 
[vận hành] của toàn thể vũ trụ: không ngừng thay đổi. Và khi 
bạn đạt được sự tỉnh giác như thế, vốn nhất thiết phải được thể 
nghiệm, nghĩa là một sự tỉnh giác được cảm nhận, thì thật vô 
nghĩa khi đồng hóa bản thân mình với điều tốt hay điều xấu để 
rồi trở nên suy sụp bởi hy vọng quá độ hay lo sợ không cùng. 

Thật kỳ lạ là bằng cách nào đó, qua trực giác, tôi nhận ra 
rằng tôi không thể thoát khỏi nỗi sợ hãi bệnh tật và cái chết, trừ 
phi tôi có thể nhìn sự trải nghiệm căn bệnh ung thư của mình 
theo cách tôi tệ nhất có thể có và sống được với điêu đó. Tôi 
không có ý là chỉ để chịu đựng căn bệnh, mà là để sống đối mặt 
với thực tại đó, với sự tỉnh giác hoàn toàn về bản chất tạm bợ 
trong sự hiện hữu của tôi, thậm chí nhìn thấy được vẻ đẹp của 
bản chất huyền bí không ngừng thay đổi đó. 

Tôi học được từ khóa thiên Vipassana rằng đây là những gì 
đức Phật đã giảng dạy, không phải một tín ngưỡng, mà là một 
phương pháp thực tiễn để luyện tâm, nuôi dưỡng sự tự do thoát 
khỏi những mong đợi bao trùm, vốn dẫn dắt ta đến chỗ nghĩ 
rằng cuộc sống luôn phải diễn ra theo một cách nào đó - những 
mong đợi làm ta khổ đau khi không đạt được, mà sự không đạt 
được đó gần như là chắc chắn. 

Dĩ nhiên tôi vẫn còn giận tức về căn bệnh ung thư vì lẽ ra 
không nên xảy đến với tôi. Thế mà nó đã xảy ra, và tôi biết rằng 
tôi không thể xua đuổi nó đi. Tôi cũng biết rằng tôi phải thoát 
ra khỏi tầm kiểm soát của những mong đợi vô căn cứ, rằng 
cuộc sống của tôi phải như thế nào, và dấn bước với sự tỉnh giác 
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hoàn toàn. Tôi khám phá ra rằng, sự thực hành đơn giản chú 
tâm vào thực tại hiện hữu của chính cơ thể mình và ý thức rõ vẻ 
bản chất của nó — một ý tưởng quá đơn giản - chính là phương 
tiện tôi cân đến để trải qua hóa trị và nhiều thứ khác nữa. 

Một điều cụ thể tôi học được từ khóa tu đầu tiên đã thật 
sự lôi cuốn tôi trong thực hành Vipassana là phương pháp này 
hoàn toàn thiết thực. Tôi không nhất thiết phải tin vào bất kỳ 
thực thể hay sức mạnh vô hình nào, không phụ thuộc vào bất 
kỳ ai hay bất kỳ thứ điều gì bên ngoài chính tôi: không có biểu 
tượng, không trang phục đặc biệt, không nghi lễ hoặc nghi thức. 
Vipassana là một công cụ thiết thực để rèn luyện tâm. Tôi ý thức 
rõ mình đã phí biết bao thời gian trong đời khi buông thả tâm 
không kiểm soát, lang thang đi nơi khác, sống lại những hôi ức 
xưa hay quần quanh vô ích trong cùng những bất ổn và những 
nỗi lo sợ cũ. Vipassana dạy cách kiểm soát tâm thức để chúng ta 
có thể sống trọn vẹn trong thế giới này như nó đang hiện hữu, 
thay vì mãi mãi trốn chạy vào vọng tưởng hay bực tức. 


Như thế, Vipassana đã giúp tôi vượt qua giai đoạn hóa trị 
khủng khiếp cùng với những hệ quả của nó. Tôi không phải cố 
gắng nhìn việc hóa trị như một điều tốt đẹp. Kỳ thực, tôi thấy 
kinh nghiệm hóa trị đó là không thể chấp nhận. Nhưng tôi cũng 
có thể nhìn nó một cách khách quan trong chừng mực nào đó và 
nói: “Đây là những gì đang xảy ra trong hiện tại.“ Tôi đã chấp 
nhận nó như là thực tại của tôi vào lúc đó, như nó vốn là như vậy, 
và sẽ khởi đâu lại từ chỗ đó mà không hối tiếc hay thất vọng. 


Sau khi xong đợt điêu trị, tôi tham dự khóa tu Vipassana 
thứ hai vào cuối năm 2004. Mặc dù lúc đó không phải đối đầu 
với ung thư, tôi cũng có nhiều thứ khác phải lo liệu. Khóa thứ 
hai này hầu như khó khăn hơn khóa đầu tiên, ngoại trừ việc lần 
này tôi hiểu được tại sao tôi làm những gì đang làm. Khóa này 
có nhiều đau đớn về thể chất. Tôi không cần tham vấn với thiền 
sư vì tôi biết tôi cân phải làm gì và tôi cũng biết điều mà thiên 
sư sẽ nói với tôi. Tôi chỉ nhìn vào cơn đau hết lân này đến lần 
khác và thực hành sự bình tâm. 
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Vào cuối khóa, thiên sư gọi tôi ra nói chuyện và bảo: “Cô 
đã hành trì đến cùng, chấp nhận thực tại với sự tỉnh giác; đó là 
tất cả những gì cô có thể làm. Nhiệm vụ của cô là hãy luôn tỉnh 
giác, ngay cả khi phải kinh nghiệm những điều không dễ chịu. 


Khóa tu đó thật quan trọng vì tôi nhận ra mình có rất nhiều 
việc khác phải đương đâu bên cạnh căn bệnh ung thư. Ủng thư 
chỉ là một chuyện trong đời tôi và thậm chí có lẽ không phải là 
nguyên nhân quan trọng nhất của những điêu tiêu cực, vì vậy 
tôi có động lực để tiếp tục tu tập. 


Bà Virgimia: Chuyên gì đã xảu ra sau khóa tu thứ hai của cô? 


Cô Susan: Đến mùa hè năm 2005, cuộc sống của tôi đã trở 
lại bình thường. Tôi đã sử dụng lại được đôi chân mình và hoàn 
toàn trở lại với công việc. Tôi đang chuẩn bị nghỉ phép thì vào 
tháng Chín, chân tôi bị liệt trở lại. Vào ngày 1 tháng Mười, khi 
kỳ nghỉ phép ba tháng của tôi thực sự bắt đầu, tôi nhận thấy 
một khối u khác trên chân. Tôi biết đó là ung thư tái phát, thậm 
chí trước cả khi các bác sĩ biết được. Cả tháng Mười ấy đã cực kỳ 
khó khăn vì tôi biết là ung thư tái phát nhưng không biết nó có 
di căn đến đâu không. Hơn nữa, các bác sĩ đã không xác nhận 
việc ung thư tái phát và tôi thực sự không thể nói với mọi người 
về việc này. Phải chờ đến ngày 28 tháng Mười họ mới có thể 
chụp CT để xem liệu ung thư có di căn hay không. 


Bốn tuân đó thật là địa ngục! Tôi biết ung thư tái phát nhưng 
không biết sự lan rộng của nó. Tôi sắp phải trải qua toàn bộ mọi 
việc một lần nữa. Công việc của tôi sẽ một lân nữa bị gián đoạn 
và tôi chắc rằng lần này tôi có thể bị mất đôi chân. Bạn làm gì 
với tất cả những ý nghĩ này? Tất cả những gì bạn có là tâm thức 
của bạn và nỗi sợ cứ ám ảnh không thôi. Bạn đi đâu để trốn 
chạy tâm mình? Tôi nghĩ, nếu tôi không học thiên chắc tôi điên 
lên mất. Tôi có thể dễ dàng ngã vào hố sâu tuyệt vọng và không 
ai có thể chê trách tôi, bởi điều đó hoàn toàn hợp lý. 

Thay vì vậy, tôi thường ngôi xuống giữa những cảm xúc 
mạnh mẽ đang làm suy sụp mình, tập trung tâm ý và kiên nhẫn 
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quan sát những cảm giác, đôi khi gần trọn đêm, và cuối cùng 
những nỗi sợ mất đi ảnh hưởng của chúng. Tôi nhận ra rằng 
tôi có thể sống chung với những nỗi sợ và buôn đau, giống như 
nhìn thẳng vào bóng tối, và cuối cùng cảm thấy chút bình an, 
biết rằng sự việc phải như vậy, ít ra là vào lúc này. Tôi thực sự 
thu xếp để làm được một việc gì có ích vào tháng đó. Tôi giúp 
mẹ chuẩn bị cho chuyến đi Ireland của bà và tôi đã làm được 
những việc khác mà tôi cần phải làm, tương đối một cách bình 
thường. 

Tôi tìm cách để suy ngẫm về cái chết có thể đến. Ai đó đưa 
cho tôi quyển sách của một vị sư Phật giáo người Việt. Những 
tư tưởng về sống chết của ông có ý nghĩa đối với tôi, chỉ ra 
rằng chúng ta như những con sóng trong biển cả. Những con 
sóng dâng trào và biến mất nhưng biển vẫn còn đó. Mỗi người 
đều có quyền sống cuộc đời như một con sóng, nhưng chúng ta 
cũng cần sống cuộc đời mình như nước. Cuộc sống không mất 
đi, nó chỉ thay đổi dạng thức, giống như nước trong đại dương, 
không ngừng lưu chuyển. Tôi cũng đọc nhà thơ Rumi, người Ba 
Tư, nói lên nhiều điều tốt đẹp về sự chấp nhận. Tuy nhiên, khi 
gân đến ngày 28 tháng 10, tôi thấy rằng tất cả những tư tưởng 
tốt đẹp kia không làm được gì để xoa dịu nỗi lo sợ rằng chụp 
CT có thể cho tôi biết ung thư đã di căn. 


Thế là vào ngày đó, khi sẵn sàng cho buổi hẹn, tôi nhận 
ra mình quay lại hành thiền Vipassana, bằng cách thể nghiệm 
đơn thuân sự sinh diệt về mọi mặt giác quan trên toàn bộ cấu 
trúc thân thể. Trong Vipassana, bạn thể nghiệm, thông qua việc 
quan sát các cảm thọ, bản chất đích thật của mọi sự tồn tại — 
chuyển động, tạm thời, nhưng rất thực. Khi bạn kinh nghiệm 
thực tại của mình như thế, làm sao bạn còn có thể lo sợ? Vì khi 
bạn nhận thức bản thân mình như một phần cấu thành của hiện 
tượng tự nhiên lớn hơn không ngừng trải rộng, thì điều không 
chắc chắn không còn đe dọa hay quá đáng sợ nữa. Giờ đây nó 
được sẵn sàng đón nhận, không xa lạ, và vì vậy dễ dàng hơn để 
sống với nó. Tôi đã bình tĩnh khi đến bệnh viện và thậm chí còn 
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nói chuyện với một sinh viên về luận văn của em ấy khi đang 
chờ chụp CT. Hóa ra hôm đó tôi nhận được tin tốt lành. 


Thật quá đỗi ngạc nhiên khi nhận ra rằng trước đây tôi đã 
không nghĩ nhiều về khác biệt giữa sự hiểu biết bằng lý trí và 
hiểu biết qua kinh nghiệm. Tôi luôn cố tìm cách chuẩn bị đón 
nhận những tin chẳng lành bằng cách trang bị cho mình nhiều 
ý tưởng. Cuối cùng, tôi khám phá ra rằng, tất cả những ý tưởng 
hữu ích mà tôi đã thu thập chỉ cho tôi một số hiểu biết mang 
tính tri thức mà thôi, nhưng không giúp xoa dịu được nỗi sợ 
hãi. Sự hiểu biết bằng tri thức thường không phải là hiểu biết 
thực sự. Sau cùng, tôi phải trực nhận sự thật về sự sống và cái 
chết thông qua sự tỉnh giác với các cảm thọ trên thân. Chính sự 
tỉnh giác thực tiễn được cảm nhận này, chứ không phải những 
lý thuyết thuân tri thức, đã giúp tôi vượt qua khó khăn ngày 
hôm đó. 

Bà Virgimia: Nhận thức đó có giúp cô thêm tự tin trong tiến 
trình tụ tập của trình hay không? 

Cô Susan: Vâng, đúng vậy. Tôi nhận ra sai lâm của mình 
là cứ luôn tìm kiếm một sự hiểu biết mang tính lý thuyết về cái 
chết, và không một sự hiểu biết nào đơn thuần bằng lý trí về cái 
chết có thể giúp tôi đối diện với nó. Tất cả chúng ta biết rằng, 
về mặt lý thuyết, ta có thể chết bất kỳ lúc nào, nhưng ta không 
tin rằng sự thật này thực sự đúng với mình. Điều này rất trừu 
tượng. Chúng ta tin vậy, nhưng không cảm nhận được sự thật 
mà chúng ta tin. Vì vậy niềm tin này không đóng vai trò thực sự 
nào trong cách sống của chúng ta. Đó là một sự thật chẳng có gì 
quan trọng đối với cuộc đời ta. Thiên là sự thể nghiệm bản chất 
bất định của hiện hữu từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc 
khác, từ giờ này sang giờ khác. Và thông qua sự thể nghiệm như 
thế, cái chết không còn là trừu tượng, vì thực thể của nó hiển 
hiện rõ ràng trong mỗi khoảnh khắc với chánh niệm. 


Tôi đã bắt đầu xạ trị tại bệnh viện Princess Margaret ở 
Toronto. Tôi ở lại khu nội trú của bệnh viện khoảng 5 tuần, đi 
đến bệnh viện mỗi ngày 2 lần để làm xạ trị, rất đau đớn. Tôi 
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cảm giác mình không có chút cân bằng nào suốt khoảng thời 
gian này. Tôi rất đau đớn và không muốn xa nhà. Tôi cảm thấy 
thể chất mình suy nhược và mất hết hy vọng. Ta rất dễ rơi vào 
tuyệt vọng khi cảm thấy thể chất mình quá tôi tệ. 


Vào lúc đó, tâm không mấy an ổn, nhưng tôi nhớ lời một 
trong những người hướng dẫn Vipassana đã nói với tôi: “Nếu 
bạn không duy trì được sự quân bình nơi tâm trí, chỉ cần nhận 
biết rõ là tâm trí bạn đang mất quân bình và rôi hãy tiếp tục 
hành trì.“ Đây là một phần giáo huấn hết sức hiệu quả của Đức 
Phật. Sự thành tựu không đến ngay lập tức. Khi mọi thứ trở 
nên tôi tệ, tôi vẫn có thể nhìn vào thực tại của tôi như nó thật là, 
nhận biết rõ bản chất rốt cuộc là vô thường của nó, và khởi sự 
trở lại ngay từ chỗ đó. 


Ca phẫu thuật cắt bỏ khối u và cứu lấy chân tôi đã kéo dài 
13 tiếng đồng hồ và sự hồi phục rất khó khăn. Cuối cùng, tôi 
trở về nhà và bắt đầu vật lý trị liệu. Lúc này là tháng Tư năm 
2006. Ủng thư đã qua rồi, mùa xuân cũng đã đến và tôi đã bắt 
đầu đi đứng được trở lại. Nhưng chỉ một tuân sau khi xuất viện, 
họ báo rằng ung thư đã di căn vào trong phối. Đây là một tin 
khủng khiếp vì khi ung thư đã di căn thì tiên lượng rất xấu. 
Họ nói tôi có 20 phần trăm cơ hội sống được 5 năm nữa, và tất 
nhiên là điều này quá khó chấp nhận. 

Tôi bấn loạn vì điều này trong khoảng ba, bốn ngày và cũng 
như hồi tháng 10 năm 2005, tôi lại nhận ra rằng tôi phải nhìn 
thẳng vào nỗi sợ hãi và sự thất vọng, rồi chờ đợi. Một lần nữa, 
tôi rất biết ơn vì có được một phương pháp để đương đầu với 
tình huống này, để đối diện với tâm tôi và sự vây hãm của sợ 
hãi. Người khác sẽ cố gắng giúp đỡ trong những trường hợp 
như thế này nhưng cuối cùng bạn cũng bị bỏ lại với tâm của 
bạn. Bạn cô đơn trong sự bấp bênh và thống khổ. Tôi thường 
ngồi thiên giờ này qua giờ khác và cuối cùng tôi thấy mình có 
thể bình yên với nỗi khổ. Tôi có thể nói về khả năng mình sắp 
chết và thậm chí đùa cợt về điều đó, thật đáng kinh ngạc. 
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Khi tôi chấp nhận được tình huống, tôi nhận ra rằng cái 
khó chấp nhận của ý nghĩ về cái chết không phải ở chỗ tôi sẽ 
chết sớm, ở tuổi 53 thay vì là 83 như tôi luôn mong muốn, mà 
là ở chỗ thế nào tôi cũng phải chết. Không phải việc chết sớm là 
khó chấp nhận, mà chính là tự thân cái chết. Tôi nhận ra chính 
cái chết mới là điều tôi nghĩ sẽ không bao giờ xảy ra với tôi, chứ 
không phải chuyện chết sớm hay chết vì ung thư. 

Một trong những tư tưởng mà tôi đã dựa vào để cố chấp 
nhận cái chết là điều Albert Einstein từng nói: “Chúng ta sợ 
chết vì chúng ta bám vào ý tưởng ta là cá biệt, nhưng nếu ta 
có thể thấy được mình là một phần trong sự hiển bày của vũ 
trụ, tuyệt vời trong sự phức hợp và huyền bí của nó, chúng ta 
sẽ không quá sợ hãi.” Đây là điều mà thiên tập cho phép tôi 
thực hiện bằng trải nghiệm, để thấu hiểu chính tôi như một 
phần trong sự hiển bày của vũ trụ, tuyệt vời trong sự huyền 
bí của nó. Điều mà chúng ta làm khi thiễn tập là trải nghiệm, 
giờ này qua giờ khác, sự sinh và diệt, sự vô thường, của tất cả 
cảm giác trên thân. Thực tại của tôi, toàn bộ cấu trúc thân tâm, 
là vô thường, biến chuyển không ngừng từ khoảnh khắc này 
sang khoảnh khắc khác, giống hệt như toàn thể vũ trụ. Mọi thứ 
tôi thuộc về cũng luôn thay đổi, từng khoảnh khắc, và hơn nữa 
nhờ vậy mà tuyệt vời. Vào cuối đời, Einstein nói rằng cái chết 
phải được tiếp cận một cách trang trọng. Đó là, không sợ hãi cái 
mà ta không thể trốn chạy. Bản chất sự hiện hữu của chúng ta 
là, mỗi chúng ta là một phần cấu thành trong sự hiển bày mẫu 
nhiệm của vũ trụ. 


Chính nhờ thông qua thực hành thiên tôi nhận ra rằng tôi 
có thể thể nghiệm bản thân như một phần trong sự hiển bày 
huyền bí và phức hợp của vũ trụ. Bây giờ tôi nghĩ rằng cái chết 
sẽ không quá khó khăn nếu tôi duy trì sự tỉnh giác liên tục về 
bản chất biến đổi không ngừng của toàn bộ cấu trúc thân tâm. 
Điều này phải được luyện tập. Thomas Merton nói: “Yên lặng 
là sự chế ngự cái chết.” Ông ta có ý chỉ sự tĩnh tâm. Yên lặng là 
sự chế ngự cái chết, bởi vì chính khi tâm bạn yên lặng thì bạn có 
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thể nhận biết rõ bản chất sự tồn tại của mình. Trong những lúc 
đó, nỗi sợ hãi mất đi ảnh hưởng của nó. 

Bà Virgimia: Cô có thời gian cờn lại trong đời trình, nhưng cô 
không biết là bao lâu; cô có tục tiêu đi dạu lại như một triết gia. Sự 
giảng dạu của cô đối uới sinh uiên có từng thay đổi theo như kinh 
nshiệm bản thân cô hay không? 


Cô Susan: Truyền thống triết học mà chúng tôi giảng dạy 
trong các trường đại học ở Canada và Mỹ không đặt nặng tâm 
quan trọng của sự hiểu biết qua kinh nghiệm. Không phải không 
có những triết gia bàn luận về vấn đề này, nhưng về cơ bản chúng 
tôi giảng dạy cách phân tích, phân biệt các khái niệm, định nghĩa 
rõ ràng các thuật ngữ, lập luận và biện bác các luận cứ. Nếu khái 
niệm vẻ hiểu biết qua kinh nghiệm có tôn tại trong các truyền 
thống triết học phương Tây thì nó cũng không quan trọng. Tôi 
muốn dùng hai môn học tôi đang dạy để giúp sinh viên thấy 
được tầm quan trọng của sự hiểu biết qua kinh nghiệm. 


Thomas Merton nói rằng khảo nghiệm lớn nhất đối với sự 
tự do của chúng ta là cái chết. Tất cả chúng ta đêu sẽ chết vào 
một lúc nào đó, nhưng lối tiếp cận mà chúng ta dùng để hướng 
đến cái chết có thể biến cái chết thành một sự lựa chọn cho sự 
sống, không phải cho cái chết. Tôi sẽ không bao giờ thấy vui về 
cái chết của mình, nhưng tôi vẫn có thể cảm thấy tự tại trong 
lúc không vui ấy. Tôi có thể tự do nhìn vào sự không vui ấy và 
chấp nhận nó, an ổn với nó. 

Bây giờ, tôi đang trong tình trạng cố gắng sống cuộc đời 
mình với cái chết đe dọa mỗi ngày. Tôi thức dậy với thực tế là 
cuộc đời tôi có thể kết thúc rất sớm và tôi đã nhận ra là tôi có 
thể sống với điều này nếu tôi có thể duy trì sự tỉnh giác về bản 
chất sự hiện hữu của tôi. Tôi có thể sống không sợ hãi nếu tôi 
không hoàn toàn chỉ dựa vào sự hiểu biết lý trí mà dựa trên sự 
trải nghiệm, trên sự thật được cảm nhận. 

Vì vậy, tôi muốn thách thức sinh viên của tôi suy nghĩ về 
tự do cùng với những gì tự do đòi hỏi, và làm cho các em thấy 
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rằng chúng cũng nhất thiết phải tìm câu loại trí tuệ là kết quả 
từ kinh nghiệm sống. Triết học là cái học yêu quý trí tuệ. Đó 
là ý nghĩa của từ “triết học”. Nhưng phải là trí tuệ có được từ 
kinh nghiệm. Tôi e rằng những gì chúng ta đang dạy thậm chí 
không phải triết học. Đó không phải là dạy về trí tuệ. Chúng ta 
không dạy người ta sống, kinh nghiệm sự thực cuộc sống của 
họ. Thay vì vậy, chúng ta dạy họ quan sát chính đời sống của 
họ và để hài lòng với khả năng kể một câu chuyện hay, một câu 
chuyện khôn ngoan, nhất quán một cách hợp lý về họ là ai và 
họ đã làm được những gì. Tôi muốn yêu câu sinh viên suy nghĩ 
tại sao các nguồn tri thức của chúng ta lại thường vô ích để hiểu 
được những điều như cái chết, vốn cũng là hiểu về sự hiện hữu 
và được tự do có ý nghĩa øì. 


Cuộc phỏng vấn tiếp theo, tháng Mười Hai năm 2007 


Bà Virgimia: Lân cuối chúng ta nói chuyện là cuối mùa xuân 
năm 2006. Năm đó cô đã phải phẫu thuật tiếp theo uà rôi thêm nữa 
øào năm 2007. Làm thế nào cô có thể 0uượt qua những điều đó 0à trở 
lại giảng dạu — và điêu sì đã xả ra sau đó? 

Cô Susan: Vào tháng Tư năm 2006, tôi biết rằng ung thư 
đã lan rộng và tiên lượng bệnh của tôi rất xấu, nhưng các bác sĩ 
không nói với tôi rằng căn bệnh không thể chữa trị được nữa. 
Trong một trường hợp bướu thịt, họ điều trị di căn phổi một 
cách tích cực bằng phẫu thuật, và một số trường hợp quả thật 
có sống sót. Tuy nhiên, bác sĩ nói rằng cơ hội của tôi rất mong 
manh. Họ thực hiện ca phẫu thuật phổi đầu tiên cho tôi vào 
tháng Năm năm 2006 và đã loại bỏ 7 khối u ác tính. Rồi gần như 
ngay sau đó, vào tháng Sáu, có thêm các bướu nhỏ xuất hiện 
trong hình chụp CT. Họ không đề nghị mổ lân nữa vào mùa hè 
đó, nên tôi trở lại với việc giảng dạy vào mùa thu. 

Tôi hạnh phúc với việc trở lại giảng dạy, mặc dù tôi ý thức 
rõ bệnh tình của mình. Gân đây, một người bạn và là đồng 
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nghiệp hỏi tôi tại sao tôi muốn đi dạy trở lại, dù biết rằng cuộc 
đời tôi rất có thể kết thúc sớm. Tôi nói với cô ta là thật ra có một 
khoảng thời gian vào mùa hè năm 2006, tôi đã nghĩ có lẽ tôi nên 
làm gì đó đặc biệt cho phần đời còn lại ngắn ngủi của tôi bây 
giờ — có thể là đi du lịch đến một vài chỗ mới lạ hoặc viết một 
quyển sách quan trọng nào đó. Nhưng rồi tôi ngẫm lại và thấy 
ý tưởng này thật buôn cười. 

Tôi không hối tiếc khi mất đi cuộc đời mình vì những điều 
lẽ ra tôi đã làm hay đạt được, hay phải chi tôi đã sống. Tôi hối 
tiếc khi mất đi cuộc đời bởi chính cuộc đời ấy, với kinh nghiệm 
trong từng khoảnh khắc của nó. 

Có lần tôi nghĩ thật thú vị trước câu hỏi tôi sẽ làm gì nếu 
biết mình chỉ còn một vài tháng để sống. Nhưng khi tình huống 
đó thực sự xảy ra, đó không còn là câu hỏi nữa: Tất cả những 
gì tôi muốn làm là những điều bình thường hằng ngày mà tôi 
vẫn luôn làm. Tôi không thể nói rằng tôi đi đến kết luận này vì 
thực hành thiên Vipassana, bởi tôi biết những bệnh nhân ung 
thư khác cũng có cùng kết luận này dù không hành thiên. Thế 
nhưng tôi nghĩ, kết quả của việc thực hành Vipassana là sự thật 
này quá đễ dàng để chấp nhận và áp dụng cho những gì còn 
lại của đời tôi. Và tôi chắc chắn rằng nhờ Vipassana mà không 
có gì để buôn phiên vẻ tình trạng này. Có điều gì đó cuốn hút 
trong ý tưởng rằng cái chết phải đây kịch tính, và phải làm hay 
nói ra điều gì đó trọng đại để đánh dấu biến cố này, như thể 
để nhấn mạnh “ý nghĩa“ của nó. Thế nhưng tất cả những gì tôi 
muốn cho quãng đời còn lại rất đỗi thường tình của tôi là sự 
tỉnh giác hoàn toàn trong tĩnh lặng về các khía cạnh tâm thường 
nhất của cuộc sống - không thêm thắt những trò vui hay kích 
động và chắc chắn là không có những màn cường điệu hay ướt 
át. Những cái bình thường chính là kỳ diệu hơn cả khi cái chết 
đến gần. Đây là sự thật tôi đã kinh nghiệm qua công phu thực 
hành Vipassana. 

Vậy là tôi trở lại giảng dạy và thấy dễ dàng chưa từng có. 
Tôi đang làm những øì tôi phải làm, những gì tôi vẫn luôn làm, 
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và những øì tôi tin tưởng, nhưng tôi không còn quan ngại về 
tâm quan trọng của nó nữa. Nói vậy không có ý là nó không 
quan trọng. Những gì tôi đang làm và giảng dạy là quan trọng 
và có ý nghĩa đối với tôi, như từ trước đến nay vẫn vậy, nhưng 
tôi không còn xem việc nó có ý nghĩa và quan trọng là điều 
quan trọng nữa. Điều này có nghĩa là tôi thấy rằng tôi đang 
sống mà không cân để ý cách mình sống, không cân thêu dệt 
trong đầu những chuyện tôi phải sống thế nào và tại sao. Bằng 
cách nào đó, mối quan hệ giữa tôi với sinh viên trở nên dễ dàng 
hơn và thẳng thắn hơn. 

Tôi kết thúc học kỳ mùa thu và có thêm những cuộc phẫu 
thuật vào mùa đông năm 2006-2007. Đây là một quãng thời gian 
khó khăn vì một trong những tiến trình phẫu thuật bị sai lệch 
và kết quả là tôi đau đớn kinh niên và đi lại khó hơn. Nhưng 
đến mùa thu, tôi trở lại giảng dạy, một lần nữa tự hỏi liệu tôi có 
qua nổi học kỳ này không. 


Sau đó, vào giữa tháng Mười vừa rồi, gần như ngay sau khi 
tôi được thông báo bởi bác sĩ điều trị ung thư là mọi thứ đã ổn, 
thì tôi nhận được tin mới là có một khối u lớn gân tim. Tin tức 
đến từ một báo cáo X-quang. Họ đã bỏ sót nó trong 2 lân chụp 
trước. Một vài tuân sau đó, các bác sĩ báo với tôi rằng khối u 
không thể giải phẩu được, nhưng họ có thể thử một phương 
pháp hóa trị nào đó. Tuy nhiên, chỉ có thể giảm nhẹ thôi, nghĩa 
là tạm thời ngăn chặn các triệu chứng và có thể cho tôi thêm 
thời gian. Đó là tin tức tôi nhận được vào đầu tháng Mười Một 
năm 2007. 

Bà Virgimia: Khi bác sĩ nói uới cô là chỉ có thể điều trị giảm nhẹ 
thôi, cô cửm thấu ì? Những tong đợi của cô là gì? 

Cô Susan: Tôi đã nói chuyện với bác sĩ điều trị ung thư qua 
điện thoại vào chiều ngày 5 tháng Mười Một và ông ta bảo tôi 
rằng tôi có thể chỉ sống ba đến sáu tháng nữa nếu hóa trị không 
thành công - và không có nhiều khả năng nó sẽ thành công. 
Tôi ngạc nhiên là mình đã có thể đối thoại với bác sĩ một cách 
rất bình tĩnh. Tôi cố gắng thu thập càng nhiêu thông tin như có 
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thể được và cũng phàn nàn về việc khối u bị bỏ sót bởi bác sĩ 
X-quang vào tháng Tám. Tôi cũng nói với ông ta là tôi biết ơn 
ông đã cứu chân tôi, mặc dù bây giờ đây tôi không còn sống 
được bao lâu. 

Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện, tôi gọi mẹ tôi và báo với 
bà tin này một cách bình thản, cho dù điều này rất khó khăn với 
bà. Sau đó, tôi ngồi nơi phòng khách, trong bóng tối nhiều giờ 
liên, lặng lẽ và thản nhiên quan sát các cảm giác sợ hãi, thất vọng, 
buôn bã và lo âu. Tôi từng hy vọng được sống, giờ thì không. Tôi 
có thể cảm nhận khối u đè lên cuống họng và tôi chờ đợi nó cuối 
cùng sẽ chặn nghẹn cổ họng tôi. Tôi đã kinh nghiệm nhiêu lo âu 
về tiến trình của cái chết và những gì phải làm để chuẩn bị cho 
nó. Giờ thì tôi chỉ quan sát những cảm thọ này, và sau một hồi 
lâu, bằng cách nào đó tôi cảm thấy dễ chịu, vì những gì tôi đang 
nhìn thấy và chấp nhận vào thời khắc này chính là bản chất của 
thực tại con người — hoàn toàn bấp bênh và cô độc, không có gì để 
nắm giữ ngoài khoảnh khắc thực tại. Tối hôm đó, tôi có một cảm 
giác tự tại và bình an, cảm giác rằng tôi đã ở vào ngay tâm điểm 
đích thực của đời mình, hoàn toàn tiếp xúc với toàn bộ thực tại 
mong manh của sự hiện hữu của mình. 


Tôi vẫn còn gần một nửa học kỳ phía trước. Nhưng có thể vì 
tôi đã dành quá nhiều thời gian thiên tập, nhận thức về những 
gì đang diễn ra trong thân tôi và hiểu rằng mọi thứ trong vũ trụ 
đều liên tục biến chuyển, mất đi, và trở lại với cuộc sống nên cái 
tin chẳng lành rằng tôi chỉ còn sống được ba tháng nữa dường 
như cũng chẳng quan hệ gì. Dĩ nhiên, điều đó thật gây sốc và 
khó chấp nhận. Nhưng ít nhất trong một chừng mực khiêm tốn, 
tôi đã trở nên quen thuộc với ý tưởng là tôi chỉ có mỗi hiện tại 
này, và mọi người khác cũng chỉ có mỗi hiện tại này mà thôi. 

Hồi năm 2006, tôi thoáng có ý nghĩ là nếu chỉ còn khoảng 
ba tháng để sống, tôi nên nói điều gì đó quan trọng với sinh 
viên, hoặc làm điêu gì đó thật đặc biệt. Song tôi cũng đã hiểu 
ra rằng điều tốt nhất tôi có thể làm cho các em là nêu một tấm 
gương cho chúng. Không chừng trong vài tháng nữa, nếu tôi 
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qua đời, các em sẽ biết được tôi đã sống với vấn đề gì, và hẳn 
tôi đã chỉ ra cho các em rằng ta có thể sống bình thường với 
thực tại của cái chết, vốn là điều mà tất cả chúng ta nhất thiết 
phải làm nếu không muốn đánh mất đời mình trong nỗi sợ hãi. 
Tôi không muốn trao cho các em hay bất kỳ ai khác chỉ những 
lời nói suông, vì như vậy có gì đó dường như không đúng. 
Ngôn từ không giúp tôi đối diện với nỗi sợ chết hay sống cùng 
cái chết một cách định tĩnh, trong chừng mực như tôi đã làm. 
Chính việc hành thiên Vipassana, bình thản và lặng lẽ nhìn sự 
vật như chúng đang là, đã giúp tôi sống chung với cái chết gần 
kê. Vì thế, tôi đã không nói với sinh viên hay đông nghiệp về 
tình trạng của mình. Nếu tôi nói ra, hẳn tôi đã không thể tiếp 
tục làm việc một cách bình thường như trước, điều mà tôi mong 
muốn hơn cả. 


Không có gì thay đổi nhiều trong cuộc sống của tôi sau khi 
nhận được cái tin chết chóc ấy. Tôi phải giảng dạy cho sinh viên 
và tôi thấy tôi có thể làm được. Thỉnh thoảng, tôi cảm thấy lạ 
lùng khi trò chuyện với sinh viên hay nghe các em thuyết trình 
và tự nghĩ: “Chẳng bao lâu nữa tôi sẽ chết, vậy mà tôi lại đang 
ngồi đây nghe những bài thuyết trình này.“ Rồi sau đó tôi nghĩ: 
“Nhưng điều đó không liên quan, thật sự không liên quan, bởi 
lẽ tất cả chúng ta đều đang trong tình trạng này. Tôi đang có 
phút giây hiện tại, chỉ mỗi phút giây hiện tại này, và các em 
cũng đang có giây phút này, chỉ giây phút này. Các em không 
tin như thế và nếu tôi có nói, chúng cũng sẽ không tin. Nhưng 
đây là thực tại tất cả chúng ta cùng chia sẻ. 

Tôi cảm thấy may mắn đã có một năm rưỡi để đón nhận 
thực tại này. Không phải do tiêu cực hay mất hy vọng, mà là tôi 
quyết định rằng tôi có thể sống tốt hơn với bệnh tình, một cách 
thực tiễn, nếu tôi sẵn sàng chấp nhận tình huống xấu nhất và 
sống với nó, có nghĩa là, nếu tôi sẵn sàng đón nhận cái chết và 
học cách sống bình thường với sự chờ đợi ấy. Khi bắt đầu thực 
hành Vipassana, tôi học được rằng đây chính là cách sống mà 
bất kỳ ai cũng nên học theo, vì đây là bản chất cốt lõi của sự 
hiện hữu vô cùng mong manh và tạm bợ của chúng ta. 
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Kết quả ba năm hành thiên Vipassana cho tôi thấy rất rõ 
rằng với bất kỳ ai, tất cả những gì chúng ta có trong cuộc đời 
này là các hoạt động bình thường đơn giản hằng ngày trong 
hiện tại và sự tỉnh giác về chúng. Dĩ nhiên, nói điều này thì đễ, 
và nhiều người đã nói thế, trước đây tôi cũng nói thế. Nhưng 
vì rất ít người thực sự theo đuổi sự tĩnh lặng nội tâm để có khả 
năng thực sự tỉnh giác về giây phút hiện tại, nên nhiều người 
chỉ nói suông điều này và cùng lúc vẫn đánh mất cuộc đời của 
họ. Như triết gia người Cuba, José Martí đã cảnh báo, chúng ta 
phải nỗ lực hết sức để khẳng định sự hiện hữu của mình, và nếu 
chúng ta không làm vậy, cuộc đời ta sẽ trôi qua như dòng sông 
Guadiana ở Tây Ban Nha, chảy siết âm thầm trong lòng đất 
không nhìn thấy được, nên chúng ta thậm chí gần như không 
nhận biết nó đang trôi qua. 

Bà Virgimia: Thaụ 0ì nói “sự nhận biết của tôi”, dường như bâu 
giờ cô chỉ nói 0ê “sự nhận biết”, bởi 0ì điều tà cô đans kinh nghiệm 
là sự bình tâm cửm nhận uê “cái tôi” thoáng hiện này, kết nối uới “cái 
tôi” thoáng hiện kế tiếp trong khoảnh khắc hiện tại tiếp nối 0à rôi uới 
khoảnh khắc hiện tại kế tiếp mrữa. 


Cô Susan: Có thể đây là điều tuyệt vời nhất xảy ra khi một 
người thực hành thiên hằng ngày: “cái tôi” dân tan biến mà 
người đó không hề nhận biết. Trong thực tế, dường như đó là 
một phân trong bản chất của kinh nghiệm buông bỏ bản ngã 
và kết quả là ta trở nên ý thức rõ hơn giây phút hiện tại. Đây là 
điều ít ai lưu ý. Tôi nghĩ đây là lý do người ta hiểu sai về chánh 
niệm, hay tỉnh giác, một chủ đề rất phổ biến hiện nay. Người 
ta thường dụng công quá nhiêu để nhận biết những gì họ đang 
làm đến nỗi họ chú trọng nhiều hơn vào nỗ lực của họ. Nhưng 
một nhà hiên triết Trung Hoa cổ đại là Trang Tử đã nói: “Khi 
giày vừa vặn, ta không để ý đến nó.“'! Khi hành thiên ngày qua 
ngày, tâm bạn trở nên tĩnh lặng hơn và kết quả là nhận thức 
nhạy bén hơn, bạn ít bận tâm hơn tới ý nghĩa của sự tỉnh giác. 


1 Nguyên văn Trang tử đã viết: S§%› li *~iä,. (Vong túc, lý chi thích dã. 
Quên mất đôi chân, đó là do đôi giày vừa vặn.) 
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Bạn chính là đang tỉnh giác. Và khi bạn thực sự tỉnh giác, nhận 
biết rõ khoảnh khắc hiện tại, bạn không quan tâm đến “cái ngã” 
của bạn nữa, vì cái ngã dân mất đi. Nó buộc phải mất đi. 


Song điều này chỉ xảy ra với sự hành trì qua thời gian, rất 
nhiều thời gian. Không có tiến trình buông bỏ bản ngã chậm 
chạp và kiên trì đó, bạn không bao giờ có thể thực sự sống trong 
hiện tại, bởi vì bạn không ngừng băn khoăn - phân lớn cho bản 
thân mình - đến việc thực hành chánh niệm trong hiện tại có ý 
nghĩa gì. Khi bạn thực sự hiểu rằng cuộc đời bạn chỉ có ý nghĩa 
ở hiện tại, những câu hỏi tự quan trọng hóa bản thân như thế 
không còn là vấn đề, và bạn được giải thoát khỏi sự tự phân 
tích đây mệt mỏi và sợ hãi. Nếu nỗ lực hướng đến chánh niệm 
là một sự quan tâm đến tự ngã thì đó thực sự hoàn toàn không 
phải là chánh niệm, ít nhất là không theo nghĩa giải thoát mà 
đức Phật giảng dạy. 

Bà Virginia: Chúng ta bị bao phủ hoàn toàn trong ý niệm 0ê bản 
nsã, trons ảo tưởng 0ê một cái “tôi”. Nếu nhu cầu kiếm soát đời sống 
là kết quả của ý miệm bản ngã đang cố bám uíu, cô có cửm thấu nhu 
câu nàu tất dân đi khi bản ngã tan biến? Nếu sự kiểm soát tan biến, 
làm sao điều nàu siúp cô được bình tâm, an ổn sâu sắc hơn? 


Cô Susan: Viễn ảnh của cái chết làm ta khiêm tốn lại, vì khi 
mất cuộc sống và tương lai, ta mất đi sự kiểm soát. Khi hay tin 
khối u của tôi không thể mổ được, tôi cũng được biết là khối 
u này đã được phát hiện trong phúc trình tháng 8, nhưng bác 
sĩ X-quang đã bỏ sót. Các bác sĩ có thể tìm thấy khối u đó vào 
tháng Tám, thậm chí vào tháng Sáu, nhưng họ đã không phát 
hiện ra. Tôi nói với bác sĩ điều trị ung thư rằng sơ xuất này cân 
được nêu ra, nhưng tôi thực sự không cảm thấy giận dữ hay bực 
tức nhiều về chuyện này. Tôi chấp nhận cho qua. 

Bà Virgimia: Cô không quá siận khi họ đã để sót khối u ào thắng 
Sáu? 

Cô Susan: Tôi nói với bác sĩ chuyên khoa ung thư là tôi 
không bận tâm về việc truy cứu vấn đề, nhưng phải có người 
nào đó lưu ý, vì ai đó sơ xuất mà tôi sắp mất mạng. Ông ta nói: 
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“Cô nên nêu vấn đề đó lên, vì sự việc sẽ được thúc đấy hơn khi 
bệnh nhân nêu lên vấn đẻ.” - “Ôi!”, tôi đáp lại, “nếu tôi lãng 
phí những tháng cuối cùng của đời tôi cho việc đó thì thật ngốc 
nghếch. Chính ông vừa cho hay là tôi sắp chết. Tại sao tôi phải 
đi truy cứu cái gã đã mắc sai lâm? Ông nên làm điều đó. Đó là 
việc của ông. Đây là bệnh viện của ông. Sau đó tôi không bao 
giờ nghĩ về điều này nữa. 

Bà Virgimia: Như 0uậu là mất đi sự kiếm soát hay không cờn bản 
ngã? 

Cô Susan: Tôi chỉ muốn thấy sai lâm này được sửa chữa để 
không xảy ra cho ai khác. Nhưng rồi tôi ngạc nhiên về việc tôi 
đã không quan tâm hơn nữa, bởi vì sai lâm này là cực kỳ đắt 
giá đối với tôi. Có thể họ đã cứu được mạng sống của tôi nếu họ 
phát hiện khối u đó hồi tháng Sáu hay tháng Tám. 

Bà Virgimia: Đức Phật dạu rằng chỉ có riêng ta chịu trách nhiệm 
hoàn toàn 0ê những sì ta đã làm trons quá khứ, rằng những gì xảu ra 
trons quá khứ quụ định những sì xả ra ở hiện tại. Những giáo pháp 
đó thì sao? 


Cô Susan: Vâng, tôi luôn nhớ rằng ngài Goenka đã nói, 
chúng ta chỉ có trách nhiệm với giây phút hiện tại. Đôi khi tôi tự 
hỏi, tôi đã làm gì trong quá khứ mà dẫn đến tất cả những điều 
này xảy ra với tôi - bốn năm điêu trị ung thư - nhưng tôi tôi 
nhớ lại rằng tôi chỉ chịu trách nhiệm cho những gì đang xảy ra 
lúc này, và chỉ có thế thôi. Tôi phải thực hành phần [giáo pháp] 
đó. Đó là phân [giáo pháp] giải thoát tôi khỏi sự ràng buộc của 
oán hận và giận dữ. Ở một chừng mực nào đó, tôi ghét tất cả 
những thứ này - những cơn đau, các buổi hẹn bác sĩ, thuốc 
thang, điều trị, truyền tĩnh mạch, chăm sóc y tế, lệ thuộc, nhập 
viện hết lần này đến lần khác... Irước đây tôi đã từng rất khỏe 
mạnh, tráng kiện và đây sinh lực. Thật rất dễ dàng, thậm chí là 
hợp lý, để sa vào hố sâu của sự oán hận. 


Bà Virgimia: Khi để mình chìm ngập trơng sự oán hận đó, hẳn cô 
đã đánh mất đi giâu phút hiện tại. 
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Cô Susan: Đúng vậy. Vipassana là một phương tiện rất quan 
trọng. Tôi chỉ cần bắt đầu quan sát hơi thở. Tất cả những đêm 
trong bệnh viện đó —- nóng bức, ngột ngạt, kín mít - không có gì 
vui thích cả. Nhưng khi bạn tập trung vào hơi thở và an trú vào 
đó trong khoảnh khắc hiện tại, thì cuối cùng mọi thứ đều qua 
đi. Và bạn ra về, đợi đến lần kế tiếp. Nhưng tôi phải luyện tập 
việc này, cũng giống như mọi việc khác thôi. 

Bà Virgimia: Cô có thể có 2 tháns còn lại, cô cũng có thể có 2 năm 
ha nhiều hơn. Trong khoảng thời sian đó, điều gì là quan trọng nhất 
phải làm đối uới cô để hoàn thành mọi thú tốt đẹp? 


Cô Susan: Tôi tin tưởng rất nhiều vào sự đơn giản và tĩnh 
lặng, ý tôi là sự tĩnh lặng nội tâm. Tôi không thấy mình suy 
nghĩ gì nhiều về mọi thứ sẽ như thế nào cho đến lúc tôi chết. 
Tôi tin điều ngài Goenka nói, nếu bạn thực tập mỗi ngày thì 
vào phút lâm chung, bạn sẽ có những nguôn lực để đối mặt với 
cái chết. Tôi biết từ những lần nói chuyện với những người làm 
việc trong bộ phận chăm sóc đặc biệt (Palliative Care)' là quá 
trình cận tử có thể điễn ra theo nhiều cách. Vì thế tôi chỉ muốn 
sống từng khoảnh khắc, với sự bình an và tỉnh thức càng nhiều 
càng tốt. Và tôi muốn điều đó dễ dàng giống như mang “đôi 
giày vừa vặn”. Tôi biết là điều này chỉ xảy ra khi có kỷ luật nội 
tâm, được tích lũy qua việc hành thiên tốt đẹp mỗi ngày. Tôi 
biết ơn là đã học được sự tĩnh lặng kỳ diệu này, không phải sự 
yên lặng của ngoại cảnh vốn có thể kinh nghiệm ngay cả khi 
tâm dao động, mà là sự tĩnh lặng nội tại thoát khỏi những độc 
thoại nội tâm xuất phát từ nỗi sợ hãi và sự đề cao bản ngã, làm 
bạn mất đi tính nhạy bén đối với [những gì đang diễn ra] ở đây 
và bây giờ. 

Tôi thực sự không thể nghĩ gì xa hơn tháng Một, hoặc vài 
tuân sắp tới, khi tôi đi hóa trị lần tiếp theo. Lân đến bệnh viện 


1 Nguyên tác dùng “palliative medicine” trong ý nghĩa chỉ bộ phận chăm sóc đặc biệt 
dành cho các bệnh nhân nghiêm trọng mà hầu hết là có nguy cơ tử vong cao, có tên 
chính thức là Palliative Care. Chính vì vậy nên các nhân viên làm việc ở đây mới có 
nhiều kinh nghiệm về những người sắp chết. 
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gân đây nhất, bác sĩ cho biết là khối u đã phát triển và ông ấy sẽ 
cho tôi về nhà, không điêu trị gì thêm nữa. Tôi ngồi một mình 
trong bệnh viện sau một lần hóa trị. Người lái xe đưa tôi đến đã 
rời đi vì nghĩ tôi sẽ ở lại bệnh viện trong bốn ngày điêu trị. Bác 
sĩ bảo tôi là khối u đó không teo lại, thậm chí không ổn định 
như cũ mà đã to hơn. Tôi ngạc nhiên thấy mình lắng nghe bác 
sĩ nói mà không xúc động quá mức. Tôi không nghi là sẽ nhận 
tin xấu trong ngày đó, nhưng tin này thực sự là quá xấu. Rôi sự 
thể hóa ra lại đổi khác 4 giờ sau đó, khi bác sĩ điều trị ung thư 
yêu câu chụp hình lần nữa và xác định rằng mặc dù khối u đã 
to lên, nhưng giảm đi 75% khối lượng. Vì vậy ông quyết định 
cho tiếp tục việc hóa trị. Lại thêm một ngày khó khăn nữa. Cách 
duy nhất để vượt qua những việc này là thực hành sống ngay 
trong khoảnh khắc hiện tại. 


Bà Virgimia: Cô sạc nhiên nhưng cô không phản tứng. Có phải 
một phân nào đó trong tâm cô bình thản quan sát các cảm giác nhờ cô 
đã rèn luyện bản thân trình nhúy thế? 


Cô Susan: Có lẽ vậy. Tôi có thể hình dung người khác sẽ ngã 
quy. Tôi cũng hình dung được chính mình ngã quy. Đây đã là 
tin khủng khiếp nhất. Trước đây họ nói có chút cơ may hóa trị 
thành công và bây giờ bác sĩ nói cái cơ may nhỏ nhoi kia cũng 
không còn nữa, nó đã không xảy ra. 

Bà Virginia: Cô nói rằng cô không muốn phân còn lại của cuộc 
đời mình, dù là bao lâu, bị lấu tất đi, uà cô muốn sống từng khoảnh 
khắc hiện tại. Cô có thể diễn tả lại điêu nàu bằng lời lần nữa không? 


Cô Susan: Quả đúng là như vậy. Đó là một vấn đề thực tiễn. 
Tôi không muốn đánh mất bất kỳ thời gian nào còn lại của đời 
tôi trong sự sợ hãi, giận dữ, bực tức và tiếc nuối. Và cách duy 
nhất tôi có thể làm được như vậy là nhìn vào những gì đang xảy 
ra ngay vào lúc này, chứ không phải những gì tôi mong muốn 
xảy ra - nhìn mọi sự vật đúng thật như chúng đang hiện hữu và 
thoát khỏi những mong đợi rằng sự việc phải như thế nào đó. 


87 


Nghệ thuật chết 





Bà Virgimia: Sự tự do của cô đến từ uiệc sống trơng khoảnh khắc hiện 
tại uà không phản tíng? 


Cô Susan: Đúng vậy. Hiện nay tôi biết là ta cần phải cảm nhận 
được ý nghĩa đúng thật của ý tưởng này. Bây giờ người ta nói quá 
nhiều về chánh niệm. Điều này trở thành phong trào. Nhưng đó toàn 
là sự tự tôn tô đậm bản ngã. Tôi tỉnh thức. Tôi sống trong hiện tại. 
Khi bạn thực sự ý thức được chính mình đang sống trong hiện tại, bạn 
không ý thức được việc mình đang ý thức. Bạn không nghĩ về tự thân 
sự tỉnh thức đó. Đối tượng sự tỉnh thức của bạn là sự sinh khởi và diệt 
đi trong từng khoảnh khắc thời gian. Bạn không thể cùng lúc dính 
mắc vào bản thân và tầm quan trọng của bạn, bởi vì điều đó cũng 
đang sinh khởi và diệt mất, mãi mãi như vậy. Bản chất sự hiện hữu 
của chúng ta xét đến cùng là vô thường. Tất cả chúng ta đều biết vậy 
và nói đi nói lại mãi điều này, nhưng khi bạn chứng nghiệm được sự 
thực này trong từng khoảnh khắc, thì bạn cũng không còn quan tâm 
đến tự ngã nữa. Nó không còn quan trọng. Đây là một ý niệm đơn 
giản, nhưng đông thời cũng rất nan giải. Cho dù tôi sẽ chết sớm hay 
không phải chết sớm, tôi thực sự chỉ có mỗi điều này, khoảnh khắc 
hiện tại này. 


Kshana kshana kshana kshana b1íate, 
jIvana bifã jaya. 
Kshana kshana kã upayoga kara, 
blta kshana nã ãya. 


—Hindi doha, S. N. Goenka 


Từng khoảnh khắc tiếp nối, tiếp nối, 

Đời sống cứ 0uột qua, 

Hãy sống trọn từng khoảnh khắc, 

Mỗi khoảnh khắc trôi qua chẳng bao giờ trở lại. 


Thị kệ (doha) Hindi - S. N. Goenka 
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Tuệ siác thể nghiệm từ thiên tập khẳng định rằng, mỗi chúng ta 
là nsười duy nhất chịu trách nhiệm hoàn toàn 0ê uiệc ta là ai, là nười 
nhà thế nào. Chúng ta không thể trốn chau quụ luật tự nhiên nàu. Sự 
hiểu biết như uậu củng cố ý nguyện tu tập uà phục uụ Chánh pháp 
của chúng ta. Nó cũng tạo ra động lực mạnh mẽ hỗ trợ ta trong những 
giây phút hôn ám khi thiên tập hay những lúc quá trệt trởi 0à cuộc 
sống xô bô như muốn đè bẹp ta. 

Giống như câu mọc lên từ những hạt mâm, tôi cuối cùng sẽ cho 
ra thêm những hạt tầm cùng loại trons tương lai, những 1ý nghĩ, lời 
nói, 0iệc làm thoáng qua của chúng ta trong đời sống hằng 1isày, sớm 
muộn gì cũng sẽ mang lại những kết quả tương tíng. Tương lai đó có 
thể tươi sáng hau đen tối. Nếu trong hiện tại ta tỉnh tấn hướng đến sự 
hiên thiện, tỉnh thúc uà an định, tương lai ta sẽ tươi sáng hơn. Nếu 0ì 
0ô Tỉnh, ta phản ứng uới tham lam 0à sân hận, tương lai ta sẽ chìm 
trong tăm tối. 


Giáo pháp của đúc Phật dạy ta phương pháp phát triển sự tỉnh 
giác 0ê 0ô thường (anicca) 0à rèn luyện tô thức thói quen luôn bình 
tâm trước những cảm giác dễ chịu cũng nhủ khó chịu. Tuệ giác tối 
thượng là rõ biết được rằng phương pháp này uà chỉ có phương pháp 
nàu mới làm tan rã được những mô thức thói quen lâu đời đã làm 
cho cuộc sống trở nên quá khó khăn cho ta uà những người quanh 
ta. Phương pháp này đưa ta thoát khỏi khổ đau uà hướng đến Niết- 
bàn (nibbana). Chính uì uậu mà chúng ta tu tập. Nếu trong hiện tại, 
chúng ta luôn tỉnh giác, cẩn trọng 0à chuyên cân, ta sẽ làm cho tương 
lai mình thau đối sâu sắc theo hướng tốt đẹp hơn. 

Trơng pháp thoại cuối cùng của tất cả các khóa tụ Vipassana 
đài ngàu, Goenkqji siảng giải chỉ tiết phần giáo pháp sau đâu của 
Dức Phật. Bài nàu được trích ra từ pháp thoại nói trên, đã in trong 
Vipassana NeusleHter số tháng Sáu năm 1995. 
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Kammassaka, bhikkhave, 
satIa kammadayada kammayonT 
kammabandhu kammapatisarand. 
yam kammam karonti—kalyanam va papakam vũ— 
fassa dayada bhavqmi. 


—Aủguttara Nikãya 10. 216 


Này các thiên giả, 
Chúng sinh là chủ nhân hành nghiệp của mình, 
là người thừa kế hành nghiệp của tình, 
sinh ra từ hành nghiệp của trình, 
là thân quyến hành nshiệp của mình. 
Hành nghiệp là nơi nương náu của họ. 
Vì thế, bất kỳ hành động nào chúng sinh đã làm, 
dù thiện ha ác, 
cũng sẽ là đi sản tà họ thừa kế. 
—Tăng Chi Bộ Kinh, 10. 216 


Kammassakä: Này các thiển giả, chúng sinh là chủ nhân 
hành nghiệp của mình. 


Luật Duyên sinh (øa/icca samuppäda) là luật phổ quát về 
nhân quả: Nhân thế nào thì quả sẽ thế ấy. Tác ý là động cơ thúc 
đẩy hành động, bằng lời nói hay việc làm. Nếu động cơ [tác ý] 
này là bất thiện thì lời nói và việc làm sẽ là bất thiện. Nếu hạt 
giống là bất thiện thì chắc chắn quả sẽ là bất thiện. Nhưng nếu 
động cơ [tác ý] này là hiên thiện thì kết quả của những hành 
động này sẽ là hiển thiện. Đối với một thiển sinh Vipassana đã 
phát triển khả năng quan sát quy luật này bằng kinh nghiệm 
trực tiếp, câu hỏi “Tôi là ai?“ trở nên rõ ràng. Bạn không là gì 
khác hơn toàn bộ những kazna (nghiệp), những sañkhára (hành 
vi tác ý) của bạn. Tất cả các hành động tích tụ của bạn hợp lại 
thành một cái “tôi” trên bình điện quy ước. 
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Kamma dãyädã: là người thừa kế hành nghiệp của mình. 


Theo ý nghĩa quy ước trong thế gian, khi ta nói: “Tôi nhận 
được di sản này từ cha tôi, mẹ tôi, các bậc tiên bối của tôi” thì 
quả đúng vậy, ở mức độ những gì nhìn thấy được. Nhưng cái 
gì thực sự là di sản ta được thừa kế? Kamma daãyada. Ta thừa kế 
nghiệp, kết quả của những nghiệp nhân do chính ta tạo ra. Bất 
kể bạn là người như thế nào lúc này, thực thể cơ cấu thân tâm 
trong hiện tại này không gì khác hơn là kết quả, là sự tổng hợp 
tất cả những nghiệp của bạn đã tích lũy từ trong quá khứ. Sự 
trải nghiệm trong khoảnh khắc hiện tại này là tổng hợp của tất 
cả những gì đã tích tụ, được thừa kế - kamma dãyadã. 


Kammayoni: Sinh ra từ hành nghiệp của mình. 

Người ta nói: “Tôi là sản phẩm của một cái tử cung, tôi được 
sinh ra từ bào thai mẹ.” - Nhưng đó chỉ là một sự thật bề ngoài. 
Thực ra, sự sinh ra của bạn là do nghiệp nhân trong quá khứ 
của bạn. Bạn được sinh ra từ bào thai các nghiệp nhân của chính 
bạn. Khi bạn bắt đầu hiểu và thể nghiệm được Giáo pháp một 
cách sâu xa hơn, bạn chứng thực sự thật này. Đây là kammayori, 
cái bào thai trong từng khoảnh khắc sản sinh ra nghiệp quả của 
những nghiệp nhân đã tích tụ. 


Kammabandhi: là thân quyến hành nghiệp của mình. 


Không ai khác là người thân thích của bạn - không phải 
cha, mẹ, anh, chị, em của bạn. Trong thế gian này, ta thường 
nói: “ Đây là anh tôi, đây là người bà con tôi, đây là người thân 
thiết của tôi, họ vô cùng gân gũi với tôi.“ Thật ra, không ai gần 
gũi với bạn, không ai có thể đông hành hay giúp đỡ bạn khi thời 
khác đến. Khi bạn chết, không ai đi cùng bạn, ngoài nghiệp của 
bạn. Những người bạn gọi là người thân, tất cả đều ở lại nơi 
này, chỉ có nghiệp của bạn tiếp tục đi theo bạn từ đời này sang 
đời khác. Bạn không sở hữu được bất cứ điều gì ngoài nghiệp 
riêng của bạn. Nghiệp là thân quyến và là bạn đồng hành duy 
nhất của bạn. 


bÀI 
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Kamma pafisarana: Hành nghiệp là nơi nương nắu của họ. 


Chỉ có sự nương náu nơi hành nghiệp của riêng mình. 
Nghiệp hiển thiện cho ta một nơi nương náu, nghiệp bất thiện 
tạo thêm nhiều khổ đau. Không một ai khác có thể làm chỗ 
nương náu cho bạn. Khi bạn thệ nguyện: “Buddham saranam 
gacchzmi. ” (Con về nương tựa Phật), bạn hiểu rất rõ là con người 
có tên Gotama (Cỏ-đàm), người đã thành Phật Thích-ca, không 
thể cho bạn một chỗ nương náu. Chính nghiệp của bạn mới 
cho bạn chỗ nương náu. Không ai có thể bảo vệ bạn, ngay cả 
một vị Phật. Quy y Phật có nghĩa là nương tựa vào phẩm tánh 
của Phật: sự giác ngộ, Giáo pháp do ngài giảng dạy. Nương 
theo Giáo pháp, bạn có thể phát triển sự giác ngộ trong chính 
mình. Và sự giác ngộ bạn phát triển nơi tự thân chính là thiện 
nghiệp của bạn. Chỉ có nghiệp này cho bạn chỗ nương náu, chỉ 
có nghiệp này cho bạn sự bảo hộ. 


Wam kammam karonfii—kalyanam vã paãpakam vã fassa— 
dãyädãä bhãvami: Vì vậy, bất kỳ hành động nào chúng sinh 
đã làm, dù thiện hay ác, cũng sẽ là di sản mà họ thừa kế. 
Điều này hẳn phải trở nên rõ ràng đối với những ai đang 
hành trì Chánh pháp. Quy luật tự nhiên này phải trở nên hết 
sức rõ ràng. Và rồi bạn sẽ sẵn sàng nhận lãnh trách nhiệm đối 
với nghiệp của mình. Luôn tỉnh giác và trong mỗi phút giây 
luôn phòng hộ để mọi hành vi, việc làm hay ý nghĩ, đều hiên 
thiện. Bạn sẽ không hoàn hảo, nhưng cứ tiếp tục cố gắng. Bạn 
có thể vấp ngã, nhưng hãy xem bạn lại đứng dậy nhanh chóng 
như thế nào. Với quyết tâm mới, với cảm hứng mới, với dũng 
khí mới, hãy đứng dậy và cố gắng lần nữa. Đây là cách thức để 
bạn trở nên mạnh mẽ trong Chánh pháp. 


—S.N. Goenka 
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Na sanfi putfa tanaya, 
na piaã nãpi bandhava; 
antakenadhipannassa, 
natthi ñãtisu tãna1ã. 
Etamatthavasam fñatvã, 
pandgito silasainvuto 
nibbaãnagamanan magga1n, 
khippameva visodhaye. 


—=Dhammapada 20.288-289 


Con cái cũng như cha mẹ 0à quyến thuộc, 
khi tử thân đến bắt, không ai cứu được di. 
Thấu rõ sự thật nàu, 

bậc thúc giả 0à biết tự chế, 

nhanh chóng 0ượt con đường 

thẳng đến bờ Giác nsô. 


—Kinh Pháp Cú, phẩm 20, kệ số.288-289 


Một khi tử thân đến, 
Không có cơn che chở, 
Không cha, không bà con, 
Không thân thích che chở. 
Biết rõ 1ý ha nàu, 

Bậc trí lo trì giới, 

Mau lẹ làm thanh tịnh, 
Con đường đến Niết-Bàn. 


Bản dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu 
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Atitan nãnvãgameyya, nappafikankhe anägafam; 
yadafitfam pahimam tam, appaftañca anãgdfa1n. 
Paccuppannañca yo dhammam, tattha tattha vipassafi; 
asamhiram asarnửuppam, tam vidvamanubrihaye. 


AjJjeva kiccamatappan ko jañña maranam suve; 
Na hi no sangaran tena mahasenena InacCUH4. 
Evam viharimn atãpim, ahorafIamatanditam; 
tam ve bhaddekaratto ïỉ 
santo ãcikkhafe Hi. 


— Bhaddekarattasuttam, Majjhimanikaya, 
Ủparipannasapali, Vibhagavaggo 


Các öị đừng búm uíu quá khứ, 

cũng đừng ngóng trông những sì chưa tới. 

Quá kh đã bỏ lại sau lưng, tương lai không nắm bắt được. 
Nhưng tron khoảnh khắc hiện tại, người có trí quán sát uới tuệ 
giác mỗi một hiện tượng, không đời đổi, không dao động. Những 
bậc trí hãy hành trì như thế. 

Ngày hôm nay, hãy tỉnh tấn tu tập, 

Ngày mai cái chết có thể đến, ai biết được? 

Chúng ta không thể xin trì hoãn uới thân chết uà đội binh dũng 
mãnh của ông ta. 

Vì thế hãu hành trì tỉnh tấn, nsàu đêm không rệt mỏi; 

đối uới bậc tạ hành như thế, nsau cả một đêm cũng đến sân được 
đạo quả, 

bậc Thánh Tịch tịnh đã nói như 0ậy. 


— Kinh Nhất dạ hiền giả - Trung Bộ Kinh, 
Phẩm Phân biệt, Tập 3 (50 kinh cuối cùng) 


Quá khứ không truụ tìm 
Tương lai không ước 00ns. 
Quá khú đã đoạn tận, 
Tương lai lại chưa đến, 
Chỉ có pháp hiện tại, 

Tuệ quán chính ở đâu. 
Không động, không rung chuuến. 
Biết 0uậu, nên t tập, 

Hôm nay nhiệt tâm làm, 
Ai biết chết ngày mai? 
Không ai điều đình được, 
Với đại quân thân chết. 
Trú như 0uậu nhiệt tâm, 
Đêm ngày không mệt mỗi, 
Xứng gọi Nhút Dạ Hiên, 
Bậc an tịnh, trầm lặng. 


Bản dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu 
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Rodney Bernier 
(1944 - 2009) 


Một cái chết hoan hỷ 


R.- Bernier sinh năm 1944 tại tiên Đông Canada. 
Mối quan hệ giữa cha mẹ ông đã gãy đồ khi ông còn là 
một đứa trẻ, uà cuối cùng ông được đưa 0ào nuôi trong một cô nhỉ 
oiện ở Anh, đói khát uà thường xuyên bị bắt nạt. Thất học uà không 
có kỹ năng eì, ông rời khỏi cô nhỉ uiện khi chỉ là một thiếu niên 0à tìm 
oiệc làm lao động tay chân. Ông đã chiến đấu chống lại cơn nghiện 0à 
cuối cùng 0ượt qua được. Với những năm đâu đời sian khó, Rodneu 
uẫn giữ được tính cách 0ui uẻ, đùa nghịch, khả năng khôi hài tỉnh tế, 
0à lòng nhân hậu bấm sinh, quả là đặc biệt khác thường. 


Ông đến Ấn Độ năm 1973 uà ghi danh học khóa thiền Vipassana 
10 nsà uới thâu Goenkaji ở Bombaw. Khóa học đầu tiên đó gây ấn 
tượng trạnh 0à ông lập túc ghi danh học thêm hai khóa nữa. Vào cuối 
khóa tu thứ hai, chỉ uào độ tuổi 29,! ông đã tự nguyện sẽ thực hành 
Vipassana trong suốt quãng đời còn lại của mình. Thiền tập uà Phật 
pháp trở thành nên tảng của đời ông. Một khía cạnh của sự t tập đặc 
biệt được ông kết hợp sâu sắc là tâm từ (metta). 


Sau cùng, Rodnew định cư ở British Colummbia, Canadn, nơi ông 
trở thành một người trồng câu thân kỳ, đã trồng hơn một triệu câu 
trong 25 năm. Vào tuổi trung niên, ông quuết định quay lại trường để 
học đọc 0à học uiết. Trong suốt thời gian nàu, ông tham đự uà phục ơu 
nhiêu khóa thiền Vipassann, bao gồm cả những khóa tụ 30 0à 45 nsày. 
Ông giúp đỡ cộng đông tu thiền địa phương ở Vancouuer bằng cách tổ 
chức nhóm thiên hằng tuân tại nhà ông, uà cuối cùng trở thành nhóm 
thiên hằng ngà lúc 5 giờ chiêu, kéo dài gân ba thập kỷ. 


Vào tháng Năm năm 2009, Rodnew được chấn đoán tắc bệnh 
ung thư san di căn. Ông oẫn ở nhà, nhưng đến khoảng tháng Bảy thì 


! Nguyên tác ghi là 28 tuổi, có lẽ bị nhầm, vì như trên vừa nói ông sinh năm 1944, 
năm 1973 tham gia khóa thiển đầu tiên. Vậy khóa thứ hai này dù là trong cùng năm 
đó thì ông cũng đã 29 tuổi rồi. 
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những khối u lan đến tì sống 0à ông không thể đi lại nữa. Ông được 
đưa uào nằm uiện năm tuân lễ cuối đời. 


Rodnew nhận biết được lúc tình sắp chết. Từ giường bệnh, nhìn 
lên búc hình Goenkaji, ông chắp hai tay cuns kính tỏ lờng biết ơn sâu 
sắc đối uới 0ị ân sư của trình. Một người bạn nsôi cạnh hỏi ôn có 
muốn siúp chắp tay lâu hơn chăng. Rodnew ra dấu không; đó là lúc 
phải nhiếp tâm, sẵn sàng đón cái chết. Lúc 5 giờ chiều, ôn 0à các bạn 
thiên sinh có buổi thiên chiều nhủ thường lệ. Dù ông tỉnh táo suốt 
buổi thiền, nhưng khi uừa kết thúc thì ông rơi uào trạng thái hôn mê. 
Trơng nhiều siờ tiếp theo, một số người bạn cùng ngồi thiền uới ông 
trong khi một băng shi âm bài kinh tụng của Goenkaji được trở thật 
nhỏ. Rodnew qua đời uào buổi sáng sớm nsàu 13 tháng 8 năm 2009. 
Một cảm giác sâu lắng của sự thanh thản 0à tĩnh lặng bao trùm tất cả 
những ai đang hiện điện. 


Trons suốt những tuân cuối đời của ông, một số thiền sinh tự hỏi 
liệu thái độ tưởng chừng như phi thường của Rodneu hướng 0ê cái 
chết phải chăng chỉ là chiếc tặt nạ can đảm giả tạo, che đậu nỗi khiếp 
sợ sâu thẳm bên trong? Tuụ nhiên, ông uẫn tiếp tục tỏa sáng niềm 0ui 
0à thái độ chấp nhận cho đến cuối đời. 


Một người bạn nhận xét rằng, Rodnew có rất ít tài sản uật chất, 
không gì búo đảm an toàn tài chánh, là người nghèo nhất trong các 
bạn - nhưng đường như ông lại là người hạnh phúc nhất. Những nsàu 
cuối đời uà cái chết của ông khẳng định phương cách sống của ông: 
mãn nguyên 0à biết ơn uê hoàn cảnh của mình 0uà những øì đã có. 

Những nhận xét hóm hình nàu, trích ra từ buổi trả lời phỏng 0uấn 
dới Euie Chauncew, đã cho thấu cái nhìn thực tế của RodneW uê cuộc 
sống 0à cái chết. 


[ úc này, tôi bị ung thư vào giai đoạn cuối đã được hơn 

một tháng rồi, và đó là một trong những giai đoạn 
tốt nhất của cuộc đời tôi, những khoảnh khắc tốt nhất của cuộc 
đời tôi. Bạn biết không, là một thiên sinh, bạn sẽ tự hỏi chết là 
như thế nào. Bạn tự nhủ, “Tôi không sợ chết.“ Tuy nhiên, thật 
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ra nếu có ai đó hỏi, bạn sẽ không thể thực sự biết được cho đến 
khi nào bạn đối mặt với nó. Nhưng khi họ nói rằng tôi bị ung 
thư, cũng giống như nói với tôi “Ô, bạn muốn ăn kem không?” 
Không có chút phản ứng tiêu cực nào cả - không hề, không chút 
lo lắng, không chút sợ hãi, không chút buôn phiên. Thực ra, 
một nụ cười đã nở trên gương mặt tôi. Một khi họ nói bạn đang 
ở giai đoạn cuối, đó là lúc bạn bắt đầu cuộc hành trình mới. 


Khoảng năm tuần trước, lần đầu tiên tôi biết đó không chỉ 
là một khối u thường, mà là khối u ác tính, đúng không? Trước 
đó, tôi thật sự không biết nó tôi tệ như thế nào. Tôi đang nằm 
trong hành lang bệnh viện và suy nghĩ: “Tôi vẫn chưa biết chắc 
mình có đang ở giai đoạn cuối hay không.“ Và tôi tiếp tục nghĩ: 
“Đã bao nhiêu lần trong những kiếp trước tôi đã nằm chờ chết 
ở một nơi nào đó?“ Điều đó khiến tôi rộng mở một nụ cười. Tôi 
nhìn chung quanh thấy nhiều người đang nằm trên cáng, và 
cảm thấy hết sức thương họ. Tôi không muốn họ thấy tôi đang 
cười vì sợ làm họ bối rối. Tôi chỉ cảm thấy muốn cười lớn: ”Ö, 
đây là một kiếp sống nữa. 

Tôi ra khỏi bệnh viện và vài ngày sau đó cùng với con gái 
và người bạn Jerry đến gặp một bác sĩ chuyên khoa đường ruột. 
Tôi bước vào, chúng tôi bắt tay nhau, nhưng ông ấy dường như 
hơi lo lắng. Ông bắt đầu bằng một tin báo: “Quá muộn rồi, quá 
muộn rồi.” “Muộn à?” tôi hỏi lại, “Quá muộn cho việc gì?” Ông 
ta nói: “Quá muộn rồi. Thậm chí tôi không thể làm hóa trị cho 
ông được. Bệnh ung thư của ông đã di căn khắp nơi.” 

“Không sao đâu,“ tôi trả lời, “vậy có lẽ tôi nên mua một đôi 
giày mới để mang mà đi vào kiếp sau.” Vị bác sĩ đứng nhìn tôi 
chằm chặp, không hiểu nổi. Tôi lặp lại: “Thực sự không sao đâu 
mà.” Và tôi chợt nhận ra, ô lạ, tôi không hề có chút phản ứng 
nào cả. Thật ra, chỉ có một điều làm tôi đâm lo chính là vị bác 
sĩ này đang phát hoảng. Ông ta nói: “Anh thật cứng cỏi đấy.” 
“Tôi? Cứng cỏi à? Tôi cứng cỏi về điều gì vậy?“ Sau khi chúng 
tôi rời phòng khám, Jerry nói rằng anh đang cố hình dung xem 
tôi như thế nào - Vì sao Rodney không phản ứng? Kiếp sau ư? 
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- bởi vì mọi người thông thường đều phản ứng. Nhưng thật sự 
tôi đã không sợ hãi, không bối rối, không buôn phiền. 


Những tuân cuối cùng, tôi nhận được toàn những ôm hôn. 
Mọi người đến và nói: “Rodney, bạn thật tuyệt vời.” Bây giờ tôi 
hiểu từ “tuyệt vời” nghĩa là gì rồi: đó là Rodney. (Ông cười to) 
Tôi đang rất cần thận về điều này, để chắc rằng mình không tự 
để cao một bản ngã to lớn, vì bạn thực sự đâu muốn kết thúc 
hành trình cuối cùng của bạn bằng việc đề cao bản ngã.1 (Cười 
to lần nữa) Một bất tịnh khác nữa, đúng không? 

Giờ đây tôi hầu như hài lòng với mọi sự. Tôi trở nên bao 
dung hơn với những người tôi có thể gặp khó khăn. Nếu tôi 
đang nói chuyện với ai và cảm thấy người ấy đang bối rối, lo 
lắng hay có chuyện gì đó, tôi liên thay đổi đề tài. Người ấy thậm 
chí không nhận ra. Bạn biết đó, tôi không có thời gian để giận 
dữ. 

Có quá nhiều từ tâm (mí) ở mọi người - những ngôn ngữ 
cử chỉ, ánh mắt nhìn vào mắt tôi, cách họ nói chuyện với tôi, 
cách họ chạm vào tôi - tất cả những gì họ làm đêu cho tôi thấy 
thật khác với trước đây. Họ cư xử thật nhẹ nhàng, tinh tế hơn 
xưa nhiều. Người ta gởi thư và gọi điện thoại thăm - tôi có thể 
cảm nhận được tâm từ (me) trong không gian. 


Đôi khi tôi ngồi thật yên và có thể cảm thấy toàn thân đang 
hao mòn, đau đớn trở nên êm ả và tâm tôi cũng trở nên tĩnh 
lặng hơn. Đôi khi cái đau cũng có thể trở nên dữ đội, nhưng đau 
vẫn chỉ là đau - tất cả phụ thuộc vào tâm thái của bạn trong lúc 
đó. Bạn có thể đau một chút, rồi cơn đau đó dường như trở nên 
rất mãnh liệt, nhất là khi có nhiêu tiêu cực chung quanh. Hoặc 
bạn có thể rất đau đớn, nhưng nhờ những rung động tích cực 
quá mạnh mẽ nên bạn không thấy đau. 


! Trong Anh ngữ, tác giả sử dụng kiểu chơi chữ khôi hài vì thành ngữ “an ego trip” có 
nghĩa là một hành vi, lời nói nhằm tự đề cao chính mình, để cao bản ngã của mình. 
Và trong câu “you really don“t want your final journey to be an ego trip” thì journey 
và trip đều có nghĩa là một chuyến đi, một cuộc hành trình. 
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Dù tôi không cảm thấy bệnh, nhưng lại có cảm giác cơ thể 
như vỡ vụn ra. Tuy nhiên, tâm thức tôi thì không như thế. Tôi 
cảm thấy những rung động trong bệnh viện thật sự trở nên 
mạnh hơn, đặc biệt khi nhiều người đến thăm và ngồi thiên lâu 
với tôi. Có nhiều khi, như khoảng 11 giờ đêm, tôi chỉ ngôi yên 
mà toàn bộ sự hiện hữu của tôi trở nên yên tĩnh. Không đau 
đớn. Không khổ não. Tâm tôi tĩnh lặng. Thân thể tôi yên bình. 
Mọi thứ hoàn toàn tịch lặng. ỐI! Mọi người đang gởi tâm từ 
(me) đến cho tôi. Tôi trở nên hòa nhịp với sự tịch tĩnh này từ 
khi tôi bị bệnh. Lòng từ (me/4) đã có hiệu quải 

Lúc tôi còn làm việc trồng cây, hay bất cứ ở nơi đâu, hễ thấy 
những con chim, thú , chó, hay thậm chí một con ruôi trong 
nhà vệ sinh rồi tôi xua tay đuổi nó ra, tôi luôn câu nguyện cho 
chúng được an lành và sẽ được tái sinh kiếp sau tốt đẹp hơn: 
“Trông con như thế này thật tội nghiệp. Nguyện cho phân đời 
còn lại của con được hạnh phúc, và kiếp sau sẽ tốt hơn. Nguyện 
cho con được bình an và hạnh phúc. “ 


Con trai tôi hỏi: “Ba à, ba cảm thấy tinh thân như thế nào?” 
- cháu không hỏi “thể chất ba như thế nào”, mà là “tinh thần ba 
thế nào”. Điều đó thật tuyệt. Con tôi đã ở đây khi các bạn đạo 
đến thăm và trò chuyện. Phải mất một thời gian, nhưng bây giờ 
cháu đã hiểu ra được, chính trạng thái tinh thần mới thực sự là 
quan trọng nhất. 


Con tôi đã trân trọng thời gian chúng tôi còn bên nhau, thay 
vì u sâu vì một người sắp ra đi. Cháu bảo tôi: “Ba à, ba biết 
không, có thể trong nhiều năm sau nữa, con sẽ lâm vào một tình 
trạng nào đó và con sẽ nghĩ rằng: “Bây giờ, nếu là ba thì sẽ làm 
gì để giải quyết chuyện này nhỉ?“ Do đó, với tôi điều đó thật 
quý. Bây giờ con tôi có thể hiểu được rằng thực hành Vipassana 
là điều tối quan trọng. 

Một lần con tôi dò hỏi: “Ba à, nếu có người nào đó giết con 
thì ba có giết người ấy không?“ Tôi trả lời: “Không, con à, nếu 
con chết trong tình huống đó thì cũng đành chịu thôi. Ba đã 
cam kết không hủy diệt sự sống. Ba có thể làm tất cả mọi thứ 
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trong khả năng mình để bảo vệ con, nhưng ba không thể làm 
việc sai trái như giết người, trộm cắp, hay nói dối, hay bất kỳ 
việc gì vi phạm giới luật ba đang thực hành theo Giáo pháp, vì 
điều đó thậm chí còn tệ hại hơn cả việc con bị giết. Giả sử con 
bị giết, đó chỉ là một kiếp sống [trong nhiều kiếp sống], và ba sẽ 
không làm điều sai trái để chịu sa đọa. 


Đọc những điều Sayagyi U Ba Khin viết về cái chết - thật 
là được sách tấn. Ta được khuyến khích bởi những gì Thầy nói 
về tâm quan trọng của việc giữ giới (sila) và hiến tặng (dãna), 
những điêu có thể giúp ta tái sinh lên cõi trời. Trên hết, bạn 
phải thực tập thiên và giữ được sự bình tâm, và làm được vậy 
giống như bạn đang ngồi trên một chiếc xe đưa bạn đi về phía 
trước, với tốc độ cao. Bạn đang lái chiếc xe ấy đi xuyên qua tất 
cả những pháp hành, và tất cả những từ tâm (effä) này không 
ngớt tràn ngập đến với bạn. Bạn thực sự có được nụ cười rạng 
rỡ trên môi. 

Trong quá khứ, tôi nhớ đã từng nói với mọi người: “Tôi 
không sợ chết”. Tuy nhiên lúc đó tôi chưa thực sự biết gì cả. Ta 
không thể thực sự biết cái chết sẽ xảy ra như thế nào. Bây giờ, 
khi nhìn cái chết đang đến, tôi thấy như: “Ô, điều này là giống 
như mình đã hình dung.” Tôi không chắc lắm, nhưng Dhamma 
sẽ cho bạn rất nhiều sức mạnh. 

Các cô y tá nói rằng thời kỳ đầu của bệnh là giai đoạn khó 
khăn nhất. Dân dân về sau, khi cận kê cái chết, ta chấp nhận 
được. Tuy nhiên, tôi đã chấp nhận được ngay từ ban đâu. Tôi 
không hề thấy có sự thay đổi nào trong tâm trí tôi suốt thời gian 
bị bệnh. Tôi theo đõi tâm mình để chắc chắn, để xem có gì thay 
đổi không, nhưng không hề có thay đổi nào cả. 

Vì thế, những gì đang xảy ra là tôi đang đối diện với cái 
chết. Tôi không hề có phản ứng tiêu cực nào, không một chút 
nào. Tôi có Chánh pháp bên mình; tôi cảm nhận được những 
rung động mạnh mẽ của Chánh pháp chung quanh tôi. Quả là 
tốt đẹp - thật sự tốt đẹp. Tôi đang mỉm cười trên suốt con đường 
đi đến cái chết. 
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Sukha dukha apane karma ke, 
avicdla vishva vidhaãna. 
Tu tera Yamarđja hai, 
tu taraka bhagavana. 


- Hindi doha, S. N. Goenka 


Hạnh phúc uà khổ ấau là kết quả 

của những hành nghiệp bạn tạo ra. 

Đó là luật phổ quát bất biến. 

Bạn là chủ nhân cái chết của chính mình. 
Bạn là người cứu rỗi của chính mình. 


-Thi kệ (doha) Hindi, 5. N Goenka 
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Dừng lãng phí thời gian còn lại của quý 0}. Đây là lúc quý 
0j phải nỗ lực uới năng lượng 0à sự kiên định. Quý 0ị có thể 
biết chắc là tình sẽ chết, nhưng quú uị không thể biết mình 
cờn sống được bao lâu. 


- Venerable Webu Saydaw 


Hỏi Đáp với Thầy Goenkaji - Phân II 


Chuẩn bị cho cái chết của chính mình 


Thiền sinh: Chúng ta có thể rút ra bài học gì từ cái chết của đức 
Phật uà những tôn đệ của Nsài? 


Goenkaji: Đức Phật mỉm cười khi qua đời, và dạy Chánh 
pháp - một bài học Vipassana cho tất cả chúng sanh. 


Đức Phật là một bậc đạo sư. Ngài quyết tâm truyền bá 
Chánh pháp cho đến hơi thở cuối cùng - và người đã thực hiện 
được. Trước khi đức Phật nhập diệt, một người đã tìm đến xin 
gặp, nhưng bị vị thị giả kỳ cựu của Ngài là nanda ngăn cản 
và nói: “Không được, bây giờ không phải lúc để gặp đức Thế 
Tôn.” Thoáng nghe được, đức Phật dạy rằng, “Đừng, nanda, 
hãy cho ông ấy vào. Đưa ông ấy vào đi.“ Hạnh nguyện và lòng 
từ bi của Đức Phật thật cao cả đến mức Ngài không quan tâm 
nỗi đau của chính mình trước giờ nhập diệt. Ngài hiểu rằng 
phải truyền trao Chánh pháp cho người này, nếu không ông ta 
sẽ không còn cơ hội. Từ tâm là một phẩm chất quan trọng cần 
được phát triển với những ai muốn truyền đạt chân lý. 


Thiền sinh: Con muốn biết ta nên tập trung tâm 9ý uào nơi nào 
trên cơ thể uài giờ trước khi mất, 0à rôi tại đâu, nga lúc hấp hối? 

Goenkaji: Quý vị nên ý thức rõ những cảm giác và tính vô 
thường (anicca) trong mọi lúc. Qua việc hành thiên Vipassana, 
quý vị học được nghệ thuật sống và nghệ thuật chết. Nếu quý 
vị là người thực tập Vipassana thường xuyên thì vào lúc lâm 
chung quý vị tự động trở nên ý thức trọn vẹn về những cảm 
giác và tính vô thường, và ra đi rất bình an. Quý vị không thể 
ra đi trong vô thức, khóc lóc hay sợ hãi. Quý vị ra đi mỉm cười, 
luôn quán sát những cảm giác. Nhờ vậy, không chỉ cuộc đời 
hiện tại được an ổn, mà đời sau cũng được an lành nữa. 
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Thiền sinh: Có người khuyên rằng, trước khi mất, ta nên hồi 
tưởng lại những iệc làm tốt của mình, những công đúc mà ta đã 
tích lũu, như hiến tặng (dãna) 0à giữ giới (sia). Vì ta uẫn cờn cách 
xa Niết-bàn (nibbäna), nên có lẽ uiệc đó siúp ta tái sinh 0ê cảnh giới 
của chư thiên (deva loka). Tn có nên cố gắng để sinh uê cảnh siới chủ 
thiên hay không? 


Goenkaji: Đối với những ai chưa từng thực hành Vipassana, 
chưa từng trải nghiệm về vô thường, đây là việc thích đáng cản 
làm - nhớ lại những việc làm tốt của mình, những điều sẽ dẫn 
đắt họ lên cảnh giới hay cõi hiện hữu cao hơn. Nhưng nếu quý 
vị đang thực hành Vipassana và vô thường, thì quý vị cần thực 
chứng vô thường, và quý vị cũng sẽ tái sinh về cõi trời nếu quý 
vị chưa sẵn sàng để thể nhập Niết bàn (nibb_ na). Có thể phải 
trải qua nhiêu thời gian trước khi quý vị đạt đến Niết-bàn, do 
đó quý vị sẽ tái sinh về một cõi trời, nơi quý vị có thể tiếp tục tự 
tu tập, không cân thây hướng dẫn. Vì quý vị chết với tâm quán 
sát vô thường, nên quý vị cũng sẽ tái sinh với tâm quán sát vô 
thường, và quý vị sẽ tiếp tục thực hành Vipassana. 

Nhiều người đến đây tham dự khóa tu nói rằng: “Khi còn 
bé, tôi đã nhận biết được những cảm giác này; nhưng khi ấy tôi 
không biết đó là gì.“ Điều này xảy ra vì chính người ấy đã từng 
hành thiên trong quá khứ. Quả thực, sự hành thiên sẽ tiếp tục 
đi cùng với quý vị từ đời này sang đời khác. 


Thiên sinh: Nếu những tư tưởng tiêu cực phát sinh khi ta đang 
hành thiên uới tâm an nhiên, 0à cái chết xảự ra uào đúng thời khắc ấu 
thì chúng ta sẽ đi uào cảnh giới nào? 

Goenkaji: Ngay cả khi đang có những tư tưởng tiêu cực 
phát sinh, tại thời điểm cận tử, lập tức những cảm giác cũng tự 
động phát khởi, và nếu quý vị đang hành thiên Vipassana, quý 
vị sẽ quan sát chúng. Là một thiên sinh, sau khi mất, quý vị sẽ 
không đi vào những cảnh giới thấp, vì ở đó quý vị không thể 
thực hành Vipassana với sự tỉnh giác về vô thường. 
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Quý vị không cân phải lo lắng. Chỉ khi nào quý vị ngừng 
thực tập Vipassana thì lúc đó mới cân phải lo. Nếu quý vị cứ 
tiếp tục thực hành thiền đều đặn mỗi buổi sáng và tối, thì vào 
thời điểm cận tử, những cảm giác sẽ tự động nảy sinh - chẳng có 
gì để nghi ngờ về điều đó cả. Không thiền sinh nào thực hành 
Vipassana lại phải sợ hãi cái chết - vì đó là lúc mà quý vị sẽ được 
thăng tiến! Nếu quý vị thực hành Vipassana, cái chết chắc chắn 
sẽ đến một cách tích cực. 


Thiên sinh: Làm thế nào chúns ta biết được là có tiên kiếp, hoặc 
sẽ tái sinh sau khi chết, khi không có kinh nghiệm bản thân [uê những 
điêu này]? 


Goenkaji: Vipassana mang đến lợi lạc cho quý vị mà không 
cần thiết phải tin rằng có kiếp trước hay kiếp sau. Chắc chắn 
là quý vị phải tin có kiếp sống hiện tại này. Rất nhiều người 
tham gia các khóa tu không tin có kiếp trước, kiếp sau - cũng 
chẳng sao cả. Chỉ có khoảnh khắc hiện tại này là hoàn toàn 
quan trọng: trong từng khoảnh khắc quý vị đang chết, trong 
từng khoảnh khắc quý vị đang tái sinh. Hãy quan sát điều ấy, 
thể nghiệm điều ấy, hiểu rõ điều ấy. Và thấu hiểu rằng khi quý 
vị phản ứng với dòng chuyển biến này, quý vị đang tự làm hại 
mình. Khi quý vị ngừng phản ứng, hiện thực trở nên ngày càng 
tốt hơn. Nếu có kiếp sau, chắc chắn quý vị cũng sẽ được lợi lạc 
ở đó. Còn nếu không có kiếp sau, thì tại sao phải lo lắng? Quý 
vị đã tận lực hoàn thiện cuộc sống hiện tại của mình. Tương lai 
chẳng phải gì khác hơn là kết quả của hiện tại. Nếu đời này tốt 
đẹp, thì đời sau cũng sẽ tốt đẹp. 
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Sabbadanamm dhammadanam jinãH; 
sabbarasam dhammaraso jinati; 
sabbaratim dhammardii jinati; 
tanhakkhayo sabbadukkham Jinati. 


- Dhammapada 24.354 


Tặng phẩm của Chánh pháp 
cao quý hơn tất cả trợi tặng phẩm khác; 
Hương 0j của Chánh pháp 
0ượt xa tất cả những hương 0uị khác; 
Hủ lạc của Chánh pháp 
0ượt thắng tất cả tọi dục lạc khác; 
Sự tận điệt ham muốn 
chiến thắng tmọi đau khổ. 
-Kinh Pháp Cú, Phẩm 24, Kệ số 354 


Pháp thí, thắng mọi thíl 
Pháp 0ị, thắng mọi 0l 
Pháp hụ, thắng mợi hủ! 
Ái diệt, dút mọi khổi 


Bản dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu 
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Thước ão của sự tiến bộ trên hành trình t tập Vipassana 
không phải ở loại cửm giác tà chúng ta thể nghiệm. Thước 
đo đó là mức độ thành công trong sự thuần thục tỉnh giác 
0à bình tâm trước mọi cảm siác. Nếu một thiền sinh luôn ý 
thúc được bản chất này của phương pháp, người ấu sẽ không 
có gu cơ lạc lối trong sự thực tập, uà chắc chắn sẽ tiếp tục 
tiến bộ đạt đến tục tiêu. 


-S%.N.Goenka 


Nguuện cho tôi luôn nhẹ nhàng 0à thanh thản, 
điềm tĩnh 0à an bình. 
Nguyện cho tôi phát triển tâm quân bình. 
Nguyện cho tôi quán sát uới sự bình tâm hoàn toàn 
bất kỳ cảm giác nào khởi sinh trên cơ thể. 
- S.N.Goenka 
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Ratilal Mehta 
(1901 - 1987) 
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Sống và chết trong Chánh Pháp 


Câu chuyện nàu được đăng trên Bản tin Vipassana (Vipassana 
NeusleHer) số tháng 9 năm 1988. 


| rung tâm Thiên Vipassana Quốc tế Dhamma Khetta, 

gân Hyderabad, là trung tâm thiên đầu tiên ở Ấn Độ. 
Ngài Goenkaji khánh thành trung tâm này vào tháng 9 năm 
1976 bằng cách trông một cây Bôồ-đề con lấy từ cây Bô-đề thiêng 
ở Bồ-đề Đạo tràng (Bodh Gaya), cũng như bằng cách hướng 
dẫn khóa thiên thứ 124 của ngài tại đây, với sự tham dự của 122 
thiên sinh. 

Từ giai đoạn khởi xướng cho đến nhiều năm về sau, động lực 
hỗ trợ phía sau của trung tâm là ông Ratilal Mehta, một doanh 
nhân rất thành công, đồng thời cũng là tín đồ thuần thành của 
cộng đông đạo Jain. Cái chết bất ngờ của vợ ông trong một tai 
nạn khiến ông phải đối diện với thực tại khổ đau, và như bao 
người đi trước, ông bắt đầu tìm kiếm một phương thức để vượt 
qua nỗi thống khổ của mình. 

Một bài viết về trung tâm Dhamma Khetta trên tạp chí 
Vipassana Journal kể lại việc ông Mehta, người đã nhiệt tình tìm 
kiếm trong nhiều truyền thống tôn giáo, lại vô tình nghe được 
câu chuyện giữa một tăng sĩ đạo Jain và vị giáo sư đạo Jain. Cả 
hai đang thảo luận về nhiều loại thiền khác nhau, và nhận xét về 
những trải nghiệm độc đáo của những thiên sinh từng tham gia 
các khóa thiên Vipassana. Cuộc nói chuyện đó đã gợi hứng thú 
cho Mehta tham dự khóa thiên kế tiếp do Goenkaji hướng dẫn. 

Khi thực hành Vipassana, Mehta đã tìm được điều ông đang 
tìm kiếm. Với bản chất nhiệt thành, Mehta say mê việc thiên tập, 
tham dự thêm sáu khóa thiên nữa, hết khóa này đến khóa khác. 
Nhưng không chỉ có thế, ông còn nhiệt tình giúp đỡ người khác 
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tìm đến với Chánh pháp, điều đã mang lại quá nhiều lợi lạc cho 
ông. Ông tổ chức các khóa thiển tại nhà riêng của mình, dùng 
uy tín cá nhân để vận động mọi người học thiền Vipassana, 
trong đó có tất cả các thành viên của gia đình ông. 


Mảnh đất nơi trung tâm Dhamma Khetta được tạo dựng 
như ngày nay là do gia đình Mehta hiến tặng và đích thân ông 
đứng ra giám sát hầu hết công việc xây dựng. Dù căn nhà tiện 
nghỉ của ông ở gân đó, ông vẫn khăng khăng xin ở lại Trung 
tâm trong nhiều ngày, thực hành cuộc sống càng giản dị càng 
tốt, cống hiến trọn thời gian cho việc hành thiên và phục vụ 
người khác. 

Dù vậy, sự sùng kính Chánh pháp không làm giảm đi lòng 
tôn kính của Mehta đối với tôn giáo ông đã được nuôi dạy từ 
nhỏ. Ông vẫn tiếp tục hoàn thành nghĩa vụ của một tín đồ Jain 
ngoan đạo, kính trọng và phục vụ các vị tăng ni của tôn giáo 
mình. Ông thực hiện được điều này nhờ nhận ra được cốt tủy 
của đạo Jain là khắc phục lòng tham lam, sân hận và si mê, mà 
Vipassana là phương pháp để đạt đến mục tiêu ấy. Ông đã thấu 
hiểu bản chất phổ quát của Chánh pháp thuần khiết, siêu việt 
tất cả những khác biệt của các giáo phái hay triết thuyết. 

Những năm tuổi già, sức khỏe ông Mehta suy sụp vì bệnh 
ung thư lan truyền khắp cơ thể, gây ra những đau đớn vô cùng. 
Vào độ tuổi tám mươi, ông phải trải qua một cuộc phẫu thuật 
nghiêm trọng. Cuộc giải phẫu khiến ông trì trệ vẻ thể chất 
nhưng không thể ngăn cản sự khao khát thực hành và chia sẻ 
Chánh pháp của ông. Bất chấp những đau đớn và suy sụp về 
thể chất, ông vẫn tiếp tục đích thân giám sát công trình xây 
dựng ở Dhamma Khetta. Vẫn còn chưa kịp hôi phục sức khỏe 
sau cuộc giải phẫu, ông đã tham gia một khóa tu dài hạn ở 
Dhamma Giri, mong muốn sử dụng bất kỳ khoảng thời gian 
nào còn lại của mình theo cách tốt nhất. 


xx** 
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1) ã một năm trôi qua kể từ khi Mehta qua đời. Cái 
chết của ông là một sự kiện đáng chú ý và gợi nhiều 
cảm hứng. Ông biết trước mình sắp ra đi và dù phải chịu đựng 
nhiều đau đớn, ông không hẻ than van. Ông muốn được ngồi 
thiên khi cái chết gần kê. Thân nhân trong gia đình và bạn hữu 
của ông đều có mặt lúc đó. Ông yêu cầu được tắm rửa. Sau khi 
được đưa trở lại giường, Mehta nhờ giúp ông ngồi dậy trong 
tư thế thiền và xoay về hướng đông. Mọi người có mặt trong 
phòng đều ngôi thiền với băng ghi âm tiếng tụng niệm của thầy 
Goenka được phát ra. Băng tụng chấm dứt với câu chúc lành 
bhãvafu sabba mangalam và lời đáp lại sadhu, sadhu, sadhu. Toàn 
thân ông Mehta vẫn ngồi thật ngay thẳng. Vị bác sĩ xem mạch 
của ông và thông báo: “Ông ấy đã đi rồi.” Điều này làm mọi 
người ngạc nhiên vì đầu ông vẫn không gục xuống, cũng như 
thân mình không hề ngã quy. 


Tin ông Mehta qua đời đến với thây Goenkaji khi thầy đang 
ở California trong một ngày giữa những khóa tu. Như thường 
lệ, những thiên sinh phục vụ tham gia buổi sáng thiền chung, 
cùng với sự hiện điện của Goenkaji và Mataji. Vào cuối buổi 
thiên, Goenkaji thông báo với các thiển sinh: “Thầy vừa được 
một tin thật tuyệt vời.” Thật hiếm khi nghe Goenkaji đưa ra một 
thông báo như vậy, và các thiên sinh ngạc nhiên hơn nữa khi 
biết được cách ra đi kỳ diệu của Mehta. 


Ở phương Tây, hiếm khi cái chết được nhìn một cách rất 
tích cực như thế. Hơn nữa, lại càng thật xúc động khi nghe về 
sự ra đi tuyệt diệu của một thiền sinh tận tụy. Vào thời điểm 
cận tử, bất chấp thân thể chịu nhiều đau đớn khó chịu, tâm trí 
ông Mehta vẫn tràn đây sự tỉnh giác và bình tâm, khiêm cung 
và từ ái. Những ai hiện diện lúc ông mất, và cả những ai nghe 


115 


Nghệ thuật chết 





kể chuyện lại sau này, đêu cảm thấy rất may mắn được chia sẻ 
sự kiện đây xúc cảm này. 

Những người bạn thiên của Mehta luôn nhớ đến tính cách 
linh hoạt, quả quyết, đây sinh lực và nhiệt tình của ông. Ngày 
nay, trung tâm Dhamma Khetta đã phát triển thành một cơ sở 
có sức chứa 350 thiên sinh, đứng vững như một đài tưởng niệm 
sự cống hiến tận tụy của ông, một cống hiến vẫn đang tiếp tục 
đơm hoa kết trái. 


xx** 
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Bài uiết sau đâu được đăng tải lần đâu tiên trên Bản tín 
Vipassana (Vipassana Neusletter) số tháng 9 năm 1990. 


K-: 10 năm trước, vợ tôi, Parvathamma, được 
chấn đoán mắc bệnh tế bào thân kinh vận động 


(motor neuron disease), một căn bệnh hiếm gặp, cho đến nay 
vẫn không có cách chữa trị. Cô ấy phải trải qua tình trạng các cơ 
bắp tay chân và cổ dân dẫn suy thoái, cân được trợ giúp ngay cả 
trong những hoạt động bình thường. Các phương thức trị liệu 
do các bác sĩ chuyên ngành khác nhau như điêu trị đối chứng, 
điều trị vi lượng đồng căn, điều hòa theo tự nhiên (Ayurveda) 
và liệu pháp tự nhiên đều không mang lại kết quả gì. Cô ấy trở 
nên u sâu và thường xuyên than khóc. 


Thật đau lòng, tuy nhiên mọi người trong gia đình cố chăm 
sóc không để cho cô ấy rơi vào tình huống khó chịu, hay có bất 
kỳ cảm giác bị bỏ rơi nào. Tất cả những cố gắng của chúng tôi 
nhằm động viên tinh thần vợ tôi mạnh mẽ hơn, nhưng mặc dù 
vậy, cô ấy thường suy sụp mỗi khi có bạn bè hay họ hàng đến 
thăm viếng. 

Chính trong giai đoạn này, sau khoảng bốn năm sống trong 
bệnh tật, vợ tôi tham dự một khóa thiên Vipassana ở Jaipur 
dưới sự hướng dẫn của thây Goenkaji. Chỉ mới ngày đầu khóa 
học, cô đã cảm thấy phải cố gắng ngoài sức mình, nhưng với 
những thiên sinh đây yêu thương chung quanh, cô ấy đã mỉm 
cười chịu đựng được khó khăn. 


Vào ngày thứ tư, ngày Vipassana, cô đã thay đổi thành một 
con người khác. Cô thể nghiệm được một luông cảm giác vi tế 
xuyên suốt cơ thể. Cô rạng rỡ đây niềm vui, và thậm chí cảm 
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nhận được thân thể mình đang phục hôi sức lực. Khóa tu dưỡng 
của cô đã tỏ ra là một nơi tạm trú 10 ngày lợi lạc nhất. 


Trong suốt những tháng sau đó, cô thực hành thiên thường 
xuyên cho dù tình trạng cơ thể suy kém đi. Tiếc là do việc làm 
yêu câu, tôi phải đi Ajmer, nhưng bất cứ khi nào quay trở về 
Jaipur, tôi đều ngồi thiên chung với vợ mình. Những băng 
giảng của Goenkaji và những cuộc thăm viếng của các thiển 
sinh địa phương đã thôi thúc và hỗ trợ cô. 


Chỉ sau một khóa thiên Vipassana, tư chất cô bắt đầu thay 
đổi đáng kể. Niềm vui đã lan tỏa từ cô. Những người đến an ủi 
cô ra về trong bình an. Cô chẳng bao giờ than thở về bệnh, cũng 
chẳng than tiếc về cảnh ngộ khốn khổ của mình. Cô thường 
xuyên có những lời thăm hỏi đầy yêu thương nhân ái về sức 
khỏe của những vị khách đến thăm cùng gia đình của họ, câu 
chúc họ hạnh phúc, an lạc. 


Căn bệnh tiến triển thật nhanh. Cô cảm nhận được những 
cơ bắp suy nhược rất nhanh, góp phân làm giảm lượng đường 
và oxygen trong người cô. Mặc dù phải chịu đựng những đau 
đớn tột độ, cô vẫn cố kẻêm nén, giữ được hoàn toàn tâm trí tỉnh 
táo. Từ cổ trở xuống, thân người cô là những đống cơ, xương 
thảm thương teo tóp lại, nhưng gương mặt Parvathamma lại 
rạng rỡ với nụ cười tỏa sáng. Và cô cứ tiếp tục thiền. 

Hai ngày trước khi ra đi, cô nông nhiệt thỉnh cầu mọi người 
trong gia đình hãy tha lỗi cho cô về bất kỳ những lời lẽ khó 
nghe nào trong suốt thời gian họ chăm sóc cô, đông thời bày tỏ 
những cảm xúc khi cảm thấy may mắn có được một gia đình 
nhân hậu và bao dung như vậy. 

Căn bệnh giờ đây đã lan ra đến cơ tim và phổi, và cô không 
thể ngủ được nữa vì những cơn ho rũ rượi mỗi khi di chuyển 
thay đổi tư thế ngôi. Đêm tiếp đó, cô đã ngủ tương đối an lành 
trong xe lăn của mình. Cứ mỗi lần thức giấc, cô lại bảo những 
người ngồi bên cạnh cô hãy đi nghỉ ngơi, và hỏi thăm xem 
những người khác trong gia đình có ngủ được không. 
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Lúc 7:15 sáng, cô uống chút sữa, theo sau là một cơn ho, 
điều mà cô luôn khiếp sợ. Cảm thấy ngạt thở, cô nhờ tôi gọi bác 
sĩ. Ông ta đến trong vòng 15 phút, nhưng khi bác sĩ vừa đến 
ngưỡng cửa nhà, cô đã trút hơi thở cuối cùng sau một cơn ho 
nhẹ. Buổi sáng ngày 15 tháng 1 năm 1985, cô đã ra đi bình yên 
với tinh thân minh mẫn, với ánh mắt nhìn yêu thương dành cho 
mọi người chung quanh. 


Chúng ta học từ Goenkaji rằng việc hành thiền của ta cũng 
là sự chuẩn bị cho cái chết. Trải nghiệm của gia đình chúng tôi 
là một minh chứng cho sự thật này. Giữ được sự bình tâm giữa 
những đau đớn tột cùng, vợ tôi đã luôn kiểm soát được năng lực 
tâm trí của mình từ đầu đến lúc ra đi. Cô ấy là một nguồn cảm 
hứng tuyệt vời cho tất cả mọi người, những thiên sinh chúng ta 
vì thế càng chuyên tâm thực hành Dhamma nghiêm túc hơn. 
Nỗ lực quyết tâm và thường xuyên thực hành đã giúp chúng tôi 
giảm nhẹ được cú sốc đau buôn vì mất mát một người thương 
yêu như cô ấy. Chúng tôi vẫn thường xuyên gởi đến cô ấy tâm 
từ (mef4) với những lời nguyện câu cho cô được thoát khỏi mọi 
đau khổ. 


- Ông S. Adaviappa 
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PralayankarT badha men, 
tủ hI tera dvipa. 
andhakaramaya rata men, 
tu hI tera dipg. 


—Hindi doha, S.N. Goenka 
Giữa cơn hồng thủy kinh hoàng, 
Tự trình là đảo an toàn trú thân. 


Giữa màn đêm tối 0ô s0ns, 
Tự trình là nsọn đèn chơng soi đường. 


— Thi kệ (doha) Hindi, S. N. Goenka 
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& s«ÑN› các tỳ-kheo, khởi điểm của sự sống này là 


từ vô thủy. Chúng ta không thể biết được thời 
điểm bắt đầu của dòng luân hồi này, của sự sống này, khi chúng 
sinh chìm đắm trong vô minh, trói chặt với tham ái. 


Và như vậy, các ông nghĩ sao? Những dòng nước mắt mà 
các ông đã than khóc giữa cuộc luân hồi bất tận này khi phải 
sống chung với người mình không ưa thích, phải ly biệt với 
người mình yêu thương... có nhiều hơn chăng khi đem so với 
nước trong bốn biến lớn?” 


“Bạch Thế Tôn! Như chúng con đã được Thế Tôn dạy bảo, 
dòng nước mắt mà chúng con đã than khóc giữa cuộc luân 
hôi bất tận này khi phải sống chung với người mình không ưa 
thích, phải ly biệt với người mình yêu thương... là nhiều hơn 
nước trong bốn biến lớn.” 


“Nói đúng lắm, đúng lắm, hỡi các tỳ-kheol Các ông đã hiểu 
đúng giáo pháp do ta giảng dạy. Quả thật là nước mắt nhiều 
hơn... 


“Này các tỳ-kheo, trong rất nhiều ngày tháng dài đã qua, 
các ông từng trải qua những lần mẹ chết, con trai chết, con gái 
chết..., các ông từng trải qua sự mất mát bà con quyến thuộc, 
tiêu tán tài sản, bệnh tật khổ sở... Dòng nước mắt của các ông khi 


1 Ghi chú của người Việt dịch: Bản dịch này được dịch từ bản Anh ngữ nhưng có tham 
khảo bản Việt dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu trong Tương Ưng Bộ Kinh 
(Chương 4: Tương ưng vô thủy, Phẩm thứ nhất, Phần 3: Nước Mắt), dịch từ nguyên 
bản Päãli, và bản Việt dịch của Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ trong Tạp A Hàm Kinh, 
Quyển 33, Kinh 938: Lệ kinh), dịch từ bản Hán văn tương đương trong Đại Chánh 
Tạng, Tập 2, kinh số 99. 
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than khóc trong từng trường hợp cũng như trong tất cả những 
trường hợp kể trên, khi các ông trải qua các kiếp sống, khi luân 
hồi qua thời gian đằng đãng, phải sống chung với người mình 
không ưa thích, phải ly biệt với người mình yêu thương... nước 
mắt ấy nhiêu hơn nước trong bốn biển lớn. 

“Vì sao vậy? Vì khởi điểm của sự sống này là từ vô thủy, hỡi 
các tỳ kheo. Chúng ta không thể biết được thời điểm bắt đầu 
của dòng luân hồi này, của sự sống này, khi chúng sinh chìm 
đắm trong vô minh, trói chặt với tham ái. 


“Này các tỳ-kheo, như vậy là quá đủ để các ông thấy nhàm 
chán mọi thứ trong thế giới này, quá đủ để buông xả mọi sự 
tham muốn, quá đủ để vượt thoát tất cả.” 


Kinh Nước mắt - Tương Ưng Bộ Kinh, 2. 126 
Dịch sang Anh nsữ: C.A.F. Rhụs Dauids 
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K- cái chết cướp đi một đứa con của chúng ta, bất 
kể đứa con ấy bao nhiêu tuổi, điêu đó luôn là một 
nỗi đau không sao nói hết. Nỗi đau này quá lớn đến nỗi trong 
nhiều trường hợp, các bậc cha mẹ không thể tiếp tục là nguồn 
sức mạnh nâng đỡ cho nhau và cuộc sống hôn nhân suy sụp 
hoàn toàn. 


Đau khổ là một tâm hành khắc sâu và khó chịu, nhưng hành 
thiền có thể giúp ta đối phó với sức mạnh của nó. Thông qua 
thực hành thiên hằng ngày, sự hiểu biết về vô thường cũng như 
sự phát triển mức độ bình tâm của ta đối trước sự vô thường 
sẽ trở thành nơi an trú, một nơi an trú giúp ta lấy lại sự quân 
bình và sức mạnh để tiếp tục sống. Sự thực hành của chúng ta 
có năng lực chữa lành những cảm xúc và làm quân bình tâm 
trí. Trên con đường bình tâm chấp nhận [vô thường] có sự giải 
thoát rốt ráo khỏi khổ đau. 
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Attana hi katam papam, 
attana samkilissati; 
Attana akatam papam, 
attanava visujJjhati. 
Suddhi asuddhi paccattam, 
nañño aññam visodhaye. 


——Dhammapada 12.165 


Tự trình làm điễu ác 

Tự mình làm nhiễm ô, 

Tự mmình không làm ác, 
Tự mình làm thanh tịnh. 
Tĩnh, không tịnh tự mình, 
Không ai thanh tịnh ail 


—Kinh Pháp Cú, Phẩm 12, kệ số 165 
Bản Việt dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu 
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Sau cái chết đột nsột của đa con trai, một nsười mẹ 0iết 
thư cho thâu Goenkqji bàu tỏ lòng biết ơn uê tón quà tăng 
Dham1<a 0ô giá. 


( on muốn kể với thầy về một sự kỳ diệu của pháp 
thực hành [thiển] này mà con có được ngay trong 
biến cố thảm khốc nhất của cuộc đời con. 


Con là một phụ nữ góa chồng có hai đứa con. Một buổi tối 
Chủ nhật, con nhận được điện thoại báo tin con trai con đã chết 
trong một tai nạn xe hơi. Nó vừa được 30 tuổi. Thằng bé cũng 
là người bạn thân thiết nhất của con. Nó có sự gắn kết hoàn hảo 
với Giáo pháp, với nghệ thuật cũng như mọi lãnh vực trong đời 
sống. 

Con gái con đến thăm đúng lúc con vừa nhận được hung 
tin và cả hai chúng con đêu như tê liệt hoàn toàn. Ngay lúc 
đó, những ý nghĩ đầu tiên là: “Thôi hết rồi! Đây là một sự vô 
thường quá khốc liệt và mình không thể làm gì được cả!” 

Cú sốc ban đầu của hung tin khiến cho tâm thức phản ứng 
bằng sự đau đớn khủng khiếp. Điều này ngay lập tức tác động 
vào cơ thể, và tuyến thượng thận tiết ra một loại độc tố khiến 
con rất yếu ớt, cộng thêm vào chứng mỏi mệt kinh niên sẵn có. 

Ngày đầu tiên sau đó, con khóc rất nhiều lân, nhưng con 
nhận ra là những lần khóc thương này chỉ kéo dài trong vài 
giây. Con nghĩ, tâm thức con đã tự động hướng về những cảm 
giác, trái hẳn với trước đây con thường khóc lóc trong nhiều giờ. 

Nhưng vào ngày thứ hai, điều kỳ diệu đã xảy ra. Đột nhiên 
con cảm thấy rất an ổn, hoàn toàn chấp nhận sự việc đã xảy ra 
và tâm thức không còn cảm thấy như lăn lộn trong đau khổ. 
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Cảm giác rất giống như con vừa qua nhiều ngày tu tập thiển 
anãpãna (quán niệm hơi thở). Con không hiểu điều gì đã xảy 
ra với con. Con chưa từng trải qua trạng thái tâm thức như vậy 
sau khi bấn loạn. Trong thực tế con đã từng là một người rất đa 
cảm và con phải tự hỏi mình: “Phải chăng mình đã trở nên vô 
cảm hay thờ ơ? 

Trong tất cả những năm thực hành pháp thiên này, con chưa 
từng thực sự nhận ra một sự bình tâm rõ rệt trước những thăng 
trảm đổi thay trong cuộc sống hằng ngày. Nhưng con cảm thấy 
dường như việc thực hành đúng đắn và kiên trì đã dân dân tích 
lũy nên sự bình tâm một cách lặng lẽ, từng chút một trong tiềm 
thức. Đột nhiên, sau cú sốc nặng nẻ, toàn bộ khả năng bình tâm 
ấy đã vươn lên bê mặt ý thức và hiện hữu ở đó. 

Thật là mâu nhiệm! Đã trải qua hai tháng sau biến cố và 
khả năng bình tâm vẫn còn nguyên đó. Tất nhiên, thỉnh thoảng 
cũng có một mẩu ký ức đột nhiên hiện về như nhát dao đau 
nhói chém vào mạn sườn hay đâm vào lông ngực. Nhưng nhờ 
sự thực hành thiên, ngay lập tức tâm thức liên nhớ hướng đến 
“thở vào, thở ra, quan sát cảm giác”. Và qua ba hoặc bốn hơi 
thở như vậy, con thoát ra khỏi cơn đau và duy trì được một thời 
gian dài. 

Chúng ta có một phương pháp thật kỳ diệu biết bao! Một 
số người nhìn thấy con trong trạng thái tỉnh thân như vậy thì 
nghi là có lẽ con vẫn không chấp nhận sự thật, hoặc con đang cố 
kiêm nén tiếng khóc - có lẽ để chứng tỏ mình là một thiên sinh 
Vipassana. Nhưng con đã tự phân tích tâm mình và không thấy 
có dấu hiệu nào của những ý tưởng như vậy. 

Vì thế, thưa thây Goenkaji, con muốn được nghe ý kiến của 
thây, liệu trạng thái tâm thức như vậy có phải là một hiện tượng 
bình thường, đến với mọi thiển sinh vào một thời điểm nào đó 
trong cuộc đời họ? Nếu đúng là như vậy thì kinh nghiệm của 
con là một bằng chứng thực tế cho thấy kỹ thuật thiên Vipassana 
có hiệu quả kỳ diệu. 


124 


Quà tặng vô giá 





Bằng chứng này không cân thiết với con, vì con chưa bao 
giờ nghi ngờ điều đó, nhưng nó cần thiết cho những người vẫn 
còn hoài nghi. 

Con trai con đã thọ trì giới luật rất nghiêm cẩn trong 8 năm 
qua. Cháu cũng hiểu biết rất sâu xa về Giáo pháp, không chút 
nghi ngờ. Cháu là một người rộng lượng và rất bình tâm. Con 
hy vọng tất cả những phẩm tính đó sẽ cho cháu cơ hội được 
tái sinh làm người trong Giáo pháp Phật-đà để có thể tiếp tục 
thanh lọc tâm thức. 

Con cảm thấy vô cùng vinh hạnh và may mắn trong cuộc 
đời này khi gặp được thây là bậc minh sư mà con học hỏi được 
quá nhiều. Con cầu mong thây được kiện khang trường thọ. 
Con thành kính tri ân đức Phật Thích-ca, các bậc đạo sư truyền 
thừa, và đặc biệt là thây, Goenkaji, người đã ban cho con một 
món quà vô giá. 

Với tất cả tâm từ, 
Gabriela Loriita 
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dohn Wolford 
(1971 - 2007) 
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Năm 1989, khi John Wolford 18 tuối, cha anh là Carl đã ban tặng 
cho anh món quà Dhamma. Những gì anh được học 0à thực hành 
đã làm phơng phú đời sống của anh kể từ ngàu đó. Năm 2005, ở độ 
tuổi 34, John được chẩn đoán có bướu não ác tính 0à được phẫu thuật 
không lâu sau đó. Từ lúc biết được căn bệnh của trình cho đến tháng 
11 năm 2007, anh đã quuết lòng dành trọn cuộc đời mình cho 0iệc gắn 
bó hơn nữa uới Dhamma 0à chia sẻ Pháp uới một ý thúc biết ơn nhiều 
hơn, sau cả cằm thấu biết ơn căn bệnh của trình. 

Căn bệnh ung thư lan dân đến cột sống uà cuối cùng siết chết anh. 
Tu nhiên, điều nàu qiúp anh chết một cách có ý thúc tha 0ì tron cơn 
hôn 1ê sâu, như rất thường gặp ở các bệnh nhân bị bướu não. 

Ban đâu, John không trải qua những bất ổn tỉnh thân hau thể chất 
đáng kể. Những cơn đau đâu hau các triệu chưng khác, uốn thường 
sắp ở những nsười bị bướu não, chỉ xuất hiện uới anh uào rất sân siai 
đoạn cuối. Trong phân lớn thời sian, anh luôn duy trì được sự mạnh 
mẽ 0à tràn đâu sinh lực, uà nhờ đó có thể đáp ứng trọn uẹn với ý thức 
mới hình thành uê sự thối thúc tâm linh của mình. 

May mắn thaụ, anh đã có thể từ bỏ công uiệc, tự mình dành trọn 
thời gian để ngôi thiên uà phục 0ụ các khóa thiên Vipassamn, bao sồm 
cả một khóa thiên 10 nsàu song neữ Anh-Miến mà anh phục 0ụ chung 
tới 0ợ trình là Dhalie, được tổ chúc ở Dhamma Torana, Ontario, chỉ 3 
tháng trước khi anh qua đời. Anh phục 0ụ trong nhà bếp nhưng phải 
thường xuyên uắns mặt 0ì loại thuốc trị bệnh uống 0uào tỗi buổi sắng 
khiến anh buôn nôn. Dù uậu, trong suốt khóa thiên này anh đã sắp xếp 
biên soạn xons những mẩu chuyện cùng uới file âm thanh mà anh thu 
thập được trong chuyến đi Miến Điện, để có thể tạo thành đĩa DVD 
sôồm các pháp liệu này, dành cho những thiền sinh Miến Điện trong 
khóa thiền. Mỗi đêm anh hầu như đêu không nsủ trước khi đèn tắt 
0ào lúc 10 giờ. Do điêu nàu uà 0ô số những cử chỉ hành 0i khác, sự ân 
cần, rộng lượng 0à lòng biết ơn của anh đã truyên sang cũng như sợi 
hứng khởi cho tất cả những ai được quen biết anh. 

Sau đâu là những lá thư của John 0à mẹ anh. 
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Thư của John 


Thây Goenkaji kính mến, 


Con thấy thật khó để kể lại với thây câu chuyện của con, vì 
có quá nhiều điều gắn liên với câu chuyện và con cũng khó biết 
cách thể hiện đầy đủ tầm quan trọng của lòng biết ơn mà con 
đành cho thây. 


Cách đây nhiều năm, cha con đưa con đến dự khóa thiên 
Vipassana đầu tiên trong đời con, do Arthur Nichols tổ chức. 
Lúc ấy, con biết rằng đây là điều quan trọng nhất trong cuộc 
đời con, nhưng vẫn luôn phải có những tranh đấu giằng co theo 
nhiêu hướng. Điều này đã thay đổi vào tháng 2 năm 2005, khi 
con bất ngờ được chẩn đoán có một khối u ác tính lớn trong não. 
Thực sự là toàn bộ cuộc đời con đã thay đổi kể từ đó. 


Dựa trên chẩn đoán đầu tiên, lúc đó các bác sĩ cho rằng con 
sẽ chết trong khoảng từ 9 đến 12 tháng. Dĩ nhiên, đây là một cú 
sốc nặng, nhưng nó cũng thúc đấy con theo những hướng rất 
tích cực. Trong thực tế, Vipassana đã “kiểm soát tình hình” và 
giúp con tức thời bình tĩnh lại. Ngay lập tức, con cảm thấy biết 
ơn về việc mình đang chết vì bướu não, bởi vẫn có được một 
quãng thời gian để tiến hành mọi việc, còn hơn là phải chết khi 
thấy mình ở trước một chiếc xe hơi đang lao tới và chỉ có vài 
khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi nó cán lên người mình. 

Trong vài ba tháng sau đó, các bác sĩ kéo đài thêm tiên lượng 
của họ từ 9 đến 12 tháng thành nhiêu thập kỷ, và rồi lại thu 
ngắn còn từ 7 đến 10 năm. Con còn nhớ tâm trạng biết ơn ngay 
lúc đó vì con vẫn còn thời gian để thực hành Dhamma tốt nhất 


128 


Mãi mãi trỉ ân 





trong khả năng của mình. Và con cũng thấy biết ơn vì pháp tu 
tập vô giá này đã được truyền trao cho con rất lâu trước đó. 


Con cũng biết ơn vợ con, Dhalie, cũng là một thiên sinh. 
Ban đầu con nghĩ rằng những gì con phải trải qua chỉ là việc của 
riêng con, bởi chỉ có con là người bị bướu não. Nhưng không 
bao lâu, con đã thấy rõ ràng là Dhalie luôn ở bên con trên suốt 
chặng đường. Chúng con trở nên hết sức trầm tĩnh trong nội 
tâm, hết sức bình thản, và ngay lập tức nhận ra lợi ích lớn lao 
của điều này. Chúng con biết ơn về cơ hội được đưa đấy tới 
để củng cố Dhamma trong chúng con, để phát triển Dhamma 
trong chúng con, và để vận dụng Dhamma trong chúng con. 
Điều này vô cùng hữu ích cho chúng con, và tiếp tục giúp chúng 
con tự nâng đỡ mình cũng như giúp đỡ lẫn nhau. 


Con cũng biết ơn về việc mẹ con, người lúc nào cũng quan 
tâm đến nhưng “chưa bao giờ có thời gian“ để tham gia một 
khóa thiên, giờ đây đã quan tâm đến việc thực sự tham gia. 
Người ta có thể dễ dàng hình dung được, hung tin về chứng 
bệnh bướu não này là điều khó khăn cho bà hơn so với bất cứ 
ai khác, và bà đã tìm kiếm trong vô vọng một con đường giúp 
bà thoát khỏi khổ đau. May mắn thay, bà đã có một quyết định 
tuyệt vời, và chỉ trong vòng mấy tuân lễ sau lần phẫu thuật đâu 
tiên của con, mẹ con đã tham gia khóa thiền đầu tiên của bà 
cùng với Dhalie và con, với sự tham gia phục vụ của cha con. 


Cho đến lúc đó, con đã cảm thấy yên lòng với vợ con, cha 
con và em con. Họ đều đã tham gia ngôi thiên và phục vụ nhiều 
khóa thiên, con biết rằng cho dù có điều gì xảy ra, cuối cùng 
họ cũng đều sẽ ổn. Nhưng con không thể nghĩ như vậy với mẹ 
con. Giờ đây con cảm thấy hạnh phúc vì mẹ con đã tham gia 
một khóa thiên, đã gieo trông hạt giống Dhamma, và vì con đã 
có thể góp sức vào việc này theo một cách nào đó. 


Tiếp theo sau đó, mẹ con đã tham gia thêm hai khóa thiên 
10 ngày và một khóa thiên học Kinh Niệm Xứ (Saiipafthana 
Suia). Con được may mắn tham gia phục vụ trong tất cả các 
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khóa thiên này. Mẹ con duy trì sự thực tập mỗi ngày một cách 
đễ dàng, và bây giờ gần như bà không đọc gì khác ngoài các 
sách Giáo pháp. Chúng con trò chuyện về Dhamma suốt ngày. 
Mẹ con đón nhận tất cả, giống như một miếng bọt biển thấm 
nước, không bao giờ phản kháng theo kiểu như “Đủ lắm rồi, mẹ 
không nhận thêm được nữa!“ Và con trở thành một phần trong 
sự đón nhận của mẹ. 


Con biết ơn công ty bảo hiểm y tế đã đông ý hỗ trợ con về 
tài chánh, và nhờ đó con có thể nghỉ việc. Giờ đây, con có thời 
gian hoàn toàn tự do để dành cho gia đình, bạn bè và Dhamma. 
Dhalie, mẹ con và con cùng ngôi thiên với nhau một cách đều 
đặn. 


Đối với thây, Goenkaji, người cha Dhamma của con, con đã 
nợ thầy quá nhiều và con vô cùng biết ơn về việc con có thể tiếp 
tục đên đáp bằng cách thay thầy phục vụ Dhamma trong nhiều 
cách khác nhau. Con đang gieo nhân lành với tất cả khả năng 
mình, phục vụ để giúp thây truyền bá Dhamma càng xa rộng 
càng tốt. 


Con đang cố hết sức mình thực hiện đúng đắn lời dạy của 
thầy bằng cách phát triển Dhamma trong con. Con cố gắng giữ 
giới luật một cách nghiêm cẩn, chú ý nhiều nhất đến việc này. 
Định và Tuệ vô cùng quý báu, vô cùng giá trị, đã giúp con thấu 
hiểu và củng cố việc trì giới. Con đã phát triển được một nhận 
thức rõ rệt hơn nhiêu về sự giải thích của thây, vì sao “ba chân 
của cái kiêng [Giới, Định, Tuệ] đều hỗ trợ cho nhau“. 


Tất cả những điêu này chỉ có thể làm được khi có thời gian, 
và một lần nữa con vô cùng biết ơn về bất kỳ thời gian nào 
con còn lại. Căn bệnh ung thư có thuyên giảm, nhưng gân đây 
chúng con phát hiện khối u có thể đang bắt đầu lớn lên trở lại. 
Chúng con cần sớm kiểm tra việc này. Căn bệnh này có thể rút 
ngắn cuộc đời con, nhưng ai mà biết được, cũng có thể khối u 
không lớn lên nữa nhưng thay vì vậy con sẽ chết vì một nguyên 
nhân khác. 
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Cho dù thế nào đi nữa, hiện giờ con đang ở đây và hiện 
con đang thể nghiệm cảm giác. Con sẽ cố hết sức để tự giúp 
mình, và con rất biết ơn để nói rằng, giúp mình tự nhiên cũng 
có nghĩa là giúp đỡ người khác. 

Xin cảm ơn thầy, Goenkaji, về tất cả sự giảng dạy Dhamma 
của thây. Nhờ đó mà cha con, mẹ con, em con, vợ con, bạn bè 
con và hàng ngàn người không quen biết khác trên thế giới này 
có thể giúp đỡ chính họ, điều đó có nghĩa là đến lượt họ sẽ giúp 
đỡ vô số người khác. 

Với lòng biết ơn vô hạn 
và với tâm từ, 
John 


Thư của mẹ John 


Thây Goenkaji kính mến, 


Con biết nói gì đây để bày tỏ lòng biết ơn của con về những 
lợi lạc vô song mà gia đình con và bản thân con đã nhận được 
thông qua món quà tặng Dhamma vô giá? Con xin gửi đến thây, 
một người kể chuyện quá tuyệt vời, vài ba mầu chuyện ngắn để 
minh họa cho năng lực của Dhamma trong cuộc sống của con. 


Câm chuyện thứ nhất 


Tháng Một năm ngoái, khi con biết tin con trai trưởng của 
con là John, 34 tuổi, có một khối u lớn trong não, con đã hoàn 
toàn bị sốc nặng và kinh hoàng. Đến tháng Hai, John được đưa 
vào bệnh viện để phẫu thuật não. Trái ngược với những phản 
ứng của con, con nhận thấy rõ ràng thái độ của John là can đảm 
và chấp nhận không kháng cự. Thay vào đó, John biểu lộ lòng 
từ ái và quan tâm đến chúng con, những người đang quá đau 
khổ trước những sự kiện bất ngờ này. 
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Ngay sau ca phẫu thuật kéo dài khoảng 5 giờ liên, con đến 
thăm John trong phòng hồi sức. Câu đầu tiên con hỏi là: “John, 
con cảm thấy thế nào?“ Với đôi mắt nhắm nghiên và một nụ 
cười nhẹ thoáng trên khuôn mặt, John đáp lại: “Cảm giác đang 
sinh khởi, cảm giác đang mất đi.“ Sau đó, khi con nhắc lại 
chuyện này thì John hoàn toàn không nhớ mình đã nói như 
vậy. Nhưng John kể với con là trước khi vào phòng phẫu thuật, 
cháu đã bắt đâu việc quan sát cảm giác trong cơ thể với ý định 
duy trì thực hành này trong suốt thời gian phẫu thuật, cho đến 
lúc còn có thể. 

Con biết rằng điều đáng kể nhất trong nỗi lo lắng của con là 
sự bất lực không bảo vệ được con trai khỏi biến cố này. Nhưng 
con đã nhận biết được là Dhamma có thể làm điều đó. Nhờ vào 
những lợi ích của sự thực hành thiền, con trai con đã chuyển 
hóa một sự kiện khủng khiếp thành một phương tiện, một quà 
tặng quý giá để giúp nó thăng tiến trên con đường Dhamma. 


Câu chuyện thứ hai 


Vài ngày sau cuộc phẫu thuật của John, con đến bệnh viện 
thăm nó. Con đã hỏi về việc thực hành thiên Vipassana. Con 
muốn biết làm thế nào mà việc hành thiển mang lại cho John 
sức mạnh đáng kể khi đối mặt với căn bệnh khủng khiếp này. 
Khi nói về những kinh nghiệm thực hành thiên Vipassana của 
mình, John bảo con rằng trong một thời gian dài nó vẫn luôn 
ao ước là ngày nào đó con sẽ tham gia một khóa thiển và nó sẽ 
phục vụ trong khóa thiên đó. 

Trước đây, cả John và em trai nó, Dharma, đều gợi ý rằng 
con sẽ được lợi ích khi tham gia một khóa thiên. Lẽ tự nhiên là 
trong nhiều năm con lúc nào cũng quá bận rộn! Đột nhiên, con 
thấy không còn bận rộn nữa. Dù không biết là John có bao giờ 
rời khỏi bệnh viện hay không, con vẫn bảo John là khi nó tham 
gia khóa thiển sắp tới, con sẽ có mặt ở đó. Có vẻ như điều này 
là đáp ứng một mong ước nhỏ nhoi và là cách để ủng hộ John. 
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Con chẳng bao giờ có thể đoán biết những lợi ích con sẽ 
có được, cũng không ngờ rằng con trai con lại một lần nữa đã 
chuyển hóa căn bệnh ung thư của nó thành một phương tiện 
cho món quà của sự giải thoát - món quà của con. 


Câu chuyện thứ ba 


Khoảng ba tháng sau, con cùng đi trên một chiếc xe hơi với 
John, vợ John là Dhalie và cha John là Carl. Họ đều là những 
thiên sinh Vipassana nhiều kinh nghiệm. Chúng con đang cùng 
đi đến Dhamma Kuñja ở bang Washington, nơi con sẽ tham 
gia khóa thiên đâu tiên trong đời mình. Một khóa thiên kinh 
khủng! Con đã bị thiêu đốt bởi sự giận dữ và bực tức với những 
thứ mà thậm chí con không thể gọi tên. Làm sao con trốn thoát 
được? Làm sao con có thể bỏ chạy khi con trai trưởng của con 
đang ngôi đó, trong cùng một căn phòng, với một khối u lớn ép 
chặt bên trong não? 


Con đã ở lại, và bằng cách nào đó, trong khoảng thời gian 
ngắn ngủi giữa những lân bị nhấn chìm trong các phản ứng hỗn 
loạn của chính mình, con đã cố gắng vận dụng phương pháp 
mà con đang học. Vào khoảng giữa của giai đoạn 10 ngày, con 
tự hỏi không biết làm sao để nói với con trai rằng con đường 
này không thích hợp với mẹ nó. Nhưng đến cuối khóa thiên, 
con lại tự hỏi không biết phải bao lâu mình mới được quay trở 
lại tham gia lần nữa! 


Kể từ đó, con đã tham gia thêm hai khóa thiền 10 ngày và 
duy trì sự thực hành hằng ngày. Trong một tuần lễ, con dự tính 
sẽ tham gia một khóa thiên có học kinh Niệm Xứ (Safipaffhana 
Sufa) ở Dhamma Surabhi, British Columbia. John sẽ tham gia 
phục vụ ở khóa thiên đó. Để có thể bắt đầu phụng sự Dhamma 
theo một phương cách nào đó, con đang được huấn luyện để trở 
thành người làm việc trực tuyến, giúp việc ghi danh các thiển 
sinh khi họ nộp đơn tham gia khóa thiền. 
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Có lần sau khóa thiên đâu tiên đó, con bảo John rằng: “Con 
đã ném cho mẹ một sợi dây cứu sinh, nhưng lân đầu tiên khi 
vừa chộp được rồi nắm lấy, mẹ có cảm giác nó giống một sợi 
dây điện hơn,! và ở đầu này sợi dây mẹ thấy nóng bỏng, vừa 
chộp vào rôi giật nẩy lên.” 

Sau khi trở về nhà, con nhận thấy cuộc sống thay đổi tốt 
hơn theo nhiều cách. Gia đình và bạn bè đều bảo con là họ thấy 
được một sự thay đổi tốt hơn nơi con. Điều quan trọng nhất 
là con có thể chia sẻ những giây phút quý giá trong đời sống, 
biết rằng chúng tất yếu sẽ trôi qua, và đối mặt với khổ đau mà 
không bị nhấn chìm hoàn toàn trong sự lo âu và sợ hãi. 


Thưa thây Goenkaji, con cho rằng tất cả những lợi ích này 
và còn nhiều hơn thế nữa, đều là nhờ vào sự chuyển hóa nội 
tâm con có được sau khóa thiền đầu tiên. Mối quan hệ giữa 
con với mọi thành viên trong gia đình đều được cải thiện, và 
con thật may mắn có thể cùng ngôi thiên với John và Dhalie 
một cách thường xuyên cũng như thích thú với những buổi trò 
chuyện về Dhamma với cả hai. 


Sự hành trì thực tiễn và lòng từ ái của cả hai là nguôn hứng 
khởi liên tục đối với con. Thật vô cùng thoải mái khi thấy John 
đang sử dụng tất tốt thời gian. Vì đã được thôi việc nên thay 
vào đó hằng ngày John làm việc để truyền bá Dhamma. Giờ 
đây, các bác sĩ nghĩ rằng khối u trong não của John đã bắt đầu 
phát triển trở lại. Nhưng nếu sức khỏe cho phép, John sẽ đi 
Ấn Độ cùng vợ là Dhalie. Và Dhalie sẽ tham gia khóa thiên tự 
luyện dành cho các thiên sư phụ tá ở Dhamma Giri vào tháng 
11. John cũng đã ghi tên vào danh sách chờ để được phục vụ 
trong cùng khóa thiên đó. Trong tháng Một, con và chồng con 
sẽ bay sang Miến Điện để gặp vợ chỏng John ở đó. Chúng con 
sẽ viếng thăm nhiều địa điểm thiên Vipassana và hy vọng sẽ 
tham gia khóa thiên tại một trung tâm ở đó. Chúng con đã được 
! Trong Anh ngữ, tác giả cố ý sử dụng kiểu chơi chữ vì hai danh từ này có cách viết 


tương tự cũng như phát âm khá giống nhau: dây cứu sinh (lifeline), sợi dây điện (live 
Wire). 
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chấp thuận tham gia một khóa thiên 10 ngày ở Dhamma Giri 
vào cuối tháng Một trước khi quay trở về Vancouver. Những 
dự tính này có xảy ra hay không thì còn phải chờ xem. Nhưng 
dù sao đi nữa, sự thật là cuộc đời con đã thay đổi tốt hơn vượt 
ngoài sức tưởng tượng. 

Con biết là vẫn còn phải vượt qua một quãng đường dài 
để phá tan vô minh và chế ngự được những tập khí tham lam, 
sân hận. Với tất cả những lợi lạc đã có được, con vẫn còn phải 
rất lâu mới đạt đến sự bình tâm trước một số sự thật nhất định 
trong cuộc đời, trong đó có cả sự thật là John bị ung thư và các 
bác sĩ không thể làm được gì để giúp cháu. Con đã quay sang 
Dhamma như một chiếc bè của cuộc đời con khi sóng to gió lớn. 
Con sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức mình để chèo chống đi về phía 
trước. 


Giống như con mong muốn được thoát khỏi tham ái, đớn 
đau và khổ sở, con câu mong cho tất cả chúng sinh cũng đều 
được thoát khỏi tham ái, đớn đau và khổ sở. 


Câu mong cho tất cả chúng sinh được hạnh phúc. 


Với lòng kính trọng 0à biết ơn, 
Một thiên sinh Vipassana kém cởi. 
Laurie Canpbell 


Ba năm sau 

Bà Virginia thân mến, 

Tôi rất vui được chia sẻ lá thư tôi đã viết cho thầy Goenkaii. 
Một thời gian sau khi tôi trao lá thư này cho John để mang đi 
gửi, John đã hỏi tôi xem liệu tôi có cho phép một phản lá thư 
được in lại trong một bản tin hay đâu đó đại loại như vậy. Lúc 
đó tôi đã sẵn sàng đồng ý và sẽ rất vui nếu lá thư này có thể 
giúp ích được cho bất cứ ai. Bà thấy đó, lá thư của John cũng có 
ở đây. 
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Tôi biết ơn bà đã chia sẻ những câu chuyện của John như 
một thiên sinh trẻ. Điều này khiến tôi cảm thấy vui. 

Tôi còn có thêm một câu chuyện nữa để chia sẻ. Khi John 
vào bệnh viện lân cuối cùng, đã có lúc tôi nhận ra rằng John rất 
khó có thể trở về nhà lần nữa. Lúc ấy là đầu tháng 11 năm 2007. 
Tôi còn nhớ, có một hôm tôi bảo John rằng nếu con sống được 
qua sinh nhật của mẹ thì từ nay về sau, mỗi năm mẹ đều sẽ thắp 
cho con một ngọn nến trong tim mẹ. Khi nhớ lại, điều tôi nói 
đó có vẻ như thật kỳ lạ và đáng sợ. Tôi cũng không biết vì sao 
mình lại nói thế. 

John qua đời ngày 20 tháng 11, đúng vào sinh nhật lần thứ 
59 của tôi. Tôi trải nghiệm sự ra đi của John như món quà cuối 
cùng đành cho tôi. Tôi sẵn sàng làm bất cứ việc gì để con trai tôi 
được sống lâu hơn tôi. Tôi biết rất rõ như vậy. Nhưng tôi không 
có khả năng làm cho điều đó xảy ra, cũng không thể quyết định 
được điều gì là tốt nhất cho John. Thật ra, tôi cũng không quyết 
định được điều gì là tốt nhất cho chính tôi. 


Vào lúc ấy, tôi nghĩ việc John ra đi vào ngày đặc biệt ấy 
là món quà và một thông điệp kỳ diệu trực tiếp cho tôi - cuối 
cùng thì John đã thoát khỏi đau đớn, và những tuân lễ cuối 
cùng, những ngày cuối cùng thật là khủng khiếp với những gì 
John phải chịu đựng. 

Kế từ đó, [mỗi năm] khi sinh nhật của tôi đến gần, tôi suy 
ngẫm rất nhiêu cả về tình yêu thương rộng lớn đáng kinh ngạc 
của John, cũng như vẻ cái chết đang tiến đến gần không thể 
tránh khỏi của chính mình. Tôi biết rằng John đã giúp cho thời 
điểm buông bỏ [cuộc đời này] của chính tôi được đễ dàng hơn, 
bất cứ khi nào thời điểm ấy đến. Và trong khi chờ đợi, sự nhận 
hiểu của tôi về vô thường đã được sâu sắc hơn. 

Kế từ thời điểm John biết mình bị bướu não cho đến lúc qua 
đời, tiến trình tăng trưởng và phát triển [tâm linh] của chính 
John được thúc đầy rất nhanh. Thật tuyệt vời khi quan sát được 
những khía cạnh gay gắt khó chịu của John dân dân tan biến, 
và chứng kiến cũng như tận hưởng năng lượng yêu thương mà 
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John chia sẻ không giới hạn với bất cứ ai có dịp gặp gỡ cháu. 
Gân đến ngày cuối cùng, thật là một đặc ân khi được nhìn thấy 


sự tan rã của “cái tôi” ích kỷ và sự hiển lộ hoàn toàn bản chất 
của hiện hữu: lòng thương yêu. 


Không có gì phải ngờ vực, phương tiện mà John đã dùng 
để chuyển hóa chính là sự thực hành Vipassana. John đã tham 
gia một khóa học cấp tốc về nghệ thuật sống và đã hoàn tất 
thật tốt đẹp. 


John đã cực kỳ may mắn khi nhận được món quà Dhamma 
thông qua cha mình. Ta không thể nhìn thấy sự kỳ diệu trong 
lộ trình của John nếu không có ảnh hưởng của cha là Carl. Và 
trong lòng mình, tôi nợ Carl một món nợ lớn của lòng biết ơn vì 
đã đưa cả hai đứa con trai của tôi đến với Dhamma. Tôi mãi mãi 
mắc nợ anh ấy, nhưng rồi như anh ấy đã chỉ ra cho tôi, những 
sự thăng trằm và món nợ này còn phải mở rộng để bao gồm cả 
những người đã giúp đỡ anh ấy trên con đường tu tập, và tiếp 
tục trở ngược lên nữa đến các bậc thầy và thiên sinh trước đây, 
mãi cho đến điểm khởi đầu từ đức Phật. 

Quả thật là một hành trình tuyệt vời - dù đau đớn nhưng 
thật phong phú với những món quà của lòng yêu thương và 
bi mẫn. Rất nhiều điêu đã đến với tôi, bao gồm cả lòng tốt của 
nhiều người đã xúc động trước John và đến lượt họ lại hào 
phóng cởi mở chính bản thân họ với tôi. 

Mặc dù vậy, tôi e rằng tôi hoàn toàn không giống với một 
số tác giả khác xuất hiện trong quyển sách của bà. Khi ngày giỗ 
của John đến gần, tôi nhận biết nỗi đau đớn khủng khiếp của sự 
mất mát, sự trỗi dậy của nỗi buôn đau hầu như không che giấu. 
Bất kể là tôi lão luyện như thế nào trong việc vận dụng lý trí để 
biện rõ lý lẽ, và ngay cả trong những lúc có nhiều tri thức trọn 
vẹn hơn, thì sự thật cay đắng về cái chết của John vẫn khiến tôi 
đau đớn không thể nói hết bằng lời. 

Tôi không được bình tâm và điều tốt nhất tôi có thể làm là 
ngôi xuống cùng với nỗi đau, cố gắng vận dụng lòng bi mẫn đối 
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với sự bám chấp dường như bất trị của tôi. Tôi biết tất cả nỗi đau 
này [khởi sinh] chỉ là do ở chính tôi, những gì tôi muốn, cách thức 
tôi ao ước vũ trụ này được sắp xếp. Liệu tôi có nên đau buôn về 
việc con trai tôi thoát khỏi cuộc sống khổ đau này? Về việc con 
trai tôi đã chuyển hóa thành công phần thô xấu nhất của kim loại 
thành vàng ròng? Liệu tôi có nên đau buôn về việc con trai tôi 
nuôi dưỡng được lòng yêu thương ngày càng lớn mạnh đến mức 
cuối cùng chỉ duy nhất có yêu thương còn lại? 

Khi tôi nghĩ về các con, tôi thật kinh ngạc. Chúng đã là 
những bậc thầy trên quá nhiều cấp độ, và tôi thật lạ lùng là 
bằng cách nào đó tôi đã có được chúng trong cuộc đời tôi. Đến 
nay, John ra đi đã gần ba năm rồi, nhưng theo nhiều ý nghĩa, 
cháu vẫn đang ở bên tôi, ảnh hưởng đến tôi và dẫn dắt tôi. Tôi 
thật là người mẹ may mắn nhất! 

Với tất cả tâm từ, 
Laurie 
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Khi chúng ta thiên tập hằng nsày, buổi sáng 0à buổi tối, 
Vipassana sống 1rãi trong ta. Sự tỉnh giác 0ê các cảm giác 
trong thâm là một hệ thống cảnh báo sớm của ta, sẽ củnh báo 
ta nay khi có những phản ứng nào củng cố thêm các thói 
quen xấu của ta. Khi chúng ta nỗ lực để làm thau đối khuôn 
mẫu [thói quen] nàu, nhu cầu làm chủ tâm 0 trở nên hết sức 
TÕ ràng. 

Tiến trình nàu đơn giản, nhưng tất tỉnh tế. Thật dễ dàng sơ 
xuất, uà sự chệch hướng sai lầm có thể tiếp tục nàu càng lan 
rộng hơn bởi con đường cực kỳ lâu dài. Vì thế, bất cứ khi nào 
có cơ hội, tốt nhất là nên rà soát lại cơn đường tu tập đúng 
đắn thông qua uiệc tham gia các khóa thiên uà lắng nghe thật 
kỹ những bài giảng giải thích rõ ràng của thâu Goenkaji. 
Bài dưới đâu được đăng tải lần đầu tiên trên Bản tin Vipassana 
(Vipassana NeusleHer) số ra mùa xuân năm 1997, là phân 
tớm lược từ bài pháp thoại ngàu thứ hai của Goenkaji trong 
khóa thiền 3 ngàu dành cho các thiên sinh cũ. Trong bài nà, 
thâu đã thận trọng điểm lại uê phương pháp Vipassama, giải 
thích chi tiết uê sự thiên tập. 


| rên bê mặt, tâm chơi nhiều trò chơi khác nhau - nghĩ 
ngợi, tưởng tượng, mơ mộng, phóng tưởng... Nhưng 
sâu tận bên trong tâm vẫn là tù nhân bị giam hãm bởi khuôn 
mẫu thói quen của chính nó; và khuôn mẫu thói quen ở tầng 
lớp sâu thảm nhất của tâm là cảm nhận những cảm giác và 
phản ứng lại chúng. Nếu cảm giác là dễ chịu, tâm phản ứng 
bằng sự thèm muốn, tham lam; nếu cảm giác là khó chịu, tâm 
phản ứng bằng sự chán ghét, sân hận. 
Sự giác ngộ của Đức Phật là đi vào tận gốc rễ của vấn đẻ. 
Trừ phi chúng ta giải quyết vấn đề ở phần gốc rễ, bằng không ta 
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sẽ chỉ giải quyết được với phân tri thức và chỉ có phân này của 
tâm được thanh lọc. Khi gốc rễ của cây không được lành mạnh, 
toàn thể cây ấy sẽ bị ốm yếu. Nếu gốc rễ lành mạnh, chúng sẽ 
cung cấp nhựa tốt cho cả cây. Bởi vậy, hãy bắt đầu giải quyết 
vấn đề từ phân gốc rễ. Đây là sự giác ngộ của Đức Phật. 


Khi Đức Phật giảng dạy Dhamma, con đường của Giới, 
Định, Tuệ (sa, samaädhi and pañña), đó không phải là để thành 
lập tông phái, giáo điều hay đức tin. Bát Thánh đạo là con đường 
thực tiễn và những ai đi theo con đường này có thể đến tận tâng 
lớp sâu thảm nhất của tâm, diệt trừ được tất cả khổ đau. 


Những người đã thực sự giải thoát chính mình biết rằng việc 
đi vào tâng lớp sâu thảm của tâm - làm một cuộc giải phẫu tâm 
— là việc phải do chính mình làm, là việc riêng của mỗi người. 
Người khác có thể hướng dẫn quý vị với lòng từ bi, người khác 
có thể giúp đỡ, hỗ trợ quý vị đi trên con đường. Nhưng không 
ai có thể đặt quý vị trên vai mang đi và nói: “Ta sẽ mang con 
đến đích cuối cùng. Chỉ cần tuân phục ta, ta sẽ làm mọi việc 
cho con.” 


Quý vị chịu trách nhiệm về sự ràng buộc của chính mình. 
Quý vị chịu trách nhiệm về việc làm cho tâm mình bất tịnh, chứ 
không phải ai khác. Chính quý vị phải riêng chịu trách nhiệm 
thanh lọc tâm mình, và cắt đứt mọi sự ràng buộc. 

Sự thực hành liên tục là bí quyết của thành công. Khi nói 
rằng quý vị phải tỉnh giác một cách liên tục, có nghĩa là quý vị 
phải tỉnh giác với trí tuệ về những cảm giác trên cơ thể, nơi quý 
vị thực sự kinh nghiệm được mọi thứ nảy sinh và diệt đi. Sự 
tỉnh giác về vô thường là yếu tố thanh lọc tâm - sự tỉnh giác về 
những cảm giác khởi sinh, diệt mất. 

Việc tri thức hóa sự thật này sẽ không ích gì cả. Quý vị có 
thể hiểu: “Mọi cái đã nảy sinh thì sớm muộn gì cũng sẽ diệt 
đi. Bất cứ ai đã sinh ra đời, sớm muộn gì cũng sẽ chết. Đây 
là vô thường (anicca).“ Quý vị có thể hiểu điều này một cách 
đúng đắn, nhưng quý vị đã không trải nghiệm nó. Chỉ có sự trải 
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nghiệm của chính tự thân mình mới giúp quý vị thanh lọc tâm 
và giải thoát quý vị khỏi khổ đau. Từ ngữ được dùng để diễn 
đạt sự “trải nghiệm” này ở Ấn Độ vào thời đức Phật là øedanä, 
nghĩa là cảm thấy bằng chứng nghiệm, chứ không chỉ là bằng 
sự tri thức hóa. Và điều này chỉ có thể khả thi khi cảm giác trên 
cơ thể được cảm nhận. 


Vô thường (anicca) phải được trải nghiệm. Nếu quý vị 
không trải nghiệm được vô thường thì nó chỉ là một lý thuyết. 
Và Đức Phật không quan tâm đến các lý thuyết. Ngay cả từ 
trước thời đức Phật, và trong thời đức Phật, có những đạo sư 
dạy rằng toàn thể vụ trụ là một dòng chảy liên tục biến đổi, 
là vô thường (anicca), điều này không có gì mới. Cái mới của 
Đức Phật là sự trải nghiệm về vô thường, và khi quý vị chứng 
nghiệm về vô thường trong phạm vi cơ thể của chính mình, quý 
vị bắt đầu làm việc tại tầng lớp sâu thảm nhất của tâm. 


Có hai điều rất quan trọng đối với những ai đi theo con 
đường tu tập này. Thứ nhất là việc phá vỡ ngăn cách giữa tâm 
ý thức và vô thức. Nhưng ngay cả khi tâm ý thức của quý vị có 
thể cảm nhận được những cảm giác mà trước đây chỉ cảm nhận 
được bằng tâm vô thức, thì chỉ riêng điều đó cũng không giúp 
ích gì cho quý vị. Đức Phật muốn quý vị bước thêm bước thứ 
hai: thay đổi khuôn mẫu thói quen phản ứng của tâm tại tầng 
lớp sâu thẳm nhất. 

Khi đạt tới giai đoạn quý vị bắt đầu cảm nhận cảm giác là 
bước khởi đâu tốt, nhưng khuôn mẫu thói quen phản ứng vỗn 
tôn tại. Khi quý vị cảm thấy một cảm giác khó chịu, nếu quý vị 
tiếp tục phản ứng - “Ô, ta phải loại trừ nó đi” - điều đó không 
giúp ích gì cả. Nếu quý vị bắt đầu cảm thấy một dòng trôi chảy 
đễ chịu của những rung động rất vi tế khắp cơ thể, và quý vị 
phản ứng -~ “À, tuyệt quá! Đây là những gì ta đang tìm kiếm. 
Giờ thì ta đã có được!” —- như vậy quý vị đã hoàn toàn không 
hiểu gì về Vipassana. 


Vipassana không phải là một trò chơi với sự dễ chịu và khó 
chịu. Quý vị đã phản ứng như thế suốt cả đời mình, trong vô 
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lượng kiếp. Bây giờ nhân danh Vipassana quý vị bắt đầu làm 
cho khuôn mẫu [thói quen] này mạnh hơn. Mỗi lần cảm thấy 
một cảm giác khó chịu, quý vị phản ứng cùng một kiểu cách 
bằng sự chán ghét. Mỗi lúc khi cảm thấy một cảm giác dễ chịu, 
quý vị lại phản ứng cùng một kiểu cách bằng sự thèm muốn. 
Vipassana không giúp ích gì cho quý vị, bởi vì quý vị đã không 
giúp ích gì cho Vipassana. 

Bất cứ khi nào quý vị mắc lại sai lâm cũ khi phản ứng bởi 
vì thói quen cố hữu, hãy xem quý vị ý thức được nhanh chóng 
đến mức nào: “Hãy nhìn xem - một cảm giác khó chịu và tôi 
đã phản ứng bằng sự chán ghét; một cảm giác dễ chịu và tôi đã 
phản ứng bằng sự thèm muốn. Đây không phải là Vipassana. 
Điều này sẽ không giúp gì cho tôi.” 

Hãy hiểu rằng, đây là những gì quý vị cần làm. Nhưng nếu 
quý vị không thành công 100 phần trăm, cũng không sao cả. 
Điều này không có hại cho quý vị với điều kiện là quý vị luôn 
hiểu rõ và không ngừng cố gắng thay đổi khuôn mẫu thói quen 
cố hữu. Cho dù chỉ vài khoảnh khắc quý vị thoát khỏi ngục tù 
thì quý vị vẫn đang tiến bộ. 

Đây là những gì đức Phật muốn quý vị làm: thực hành Bát 
Thánh Đạo. 

Thực hành giới (s2) để quý vị có thể có được chánh định 
(samadii). Đối với những ai không ngừng phạm giới, có rất ít 
hy vọng là họ sẽ tới được tâng lớp sâu thằm nhất của thực tại. 

Giới (s72) phát triển sau khi quý vị đã kiểm soát được phần 
nào tâm ý, sau khi quý vị bắt đầu hiểu với trí bát-nhã (pañña4) 
rằng phạm giới là rất tai hại. 

Trí bát-nhã ở mức độ chứng nghiệm sẽ giúp ích cho định 
(samađli). Định ở mức độ chứng nghiệm sẽ giúp ích cho giới. 

Giới hoàn thiện hơn sẽ giúp cho định vững mạnh hơn. Định 
vững mạnh hơn sẽ giúp trí tuệ bát-nhã (paññ2) trở nên sáng tỏ 
hơn. 
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Mỗi phân trong ba phân này đều hỗ trợ lẫn nhau và quý vị 
sẽ tiếp tục tăng tiến. 


Quý vị nhất thiết phải cùng hiện hữu với thực tại, với sự thật 
đúng như bản chất của nó. Mọi sự vật không ngừng thay đổi. 
Tất cả rung động không gì khác hơn là một dòng biến đổi, một 
dòng trôi chảy. Sự nhận biết này loại trừ khuôn mẫu thói quen 
phản ứng đối với các cảm giác bám rễ sâu [trong tâm thức]. 


Bất kỳ cảm giác nào quý vị trải nghiệm - dễ chịu, khó chịu 
hay trung tính - quý vị nên sử dụng chúng như những công cụ. 
Những cảm giác này có thể trở thành công cụ giúp giải thoát 
quý vị khỏi khổ đau, với điêu kiện là quý vị hiểu rõ sự thật 
đúng như bản chất của chúng. Nhưng cùng những cảm giác 
này có thể trở thành công cụ làm gia tăng gấp bội khổ đau của 
quý vị. [Những cảm giác] ưa thích hay ghét bỏ không tạo thành 
vấn đẻ. Thực tế là, những cảm giác luôn sinh khởi và diệt mất, 
chúng là vô thường (anicca). [Những cảm giác] dễ chịu, khó 
chịu hay trung tính —- cũng không có gì khác biệt cả. Khi quý vị 
bắt đâu nhận ra được thực tế là, ngay cả những cảm giác dễ chịu 
nhất mà quý vị cảm nhận được cũng là khổ (dukkha), đó là lúc 
quý vị đang đến gân hơn với sự giải thoát. 


Hãy hiểu được tại sao những cảm giác đễ chịu cũng là khổ 
(dukkha). Mỗi khi một cảm giác dễ chịu khởi sinh, quý vị bắt 
đầu thích thú nó. Thói quen bám víu vào những cảm giác dễ 
chịu đã tôn tại trong vô lượng kiếp. Và chính vì điều này mà 
quý vị có sự chán ghét. Thèm muốn (hay tham ái) và chán ghét 
(hay sân hận) là hai mặt của cùng một đồng xu. Tham ái càng 
mạnh mẽ thì chắc chắn sân hận càng mãnh liệt. Sớm muộn gì 
thì mọi cảm giác dễ chịu đều cũng sẽ chuyển thành khó chịu, 
và mọi cảm giác khó chịu đều sẽ chuyển thành dễ chịu - đây là 
luật tự nhiên. Nếu quý vị bắt đầu thèm muốn những cảm giác 
đễ chịu, quý vị đang mời gọi khổ đau. 


Giáo huấn của Đức Phật giúp chúng ta làm tan rã sự chắc 
đặc khiến chúng ta không thấy được sự thật đích thực. Trong 
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thực tại chỉ có toàn là những rung động, không còn gì khác. 
Đồng thời cũng có sự chắc đặc. Ví dụ, bức tường này là chắc 
đặc. Đây là sự thật, một sự thật nhìn thấy bên ngoài. Ở [mức độ] 
sự thật tối hậu thì cái mà quý vị gọi là bức tường thật ra không 
gì khác hơn là một khối rung động của những hạt hạ nguyên tử 
(subatomic particle) [cực nhỏ]. 


Dhamma phát triển sự hiểu biết của chúng ta, để ta có thể 
tự mình thoát khỏi thói quen phản ứng và nhận ra được rằng 
sự thèm muốn đang làm hại chúng ta, sự ghét bỏ đang làm hại 
chúng ta. Và rồi chúng ta thực tế hơn: “Hãy xem, có sự thật tối 
hậu, và cũng có sự thật nhìn thấy bên ngoài, cũng là một sự 
thật.” 

Tiến trình đi vào tận bể sâu của tâm để giải thoát chính 
mình chỉ có thể được thực hiện bởi chính tự thân quý vị, nhưng 
quý vị cũng phải sẵn sàng làm việc cùng với gia đình, cùng với 
xã hội như một tổng thể. Thước đo để thấy được tình thương, 
lòng bi mẫn và thiện ý có thực sự đang phát triển hay không 
chính là những phẩm tính này có được thể hiện đến với những 
người quanh ta hay không. 

Đức Phật muốn chúng ta được giải thoát ở mức độ sâu nhất 
của tâm thức. Và điều này chỉ khả thi khi ba tính chất vô thường 
(anicca), khổ (dukkha) và vô ngã (anaii2) được nhận thức rõ. Khi 
tâm thức bắt đâu thoát khỏi sự ước thúc [của hành nghiệp], hết 
lớp này đến lớp khác [các hành nghiệp] lần lượt được thanh lọc 
cho đến khi tâm hoàn toàn thoát khỏi mọi sự ước thúc. Khi đó, 
sự thanh tịnh trở thành một cách sống. Quý vị không cần phải 
thực hành tâm từ (me) như hiện nay sau một giờ hành thiên. 
Sau này, tâm từ ấy trở thành cuộc sống của quý vị. Lúc nào quý 
vị cũng tràn đây tình thương, lòng bi mẫn và thiện ý. Đây là 
mục tiêu, là đích đến. 

Con đường giải thoát là con đường tu tập ở tâng lớp sâu 
thảm nhất của tâm. Các phóng tưởng tốt lành không có gì sai 
quấy cả, nhưng trừ phi thay đổi được thói quen phản ứng mù 
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quáng ở phần sâu nhất của tâm, bằng không thì quý vị chưa thể 
giải thoát được. Không ai được giải thoát trừ phi phân sâu nhất 
của tâm được thay đổi. Và phần sâu thẳm nhất của tâm liên tục 
tiếp xúc với các cảm giác trong cơ thể. 


Chúng ta phải chia cắt, mổ xẻ, làm tan rã toàn bộ cấu trúc 
để hiểu được tâm và thân tương quan mật thiết với nhau như 
thế nào. Nếu quý vị chỉ tu tập với tâm và bỏ quên thân, quý vị 
không thực hành lời Phật dạy. Nếu quý vị chỉ tu tập với thân 
và bỏ quên tâm thì quý vị không hiểu đức Phật một cách đúng 
đắn. 


Bất kỳ điều gì nảy sinh trong tâm đêu chuyển thành thể 
chất, thành một cảm giác trong lãnh vực vật chất. Đây là khám 
phá của đức Phật. Người ta quên mất sự thật này, vốn chỉ có 
thể hiểu được nhờ sự tu tập đúng đắn. Đức Phật nói: “Søbbe 


dhamma vedanäa samosarana” — “Bất kỳ điều gì nảy sinh trong 
tâm đều bắt đầu trôi chảy như một cảm giác trong cơ thể.” 


Đức Phật đã dùng từ Zsavaz, có nghĩa là “dòng chảy“ hay 
“say sưa”. Giả sử quý vị khởi sinh cơn giận. Một dòng sinh hóa 
bắt đầu, làm nảy sinh những cảm giác rất khó chịu. Vì những 
cảm giác khó chịu này, quý vị bắt đầu phản ứng với sự giận dữ. 
Khi quý vị giận dữ, dòng chảy trở nên mạnh mẽ hơn. Có những 
cảm giác khó chịu và cùng với chúng, một hóa chất được tiết 
ra. Khi quý vị giận dữ hơn, dòng chảy càng trở nên mạnh hơn. 


Cùng một cách thức như vậy, khi đam mê hay sợ hãi khởi 
sinh, một loại chất sinh hóa bắt đầu trôi chảy trong máu. Một 
chu kỳ xấu xa khởi đầu và tự nó lặp đi lặp lại. Có một dòng 
chảy, một sự say nghiện, ở bê sâu của tâm. Vì vô minh, chúng ta 
nghiện thích dòng chảy của loại chất sinh hóa đặc biệt này. Mặc 
dù chúng làm ta đau khổ nhưng ta vẫn nghiện thích. Ta thèm 
muốn chúng hết lần này đến lân khác. Bởi vậy chúng ta không 
ngừng khởi sinh hết cơn giận dữ này đến cơn giận dữ khác, hết 
đam mê này đến đam mê khác, và sợ hãi chồng chất. Chúng 
ta trở nên nghiện thích bất kỳ sự bất tịnh nào mà chúng ta tạo 
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ra trong tâm. Khi chúng ta nói ai đó nghiện rượu hay nghiện 
ma túy, thực ra là không đúng. Không có ai nghiện rượu hay 
nghiện ma túy cả. Sự thật là người ta nghiện những cảm giác do 
rượu và ma túy tạo ra. 


Đức Phật dạy chúng ta quan sát thực tại. Mọi sự nghiện 
ngập sẽ được giải trừ nếu chúng ta quan sát sự thật về những 
cảm giác trong cơ thể với sự nhận hiểu rằng: “4zicca, anicca. 
Điều này là vô thường.“ Dân dân chúng ta sẽ học được cách 
ngừng không phản ứng nữa. 

Dhamma hết sức giản dị, hết sức khoa học, hết sức đúng 
thật - một luật tự nhiên áp dụng cho mọi người. Phật tử, tín 
đô đạo Ấn, đạo Hôi, đạo Cơ Đốc, người Mỹ, người Ấn, người 
Miến, người Nga hay người Ý - chẳng có gì khác biệt cả, một 
con người là một con người. Dhamma là khoa học thuần túy về 
tâm thức, thể chất và sự tương tác giữa cả hai. Không được để 
Dhamma trở thành tông phái hay niêm tin triết lý. Điều này sẽ 
chẳng có ích lợi gì cả. 

Nhà khoa học vĩ đại nhất thế giới - đức Phật - đã thực hiện 
công cuộc tìm ra sự thật về sự liên hệ giữa tâm thức và thể chất. 
Khám phá ra sự thật này, Ngài cũng khám phá được phương 
cách vượt ra ngoài tâm thức và thể chất. Ngài thăm dò thực tại 
không phải vì tính tò mò mà là để tìm kiếm một phương cách 
thoát khỏi khổ đau. Hết thảy mọi chúng sinh đều có quá nhiêu 
khổ đau - hết thảy mọi gia đình, mọi xã hội, mọi quốc gia, toàn 
thể thế gian này, đều có quá nhiều khổ đau. Bậc Giác Ngộ đã 
tìm ra một phương pháp để thoát khỏi sự khổ đau này. 

Không còn giải pháp nào khác, mỗi cá nhân buộc phải thoát 
ra khỏi khổ đau. Mọi thành viên trong một gia đình buộc phải 
thoát khỏi khổ đau. Khi ấy gia đình sẽ trở nên hạnh phúc, bình 
an và hài hòa. Nếu mọi thành viên trong xã hội thoát khỏi khổ 
đau, nếu mọi người dân trong một đất nước thoát khỏi khổ đau, 
nếu mọi người trên thế giới đều thoát khỏi khổ đau, chỉ khi đó 
mới có hòa bình thế giới. 
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Không thể có hòa bình thế giới chỉ vì chúng ta mong muốn 
như thế: “Tôi khát khao hòa bình thế giới, do đó phải có hòa 
bình.” Điều này không xảy ra. Chúng ta không thể khát khao 
hòa bình. Khi chúng ta khát khao, chúng ta đánh mất sự bình 
an của chính mình. Bởi vậy, đừng khao khát! Hãy thanh lọc tâm 
của quý vị. Khi ấy, mọi hành động của quý vị đều sẽ làm tăng 
thêm sự an bình trong vũ trụ. 

Hãy thanh lọc tâm của quý vị. Đó là cách thức để quý vị 
giúp ích xã hội. Đó là cách thức để quý vị ngừng làm hại người 
khác và bắt đầu giúp đỡ họ. Khi quý vị tu tập để giải thoát 
chính mình, quý vị sẽ thấy rằng mình cũng bắt đầu giúp đỡ 
người khác thoát khỏi khổ đau của họ. Một người trở thành 
nhiều người - vòng tròn dân dân được mở rộng. Nhưng không 
có ảo thuật, không có phép mâu. Hãy tu tập cho sự bình an của 
chính mình, và quý vị sẽ thấy rằng quý vị bắt đầu giúp cho bầu 
không khí xung quanh quý vị được bình an hơn, với điều kiện 
là quý vị phải tu tập một cách đúng đắn. 


Nếu có bất kỳ phép lạ nào, thì đó chính là phép lạ của sự 
thay đổi khuôn mẫu thói quen của tâm thức, từ chìm đắm trong 
khổ đau sang giải thoát khỏi khổ đau. Không có phép lạ nào 
lớn hơn phép lạ này. Mỗi bước đi hướng về phép lạ này đều là 
những bước đi lành mạnh và hữu ích. Bất kỳ phép lạ nào khác 
được nhìn thấy đều là sự trói buộc. 


Nguyện cho tất cả quý vị thoát khỏi khổ đau, thoát khỏi 
ràng buộc. Hãy thọ hưởng bình an thực sự, hòa hợp thực sự, 
hạnh phúc thực sự. 


-S%.N.Goenka 
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Aeciram vatfayam kayo, 
pathavim adhisessafi; 
Chuddho apetaviññano, 
niratthamva kalngaram. 


—Dhammapada 3.41 


Ôi! Không bao lâu tấm thân xác thịt nàu, 

Sẽ nằm dài trên mặt đất, 

Không ai lưu tý đến, hoàn toàn không còn ý thúc, 
Như một khúc sỗ uô dụng. 


Kinh Pháp Cú, Phẩm 3 - Tâm, Kệ số 41. 


Không bao lâu thân này, 
Sẽ nằm dài trên đất, 

Bị 0uất bỏ, 0ô thức, 

Như khúc câu 0ô dụng. 


Bản dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu 
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| rong nhiều thế kỷ, con người đã phát minh ra vô 

số những sản phẩm trong nỗ lực nhằm cải thiện vẻ 
ngoài của cơ thể, che giấu mùi hôi, ngăn chặn sự phân hủy, che 
giấu những nỗi đau về thể chất cũng như tinh thân. Tất cả đều 
nhằm tạo ra một ảo tưởng về sự đẹp đẽ, hạnh phúc và thường 
hằng. Trên thị trường có đủ các thứ đồ trang sức, quân áo thời 
trang, thuốc nhuộm tóc, đồ trang điểm, kem dưỡng da, thuốc 
khử mùi hôi, nước hoa, rượu, ma túy... và nhiều thứ khác nữa. 


Sự thật về thân thể vật chất này đã bị chôn sâu trong vô thức 
và sản phẩm do thân này tạo ra chỉ còn là những nắm đất phủ 
lên quan tài. Đức Phật đã nêu ra sự thật về thân thể vật chất 
này. Ngài nhận biết qua kinh nghiệm thân chứng sự phân hủy 
trong từng khoảnh khắc nối tiếp nhau của cơ thể và sự già cỗi 
nói chung dẫn đến cái chết. Và ngài khám phá ra sự thật về vô 
thường (amicca) trong thân thể chính là chìa khóa dẫn đến Niết- 
bàn („øibbãng). 


Tất cả chúng ta đều có những manh mối dẫn đến sự thật 
này, nhưng luôn lẫn tránh nó. Bởi vì nó làm phơi bày một nỗi 
sợ hãi sâu sắc bao trùm của sự mất mát, gắn chặt cùng những 
tham luyến mạnh mẽ của ta, với nhận thức sai lâm về một thân 
thể thường tôn là trú xứ của bản ngã vĩnh hằng. 

Thiên tập Vipassana quán chiếu bản chất thực sự của thân 
tâm với tính chất thay đối không ngừng của nó - sự vô thường. 
Phát triển sự bình tâm đối với thực tại thân tâm này chính là 
phương tiện dứt trừ sự bám luyến với thân tâm và đưa ta đến 
giải thoát. 
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Thời Phật còn tại thế, Ambapalï là một kỹ nữ nổi tiếng xinh 
đẹp tuyệt trần. Bà có một người con trai, về sau trở thành 
một bậc trưởng lão nổi bật trong Tăng đoàn của đức Phật. 
Một hôm, bà được nghe người con trai thuyết pháp và xúc 
động vì chân lý trong bài giảng ấy nên từ bỏ đời sống thế 
tục để xuất gia làm một vị tỳ-kheo nỉ. Thông qua việc quán 
chiếu sự hư hoại của thân thể vốn đã từng một thời xinh 
đẹp của mình, bà nhận hiểu được lẽ vô thường đến mức độ 
rốt ráo và chứng quả A-la-hán. 


Dưới đây là một số vần kệ được chọn lọc từ bài kệ của bà, 
mô tả những thay đổi làm chuyển biến thân thể khi tuổi 
già.' 


252. Mái tóc xưa đen nhánh, 
Như tàu ấen ons mật, 

Mỗi sợi đều uốn cong. 

Giờ đâu do tuổi già, 

Đã trở thành thô xấu, 

Như những sợi chỉ gai. 

Hoàn toàn đúng như lời, 
Đấng Tuyên Thuyết Sự Thật. 


253. Bao phủ đâu hoa thơm, 
Ôi mái đầu thơm nsát, 
Như hộp chứa hương thơm. 
Giờ đâu do tuổi già, 
Hồi húm như lông chó. 
Hoàn toàn đúng như lời, 
Đấng Tuyên Thuyết Sự Thật. 
1 Con số trước các dòng kệ là do người Việt dịch thêm vào để người đọc biết được các 


đoạn kệ được trích từ kinh văn. Toàn bài kệ gồm các đoạn từ 252 đến 270 nhưng ở 
đây chỉ chọn trích một số đoạn. 
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256. Lông tàu xưa xinh đẹp, 
Cơng uút như 0uâng trăng, 
Được họa sĩ khéo 0ẽ. 

Giờ đâu do tuổi già, 

Rñũ xuống xếp thành hàng, 
Trên uâng trán nhăn nheo. 
Hoàn toàn đúng như lời, 
Đấng Tuyên Thuyết Sự Thật. 


257. Sáng đẹp như 1IsỌc qHÚ, 
Mắt xanh thẫm 0uốt dài. 

Giờ đâu do tuổi già, 

Vẻ đẹp đã biến mất. 

Hoàn toàn đúng như lời, 
Đấng Tuyên Thuyết Sự Thật. 


260. Hàm răng trước xinh đẹp, 
Trắng nốn nhu búp non. 

Giờ đâu do tuổi già, 

Vàng ố 0à qãU rụng. 

Hoàn toàn đúng như lời, 
Đấng Tuyên Thuyết Sự Thật. 


265. Ngực căng tròn xinh đẹp, 
Săn chắc 0à thô cao. 

Giờ đâu đã trệ xuống, 

Treo như túi nước rỗng. 

Hoàn toàn đúng như lời, 
Dấng Tuyên Thuyết Sự Thật. 


266. Thân thể trước xinh đẹp, 
Như uàng lá đánh bóng, 

Giờ đâu đâu nhăn nheo. 
Hoàn toàn đúng như lời, 
Đấng Tuyên Thuyết Sự Thật. 
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269. Đôi bàn chân xinh đẹp, 
Như bông qờn trắng 1nịH. 
Giờ đâu do tuổi già, 

Nút nẻ uà nhăn nheo. 

Hoàn toàn đúng như lời 
Đấng Tuyên Thuyết Sự Thật 


270. Thân nàu là như thế, 
Nay già su hư hoại, 

Chất chứa bao nỗi khổ. 

Như căn nhà cũ kỹ, 

Vôi uữa đêu tróc rơi. 

Hoàn toàn đúng như lời, 
Đấng Tuyên Thuyết Sự Thật. 


——Khuddaka Nikãya, TherTgatha 13. 252-270, 


(Tiểu Bộ Kinh, Trưởng Lão Ni Kệ, 13. 252 -270) 
Ammadeo Solé-Leris dịch sang Anh nsữ 


Dưới đây là bản dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu: 


252. Đen như sắc con ong, 
Tóc dài ta khéo uốn, 

Nay biến đổi vì già, 

Như vải gai, vỏ cây, 

Đúng như lời giảng dạ, 
Của bậc nói sự thật. 


253. Thơm như hộp ướp hương, 
Đầu ta đầy những hoa, 

Nay biến đổi vì già, 

Hồi như lông con thỏ, 

Đúng như lời giảng dạ, 

Của bậc nói sự thật. 
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Bài kệ của Ambapäl 





256. Trước lông màu của ta, 
Chói sáng khéo tô 0ẽ, 

Ngự biến đổi 0ì già, 

Nhăn nnheo, rơi SMU SMP, 
Đúng như lời giảng dạ, 
Của bậc nói sự thật. 


257. Mắt ta xanh 0à dài, 
Sáng đẹp như châu búu, 
Ngự biến đổi 0ì già, 
Hư hại không chói sáng, 
Đúng như lời giảng dạ, 
Của bậc nói sự thật. 


260. Trước răng ta súng chói, 
Như búp nụ chuối hoa, 

Ngự biến đổi 0ì già, 

Bể gãu uàng như lúa, 

Đúng như lời giảng dạ, 

Của bậc nói sự thật. 


265. Trước 0ú ta sáng chói, 
Căng thẳng 0à tròn đâu, 

Ngự biến đổi 0ì già, 

Trống rỗng treo lủng lẳng, 
Như da không có nước, 

Trống không, không căng tròn, 
Đúng như lời giảng dạ, 

Của bậc nói sự thật. 


266. Trước thân ta chói sáng, 
Như giáp uàng đánh bóng, 
Ngự biến đổi 0ì già, 

Đầy vết nhăn nhỏ xíu, 

Đúng như lời giảng dạ, 

Của bậc nói sự thật. 
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269. Trước chân ta chói súng, 
Với lông mêm như bông, 
Ngự biến đổi 0ì già, 

Nứt nẻ đâu đường nhăn, 
Đúng như lời giảng dạ, 

Của bậc nói sự thật. 


270. Thân này là như 0ậu, 
Naự già chúa nhiều khổ, 
Ngôi nhà đã cũ kỹ, 

Vôi trét tường rơi XuỐng, 
Đúns như lời giảng dạ, 
Của bậc nói sự thật. 
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Dvipaädakoyam asuci, 

duggandho pariharati; 

Nanakunapaparipuro, 
vissavanto tato tato. 


Etadisena kayeng, 
}o maññe unnametave; 
Paran va avajaneyya 
kimaññatra adassanati. 


- Sutta Nipata 1.207-208 


Thân nhơ nhớp, hai chân, 
Mang đâu mùi hôi hầm, 
Với bao thứ bất tịnh, 
Thải ra qua nhiều lối. 
Với thân thể nhu thế, 
Nếu người tự đê cao, 
Hay khinh thường người khác, 
Còn quyên do nào khác, 
Ngöài lẽ quá nẹu sỉ? 
- Tiểu Bộ Kinh, Kinh Tập 1. Kệ số 207-208 


Thân nàu uới hai chân, 
Bất tịnh 0à hôi thúi, 
Đâu xác chết, chả rước, 
Lại được giữ, nâng 1IiH. 
Với thân thể như 0ậu, 
Ai lại nghĩ đề cao, 

Hay khinh miệt kẻ khác, 
Trừ kẻ không thấu gì. 


Bản dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu 
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Hỏi Đáp với Thây Goenkaji - Phần II 


Những câu hỏi y đức dành cho y học hiện đại 


Câu hỏi: Giả sử, khi cái chết gần kê, một ai đó từ chối nhận thức 
ăn hay trị liệu. Người ấu biết tình sắp ra đi uà cảm thấu không thể 
chấp nhận cuộc sống kéo dài thêm nữa. Điêu đó có thể xem là hành 
động tự sát chăng? 


Trả lời: Một lần nữa, điều đó còn phụ thuộc nhiều yếu tố. 
Nếu người ấy từ chối ăn uống nhằm mục đích ra đi sớm thì 
điều đó không đúng. Nhưng nếu người ấy ngừng ăn hay ngưng 
uống thuốc và nói: “Hãy để tôi chết bình yên, đừng quấy rây 
tôi nữa” thì điều đó khác hản. Tất cả đều phụ thuộc vào ước 
nguyện của người đó. Nếu mong muốn được chết nhanh, điều 
đó sai rồi. Nhưng nếu ước nguyện ra đi an lành thì hoàn toàn 
khác hẳn. 


Câu hỏi: Các bác sĩ phương Tâu chữa trị cho bệnh nhân bằng hết 
khả năng của tình. Tuụ nhiên, khi họ quuết định không cờn phương 
cách chạu chữa nào mrữa thì sẽ có một cơ chế, theo đó bệnh nhân được 
phép uê nhà uà được cung cấp dịch uụ điều dưỡng nhằm giúp bệnh 
nhân ra đi bình an trong trôi trường quen thuộc. Thông thường, tất 
cả phương pháp trị liệu lúc đó chỉ là cho thuốc giảm đau, chăm sóc ân 
cân 0à giúp bệnh nhân được thoải trái trà thôi. 

Trả lời: Thật tuyệt vời! Như vậy rất tốt! Cách làm này rất 
nhân bản. Nếu người ấy sắp mất và cũng không còn cách nào 
chữa trị nữa, thì tốt hơn nên đưa người ấy về nhà để hưởng bầu 
không khí trong lành hơn. Hãy tạo ra một môi trường Chánh 
pháp. Hãy để người ấy ra đi bình an, trong sự thoải mái. Tốt 
lắm! 
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Na antalihkhe na samuddamajjJhe, 
na pabbafanan vivara1m pavissa; 
Na vijaH so Jjagafippadeso, 
yatthafthitan nappasaheyya Imaeccu. 


- Dhammapada 9.128 


Chẳns phải trên trời cao, 

Chẳng phải dưới biển sâu, 

Thậm chí cũng chẳng phải trons hang động trên túi cao 
Người ta có thể tìm nơi ẩn náu. 

Vì không một nơi nào trên thế gian nàu, 

Mà cơn nsười không bị cái chết chế ngự. 


- Kinh Pháp Cú, Phẩm 9 - Ác, Kệ số 128 


Không trên trời, giữa biển, 
Không lánh uào động múi, 
Không chỗ nào trên đời, 
Trốn khỏi tay thân chết. 


Bản dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu 
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ăm 2002, Terrell ]ones qua đời uì bệnh ung thư tại nhà 

riêng ở Copper KHI, Vireinia. Tám năm trước đó, ông 
đã gặp được pháp thiên Vipassana 0à không bao lâu sau đó, 0ợ ông, 
Diane cũng tham gia một khóa thiên. Họ cùng nhau trở thành những 
thiền sinh nghiêm túc, thiền tập uà phục uụ hết khả năng của trình. 


Nga cả 0iệc biết rõ 0ê cái chết của Terrell có thể đến bất cứ liíc nào 
cũng không ngăn cản được sự phục 0ụ của hai người. Trong những 
tuân lễ nsaụ trước khi mất, Terrell uà Diane làm uiệc trọn thời gian 
như những nhân uiên phụ trách ghi danh cho khóa tụ ở một trung tâm 
không chính thíc gân đó. 


Hai tuân trước khi Terrell mất, Diane lái xe đưa Terrell đi suốt 12 
giờ uê hướng bắc đến Trung tâm Thiên Vipassana Dhammma Dharã, ở 
Massachusetts, nơi ngài Goenkaji 0à 0uợ là Mataji đang uiếng thăm. 
Họ muốn bàu tỏ lòng tôn kính tới hai người 0à tỏ lòng biết ơn 0ê 
mớn quà Vipassana họ nhận được. Trong suốt chuuến đi, Terrell đã là 
nguôn gợi hứng cho tất cả: không sợ hãi, không hối tiếc, chỉ có sự hân 
hoan 0à lòng biết ơn. 


Terrcll chỉ có 10 tuân lễ để đối diện uới không chỉ là bệnh uns thư 
ở giai đoqn cuối, 1à còn là sự mất tát tình yêu thương của ông trong 
30 năm qua. Ông cũng phải đối diện uới sự thật là ông sẽ không còn 
nữa để siúp đỡ 0à an ti 0ợ trình. 

Khi phải nhìn cơ thể Terrell khô héo dân, Diane cũng có cùng 10 
tuân lễ như uậu để học cách đối điện uới cái chết của nsười chồng sắn 
bó 30 năm qua. Trong tâm trí mình, mỗi nà bà đều phải đối điện uới 
cái chết của chồng. 

Terrell uà Diane luôn uốn tìm tột phương pháp để giảm nhẹ 
đi sự luyến ái giữa hai người, để người còn sống sẽ ít ấnu khổ hơn 
trước sự tất tát khi nsười kia chết đi. Và cả hai người đêu biết rằng 
Vipassana chính là phương pháp đó. 
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Nghệ thuật chết 





Họ thiền tập cùng nhau mỗi ngàu, đôi khi trong nhiều giờ. Hlọ 
duụ trì sự tỉnh siác 0ê các cảm thọ trong nỗi buôn khi họ phải chia xa 
lâu nsàu, 0à cố giữ sự bình tâm hết tức có thể được trong khi quan 
sát nỗi đau đớn 0à sự sợ hãi. Mong ước tãnh liệt của Terrell lúc sắp 
mất là có được mmột tâm thức an bình, giữ được trọn uen sự bình tâm, 
uới sự tỉnh giác cao độ 0ê những cảm thọ ở thời điểm chết — đó là một 
mong ước đã được thành tựu. 


Trons thời sian ở Mlassachusets, Terrell oà Diane đã 0ui uẻ đồng 
ú trả lời phỏng uấn, chia sẻ những su nshĩ, cảm xúc của họ 0ê cuộc 
sống uà cái chết đang đến gân của Terrell. 


Terrell: Vâng, bà đã biết là tôi bị chứng ung thư mà theo lời 
bác sĩ thì hy vọng điều trị được rất mong manh. Nhưng đó chỉ 
là một trò chơi với những con số [về thời gian dài ngắn] mà thôi. 
Cách đối phó của tôi và Diane là, thực sự mà nói, chúng tôi rất 
hạnh phúc. Nghe có vẻ ngược đời, nhưng chúng tôi đã xem căn 
bệnh ung thư này như một món quà, bởi nó cho chúng tôi thấy 
quá nhiêu điều mà trước đây trong cuộc sống hằng ngày chúng 
tôi không hê nhận biết. Mỗi ngày, chúng tôi càng nhận biết được 
nhiều hơn những con người, những sự vật mà chúng tôi cảm 
thấy phải biết ơn. Trước đây, tôi nghĩ, chúng tôi chỉ xem đó là 
những chuyện đương nhiên mà không trân quý, đặc biệt là đối 
với những người bạn yêu mến chúng tôi, nhưng chúng tôi lại 
nhận biết về điều đó quá ít. Giờ thì chúng tôi không có nhiều 
thời gian còn lại, hay ít nhất theo dự đoán là như thế, nên chúng 
tôi không còn xem mọi việc là đương nhiên phải vậy. Chúng tôi 
luôn cảm thấy mình thật quá may mắn với những gì có được. 

Bà Virgimia: Anh có lo sợ không? 


Terrell: Không, tôi không lo sợ. Có gì để sợ chứ? Tôi có thể 
chết trong 30 ngày nữa, tôi không biết chắc. Nhưng tôi cũng có 
thể không chết trong 30 năm nữa. Ngay cả khi tôi có thêm 30 
năm nữa, rồi tôi cũng sẽ không sẵn sàng cho cái chết hơn so với 
bây giờ. Tôi cũng sẽ trải qua chính xác những øì tôi đang trải 
qua vào lúc này. Vào lúc này, tôi có một cơ hội là 50/50 để vượt 
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Đôi diện cái chêt 





qua cái chết. Hoặc là tôi vượt qua và còn sống, hoặc là tôi sẽ 
chết. Xác suất là 50/50. 


Cái chết là tuyệt đối không thể né tránh. Tất cả mọi người 
trong chúng ta đêu phải chết vào một lúc nào đó. Những người 
không nhận án tử hình từ y học, họ đang ở ngoài kia. Nhưng họ 
quá bận rộn, họ không ngồi lại suy ngẫm trong từng giây phút 
về cái chết. Trong khi tôi không có nhiêu việc khác để suy nghĩ, 
nên có lẽ tôi tập trung suy nghĩ sắc bén hơn so với họ. 


Bà Virgimia: Trong trường hợp như thế nào mà anh tìm sặp được 
pháp thiền Vipassana? 


Terrell: Một buổi tối tôi trò chuyện với một người bạn và than 
phiên với anh ấy là tôi gặp khó khăn trong giao tiếp. Tôi không 
thể trò chuyện được với ai cả. Anh ấy nói: “Anh biết không, tôi 
đã tham gia khóa học này và trong 10 ngày tôi hoàn toàn phải 
giữ im lặng, gọi là sự Im Lặng Thánh Thiện.“ Thế là tôi muốn 
được một mình đi đến đó. Kỳ diệu thay, mặc dù anh bạn này 
không tiếp tục thực hành sau khi về nhà, nhưng anh vẫn còn 
giữ được hai tờ thông tin nhỏ, loại được gởi cho những người tò 
mò muốn tìm hiểu về các khóa thiền. Anh ấy vẫn còn giữ chúng 
trong túi hành lý. Tôi đọc qua và ngay lập tức muốn đi. 

Nhưng có lẽ tôi đã không đi nếu như việc tổ chức các khóa 
thiên dựa trên căn bản quyên góp. Bởi vì tôi đã tham gia rồi rút 
khỏi quá nhiều các hội nhóm khác nhau và tôi rất hoài nghi. Cứ 
mỗi khi tôi tham gia vào một nhóm nào và tìm hiểu sâu hơn 
về họ, tôi luôn luôn tìm thấy một điều gì đó mang tính thương 
mại, mang lại lợi nhuận cho một ai đó. Nhưng việc phục vụ 
các khóa thiên hoàn toàn miễn phí cho tôi thấy ý nguyện của 
Vipassana là khác biệt. Tôi đã đến trung tâm này chỉ trong vòng 
6 tuân sau khi đọc được 2 tờ thông tin. 

Khi tôi hoàn tất khóa thiên 10 ngày, tâm trí tôi quay lại với 
tất cả những vấn đề bất ổn mà tôi đã gặp lúc ở nhà, và thật 
không tin nổi, chúng không còn tôn tại nữa! Những phản ứng 
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tôi thường có với một số ý tưởng nhất định về gia đình hay bạn 
bè, tất cả giờ đây không còn nữa. Trong tôi tràn ngập sự tỉnh giác 
về những øì tôi có, sự biết ơn mà tôi cần phải có với những con 
người trong cuộc đời tôi, những người đã chịu đựng tính khí của 
tôi suốt cuộc đời họ. Tôi không đợi được nữa mà nôn nóng gọi 
điện thoại ngay cho Diane để nói rằng tôi yêu cô ấy nhiều biết 
bao, và khẩn khoản xin cô ấy dành cho tôi một cơ hội nữa. Không 
lâu sau đó, Diane cũng tham gia một khóa thiên và từ đó trở đi, 
bà biết không, chúng tôi tu tập rất chuyên sâu, nhiều lần trong 
một năm, rất nhiều khóa thiên. Sự hiểu biết của chúng tôi càng 
sâu sắc hơn. Giải pháp cho tất cả các vấn đề bất ổn của chúng tôi 
đã được tìm ra: thanh lọc, thanh lọc và thanh lọc. 


Vì chúng tôi lúc nào cũng yêu thương nhau rất nhiều, 
cho nên mục tiêu tu tập của chúng tôi là phải có đủ tuệ giác 
Vipassana để khi một trong hai chúng tôi đi dần vào cõi chết thì 
chúng tôi vẫn đủ khả năng vượt qua mà không hoàn toàn suy 
sụp. Và chúng tôi cực kỳ may mắn khi đã đạt được mục tiêu đó. 
Trước đây chúng tôi không biết điều này, bà biết đó. Chúng tôi 
đã không biết là mình đạt được mục tiêu này, cho đến khi sự 
việc xảy ra. Chúng tôi đã hoàn toàn không biết mình sẽ phản 
ứng thế nào với việc một trong hai chúng tôi phải đối diện cái 
chết, không biết gì cả. Và khi điều đó xảy ra, chúng tôi phát 
hiện rằng toàn bộ những hiểu biết mới về bản chất cái chết đã 
bám rễ ở mức độ rất sâu trong chúng tôi. Bên dưới bộ óc lý trí, 
sâu trong tâng vô thức, có điều gì đó đã mất đi, đã được thanh 
lọc nhờ công phu tu tập Vipassana. 

Với kinh nghiệm này, chúng tôi đang sống cùng với cái chết 
ngay trong lúc này, tôi không thể nói chính xác... Tôi thực sự 
không thể nói ra bằng lời là những gì đã [được thanh lọc] không 
còn nữa. Nhưng bất kể điều gì đã từng khiến tôi có phản ứng sợ 
sệt với ý nghĩ về cái chết thì nay đã không còn nữa. Tôi không 
thể giải thích gì, trừ ra việc là bằng cách nào đó mà tất cả những 
năm tháng tu tập thiên đã xóa bỏ được điêu đó, đã dứt trừ bất 
ốn đó đến tận gốc rễ. Điều đó thật tuyệt vời. 
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Bà Wirginia: Về phân cô Diane, cô đã đối phó uới bản thân, uới 
những cảm giác của mình như thế nào khi nhìn thấu Terrell đau đớn 
dữ dội? Làm thế nào cô chịu đựng được tiệc trình bất lực không thể 
giúp giảm nhẹ nỗi đau ấu? Về mặt thể chất, cô có giúp sì được bằng 
cách nào khác hau không? 


Diane: Với chứng ung thư này, Terrell thường phải trải qua 
sự khó chịu cực kỳ. Tôi hết lòng yêu thương anh ấy nên luôn 
mong muốn có thể giúp đỡ anh trong những lúc đau đớn ấy. 
Nhưng có rất nhiều lần tôi không thể làm được điều đó. Tôi 
cố sửa đổi tư thế nằm của anh ấy cho được thoải mái hơn và 
cho anh ấy dùng thuốc để giảm bớt cơn đau, nhưng thường thì 
chẳng hiệu quả gì. Có nhiều lúc tôi nghĩ: “Trời ơi, còn chuyện 
gì khác tôi có thể làm được nữa đây? 

Tôi muốn giúp anh ấy, nhưng thực tế tôi không thực sự làm 
được gì nhiều về mặt thể chất. Đó chính là chỗ mà thiên tập hữu 
ích. Tôi thường nói: “Terrell, chúng ta hãy chú tâm vào hơi thở, 
chúng ta hãy chú tâm vào cảm giác.“ Anh ấy sẽ chú tâm vào 
cơn đau của mình, còn tôi chú tâm vào cơn đau của tôi. 


Cơn đau của tôi là cảm giác vô dụng, nhưng rồi điều đó vẫn 
luôn thay đổi. Đó là vô thường. Nó thay đối từ khoảnh khắc này 
sang khoảnh khắc khác. Đôi khi tôi có cảm giác muốn giúp đỡ 
nhưng không giúp được gì, và chính vào lúc đó sức mạnh trong 
tôi trỗi dậy. Sức mạnh ấy đến từ bên trong, từ nhiều năm thiển 
tập, trở nên tỉnh giác về những gì đang xảy ra trong khoảnh 
khắc hiện tại và bình tâm với điều đó —- có một tâm quân bình 
và nhận thức rõ về vô thường (anicca). 

Cho nên, khi thời điểm đến tôi chú tâm vào hơi thở, vì đó là 
nơi Goenkaji gọi là “những núi lửa nhỏ” sẽ bùng lên. Tôi có thể 
cảm nhận được chúng đang đến, và khi chúng đến, tôi chú tâm 
vào hơi thở của mình, tôi chú tâm vào những cảm giác. Đôi khi, 
thậm chí tôi có thể khóc. Khi nước mắt tuôn tràn, tôi cảm nhận 
chúng nóng bỏng trên mặt tôi. Tôi chú tâm vào đó. Tôi chú tâm 
vào những giọt nước mắt đang rơi. Tôi chú tâm vào chỗ nghẹn 
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lại nơi cổ họng. Khi tôi cảm nhận mọi cảm giác trên khắp cơ thể, 
sự khó chịu giảm nhẹ đi. Tôi có thể giúp anh ấy nhiều hơn qua 
việc anh ấy thấy được cách này có hiệu quả, và khi anh ấy thấy 
được như vậy, anh ấy chú tâm nhiều hơn. Đó là một sự hợp tác. 
Nó hiệu quả theo cả hai chiêu. Khi anh ấy thấy tôi khó chịu, anh 
ấy cũng làm giống như vậy để giúp tôi. 

Bà Wirginia: Hiện siờ có lẽ nhiêu nsười cho rằng cô đang ở 0ị trí 
khó khăn hơn, bởi cô chính là người ở lại [sau khi Terrell mất]. 

Diane: Tôi biết điều đó, lúc nào tôi cũng nghe họ nói vậy. 
“Cô là người chăm sóc, và người còn ở lại sẽ phải khó khăn hơn 
nhiều.” Thế nhưng, như tôi đã nói lúc nãy, sự tu tập đã cho 
chúng tôi sức mạnh và sự hiểu biết về vô thường (anicca) — thay 
đổi, thay đối và thay đổi. Khi anh ấy ra đi, tôi sẽ có sức mạnh từ 
sự tu tập của mình, sức mạnh từ Vipassana, và tâm từ (mett ) 
cũng như tình yêu. Tất cả những người đã giúp đỡ chúng tôi 
qua nhiều năm, và sự tu tập mang lại cho tôi sức mạnh. Tôi cũng 
biết ơn Vipassana đã đi vào cuộc đời tôi qua anh ấy. Chúng tôi 
đã trưởng thành, chúng tôi đã trưởng thành với một hiểu biết 
vượt ngoài ngôn ngữ. Tôi không thể diễn đạt điều đó. 

Chúng tôi đã thiền tập cùng nhau mỗi ngày, kể từ ngày bắt 
đầu. Chúng tôi không bao giờ dao động. Thiên tập bao giờ cũng 
là một phần quan trọng trong cuộc đời chúng tôi. Khi chúng tôi 
lớn tuổi hơn, việc phục vụ [trong các khóa thiền] cũng trở nên 
rất quan trọng. Trong mấy năm gản đây, chúng tôi đã quyết 
định sẽ dành trọn phân đời còn lại chỉ để phục vụ [trong các 
khóa thiên] và thiên tập. Điêu đó không chỉ giúp truyền rộng 
Dhamma mà cũng giúp chúng tôi củng cố sự thiển tập của 
mình. Sự tu tập hằng ngày và tâm nguyện của chúng tôi trở 
nên mạnh mẽ. 


Bà Wirginia: Terrell, anh có thể nói 0ê uiệc phục 0ụ [trong các 
khóa thiên]? 
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Terrell: Phục vụ [trong khóa thiên] cũng tuyệt vời như thiền 
tập Vipassana vậy. Việc phục vụ tự nó cũng là một khóa thiển 
khác. Tôi đã tham gia khóa phục vụ 20 ngày hồi năm ngoái. Tôi 
đã thấy yêu thích việc phục vụ những khóa dài ngày. Bạn đến 
đó phục vụ mỗi ngày. Bạn làm điều đó vì bạn biết ơn những 
gì bạn nhận được, và bạn muốn chia sẻ đến với người khác. 
Cảm giác muốn phục vụ người khác là một cảm giác tốt đẹp — 
giúp nâng cao tâm hồn và hết sức mãn nguyện. Bạn biết rằng 
bạn đang hiến tặng thời gian của mình để người khác có thể 
thực hành Vipassana, nhưng quà tặng mà những người phục vụ 
nhận lại cũng giá trị không kém, nếu không muốn nói là còn giá 
trị hơn nữa. Thật tuyệt vời khi nhìn ra thấy cả rừng người đang 
thiền tập và biết rằng bạn phải là một phần trong đó để điều 
này có thể được thực hiện. Hết thảy mọi người đang hiện điện 
ở đó, từ vị thây hướng dẫn cho đến người lau dọn nhà vệ sinh 
đều là cân thiết — họ chỉ có chức năng khác nhau thôi. Một số 
công việc đòi hỏi sự rèn luyện nhiêu hơn những công việc khác, 
nhưng nếu không có những người phục vụ, khóa tu không thể 
điễn ra. 


Bà Virgimia: Làm thế nào anh tìm được sự quân bình giữa những 
nỗ lực giành lại sự sống 0à uiệc đạt đến một sự điềm nhiên chấp nhận 
kết luận khoa này? 


Terrell: Tôi tự thấy mình trong tình cảnh mắc bệnh ung thư 
giai đoạn cuối. Nói ra thật lạ lùng, tôi chưa bao giờ thực sự nghĩ 
đến việc bản thân mình bị ung thư giai đoạn cuối. Trong các tài 
liệu y khoa và trong tất cả những liệu pháp thay thế mà tôi đã 
từng đọc qua, nếu tìm thấy được một điều gì có hiệu quả, hoặc 
có vẻ như có hiệu quả, được khen ngợi là hữu ích, hoặc đã từng 
hữu ích trước đây, tôi đều thử qua. Nhưng tôi không bám víu 
vào những thứ đó, vì tôi không sợ chết. Tôi sẽ chết bây giờ, hoặc 
10 năm nữa, 20 năm, 30 năm nữa - đều là tôi sẽ chết. Không 
có giải pháp nào né tránh được sự thật là tôi sẽ chết. Vì thế, tôi 
không tuyệt vọng khi một giải pháp nào đó không hiệu quả. 
Bây giờ nó không cân phải có hiệu quả. Nếu nó có hiệu quả thì 
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thật tuyệt: Tôi và Diane sẽ có thêm nhiều thời gian để thiền tập 
và phục vụ. Nếu nó không hiệu quả, cũng thật tuyệt: Chúng tôi 
có thời gian tuyệt vời này ở bên nhau. Chúng tôi cùng nhau đến 
với Dhamma. Tất cả những điều tuyệt vời này đã đến với chúng 
tôi. Chúng tôi tràn ngập sự biết ơn. Chúng tôi vẫn sẽ hạnh phúc 
bất kể điều gì xảy ra. 


Sau khi Terrell qua đời được một tháng, Diane trở lại 
Massachusetts để thiền tập. Cô ấu kể lại những kỷ niệm lúc 
anh qua đời 0à thời gian trước đó. 


Diane: Vào buổi sáng anh ấy mất, chúng tôi đã thức dậy 
và thiên tập. Lát sau, trong khi tôi đang nói điện thoại với một 
người bạn, tôi nghe Terrell gọi: “Diane, em cân phải đến đây 
bây giờ.“ Tôi đáp “vâng” và ngắt điện thoại. Khi tôi đến bên 
cạnh, Terrell nói: “Đến giờ rồi.“ Một lần nữa tôi nói “vâng”. 

Chúng tôi trò chuyện một chút và anh ấy hỏi: “Phải chắc 
chắn là anh đang làm đúng. Anh đang làm đúng chứ, em yêu? 
Tôi trấn an anh ấy: “Đúng, anh đang làm đúng mà.” 

Anh ấy rất tỉnh giác, anh ấy bắt đầu tỏa sáng. Màu da anh 
ấy thay đổi, anh ấy đúng là đang tỏa sáng! Một người bạn lúc 
ấy ở bên tôi, nhìn anh ấy và xác nhận: “Anh ấy đang tỏa sáng. 
Anh ấy đang tràn ngập tình yêu, tràn ngập lòng bi mẫn, và 
Dhamma như vừa hiện hữu... bạn có thể thấy, anh ấy đang tỏa 
sáng. Anh ấy hoàn toàn đắm mình trong ánh sáng. 

Anh ấy bảo tôi: “Tốt rồi,em yêu. Em sẽ không sao đâu.“ Anh 
ấy không hề sợ hãi. Anh ấy tỉnh giác nhận biết mọi thứ chung 
quanh mình. Anh ấy nhìn tôi và nói: “Em yêu, anh không nhìn 
thấy được nữa. Giờ đã đến lúc rồi.” Anh ấy hơi nhếch môi chờ 
đợi một nụ hôn của tôi. Tôi hôn anh. 

Vào lúc ấy, đó là tất cả những øì tôi có thể làm — để cảm ơn 
anh ấy đã cho tôi món quà Dhamma tuyệt diệu này. Không 
thực sự khó để buông xả vì Dhamma tràn ngập quanh đây; 
Dhamma đang hiện hữu. Tôi không cảm thấy bám giữ. 
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Trước khi mất, anh ấy bắt đâu tụng kệ. Anh không cân phải 
lấy hơi để thở. Đó là những hơi thở rất bình an và tuyệt vời, 
tràn ngập tình yêu thương, tràn ngập lòng bi mẫn với cả thế 
giới này. Tôi không còn là “tôi”, không có “cái tôi”, không có 
“cho tôi”, không có gì “của tôi”. Khoảnh khắc ấy vô cùng thanh 
khiết. Tôi đã hoàn toàn quy thuận Dhamma. 


Chúng tôi đã từng hết sức luyến ái nhau và biết rằng điều 
đó là không tốt. Chúng tôi đã hy vọng rằng Vipassana sẽ chỉ ra 
cho chúng tôi phương pháp vượt qua điêu đó. Tôi vẫn thường 
tự hỏi liệu phương pháp ấy có thực sự hiệu quả không khi thời 
khắc cuối cùng sẽ đến. Và nó đã thực sự hiệu quả. Tôi đã mất đi 
người yêu của đời tôi, người bạn thân thiết nhất của tôi, người 
dẫn dắt cuộc đời tôi. Tôi để anh ấy ra đi. Tôi không thấy dính 
mắc hay cố bám giữ lấy anh ấy. Thậm chí tôi không hề phải 
nghĩ đến điều đó. Mọi việc chỉ đơn giản xảy ra theo cách như 
vậy. Đó không chỉ là một niềm vui, đó là một niềm vinh hạnh 
khi được ở bên anh ấy và cùng trải qua kinh nghiệm này với 
anh ấy, được giúp đỡ anh ấy đi qua những giây phút cuối cùng. 
Trong tôi tràn ngập niềm vui. Thật rất khó giải thích. 


Khi anh ấy trút hơi thở cuối cùng, một luông năng lượng 
chạy khắp người tôi mà tôi thực sự không thể giải thích. Chỉ 
biết nó chạy khắp người tôi, một năng lượng tốt lành. Tôi cảm 
thấy dễ chịu, và tôi biết khoảnh khắc đó anh ấy đã ra đi - từ sự 
sống đến cái chết. 

Chính vào lúc ấy, một điều gì đó bỗng trở nên rõ ràng đối 
với tôi. Cuối cùng tôi đã hiểu — 9 năm thiên tập, tỉnh giác về mọi 
cảm giác và bình tâm với hiểu biết về vô thường (anicca) — mọi 
việc trở nên rõ ràng với tôi, hết sức rõ ràng: Đây là vô thường. 
Chính là như vậy. 

Trái tim tôi rộng mở. Tôi không còn là Diane. Tôi hoàn toàn 
sống trong khoảnh khắc hiện tại với sự nhận hiểu trọn vẹn về 
vô thường (anicca), sự không thường hằng của mọi thứ. Tôi 
hoàn toàn không còn bám víu vào mọi thứ, và tôi tràn ngập 
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niềm vui đến nỗi anh ấy có thể trao đến cho tôi món quà của sự 
nhận hiểu về khoảnh khắc này. Tôi sẽ giữ lấy điều này mãi mãi 
và tôi hy vọng có thể chia sẻ với người khác. 

Sau khi Terrell trút hơi thở cuối cùng trong cuộc đời này, 
đã có những giọt nước mắt, nhưng không có đau thương - chỉ 
có niềm vui tràn ngập. Thật rất khó giải thích điều đó, vì mọi 
người đêu cảm thấy rằng, khi bạn vừa mất đi người yêu của đời 
mình, bạn phải hoàn toàn bị nhấn chìm. Nhưng trong tôi lại 
tràn ngập tâm từ (me). 


Vài giờ sau khi Terrell mất, người ta đưa anh ấy đến nhà 
tang lễ. Tôi ngồi một mình trên ghế trong phòng khách, nhìn 
quanh tất cả những đồ vật của anh và nhận ra rằng thứ duy 
nhất anh ấy mang theo chính là Dhamma. 


Trong một lúc lâu, tôi không thể đưa ra quyết định gì. Tôi 
có thể đi làm việc gì đó nhưng chỉ đứng lặng như thể đang chờ 
đợi anh ấy. Chúng tôi luôn cùng nhau đưa ra các quyết định, dù 
là quyết định nhỏ nhặt nhất. Sự gắn bó này chính là điều khiến 
người ta cảm thấy thiếu vắng khi họ đã từng sống chung với ai 
đó trong một thời gian dài. Có một khoảng trống vắng rất khó 
để vượt qua. 


Từ sau cái chết của Terrell, đã có những giọt nước mắt và 
những khoảnh khắc đau thương. Tôi nhớ anh ấy, nhưng vì tôi 
có thiên tập, tôi có thể ngồi lên gối thiên. Tôi ngôi đó và chú 
tâm vào hơi thở - ngay cả khi nước mắt chảy xuống ướt đẫm 
hai gò má - tôi quan sát nỗi cô đơn, đau buồn, sự trống vắng và 
nỗi đau trong tim, cảm thấy xót thương cho chính mình. Tôi chỉ 
quan sát và để cho mọi việc cứ tự nhiên diễn ra. 
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Jara vyadhi se maufa se, 
lade akela eka. 
Koi satha na de sake, 
parÙana svajana aneka. 


- Hindi doha, S.N. Goenka 


Tuổi già, bệnh tật uà cái chết, 

Chúns ta đều phải một mình đối điện. 

Cho dù sân sũi, thân thiết đến đâu, 

Cũng không ai có thể chia sẻ cùng ta những điều này. 


- Thi kệ (doha) Hindi, S.N. Goenka 
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S.N. Goenka 
1924-2013 
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Bảy mươi nắm đã qua 


Sau đâu là bản dịch một bài 0iết của nsài Goenkqji, ban đâu 
được đăng trên Bản tín Vipassana bằng tiếng Hlimdi (Himdi 
Vipa_ hụana Patrika), số tháng 2 năm 1994. 


C uộc đời tôi đã trải qua 70 mùa thu. Ai biết được sẽ 
còn lại bao nhiêu mùa thu nữa? Làm thế nào để thời 
gian còn lại có thể được sử dụng tốt nhất? Mong cho sự tỉnh 
giác này luôn được duy trì. 

Trong địp này, tôi chợt nhớ đến những lời dạy đây lợi lạc 
của đức Phật. Những lời này được ngài nói ra ở thành Xá- 
vệ (Say), trong vườn Kỳ thọ Cấp-cô-độc (1nathapindika š 
Jetavanarama). 

Vào lúc đêm tối, một vị thiên tử cõi trời đến gặp Phật. Vị này 
bày tỏ những cảm nghĩ của mình với đức Phật qua hình thức một 
bài kệ bốn câu: 

Accenfi kala, tarayanfi raffiyo 
Vayoguna anupubbam jahanfi 
Etam bhayam marane pekkhamano 
Punnani kayiratha sukhãvahani 


(Thời gian trôi qua, đêm tối trôi qua. 

Đời sống trôi dân đến sự chấm dứt. 

Quán sát nỗi sợ cái chết đane đến gân, 

Hãu thực hành thiện hạnh để được thiện quả tốt đẹp.) 


AI đó đã nói rất đúng: “Sáng tối thấm thoát thay nhau, đời 
sống này cũng chấm dứt nhanh như vậy.“ Vì thế, đừng để kiếp 
người quý báu này luống qua vô ích. Thực hành thiện hạnh 
mang đến thiện quả, ngay cả khi ta làm điều đó chỉ vì nỗi khiếp 
sợ cái chết đang đến gân. Nếu ta làm những điều hiền thiện, 
chúng sẽ mang lại hạnh phúc. Nếu ta làm những điều xấu ác, 
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chúng sẽ mang đến khổ đau. Đây là quy luật tự nhiên không 
thể chống lại. Vì vậy, để tránh khổ đau và được hưởng hạnh 
phúc, tốt hơn hết là hãy làm những điều tốt lành và không làm 
những việc xấu ác. 

Chúng ta không thể biết được bao lâu ta đã từng bị nghiền 
dưới bánh xe luân hôi không ngừng thay đối, không biết được 
mức độ hạnh phúc và khổ đau trong đời sống thế gian này, 
cũng không biết được vòng xoay của những hạnh phúc và khổ 
đau này sẽ tiếp tục bao lâu nữa trong tương lai. 


Đức Phật đã khám phá ra một con đường đơn giản và trực 
tiếp để giải thoát hoàn toàn khỏi vòng xoay sinh tử này và tạo 
điều kiện đễ dàng cho bất cứ ai cũng có thể đi theo con đường 
ấy. Ngài dạy mọi người phương pháp Vipassana dẫn đến sự 
giải thoát. Bằng cách thực hành phương pháp này, người ta có 
thể tự cứu mình thoát khỏi vòng sinh tử luân hôi và đạt đến 
hạnh phúc vĩnh hằng, bất biến, tối thượng của Niết-bàn tịch 
tịnh - mibbanam paramam sukham — niềm an lạc tối thượng của 
Niết-bàn - tuyệt đối siêu việt hết thảy mọi niềm vưi thế tục. 


Nhưng sự giải thoát này chỉ có thể đạt đến sau khi đã dứt 
trừ được thói quen buông thả chạy theo những dục lạc thế gian. 
Và đây chính là điêu mà Vipassana giúp chúng ta làm được: 
dứt trừ những hành nghiệp (saøkhara) tầng tầng lớp lớp của 
tham lam và sân hận vốn nằm sâu trong ý thức của chúng ta. 
Vipassana giúp trừ bỏ những hành nghiệp của sự tham muốn 
dục lạc và chán ghét khổ đau. Vipassana xóa bỏ thói quen lâu 
đời của sự phản ứng mù quáng. 

Khi sự tham muốn dục lạc vẫn còn thì sự chán ghét sẽ tiếp 
tục khởi sinh đối với những khổ đau thế tục. Do tham muốn và 
chán ghét nên bánh xe sinh tử sẽ tiếp tục luân chuyển. Chỉ khi 
bánh xe sinh tử bị phá vỡ thì mới có thể đạt đến sự an lạc tối 
thượng, [vì sự an lạc này] vốn là siêu thế - vượt ngoài thế tục, 
vượt ngoài luân hồi, vượt ngoài phạm trù các giác quan. Chính 
vì mục đích như thế mà đức Phật đã giảng dạy phương pháp 
Vipassana thiết yếu này. 
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Vì vậy, sau khi nghe qua bài kệ, đức Phật liền thay đổi dòng 
kệ thứ tư: 
Lokãmisam pajahe santipekkho 


(Người nong câu an lạc tối thượng phải từ bỏ sự tham muốn 
những hạnh phúc thế tục.) 


Chỉ bằng cách nỗ lực nhiệt thành thực hành phương pháp 
Vipassana chúng ta mới có thể trừ bỏ được những tham muốn 
thế tục. Trong khi thực hành Vipassana, thiên sinh phải duy trì 
sự tỉnh giác vẻ cái chết chắc chắn phải đến của mình, nhưng 
không mảy may sợ hãi. Bất cứ khi nào cái chết xảy đến, ta phải 
liên tục chuẩn bị đón nhận với một tâm thức bình thản. 


Vào sinh nhật của mình, một thiên sinh chắc chắn phải xem 
xét lại quá khứ. Người ấy phải khởi lên quyết tâm mạnh mẽ 
không bao giờ lặp lại những lỗi lâm đã mắc phải, và tiếp tục 
thực hành những thiện hạnh trong suốt phần đời còn lại của 
mình. Thiện hạnh quan trọng nhất là sự thực hành phương 
pháp giải thoát Vipassana. Hãy tinh tấn thực hành Vipassana. 
Đừng xao nhãng. Sự thực hành của hôm nay đừng hoãn lại đến 
ngày mai. Hãy để những lời Phật dạy sau đây vang vọng mãi 
bên tai như một lời cảnh giác: 

AjJjeva kiccamatappamụn 
Kojanña maranan suve 


Hãu thực hành sau công phu thiên định của hôm na. 
(Đừng trì hoãn.) Ai biết được, cái chết có thể đến 0uào ngà 1mai. 


Chúng ta không mời gọi cái chết, nhưng khi nó đến cũng 
không cân sợ hãi. Chúng ta hãy chuẩn bị sẵn sàng trong từng 
giây phút. 

Thỉnh thoảng, chúng ta nên thực hành pháp tỉ từụ niệm 
(marananusaii - tỉnh giác về cái chết). Theo kinh nghiệm của 
riêng tôi, điều này rất lợi lạc. Khi thực hành pháp tu này, chúng 
ta nên tự quán xét tâm ý mình: “Nếu ta chết vào sáng mai, 
phẩm chất của tâm thức ta trong giây phút cuối cùng sẽ như 
thế nào? Liệu có còn bất kỳ sự bám chấp nào không, ngay cả là 
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bám chấp vào việc hoàn tất một pháp sự nào đó? Bất cứ khi nào 
hành nghiệp mãnh liệt của một cảm xúc nào đó khởi sinh trong 
tâm thức, chúng ta nên lập tức thực hành pháp t f1 niệm này 
và nhận hiểu: “Nếu ta chết đi ngay vào giây phút tiếp theo đây, 
cảm xúc này sẽ làm chệch hướng dòng tâm thức tái sinh theo 
khuynh hướng đáng sợ nào?“ Ngay khi sự tỉnh giác này khởi 
sinh, ta dễ dàng thoát khỏi cảm xúc đó. 


Còn một lợi ích khác nữa của việc thỉnh thoảng thực hành 
pháp tứ từụ niệm. Chúng ta suy nghĩ: “Ai biết được ta trôi lăn 
trong luân hồi đã bao kiếp sống rồi? Kiếp này, nhờ kết quả của 
thiện nghiệp nào đó, ta đã có được thân người quý giá này, ta 
cũng gặp được Chánh pháp thuần tịnh, ta đã phát triển được 
niềm tin vào Chánh pháp, thoát ra khỏi những tập tục, lễ nghị, 
triết lý vô nghĩa và vượt qua rào chắn phân biệt tông phái. Thế 
nhưng ta đã được lợi lạc gì từ những điều này? 


Sau khi có sự suy xét đánh giá như vậy, bất kỳ khiếm khuyết 
nào được nhận biết, ta sẽ phát triển được nhiệt tâm để tu sửa. 
Liệu cái chết sẽ đến vào sáng mai hay sau trăm mùa thu nữa, 
ta không biết. Nhưng bất kể ta còn phải sống bao nhiêu ngày 
nữa, ta sẽ sử dụng thời gian này để hoàn thiện các ba-la-mật 
(paramiđ) với một tâm mãn nguyện và làm cho cuộc đời ta đây 
ý nghĩa. Bất kỳ kết quả như thế nào, cứ để chúng xảy đến. Bất 
kỳ khi nào chúng đến, cứ để chúng xảy đến. Và ta sẽ phó thác 
cho Dhamma. Về phân ta, với nỗ lực tốt nhất trong khả năng 
của mình, ta sẽ vận dụng tốt thời gian còn lại trong cuộc sống 
quan trọng này. 


Với mục đích này, chúng ta hãy ghi nhớ mãi những lời 
khuyến hóa của đức Phật: 
Utrifthe nappamajjeyya dhamma1 sucaritan cafe. 
(Hãy nỗ lực! Sống đời Chánh pháp uới tỉnh cân.) 
Cứ tiếp tục sống đời Chánh pháp thì kết quả tự nhiên sẽ là 
lợi lạc. 
—S.N. Goenka 
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Tumhehi kiccamataDpa1m, 
akkhđtãro tathagata; pafipanna pamokkhamti, jhaãy¡no 
mãrabandhana. 
——Dhammapada 20.276 


Tự trình phải nỗ lực. 
Bậc giác sô chỉ là người chỉ đường. 
Người thực hành thiền định sẽ tự cứu tình 
thoát khỏi xiêng xích của cái chết. 
—Kinh Pháp cú, phẩm 20, kệ số 276 


Sabbapapassa akaranam, 
kusalassa upasampada; 
saciftapariyodapanan, 
etarmn buddhãng sãsanam. 
——Dhammapada 14.183 


Không làm các 0iệc ác, 
Thành tựu các hạnh lành. 
Giữ tâm 1 trơng sạch, 
Chính lời chư Phật dau. 
—Kinh Pháp cú, phẩm 14, kệ số 183 
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Đức Phật không dạu pháp khổ đau. Ngài chỉ dạu con đường dẫn 
đến hạnh phúc. Nhưng ta phải nỗ lực hết súc mình bước đi không 
do dụ. Cho dù chân ấñau mỏi, đừng bỏ cuộc. Hãy biết rằng những 
bậc trí giả trong quá khứ đều đã bước đi trên chính con đường này. 


——Venerable Webu Sayadaw 


Nghệ thuật sông: Thiền Vipassana 


Dựa trên bài nói chuyện trước công chúng của ngài S. N. 
Goenka ở thủ đô Bern, Suitzerland (Thụy Sï). 


A--: cũng tìm cầu sự bình an và hòa hợp, vì đó là 
ững gì ta thiếu thốn trong cuộc sống. Thỉnh 
thoảng, mỗi người trong chúng ta đều có những lúc trải qua các 
tâm trạng bực đọc, cáu giận hay bất hòa. Và khi phải chịu đựng 
những nỗi khổ này, chúng ta không chỉ riêng mình gánh chịu 
mà thường lây lan sang người khác. Nỗi khổ đau lan tỏa vào 
bầu không khí bao quanh người đau khổ, và những ai tiếp xúc 
với họ đều chịu ảnh hưởng. Chắc chắn, đây không phải là một 
cách sống khôn ngoan. 


Chúng ta phải tự mình sống an ổn và hòa hợp với người 
khác. Xét cho cùng, con người là những động vật mang tính 
xã hội, luôn phải sống hợp thành xã hội và ứng xử với nhau. 
Nhưng làm sao để ta có thể sống an bình? Làm sao ta có thể giữ 
được sự an ổn bên trong và duy trì sự an ổn, hài hòa quanh ta 
để những người khác cũng có thể sống bình an và hòa hợp? 

Để dứt trừ khổ đau, chúng ta phải biết được nguyên do căn 
bản của việc này, nguyên nhân gây khổ đau. Nếu ta cứu xét vấn 
đề, ta sẽ thấy rõ rằng bất cứ khi nào ta bắt đầu khởi sinh bất kỳ ý 
niệm tiêu cực hay bất tịnh trong tâm thức, chúng ta chắc chắn sẽ 
trở nên đau khổ. Sự tiêu cực trong tâm thức, phiền não hay bất 
tịnh đều không thể đồng thời tôn tại với sự bình an và hòa hợp. 


Chúng ta bắt đầu hình thành sự tiêu cực như thế nào? Một 
lần nữa, bằng sự suy xét ta sẽ thấy rõ. Chúng ta không vui khi 
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thấy có ai hành xử theo cách ta không thích, hay khi có điều gì 
xảy ra mà ta không thích. Khi xảy ra những điều không mong 
muốn, ta hình thành sự căng thẳng trong ta. Khi những điều 
ta mong muốn gặp phải chướng ngại nào đó và không xảy ra, 
một lân nữa ta lại cũng hình thành sự căng thẳng trong lòng. 
Chúng ta bắt đầu tạo thành những gút thắt trong tâm. Và trong 
suốt cuộc đời, những điều không mong muốn cứ tiếp tục xảy 
ra. Những điều ta mong muốn thì lúc được lúc không, và tiến 
trình phản ứng, tiến trình tạo thành những gút thắt- những gút 
thắt hâu như không thể tháo gỡ - đã khiến cho toàn bộ cấu trúc 
thân tâm của ta quá căng thẳng, quá nhiều tiêu cực, đến nỗi 
cuộc sống trở thành đau khổ. 


Như vậy, có một cách để giải quyết bất ổn này là phải thu 
xếp sao cho không có điều gì không mong muốn xảy ra trong 
cuộc đời, sao cho mọi chuyện luôn xảy ra hoàn toàn đúng như 
ta mong muốn. Hoặc là ta phải phát triển được quyền năng đó, 
hoặc một người nào khác đến giúp chúng ta và phải có được 
quyên năng đó, để luôn thấy rằng những điều không mong 
muốn thì không xảy ra và mọi việc ta mong muốn đều phải xảy 
ra. Nhưng điêu này là bất khả thi! Không có ai trên cõi đời này 
luôn luôn được thỏa mãn mọi điều mong muốn, luôn thấy mọi 
việc trong đời xảy ra theo đúng ý mình và không gặp bất kỳ 
chuyện không mong muốn nào. Sự việc thường xuyên xảy ra 
trái ngược với mong muốn và ao ước của chúng ta. 

Cho nên, câu hỏi nêu lên ở đây là: Làm thế nào ta có thể 
dừng lại sự phản ứng mù quáng khi đối mặt với những những 
điều ta không ưa thích? Làm thế nào ta có thể dừng lại sự hình 
thành căng thẳng, duy trì sự bình an và hòa hợp? 


Ở Ấn Độ cũng như nhiều nước khác, những bậc thánh nhân 
thông thái đã nghiên cứu vấn đề này - vấn đẻ khổ đau của con 
người - và tìm ra một giải pháp. Khi có điều trái ý xảy ra và quý 
vị phản ứng bằng sự tức giận, sợ hãi hay bất kỳ ý niệm tiêu cực 
nào khác, thì ngay tức thời quý vị nên chuyển sự chú tâm vào 
một điều gì khác. Chẳng hạn như đứng dậy, đi lấy một ly nước 
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và uống nước... Như vậy, sự tức giận của quý vị sẽ không gia 
tăng. Ngược lại, nó sẽ bắt đầu giảm xuống. Hoặc quý vị cũng 
có thể bắt đầu đếm một, hai, ba, bốn... hoặc bắt đầu tụng đọc 
một câu kinh, câu chú, hoặc niệm danh hiệu một vị thần thánh 
mà quý vị tín ngưỡng. Tâm thức sẽ chuyển hướng và trong một 
chừng mực nào đó, quý vị sẽ thoát khỏi những ý niệm tiêu cực, 
thoát khỏi cơn giận. 

Giải pháp này đã từng rất hữu ích, rất có hiệu quả. Và cho 
đến nay nó vẫn có hiệu quả. Khi phản ứng bằng cách này, tâm 
thức không bị khích động. Tuy nhiên giải pháp này chỉ hiệu 
quả ở tầng ý thức. Trên thực tế, bằng cách chuyển sự chú tâm, ta 
đẩy sự tiêu cực đi sâu hơn vào tầng vô thức và ở đó ta vẫn tiếp 
tục tạo thành và gia tăng cũng chính những phiên não đó. Trên 
bề mặt tâm thức là một lớp mỏng an ổn, hài hòa, nhưng sâu vào 
bên trong là một núi lửa đang ngủ yên, đây những tiêu cực bị 
đồn nén và không sớm thì muộn cũng sẽ bùng lên dữ đội. 

Có những vị khác nghiên cứu sự thật về nội tâm đã tìm hiểu 
sâu rộng hơn, và bằng cách chứng nghiệm sự thật về tâm, thân 
ngay trong con người của họ và nhận ra rằng, chuyển sự chú 
tâm chỉ là một cách tránh né vấn đề. Tránh né không phải là giải 
pháp, quý vị phải đối diện với vấn đẻ. Bất cứ khi nào phiên não 
khởi sinh trong tâm, cứ quan sát nó, đối diện với nó. Ngay khi 
quý vị bắt đầu quan sát một ý niệm bất tịnh, nó sẽ giảm cường 
độ và từ từ biến mất. 

Đây là một giải pháp rất tốt, tránh được cả hai cực đoan: đè 
nén và biểu lộ. Chôn vùi ý niệm tiêu cực trong vô thức sẽ không 
loại trừ được nó, còn để nó biểu lộ thành những hành vi hay lời 
nói bất thiện thì chỉ tạo thêm bất ổn. Nhưng nếu quý vị chỉ quan 
sát thì phiên não sẽ đi qua và quý vị loại trừ được nó. 

Điều này nghe qua rất tuyệt, nhưng liệu có thực tiễn không? 
Thật không dễ đối diện với những bất tịnh của chính mình. Khi 
sân hận nổi lên, nó chế ngự ta nhanh đến nổi ta thậm chí còn 
không kịp nhận ra nó. Và rồi, bị thúc đẩy bởi sân hận, chúng 
ta có những hành động và lời nói gây tổn hại đến chính mình 
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và người khác. Sau đó, khi cơn giận đã trôi qua, chúng ta khóc 
lóc, hối hận, câu xin sự tha thứ từ người này người nọ, hoặc từ 
Thượng đế: “Ôi, con đã phạm lỗi, xin tha thứ cho con.“ Nhưng 
rồi lần tới, khi gặp một tình huống tương tự, ta lại phản ứng theo 
cách y hệt như thế. Cứ hối lỗi mãi như vậy cũng chẳng ích gì. 


Khó khăn nằm ở chỗ ta không nhận biết được khi ý niệm 
tiêu cực vừa sinh khởi. Nó khởi lên từ sâu trong vô thức và khi 
lên đến tầng nhận thức thì nó đã quá mạnh, đủ để chế ngự 
chúng ta, và ta không thể quan sát nó được. 

Rồi ví như tôi thuê một thư ký riêng chỉ để mỗi khi sân hận 
khởi sinh thì người ấy sẽ nói với tôi: “Xem kìa, sân hận đã bắt 
đầu.” Vì không thể biết được khi nào sân hận sẽ khởi sinh, nên 
tôi phải thuê ba người thư ký riêng cho ba phiên làm việc trong 
suốt hai mươi bốn giờ. Cứ cho là tôi đủ tiên chi trả để làm như 
vậy và khi sân hận khởi sinh, lập tức một người thư ký sẽ báo 
cho tôi: “Ô xem kìa, sân hận đã bắt đâu.” Việc đầu tiên tôi làm 
là sẽ mắng anh ta: “Đỏ ngốc, anh nghĩ anh được trả tiên để dạy 
khôn tôi sao?“ Tôi đã bị sự sân hận khống chế nhiêu đến nỗi lời 
khuyên tốt đẹp cũng chẳng giúp được gì. 

Và ví như tôi giữ được sự khôn ngoan để không la mắng 
người thư ký. Thay vì vậy, tôi nói: “Cám ơn nhiêu. Bây giờ tôi 
phải ngồi xuống để quan sát cơn giận của tôi.“ Nhưng điều này 
có khả thi chăng? Ngay khi tôi nhắm mắt lại và cố quan sát cơn 
giận, đối tượng đã gây ra cơn giận lập tức hiện ra trong đầu - đó 
là người hoặc sự việc đã gây ra cơn giận. Và rồi tôi không quan 
sát chính bản thân cơn giận mà chỉ quan sát những tác nhân bên 
ngoài đã khơi dậy cảm xúc giận dữ đó. Điều này chỉ làm tăng 
thêm cơn giận, và do đó không phải là giải pháp. Rất khó quan 
sát bất kỳ ý niệm tiêu cực hoặc cảm xúc trừu tượng nào tách biệt 
hẳn với đối tượng bên ngoài đã gây ra chúng. 


Tuy nhiên, một bậc giác ngộ chân lý tối thượng —- đức Phật - 
đã tìm ra được giải pháp thiết thực. Ngài khám phá rằng bất cứ 
khi nào một phiên não bất kỳ khởi sinh trong tâm thì đều có hai 
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việc cùng lúc xảy ra nơi thân. Thứ nhất là cơ thể mất đi nhịp thở 
bình thường. Chúng ta bắt đầu thở nặng nẻ hơn khi phiền não 
khởi sinh trong tâm. Điêu này rất đễ quan sát. Ở mức độ tinh tế 
hơn, một phản ứng sinh hóa bắt đầu xảy ra trong cơ thể, tạo ra 
một cảm xúc nào đó. Mỗi một phiên não đều sẽ tạo ra một cảm 
xúc nào đó trong cơ thể. 


Điều này cho ta một giải pháp thực tiễn. Một người bình 
thường không thể quan sát những phiền não trừu tượng trong 
tâm thức như sự sợ hãi, sân hận, si mê. Nhưng với sự hướng 
dẫn và tập luyện đúng cách thì rất dễ quan sát sự hô hấp và 
cảm giác trong cơ thể. Cả hai đều liên quan trực tiếp đến những 
phiền não trong tâm. 


Hơi thở và cảm giác có ích cho ta theo hai cách. Thứ nhất, 
nó giống như những người thư ký riêng. Ngay khi phiên não 
nổi lên trong tâm, hơi thở sẽ mất bình thường. Nó sẽ báo động: 
“Xem kìa, có gì đó không ổn.” Và vì chúng ta không thể la 
mắng hơi thở, chúng ta phải chấp nhận sự cảnh báo. Tương tự, 
các cảm giác sẽ cho ta biết khi có gì đó không ổn. Rôi khi đã 
được cảnh báo, ta có thể bắt đầu quan sát sự hô hấp, bắt đầu 
quan sát cảm giác, và rất nhanh chóng ta sẽ thấy là phiền não 
đó đã mất đi. 

Hiện tượng tâm và thân này giống như hai mặt của một 
đồng xu. Một mặt là ý nghĩ và cảm xúc hiện ra trong tâm, mặt 
kia là hơi thở và cảm giác trên thân. Bất cứ ý tưởng, xúc động 
nào, bất cứ phiền não nào nảy sinh trong tâm đều biểu hiện 
bằng hơi thở và cảm giác ngay lúc đó. Do vậy, bằng cách quan 
sát sự hô hấp hoặc cảm giác, chúng ta thực sự quan sát được 
phiên não trong tâm. Thay vì tránh né vấn đề, chúng ta phải 
nhìn thẳng vào thực tại đúng thật như đang hiện hữu. Kết quả 
ta thấy rằng, phiên não mất đi sức mạnh, chúng không còn trấn 
áp được ta như trong quá khứ. Nếu ta kiên trì, chúng sẽ hoàn 
toàn biến mất và ta bắt đầu được sống an lạc, một cuộc sống 
ngày càng ít phiền não. 
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Bằng cách này, phương pháp tự quan sát cho chúng ta thấy 
được thực tại ở hai phương diện: nội tâm và ngoại cảnh. Trước 
đây, chúng ta chỉ nhìn bên ngoài mà quên đi sự thật bên trong. 
Chúng ta luôn luôn tìm kiếm bên ngoài về nguyên nhân của 
những bất hạnh. Chúng ta luôn luôn đổ lỗi và cố thay đổi thực 
tại bên ngoài. Vô minh về thực tại bên trong, chúng ta không 
bao giờ hiểu rằng nguôn gốc của sự đau khổ nằm trong ta, nằm 
ngay trong những phản ứng mù quáng đối với những cảm giác 
đễ chịu hoặc khó chịu. 

Bây giờ, với sự tập luyện, chúng ta có thể thấy được mặt kia 
của đồng tiền. Chúng ta có thể ý thức về hơi thở của mình, cũng 
như những gì đang xảy ra trong người. Dù là hơi thở hay cảm 
giác, chúng ta chỉ quan sát chúng mà không đánh mất sự bình 
tâm. Chúng ta ngừng phản ứng, ngừng gia tăng sự đau khổ của 
mình. Trái lại, chúng ta để cho phiền não biểu lộ rồi mất đi. 

Càng thực tập phương pháp này, những phiền não ngày 
càng tan biến nhanh chóng hơn. Dân dân tâm ta không còn 
những bất tịnh và trở nên trong sạch. Một tâm thanh tịnh lúc 
nào cũng tràn đầy tình thương - một tình thương không vị kỷ 
đối với mọi người, đây lòng từ bi trước những đau khổ và thất 
bại của người khác, vui mừng vì sự thành công và an lạc của 
người khác, và luôn bình tâm trong mọi hoàn cảnh. 


Khi đạt được trình độ này, mọi thói quen trong đời ta đều 
thay đổi. Ta không thể có những lời nói hoặc hành động phá rối 
sự an lạc và hạnh phúc của người khác. Trái lại, một tâm quân 
bình không những chỉ trở nên an lạc mà bầu không khí chung 
quanh cũng tràn ngập sự an lạc và hài hòa. Điều này sẽ bắt đầu 
ảnh hưởng đến người khác và cũng giúp ích cho họ. 

Bằng cách giữ được sự bình tâm trước mọi cảm xúc trong 
người, ta cũng tìm được cách tự tách biệt ra khỏi những gì 
gặp phải bên ngoài. Tuy nhiên, sự tách biệt không dính mắc 
này không phải là sự tránh né hoặc thờ ơ với những khó khăn 
của cuộc đời. Những người thực tập thiên Vipassana đều đặn 
thường trở nên nhạy cảm hơn đối với những khổ đau của người 
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khác và làm hết khả năng của mình để xoa dịu những khổ đau 
này, không phải với một tâm bất an, mà với một tâm đây tình 
thương, từ bi và sự bình tâm. Họ biết cách để có sự vô tư thánh 
thiện, học được cách tham gia hết lòng, nhiệt thành trong việc 
giúp đỡ người khác, đồng thời duy trì được sự bình tâm. Bằng 
cách này, họ giữ được sự an lạc và hạnh phúc trong lúc làm việc 
vì sự an lạc và hạnh phúc của người khác. 


Đây là những gì Đức Phật đã giảng dạy: Một nghệ thuật 
sống. Ngài không thành lập một tôn giáo hay chủ thuyết nào 
cả. Ngài không bao giờ chỉ dẫn cho những người đến với Ngài 
thực hành nghi thức hay nghi lễ, những hình thức sáo rỗng nào. 
Trái lại, Ngài chỉ dạy cho họ quan sát thế giới tự nhiên như nó 
thật sự hiện hữu bằng cách quan sát thực tại nội tâm. Vì vô 
minh nên chúng ta luôn hành xử theo cách có hại cho mình và 
cho người. Nhưng khi đã có trí tuệ - trí tuệ do sự quan sát thực 
tại đúng như thật - thói quen phản ứng này mất đi. Khi chúng 
ta ngừng phản ứng mù quáng, chúng ta có khả năng hành xử 
một cách vô tư với sự bình tâm, một tâm thấy và hiểu được chân 
lý. Cách hành xử như vậy chỉ có thể mang tính tích cực, đầy 
sáng tạo, có lợi cho mình và cho người. 


Như vậy, điều cân thiết là phải “tự biết mình” — đây là lời 
khuyên của mọi bậc thánh nhân. Chúng ta phải hiểu chính 
mình, không phải chỉ bằng sách vở, bằng lý thuyết, không 
phải chỉ bằng cảm xúc, hoặc đức tin, chỉ chấp nhận một cách 
mù quáng những gì ta nghe và học được. Sự hiểu biết như vậy 
không đủ. Tốt hơn hết, chúng ta phải hiểu được thực tại bằng 
thể nghiệm. Chúng ta phải chứng nghiệm trực tiếp về thực tại 
của hiện tượng thân và tâm này. Chỉ riêng điều này mới giúp 
chúng ta thoát khỏi đau khổ. 

Kinh nghiệm trực tiếp thực tại bên trong, phương pháp tự 
quan sát này, được gọi là thiên Vipassana. Theo ngôn ngữ Ấn 
Độ vào thời Đức Phật, passana có nghĩa là thấy một cách bình 
thường với con mắt mở rộng. Nhưng Vipassana là quan sát sự 
việc đúng như thật chứ không phải có vẻ như thật. Sự thật hiển 
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lộ ra bên ngoài cần phải được xuyên thấu cho tới khi ta thấy 
được sự thật rốt ráo của toàn thể cấu trúc tâm lý - vật lý này. Khi 
đã chứng nghiệm được sự thật này, chúng ta sẽ biết cách ngừng 
phản ứng mù quáng, ngừng tạo ra phiền não mới và những 
phiền não cũ sẽ từ từ mất đi một cách tự nhiên. Chúng ta sẽ hết 
khổ và hưởng được hạnh phúc thật sự. 


Trong một khóa thiên, sự tu tập gồm có ba phân. Đầu tiên ta 
phải tránh những hành động bằng lời nói hoặc việc làm có hại 
cho sự an lạc và hài hòa của người khác. Ta không thể tu tập để 
giải thoát khỏi những bất tịnh khi có những hành động và lời 
nói làm gia tăng những bất tịnh này. Do đó, giới luật là điêu rất 
quan trọng trong bước đầu tu tập. Ta thực hành không giết hại, 
không trộm cắp, không tà dâm, không nói đối, không sử dụng 
những chất gây nghiện. Bằng cách tránh những hành động này, 
ta làm cho tâm tĩnh lặng đủ để tiến xa hơn. 


Phân kế tiếp là tu tập làm chủ tâm vọng động bằng cách 
chú tâm vào một đối tượng: đó là hơi thở. Ta cố gắng giữ được 
chú tâm vào sự hô hấp càng lâu càng tốt. Đây không phải là 
sự tập luyện vẻ hơi thở, ta không điều khiển hơi thở. Trái lại ta 
quan sát sự hô hấp bình thường, lúc ra, lúc vào. Bằng cách này, 
ta làm cho tâm được tĩnh lặng hơn nữa, để nó không bị những 
phiền não chi phối. Cùng một lúc ta định được tâm, làm cho 
tâm nhạy bén và sâu sắc để có thể đưa đến tuệ giác. 


Hai phân đầu này, sống có đạo đức và làm chủ được tâm, rất 
cân thiết và ích lợi, nhưng chúng chỉ đưa đến sự đè nén những 
phiền não nếu chúng ta không tập phần thứ ba, đó là thanh lọc 
hết những phiên não trong tâm bằng cách phát triển tuệ giác 
trong chính bản thân mình. Đây là Vipassana: chứng nghiệm sự 
thật về bản thân bằng cách quan sát bên trong ta một cách vô 
tư và có hệ thống những hiện tượng thay đối không ngừng của 
thân và tâm thể hiện qua cảm giác. Đây là đỉnh cao của những 
lời dạy của Đức Phật: tự thanh lọc tâm bằng cách tự quan sát. 

Mọi người ai cũng có thể tu tập được. Mọi người đều phải 
đương đâu với khổ đau. Đây là bệnh chung của con người và 


184 


Nghệ thuật sống: Thiền Vipassana 





cân phải có thuốc chữa chung, không cho riêng ai. Khi ta đau 
khổ vì sân hận, nó không phải là sự sân hận của Phật giáo, hoặc 
sự sân hận của Ấn Độ giáo, hoặc sự sân hận của Thiên Chúa 
giáo. Sân hận là sân hận. Khi ta bất an vì giận dữ thì sự bất 
an này không chỉ dành riêng cho người theo Thiên Chúa giáo, 
hoặc Do Thái giáo hoặc Hôi giáo. Bệnh này là bệnh chung của 
nhân loại. Thuốc chữa phải chữa được cho mọi người. 

Vipassana là một phương thuốc như thế. Không ai phản đối 
lối sống tôn trọng sự an lạc và hài hòa của người khác. Không 
ai phản đối việc làm chủ được tâm. Không ai phản đối sự phát 
triển tuệ giác nơi chính bản thân mình để có thể giải thoát tâm 
khỏi những phiên não. Vipassana là con đường chung cho mọi 
người. 

Quan sát thực tại đúng thật như bản chất của nó bằng cách 
quan sát sự thật bên trong - đây là biết mình trực tiếp và bằng 
chứng nghiệm. Càng thực tập ta càng thoát khỏi sự đau khổ 
vì những bất tịnh trong tâm. Từ sự thật thô thiển, biểu lộ bên 
ngoài, ta xuyên thấu tới sự thật tối hậu về thân và tâm. Khi 
vượt qua được giai đoạn này, ta chứng nghiệm được một sự thật 
vượt ra ngoài thân và tâm, vượt thời gian và không gian, vượt 
ra ngoài phạm vi tương đối: chân lý vẻ sự giải thoát hoàn toàn 
khỏi mọi phiền não, mọi bất tịnh, mọi khổ đau. Bất cứ danh từ 
nào ta gán cho sự thật tối hậu này đều không hê liên quan đến 
nó. Nhưng nó là mục tiêu cuối cùng của hết thảy mọi người. 

Nguyện cho quý vị chứng nghiệm được sự thật tối hậu này. 
Nguyện cho mọi người thoát khỏi khổ đau. Nguyện cho mọi 
người hưởng được an lạc thật sự, hài hòa thật sự, hạnh phúc 
thật sự. 


Nguyện cho tất cả chúng sinh được hạnh phúc. 
—S.N. Goenka 
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Thực hành nuôi dưỡng tầm từ 
(mettä bhãvanä) trong thiên Vipassana 


Bài uiết nàu được trình bàu trong Hội thảo 0ê thiền Vipassana 
tại Dhamma Giri, Ấn Độ, uào tháng 12 năm 1966. 


\ ) lệc thực hành nuôi dưỡng tâm từ (meffã bhãvanđ) là 
một pháp bổ trợ quan trọng cho phương pháp thiên 

Vipassana - thực ra, đây là một hệ quả tất yếu. Trong việc nuôi 
dưỡng tâm từ, thiển sinh phát tỏa tâm từ và ý nguyện tốt đẹp 
hướng đến tất cả chúng sinh, với chủ ý đưa vào bâu không khí 
quanh mình sự an tĩnh, những rung động tích cực của sự tinh 
khiết và lòng thương yêu bi mẫn. Đức Phật hướng dẫn các đệ tử 
của ngài phát triển tâm từ để đưa đến một cuộc sống bình an và 
hòa hợp nhiêu hơn, cũng như giúp cho những người khác đạt 
được như vậy. Thiển sinh Vipassana được khuyến khích thực 
hành theo hướng dẫn đó, bởi vì tâm từ (e4) là cách để chia 
sẻ với người khác sự bình an và hòa hợp mà ta phát triển được. 

Luận giải Kinh điển nói: Mjj/aíi simiyhatirti metía. (Điều tạo 
nên khuynh hướng thân thiện chính là tâm từ.) Đó là một ước 
nguyện chân thành, không chút dấu vết của ác ý, cầu mong 
sự tốt đẹp và hạnh phúc cho tất cả mọi chúng sinh. Và cũng 
nói: 4dosorfi metiã (Không có oán ghét, đó là tâm từ.) Đặc điểm 
chính của tâm từ là một thái độ vị tha sẵn lòng giúp đỡ. Điều 
này dẫn đến sự thể nhập tự thân với muôn loài chúng sinh — 
nhận thức được quan hệ thân thiết giữa mọi sự sống. 

Nhận hiểu khái niệm này chỉ trên bình diện tri thức thì khá 
đễ dàng, nhưng sẽ khó khăn hơn nhiều để phát triển được thái 
độ sống như vậy trong chính tự thân mỗi người. Để làm được 
điều này, cần có sự tu tập rèn luyện, và chúng ta có pháp tu 
nuôi dưỡng tâm từ (meffä-bhavana) hay thiền tâm từ, một sự 
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vun bồi có hệ thống ý nguyện tốt lành hướng về người khác. 
Để thực sự có hiệu quả, thiền tâm từ nhất thiết phải được thực 
hành song song với thiên Vipassana. Khi những điều tiêu cực 
như sự oán ghét vẫn còn ngự trị trong tâm ý thì thật vô ích khi 
cố hình thành những ý nguyện tốt đẹp, và việc làm như vậy hẳn 
cũng chỉ là một nghi thức trống rỗng không có ý nghĩa nội tại. 
Nhưng khi những điều tiêu cực được thanh lọc qua sự tu tập 
thiên Vipassana thì những ý nguyện tốt đẹp sẽ tự nhiên tràn 
ngập trong tâm. Được thoát ra từ ngục tù tự giam hãm của lòng 
vị kỷ, chúng ta bắt đâu biết tự mình quan tâm đến hạnh phúc 
của người khác. 

Vì lý do này, pháp tu thiên tâm từ (mefã-bhavana) chỉ được 
giới thiệu vào cuối khóa thiên Vipassana, sau khi các thiên sinh 
đã trải qua tiến trình thanh lọc. Vào một thời điểm như thế, thiên 
sinh thường cảm thấy nguyện ước sâu sắc cho hạnh phúc của 
người khác, giúp cho sự thực hành tâm từ của họ thực sự có hiệu 
quả. Cho dù trong khóa tu chỉ có một ít thời gian hạn chế được 
dành cho thực hành thiền tâm từ, nhưng đây có thể được xem 
như thành quả sau cùng của việc thực hành thiên Vipassana. 


Niết-bàn (N¡/bbana) chỉ có thể được chứng nghiệm bởi những 
ai có đây từ tâm và lòng bi mẫn với tất cả chúng sinh. Chỉ đơn 
thuần nguyện ước không thôi thì chưa đủ: chúng ta nhất thiết 
phải thanh lọc tâm mình để đạt đến từ tâm và lòng bi mẫn 
như thế. Và chúng ta làm điều này qua việc thực hành thiển 
Vipassana. Do vậy, phương pháp này được nhấn mạnh trong 
suốt khóa tu. 


Khi thực hành, chúng ta bắt đầu nhận biết được thực tại ẩn 
tàng của thế giới này, bao gồm cả tự thân chúng ta, chính là [một 
tiến trình của] sự sinh khởi và diệt mất trong từng khoảnh khắc. 
Chúng ta nhận ra rằng tiến trình thay đổi này tiếp diễn vượt 
ngoài sự kiểm soát của chúng ta và bất chấp những mong muốn 
của ta. Dân dân ta hiểu được rằng bất kỳ sự bám víu nào vào 
những thứ phù du giả tạm đêu tạo ra đau khổ cho ta. Chúng ta 
học được cách không bám víu và luôn giữ tâm quân bình trước 
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bất kỳ hiện tượng thoáng qua nào. Và chúng ta bắt đầu trải 
nghiệm được những gì là hạnh phúc chân thật: không phải sự 
thỏa mãn những khao khát hay ngăn chặn được sự sợ hãi, mà 
đúng hơn là giải thoát ra khỏi vòng xoáy của những khao khát 
và sợ hãi. Khi sự an định nội tâm phát triển, chúng ta sẽ thấy 
một cách rõ ràng vì sao người khác vướng mắc vào khổ đau, và 
tự nhiên một ước nguyện khởi sinh: “Nguyện cho chúng sinh 
tìm được những gì tôi đã tìm được: phương pháp thoát khỏi 
khổ đau, con đường đi đến an bình.“ Đây là ý nguyện thích hợp 
cho việc thực hành nuôi dưỡng tâm từ (mefã-bhãvanđ). 


Tâm từ không phải sự cầu nguyện [thụ động], cũng không 
phải hy vọng một nguồn lực trợ giúp từ bên ngoài. Ngược lại, 
đó là một tiến trình năng động tạo ra bầu không khí hỗ trợ mà 
trong đó những người khác có thể có thể hành động để tự giúp 
chính họ. Tâm từ có thể hướng đến một người cụ thể hay cũng 
có thể phóng tỏa đến khắp mọi nơi. Nhận thức rằng tâm từ 
không được tạo ra bởi chúng ta giúp cho sự lan tỏa của nó thực 
sự là vô ngã. 


Để sinh khởi được tâm từ, tâm thức phải an định, quân bình 
và không còn những điều tiêu cực. Đây là loại tâm thức được 
phát triển trong thực hành thiền Vipassana. Một thiền giả nhận 
biết qua kinh nghiệm rằng giận dữ, oán ghét hay ác ý sẽ hủy 
hoại sự bình an như thế nào cũng như vô hiệu hóa mọi nỗ lực 
giúp đỡ người khác. Chỉ khi tâm ghét bỏ được loại trừ và sự 
bình tâm được phát triển thì chúng ta mới có thể hạnh phúc 
và mong ước hạnh phúc cho người khác. Lời nguyện “Nguyện 
cho tất cả chúng sinh được hạnh phúc” chỉ có năng lực lớn lao 
khi được phát ra từ một tâm thanh tịnh. Dựa trên sự thanh tịnh 
này, lời nguyện ấy chắc chắn sẽ có hiệu quả trong việc mang lại 
hạnh phúc cho người khác. 

Vì thế, chúng ta nhất thiết phải tự xét mình trước khi thực 
hành thiên tâm từ, để xem liệu ta có thực sự có khả năng phóng 
tỏa tâm từ hay không. Nếu ta tìm thấy dù chỉ mảy may sự căm 
ghét, oán hận trong tâm mình, ta nên tạm dừng lại vào lúc đó. 
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Nếu không, ta có thể sẽ lan tỏa những tiêu cực ấy, gây hại cho 
người khác. Tuy nhiên, nếu thân tâm ta tràn đây sự an tĩnh và 
một niêm phúc lạc thì điều tự nhiên và thích hợp là chia sẻ hạnh 
phúc đó với người khác: “Nguyện cho quý vị được hạnh phúc. 
Nguyên cho quý vị giải thoát khỏi mọi phiền não gây ra khổ 
đau. Nguyện cho tất cả chúng sinh đều được an lành.” 


Khuynh hướng yêu thương này cho phép chúng ta hành xử 
khéo léo hơn trong sự thăng trằm của cuộc đời. Chẳng hạn, khi 
ta gặp một người hành động với ác ý hãm hại người khác, phản 
ứng thông thường - với sự sợ hãi và căm ghét — là chỉ vì chính 
mình, sẽ không có tác động gì cải thiện tình huống, trong thực 
tế còn làm tăng thêm sự tiêu cực. Hẳn sẽ hữu ích hơn nhiều nếu 
ta duy trì được sự an định và bình tâm, với thiện chí tốt đẹp, 
nhất là đối với người đang hành động sai trái. Điêu này không 
thể chỉ thuần túy là một quan điểm tri thức, một vẻ ngoài cao 
thượng che giấu những tiêu cực chưa giải trừ. Tâm từ chỉ hiệu 
quả khi được tự nhiên tuôn tràn từ một tâm thức đã thanh tịnh. 


Sựan định đạt được trong khi hành thiên Vipassana sẽ tự nhiên 
làm khởi sinh tâm từ, và tâm từ này sẽ tiếp tục tác động một cách 
tích cực đến chúng ta và môi trường quanh ta. Do đó, Vipassana 
cuối cùng có một chức năng kép: vừa mang lại hạnh phúc cho ta 
bằng cách thanh lọc tâm, vừa giúp ta nuôi dưỡng hạnh phúc của 
người khác qua việc chuẩn bị sẵn sàng để ta thực hành tâm từ. Xét 
cho cùng, mục đích của việc tự giải thoát mình khỏi những tiêu 
cực và chấp ngã là gì nếu không phải là chia sẻ những lợi lạc này 
với người khác? Trong một khóa ẩn tu, chúng ta tạm thời tách biệt 
bản thân mình với thế giới là để rôi sẽ quay trở lại và chia sẻ với 
người khác những øì ta đạt được trong khi ẩn tu. Hai khía cạnh 
này của sự thực hành Vipassana là không thể tách rời. 


Trong thời đại ngày nay, khi bệnh khổ tràn lan, giàu nghèo 
phân cách, bạo loạn bất an, nhu cầu nuôi dưỡng tâm từ trở nên 
cân thiết hơn bao giờ hết. Nếu bình an và hòa hợp có thể ngự 
trị trên khắp thế giới này thì trước hết những phẩm tính ấy phải 
được thiết lập ngay từ trong tâm thức của hết thảy mọi người. 
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H âu hết những bài viết trong tuyển tập này mang 
tên ngài 5. N. Goenka. Ban biên tập xin bày tỏ lòng 
biết ơn đối với ngài Goenka và Viện nghiên cứu Vipassana 
(Vipassana Research Institute) ở Igatpuri, Ấn Độ về việc đã cho 
phép sử dụng những tài liệu này. 

Các bài viết trích từ Bản tin Vipassana (Vipassana Newsletter) 
gồm có: 

- Sự ra đi tron Chánh pháp của 1ne tôi (S. N. Goenka), 

- Hiện hữu như thật — đã và đang (Graham Gambie), 

- Một cái chết mẫu rực (S. N. Goenka), 

- Nghiệp — Sự thừa kế đích thực (S. N. Goenka), 

- Sống 0à chết trong Chánh pháp (6S. N. Goenka), 

- Bình tâm đối tmặt bệnh nan (Mr. S. Adaviappa), 

- Hãy tu tập để tự cứu mình (S. Ñ. Goenka) 

- Bảy mươi năm đã qua (S. N. Goenka). 

Các tài liệu khác của Viện nghiên cứu Vipassana gồm có: 

- Về pháp thiên Vipassana, 

- Nghệ thuật sống: Thiền Vipassana, 

- Thực hành nuôi dưỡng tâm từ trong thiên Vipassana 

- Bảng thuật ngữ cuối sách 

- Một số các bản dịch từ kinh văn và nhiêu trích dẫn khác 

nhau của 5. N. Goenka và 5ayagyi U Ba Khin. 
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Tất cả các thi kệ Hindi (doha) được trích từ thi tập Hãy đến 
đâu, nhân loại thế gian này (Come People of the World) của 5S. N. 
Goenka. 


Các phân Hởi Đáp uới Thâu Goenkwji (L, II oà II) được trích từ 
nhiều nguôn khác nhau, bao gôm từ các Bản tin Vipassana và 
những cuộc tham vấn riêng. 


Bài Sự ra đi của Graham của tác giả Anne Doneman trước 
đây được in trong sách Realizine Chanse của lan Hetherington, 
ấn bản của Vipassana Research Publications. 


Bài Điểu gì xảy ra lúc chết của S. Ñ. Goenka ban đầu được 
in trong tạp chí Sayas/¡ LI Ba KHin Journal của Viện nghiên cứu 
Vipassana. 


Bài Nguyên lý duyên khởi được trích từ sách Tóm lược các bài 
giảng (The Discourse Summaries), phần bài giảng ngày thứ 5, 
ấn bản của Viện nghiên cứu Vipassana. 


Các trích dẫn của ngài Venerable WEebu Sayadaruu được trích tù 
sách Cơn đường đưa đến an tĩnh tuyệt đối (The Way to Ultimate 
Calm), do Roger Bischoff chuyển dịch, ấn bản của Buddhist 
Publication Society, 2001. 

Các dữ liệu để viết bài Chỉ khoảnh khắc hiện tại và Đối diện cái 
chết được lấy từ những cuộc phỏng vấn riêng với Susan Babbitt 
và Terrell, Diane Jones. Một phân của bài Chỉ khoảnh khắc hiện 
tại cũng đã được xuất bản với tên là Hòa 0ào 0ñ khúc 0ñ trụ (Join 
the Cosmic Dance), ấn bản của Thee Hellbox Press. 

Cuộc phỏng vấn với Rodney Bernier để viết thành bài 
Một cái chết hoan hỷ (Smiling AlI the Way to Death) là do Evie 
Chauncey cung cấp. 


Bài Dòng rước mắt (The Flood of Tears) do C. A. F. Rhys 
Davids dịch sang Anh ngữ, được trích từ sách The Book of Kimdred 
Sayinss, Phân HI, ấn bản của Pali Text Society. 
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Lá thư của John Wolford trong bài Mãi mãi trí ân (The 
Undying Gratitude) được mẹ của John, bà Laurie Campbell 
cung cấp. Xin cảm ơn Laurie và Gabriela lonita đã cho phép sử 
dụng những lá thư riêng của họ gửi đến ngài Goenkaji. 


Bài kệ của Arnbapali được Amadeo Solé-Leris dịch sang Anh 
ngữ, trích từ sách Cuộc đời, công hạnh 0à đi sản của các 0ị đại 
đệ tử Phật (Great Disciples of the Buddha: Their Lives, Their 
Works, Their Legacy) của Nyanaponika Thera và Helmuth 
Hecker, Buddhist Publication Society giữ bản quyền (2003), 
được tái bản với sự cho phép của The Permissions Company, 
Inc., thay mặt cho nhà xuất bản Wisdom Publications (www. 
wisdompubs.org). 


Các bài kệ số 41, 128, 165, 288 và 289 trong kinh Pháp Cú 
(Dhammapada),bản dịch Anh ngữ của Harischandra Kaviratna, 
được sử dụng với sự cho phép của Theosophical Dniversity 
Press, Pasadena, California. 

Kinh Pathama-akasa (thuộc Trung Bộ Kinh) được trích từ tạp 
chí Vipassana Journal, ấn bản của Viện nghiên cứu Vipassana. 

[Các trích dẫn từ] Tăng Chi Bộ Kinh (Anguttara Nikãya 
LL, 10) do Ven. S. Dhammika dịch sang Anh ngữ, được trích từ 
sách Gemstones of the Good Dhamma, ấn bản của Buddhist 
Publication Society. 

Các kệ tụng khác trong Tam tạng Kinh điển (Tipitaka) được 
trích dẫn ở đây, rất tiếc là chúng tôi không biết rõ nguồn. Ban 
biên tập chân thành cáo lỗi với các dịch giả nào có bản dịch 
được sử dụng mà không nêu tên. 

Irek Sroka đã thiết kế bìa trước của bản sách Anh ngữ và 
Julie Schaeffer thiết kế bìa sau. 

Về các bức hình: 


- Hình của Graham Gambie, được Anne Donemon cho phép 
sử dụng. 
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- Hình của Rodney Bernier, do Patrick McKay bấm máy. 
- Hình của Ratilal Mehta, được Himanshu Mehta cho phép 
sử dụng. 
Công việc biên tập rà soát được thực hiện bởi Luke Matthews, 
Ben Baroncini, Michael Solomon, Peter Greene, William Hart, 
Frank Tedesco, Julie Schaeffer và một số người khác. 


Hình ảnh được Eric M. Madigan chỉnh sửa. 
Cuối cùng, xin cảm tạ Bill, phu quân của tôi, về trí tuệ của 


anh và sự kiên nhẫn không giới hạn khi trợ giúp tôi trong suốt 
mọi công đoạn chuẩn bị bản thảo tuyển tập này. 
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Trons bảng này là các thuật ngữ tiếng Pali (uà một số tiếng 
Hindi, Miến Điện) đã sử dụng trong sách. 


änäpäna — Thở, hô hấp; hít vào, thở ra. Thuật ngữ này thường được 
dùng như dạng viết tắt của anäpäna-sati: niệm hơi thở, sự tỉnh giác 
nhận biết 0uê hơi thở. 

anattä — Không có tự ngã, vô ngã, không có tự tánh tự tồn tại, không 
có thực chất. Đây là một trong ba đặc tính cơ bản của các pháp, hai 
đặc tính khác là vô thường (amieca) và khổ (dukkha). 

anicca — Vô thường. Một trong ba đặc tính cơ bản của các pháp, hai 
đặc tính khác là vô ngã (anaftã) và khổ (dukkha). 

arahant — A-la-hán, bậc giác ngộ; người đã dứt trừ hoàn toàn các lậu 
hoặc. 

bhãva — Hữu, sinh thành, trở thành; sự tương tục của sự sống Và cái 
chết. 

bhãvanä — Sự phát triển tinh thần; thiền. Hai nhánh của thiền là chỉ, 
sự phát triển tính an định (Samatha-bhävan3), tập trung tâm trí, 
định (samädh¡); và quán, sự phát triển tuệ giác nội quán (vipassanã- 
bhãvan3), trí tuệ (pañña). Sự phát triển định dẫn đến các trạng thái 
thâm nhập sâu của tâm thức (jhãna); sự phát triển tuệ giác nội quán 
dẫn đến sự giải thoát. 

bhãvatu sabba maägalam — Lời cầu chúc tốt lành theo truyền thống, 
hiểu sát nghĩa là: “Mong cho hết thảy chúng sinh đêu được tốt 
lành, hạnh phúc. ” 

bhikkhu — Tỳ-kheo, tăng sĩ; thiền giả. 

bhikkhunI — Tỳ-kheo mi, ni cô, mi sư; nữ thiền giả. 

brahma-loka — Phạm thiên, cõi trời, chỉ một trong 20 cảnh giới cao 
nhất của sự hiện hữu. 
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Buddha - Giác giả, Đắng Giác Ngộ; người tìm ra con đường giải 
thoát, thực hành theo đó và đã đạt đên mục đích rôt ráo nhờ vào 
những nô lực của chính mình. 

dãna — Sự hào phóng, bồ thí; hiến tặng. 

deva — vị trời; chư thiên cõi trời. Cũng gọi là devaputta — thiên tử. 

dhamma — Các pháp, mọi hiện tượng; đối tượng của tâm; tự nhiên; 
luật tự nhiên; nguyên lý giải thoát, chăng hạn như giáo pháp của 
một bậc giác ngộ. (Sanskrit: dharma.) 

doha - (Hindi) Thi kệ, những câu, đoạn có vần điệu. 

dukkha — Khổ đau, bất toại nguyện; một trong ba đặc tính cơ bản 
của các pháp, hai đặc tính khác là vô ngã (anatt3A) và vô thường 
(anicca). 

gãthäã — Thi kệ. 

Gotama — Cồ-đàm; họ, danh xưng gia tộc của đức Phật Thích-ca 
Mâu-nI có thật trong lịch sử. (Sanskrit: Gautama) 

Goenkaji —- Ông S. N. Goenka. Hậu tố “-ji” bày tỏ sự quý mến và tôn 
kính. 

J ainism — Kỳ-na giáo, một tôn giáo Ân Độ cô xưa, vô thần, chủ trương 
bât hại, nhân mạnh vào các nguyên lý bât bạo động, đạo đức, trí tuệ 
và sự cân thiệt của nô lực tự thân nhăm đạt đên sự giải thoát. 

kãma — Khát vọng, ham muốn, khoái lạc dục vọng. 

kamma — Hành động; một cách cụ thể, đanh từ này chỉ một hành vi 
của thân, khẩu hoặc ý tạo ra một hệ quả nào đó. (Sanskrit, karma.) 

loka — Vũ trụ; thế giới; cảnh giới của sự hiện hữu. 

maủgala — An vui tốt lành, phúc đức, hạnh phúc. 

maranänusati — Tỉnh giác về cái chết. 

Mataji - (Hindi) Người mẹ. Trong ngữ cảnh của bài viết trong sách, 
từ này được dùng chỉ bà Goenka. 

metfä — Tâm từ; tình yêu thương vị tha, thiện ý. 

mettã bhãvanã — Sự nuôi dưỡng tâm từ một cách có hệ thống thông 
qua thiên tập. 
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nibbãna — Niết-bàn, tịch diệt; thoát khỏi mọi khổ đau, giải thoát; 
thực tại rốt ráo; sự thoát khỏi mọi điều kiện ràng buộc. (Sanskrit: 
nirvana) 

Päli — Dòng chữ; văn bản. Những văn bản ghi lại lời dạy của Phật, 
do đó cũng là tên gọi loại ngôn ngữ ghi chép các văn bản này. Các 
chứng cứ về mặt lịch sử, ngôn ngữ học và khảo cổ học cho thấy 
tiếng Pãli là ngôn ngữ được sử dụng ở Bắc Ấn vào thời đức Phật 
hoặc gần với thời điểm này. 

paññä — Bát-nhã, trí tuệ. Phần thứ ba trong ba phạm trù tu tập (giới, 
định, tuệ) theo đó Bát Thánh đạo (4riya afthangika magøa) được 
thực hành. Có ba loại trí tuệ: su/a-rmayã paññä, trí tuệ tiếp nhận từ 
người khác, ví dụ như trí tuệ có được qua việc nghe người khác 
giảng giải (Văn tuệ), ci4-maya pañña, trí tuệ đạt được qua phân 
tích lý luận (Tư tuệ), và bhãvana-maya pañña, trí tuệ được phát 
triển qua kinh nghiệm trực tiếp của bản thân (Tu tuệ). Chỉ duy nhất 
bhãvanä-mayä paññä, được nuôi đưỡng qua thực hành phát triển 
tuệ giác nội quán (vi2assanã-bhãyvanä), mới có thể làm cho tâm 
thức được thanh tịnh hoàn toàn. 

pãramI / päramitä — Ba-la-mật, Ba-la-mật-đa, sự hoàn thiện, đức 
hạnh; những phẩm tính tinh thần tốt đẹp, những phẩm hạnh cao 
quý. 

pAficca-samuppãda — Duyên sinh, duyên khởi, nhân duyên. Là tiến 
trình sinh khởi từ vô minh, qua đó chúng sinh tạo thành khổ đau. 

rũpa — Sắc pháp, vật chất; đối tượng nhìn thấy được. 

sadhu — “Lành thay!” “Thật khéo làm; khéo nói!” Cách nói theo 
truyền thống để biểu đạt sự chấp thuận hay tán thành, thường được 
lặp lại ba lần. 

samädhi — Định, sự tập trung, kiểm soát tâm ý. Phần thứ hai trong 
ba phạm trù tu tập (giới, định, tuệ) theo đó Bát Thánh đạo (4ziza 
a{thangika magga) được thực hành. Khi được tu tập với tự thân nó 
như một phương tiện sẽ dẫn đến việc đạt đến các trạng thái định 
của tâm thức (7/hn.) nhưng không đạt sự hoàn toàn giải thoát tâm 
thức. 
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samsära — Luân hồi, vòng xoay của sự tái sinh; thế giới của sự điều 
kiện hóa; cảnh giới của khổ đau. 

saäkhãra — (Sanskrit: sazskãra) Hành, tâm tác ý; tâm nội kết hay 
tâm mang điều kiện; tâm phản ứng. Một trong bốn uẫn hay tiến 
trình [thuộc về danh pháp, phân biệt với sắc pháp]. Ba uẫn khác là 
thức (viñãna), tưởng (saññ4), và thọ (vedanđ). 

saññã — Tưởng, sự nhận biết, tri giác. Một trong bốn uẫn hay tiến 
trình [thuộc về danh pháp, phân biệt với sắc pháp]. Ba uân khác là 
thức (vi8ñãna), hành (sankhara), và thọ (vedana). Tưởng bị điều 
kiện hóa bởi hành của ta trong quá khứ và do đó truyền đạt một 
hình ảnh méo mó sai lệch của thực tại. Trong sự tu tập Vipassana, 
tưởng được chuyên hóa thành tuệ giác, sự hiểu biết thực tại đúng 
thật như nó đang hiện hữu: zziccasaññä (tuệ giác về vô thường), 
dukkha-saññä (tuệ giác về khổ), anafã-sañña (tuệ giác về vô ngã), 
asubhasaññä (tuệ giác về bắt tịnh, tính chất giả tạm của vẻ đẹp [thể 
chất]). 

sãsana — Phật pháp, sự giáo hóa của một vị Phật; quãng thời gian mà 
giáo pháp của một vị Phật còn lưu hành ở thế gian. 

sati — Niệm, sự tỉnh giác rõ biết. Anãpãna-sari - niệm hơi thở. Sammmä- 
safi — chánh niệm, một trong Bát Thánh đạo (4riya afthangika 
magøa). 

safipatthãna — Niệm xứ, thiết lập sự tỉnh giác, trong bốn khía cạnh: 

kãyãnupassanã - thân niệm xứ, tỉnh giác về thân thẻ. 

vedanänupassanä — thọ niệm xứ, tỉnh giác về mọi cảm giác trong 
thân thể. 

cỉttänupassanã - tâm niệm xứ, tỉnh giác về tâm ý. 

dhammãnupassanä - pháp niệm xứ, tỉnh giác về các pháp, các hiện 
tượng. Tất cả bốn khía cạnh này đều bao gồm trong thọ (veđanđ) 
bởi vì cảm giác liên quan trực tiếp đến cả thân và tâm. 

sayadaw — (Miễn Điện) Nghĩa đen là “bậc thầy tôn kính”, được dùng 
chỉ vị tu viện trưởng hay vị tăng cao cấp trong một tu viện. 

sayagyi — (Miến Điện) Nghĩa đen là “bậc thầy lớn”, được dùng như 
một danh xưng cao quý hay tôn kính. 
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sila — Giới luật, sự kiêng dè, không làm những hành vi hay lời nói gây 
hại cho chính mình hoặc người khác. Phần thứ nhất trong ba phạm 
trù tu tập (giới, định, tuệ) theo đó Bát Thánh đạo (4riya afthangika 
magsa) được thực hành. 

sutta — Những lời dạy của đức Phật hay một trong các đại đệ tử của 
ngài. (Sanskrit: su/ra) 

Tipitaka — Nghĩa đen là “ba giỏ chứa” (Sanskrit: /ri¡/ƒ/aka), chỉ toàn 
bộ sưu tập các giáo pháp của đức Phật, bao gồm: Luật tạng (vi4ya- 
pifaka), giới luật trong đời sống xuất gia; Kinh tạng (su#a-pifaka). 
các bài giảng của Phật, giáo pháp; Luận tạng (abhidhamma-pitaka), 
những luận giải có hệ thống về các pháp của chư Tổ. 


U- (Miễn Điện) Ông, danh xưng. 


vedanäã — Thọ, cảm thọ; cảm giác của thân thẻ. Một trong bốn uẫn 
hay tiến trình [thuộc về danh pháp, phân biệt với sắc pháp]. Ba uấn 
khác là thức (v/Zana), tưởng (saññ4) và hành (sankhara). Theo 
giáo lý Duyên khởi, tham ái (7anh4) khởi sinh phụ thuộc vào cảm 
thọ (vedanđ). Xem thêm về Duyên khởi (paficca-samuppada). Vì 
bao gồm cả hai khía cạnh tinh thần (tâm) và thê chất (thân) nên thọ 
là một đối tượng thuận tiện đề quán sát thân tâm. Bằng việc học 
cách quán sát cảm thọ một cách khách quan, ta có thể tránh được 
những phản ứng mới thuộc về tham ái (thèm khát) hay sân hận 
(chán ghét né tránh), và trực tiếp trải nghiệm trong tự thân mình 
thực tại vô thường (aricca). Kinh nghiệm này là thiết yếu để phát 
triển sự bình tâm (wpekkhaä), đưa đến giải thoát tâm. 

viññãna — Thức, nhận thức. Một trong bồn uấn hay tiến trình [thuộc về 
danh pháp, phân biệt với sắc pháp]. Ba uẫn khác là /zởng (sañña), 
thọ (vedana) và hành (sankhana). 

vipassanã — Tuệ quán, minh sát. Nghĩa đen là “nhìn theo một cách 
đặc biệt”, chỉ sự quay vào quán sát bên trong, nội quán. Tuệ giác 
nội quán làm thanh tịnh tâm ý; cụ thể là tuệ giác nội quán về sự 
vô thường, bắt toại nguyện và không có thực thể của tâm và thân. 
Cũng chỉ cho vi2assanä-bhãvanä — sự phát triển có hệ thống của 
tuệ giác nội quán thông qua việc quán sát những cảm giác trong 
thân thẻ. 
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Pragya jãge balavati, 
anga-anga rama jaya. 
Anu-anu cetana ho uthe, 
cita nirmala ho jäya. 


—Hindi doha, S. N. Goenka 
Nguyện cho trí tuệ khởi sinh, 
0ới SIíC trạnh suns trấn 
Và trải rộng trong suốt cuộc đời người, 


Làm bừng lên stc sống trons từng tế bào, 
Và thanh lọc tâm thức. 


- Thi kệ Hindi, S.N. Goenka 
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GIỚI THIỆU VÉ VIPASSANA 


Các khóa thiển Vipassana theo sự giảng dạy 
của Thiền sư §. N. Goenka thuộc truyền thống 
Sayagyi U Ba Khin được tổ chức thường xuyên tại 
nhiều quốc gia trên khắp thế giới. 


Để có thêm thông tin và lịch tổ chức các khóa 
thiển trên toàn cầu cũng như mẫu đơn đăng ký 
tham dự, vui lòng ghé thăm website: 
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Manopubbangama dhamma, 
manose†thã manomayã, 
Manasa ce padufthena, 

bhãsafi vã karofi vã; 
Tato nam dukkhamanveti, 


cakkamnva vahafo padam. 


Manopubbangama dhamma, 
manose†thã manomayã, 
Manasã ce pasannena, 

bhãsati vã karofi va, 
Tato nam sukhamanvefti 


chãyäva anaDãyÌHi. 


Mind precedes everything; mind matters most. 
'Whatever one experlences throughout life 
1s nothing but the product of one”s own mind. 
Ifone speaks or acts with an Impure mind, 
suffering wIll follow, 


even as the wheel follows the hoof of the ox. 


... lÝone speaks or acts with a pure mind, 


happiness follows like an inseparable shadow. 


——Dhammapada I.1-2 


Dedication 


Thịs anthology of stories, điscourses, and poems about death, and 
preparing for death through Vipassana meditation, 1s dedicated to 
Mr. S.N. Goenka. He willingly embraced his teacher Sayagy1 U 
Ba Khin”s mission to Introduce Vipassana meditation throughout 
the world, and with open hands Joyfully shared the teaching of 
the Buddha. 


This book 1s also dedicated to those who faced their own 
deaths or the deaths of loved ones, and whose sforles InspIre us 
to take up and điligently practice the Buddhaˆs teaching. 
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Preface 


While we have tried to keep this book as accessible as possIble, 
at times varlous Päli and Hindi words are used In the text. These 
terms are defined when they are first presented and included in 
the glossary at the end of this book. A few of the Important terms 
are also explained below. 


Pali 1s an ancient Indian language In which the texts recording 
the teaching of the Buddha are preserved. Historical, linguistic, 
and archaeological evidence Indicates that Päli was spoken im 
northern India at or near the time of the Buddha. The references 
for the Päli verses Iincluded in this book are from the Vipassana 
Research Institute”s edition of the Päli Tipitaka. 


Dhamma (Sanskrit, Dharma) means phenomenon; obJect of 
mind; nature; natural law; law of liberation, 1.e., teaching of an 
enlightened person. 


Dohas (poetic rhymed couplets) date back to the beginnings 
of Indian literature. The đohas Included in thís book were 
composed and are chanted by S.N. Goenka In Hindi. They are 
often heard during the morning break at Vipassana meditation 
cenfers in India. 





S.N. Goenka 
1924-2013 


About S.N. Goenka 


Satya Narayan Goenka (affectionately called "Goenkaji" by his 
students) was a teacher of Vipassana meditation 1n the tradition 
of Sayagyi U Ba Khin of Myanmar. 


Although Indian by descent, GoenkaJi was born and raised In 
Myanmar. While living there he had the good fortune to come 
into contact with U Ba Khin, and to learn the technique of 
Vipassana from him. Affer receiving training from his teacher 
for l4 years, Goenkaji settled in India and began teaching 
Vipassana 1n 1969. In a country stil sharply divided by 
differences of caste and religion, the courses offered by GoenkajI 
attracted thousands of people from every part of socletfy. In 
addition, many people from countries around the world came to 
JoIn courses in Vipassana meditation. 


Goenkaj1 taught tens of thousands of people in more than 300 
courses 1n India and 1n other countrles, East and West. In 1982 
he began to appoInt assistant teachers to help him to meet the 
growing demand for courses Mediaton centers were 
established under his guidance 1n India, Canada, the United 
States, Australia, New Zealand, France, the United Kingdom, 
Japan, Sri Lanka, Thailand, Myanmar, Nepal and other countrIes. 


The technique taught by S.N. Goenka represenfs a tradition 
that 1s traced back to the Buddha. The Buddha never taught a 
sectarian religion; he taught Dhamma—the way to liberatlon— 
which 1s universal. In the same tradition, GoenkaJfs approach 1s 
totally non-sectarian. For this reason, his teaching has had a 
profound appeal to people of all backgrounds, of every relipglon 
and no religion, and from every part ofthe world. 


In his lifetime, GoenkajJi was the recIpient of many honors but 
Insisted that they were all really for the Dhamma. 


S.N. Goenka peacefully breathed his last on Sunday evening 
September 29, 2013, at his home In Mumbal, India. He was In 
his 90th year and had served half his lie as a teacher of 
Vipassana meditation. His legacy will continue as long as people 
around the world seek to learn the teaching of liberation. 


The Passing of the Day 


Following ¡is an account oƒ how Shri Safya Narayan Œoenka 
ƒaced his last moments, on Sunday, September 29, 2013. 


Sometimes the end of life comes as peacefully as the passing of 
the day. 


In the last months of his long life, GoenkajJi was confined to a 
wheelchair and faced Increasing pain, yet he strove fo carry on 
with his daily routine. Often he had recalled how the Buddha 
served until his last moments. lt was clear that Goenkaji intended 
to follow that great example. He confinued to meet with vIsItors 
and to take a close Interest in the Dhamma work. 


On his last day, at breakfast time Goenkaji asked his son 
Shriprakash how work was proceeding at the Global Vipassana 
Pagoda. Shriprakash replied that he would be visiting the Global 
Pagoda that day and would make a full report on his return. 


During the day, GoenkajJi worked on a selection of 500 of hIs 
dohas (couplets) for possible future publication. As always, this 
was a labor of love for him. 


At lunch, Goenkaji said, “I am relieved of the doctors.” 
Mataji attached no speclal significance to these words; she 
thought he was referring to a particular doctor who had recently 
visited him. However, 1t was obvious that GoenkajJi wanted to 
spend the day quietly, undisturbed. 


Afiler teatime, Goenkaji reviewed major sforles In the 
newspapers, as he was accustomed to do every day. He then 
meditated In a chatr in his room. He came to the table for the 
evening meal but kept silent during 1t and returned directly to his 
room afterwards. 


He remained seated there for some time and then asked to be 
helped to bed. As soon as he was lying down, he started 
breathing faster. Noticing this when she entered the room, MatajI 
asked Shriprakash to come. Goenkaji opened his eyes and 
recogn1zed his son but spoke no word. Shriprakash called the 
family doctor, and then a doctor who lived In the same building 
and was able to come at once. But evenfs moved swIftly to theIr 


end. The breath came In, the breath went out and then ceased. 
The heart had stopped beating. There was no sign of pain or 
stress on Œoenkaji's face, and the atmosphere In the room was 
serene and peaceful. The time was 10:40 p.m.—the end of the 
day and a fitting close to a long life of Dhamma. 


About This Book 


For many years my husband and I were editors of the Wipassana 
Newsleffer. This afforded us a unique opportunify to hear and see 
many I1nspiring stories about meditators who had died bravely 
and peaceflly, filled with the wisdom of ther meditatlon 
practice. We have read accounts of the deaths of parents, 
partners, children and friends. Often, as they witnessed their 
beloved die with contentment and equanimity, those present 
were filled with an unexpected happiness on an occasion of 
1rreplaceable loss. 


The Buddha said, “IƑwo things only do I teach: misery and the 
way out of misery.” This collection of writings—Goenkaji”s 
explanatons of the teaching of the Buddha, the Buddha”s 
scriptural verses, poetical storles of monks and nuns from the 
time of the Buddha, accounts from fellow meditators—Is born of 
the acceptance of the truth of suffering. lt confains Inspiring 
examples of people gaining strength and a taste of freedom 
through ther practice, and demonstrates convincingly the 
efficacy of the Path, the way out ofŸmIsery. 


I have gathered these stories not only to help sustain and 
strengthen established Vipassana meditators 1n their quest, but 
also to encourage others searching for peace and understanding 
to take up the practice of getting to “know thyself” truly, on an 
experlential level—to develop their own wIsdom. 


May you experlence the fruits of the Path taught by the 
Buddha: freedom from the suffering and sorrow that we face 
throughout our lives. 


——Virginia Hamilton 


January 2014 


About Vipassana Meditation 


Vipassana, which means to see things as they really are, 1s one of 
Indias most anclent technques of meditaion. lf{ was 
rediscovered by Gotama Buddha more than 2,500 years ago, who 
taupht I( as a universal remedy for universal I1lls—an “art of 
living.” 

Thịs nonsecfarian technique aims for the total eradication of 
menfal Iimpurtties and the resultant highest happiness of full 
liberation. lts purpose 1s not the mere curing of disease, but the 
essential healing of human suffering. 


Vipassana 1s a method of self-transformation through self- 
observation. It focuses on the deep Interconnection between 
mind and body. This mind-and-body connection can be 
experlenced directly by disciplined attention to the physical 
sensatfions that form the life of the body, and that continuously 
condition the life of the mind. Ít 1s this observation-based, self- 
exploratory Journey to the common root of mind and body that 
dissolves mental Impurity, resulting in a balanced mind full of 
love and compassion. 


The sclentific laws that underlie one's thoughts, feelings, 
Judgments and sensations become evident. How one 8ðrOWS OT 
regresses, how one produces suffering or frees oneself from 
suffering, 1s understood through direct experlence. Life becomes 
character1zed by Increased self-control, awareness, non-delusion, 
and peace. 


——www.dhamma.org 


My Mother”s Death in Dhamma 


In 1985 a student asked ŒGoenkaji whether ïf is possible to ƒeel 
sensations at the time oƒ death. In reply, he related the ƒollowing 
sfory about his adoptive mother s death (previously published in 
the April 1992 issue oƒthe Vipassana Newsletter). 


l am one of six sons. Ï was adopted at a young age by my uncle 
and aunt, Mr. Dwarkadas and Mrs. Ramidevi Goenka, who at the 
time had six daughters but no son. 


My adoptive mother was a devoted student of my teacher 
Sayagyl U Ba Khin. She made great progress in her years of 
practicing Vipassana under Sayagy1ˆs guidance, and Sayagy1 Was 
quite fond of her. As far as 1s known, she was the only student of 
Sayagy! to die In his presence. 


In 1967, when my mother was about 70 years old, she was 
diagnosed with an advanced stage of liver cancer. We in the 
family did not know how long she had suffered because she 
never complained. It was only a week before her death that she 
casually spoke about some pann In the area of her liver. When her 
daughter-in-law (my wife, Mrs. Goenka) asked her to describe 
the pain, she replied, “Well, the pain 1s similar to what a mother 
suffers when she gives birth—except this has no break.” 


By then she had been meditating very serlously for seven 
years. She went to the meditation center every time there was a 
course, whether for 10 days, one month, or any other period. Her 
bag was always packed. She also did selfFcourses at home. 
Although she came from a devout Hindu background, she was no 
longer interested In rites and rituals; she had left them behind. 


From the time she was diagnosed with cancer until she died 
seven days later, she would not allow anyone to talk to her about 
her disease. She gave strict orders that only Vipassana meditators 
were to come Into her room, and then only to meditate. They 
could meditate for a half hour, an hour or many hours, and then 
were to leave quletly. 


In our Hindu communtty 1t was customary for the friends of a 
dying person to come to the house to pay respects. My mother 
was very popular and she had many people wishing to visit her 


1n her final 1llness. For those who were not meditators, she øave 
Iinstructions that they were welcome to visit but not come Into 
her room. They could sit quietly outside her door. 


My mother was not Interested In receiving treatment, but as 
her son 1t was my duty to arrange 1t for her. Every day our family 
doctor and a specialist visited her. When they questioned her 
about her pain she said, “Yes, there 1s pain. So what? 4nissa, 
anissa (the Burmese pronunciation of the Päjj word anicca— 
1mpermanence).” She attached no Importance to 1t. 


One morning the specialist was concerned that the pain of the 
cancer might be Interfering with her sleep. When he asked, “Did 
you sleep soundly last night?” she answered, “No, I had no 
sleep.” He wrote a prescription for some sleeping pills that she 
took that night. The next day the doctor came and asked 1f she 
had slept, and she replied, “No.” Again on the third day he 
asked, and again she responded, “No.” 


Even though she dịd not complain, the doctor was worried 
that she was not sleeping because she was suffering so much. 
Not knowing, because of drug shortages, which particular 
medicine would be available, he wrote prescriptions for three 
different strong sleeping pills intending that only one pill be 
purchased. However, all three were available and bought, and by 
mistake she was g1ven a triple dose. Once more the next morning 
she reported that, although her eyelids had become heavy, she 
had not slept all night. 


lt then occurred to me that the doctor dịd not understand. To a 
Vipassana meditator sleep 1s unimportant, especially on one”s 
deathbed. Despite sedation, my mother”s strong determination 
had kept her alert. She had been practicing Vipassana every 
moment. I explained to the doctor that sleeping pills would not 
help, but he couldn”t comprehend. He said, “I have gIven her this 
strong medicine and even 1t does not help her sleep. That must 
mean that she 1s In great pain.” “It*s not the pain,” I replied. “lt 1s 
'Vipassana that 1s keeping her awake, aware of her sensatlons.” 


As we came out of her room he remarked, “There 1s 
something special about your mother. ÀA woman of the same age 
in a neiphboring house also has liver cancer. She 1s In great 
misery and crles out in pain. We feel so sorry to see her In this 
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wretched condition, but cannot console her. And here 1s your 
mother who, when we come, Just smiles.” 


The night she died, some family members were medifating 
with her. About 11 pm she said to us, “It”s late. All of you go to 
sleep now.” About midnight the nurse who was on duty noticed 
that there was no pulse In her wrists. She became worried and, 
thinking death was near, asked, “May I awaken your children?” 
#No, no,” my mother answered. “My time has not yet come. 
'When 1t does, I will tell you.” At 3 am she told the nurse, “Now 
1s the time. Awaken all the family members. I have to go now.” 


And so we were all awakened. We came and discovered there 
was no pulse in many parts of her body. We telephoned Sayagy1 
and the family doctor, who both came quickly. When the doctor 
arrived, he said she had only a few minutes left. 


Sayagyl arrived shortly thereafter. My mother was lying on 
her back. There was no pulse In her wrists, as In death, but as 
soon as she saw her teacher she found the strength to raise her 
hands and fold them together, pay1ng respect to him. 


About five minutes before she died she looked at me and said, 
*JI want to sit.” I turned to the doctor who advised, “No, in a few 
minutes she 1s going to die; let her die peacefully. If you move 
her, her death will be painful. She 1s already suffering; leave 
her.” She heard what he said but again told me, “No, let me sIf.” 
I thought, “his 1s her last wish. She doesn”t care about the pain, 
so what the doctor says 1s unimportant. [ must help her sif.” 


I placed some pillows at her back. With a Jerk she sat erect In 
a meditation position with folded legs and looked at all of us. I 
asked her, “Do you feel sensatlons? Do you feel anøissz?” She 
raised her hand and touched the top of her head. “Yes, yes, 
anissa.” She smiled ... and in half a minute she died. In life her 
face was always aglow. In death, too, there was a radiant gÌow 
on her face. 


—S.N. Goenka 


Soon aƒfler his mother s death Goenkqji leƒft Burma to bring the 
teaching oƒ the Buddha back to India, the land oƒ Buddha s bịrth. 
tFrom India, with the help oƒ thousands oƒ Goenkaqji s students, if 
has spread around the world. 


II 


Yoga ve jãydfI bhúữri, 
ayoga bhurisankhayo. 
tam dvedhapatham ñatva, 
bhavãya vibhavaya ca; 
Tathãttãnam niveseyya, 


yathã bhuri pavaddhati. 
Truly, from meditation wIsdom ar1ses; 
'Without meditation wIisdom vanishes. 
Knowing this branching path leading to gain or loss, 


One should conduct oneself so that wIsdom may 1ncrease. 


——Dhammapada 20.282 
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The Buddha's Wisdom 


The Buddha taught Four Noble Truths, applicable to everyone. 
The First Noble Truth states that Inherent In all things are the 
seeds of dissatisfaction that inevitably lead to suffering, both 
menfal and physical. 


This 1s so, the Buddha realized, because everything in the 
universe 1s changing, In a state of constant flux, Impermanent 
and Iinsubstantfial. Nothing remains the same even for a momert. 


Ón some personal level we, too, recognize this: a sense that 
everything 1s not ripht, that something 1s missing, or might be 
ImpossIble to keep 1f acquired. Circumstances change; what we 
previously wanted no longer matters. Control 1s erratic, 1Ý not 
1llusory. Fleeting pleasures give no lasting safisfaction; genuine 
fulfllment seems remote, elusive and ephemeral—beyond our 
8TaSp. 

Thịs Insecurity Impels us to search for something constant, 
dependable and secure—something pleasant that w1ll guarantee 
permanent happiness. However, since everything 1s In perpetual 
fiux, the quest Is fundamentally futile. This fact of Incessant 
craving for satisfaction 1s the Second Noble Truth. 


Through his supreme efforts, the Buddha realized the Third 
Noble Truth: there can be an end to the suffering we experlence 
1n lIf. 

The Fourth Noble Truth 1s the Eightfold Noble Path, the way 
that leads to real peace and real liberation. This Path has three 
divisions: s72 (morality), sưmnadhi (concentration, or mastery 
over the mind), and 2añ#a (w1sdom, or purification of mind). 


Morality 1s a training to refrain from actlons—mental, verbal 
and physical—that might harm others or ourselves. Making 
effort to live a wholesome lIfe 1s a necessary base for learning to 
confrol the mind. The second division of the Path 1s development 
Of concentration, a deeper training to calm the mind and train 1t 
to remain one-poin(ed. The third division, the acqulsition of 
wisdom, 1s achieved through Vipassana meditation, the 
technique the Buddha discovered to completely eradicate the 
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conditioning and habit patterns that reinforce our unhappIness 
and dissatisfaction. 


The Buddha said that purification of mind 1s a long path, one 
that can take many lifetimes to complete. He taught that we have 
lived through an incalculable number of lives, cycles upon cycles 
of life and death—some full of bliss, some tormented, all laced 
with good and bad, pleasant and unpleasant, all lived in reactive 
blindness to the reality within. 


If we are fortunate enouph to hear about VIpassana, 1Ÿ we are 
ready to learn, to make changes In our lives, we might take the 
practice to heart and begin to dismantle these patterns of reaction 
conditioned by Ignorance. We notice that we seem happler and 
more stable, less reactive and more tolerant of others. We want 
to learn more. We begin to share the Dhamma with others. But 
common questlons persist: How will I be at death? WIII I be 
serene? WIlI I be strong enough to face death peacefully? 


Death, the Inevitable ending of life, 1s feared by nearly all. It 
1s offten mired In pain and suffering, of both body and mind. Yet 
the Buddha taught that death 1s a pivotal moment on the path to 
freedom from suffering. 


At the moment of death a very strong szñkhãra (mental 
conditioning) will arise In the conscious mind. This sưøkhäãra 
øenerates the necessary Impetfus for new conscIousness †O arIse 
in the next life, a consclousness bearing the qualitles of this 
sankhara. lŸ the sankhãra 1s characterized by unhappIness or 
negaftivity, the new conscIousness wIll arise in similar negafIvity 
and unhappIness. If, on the other hand, 1t 1s replete with virtue 
and contentment, then this rebirth 1s likely to be wholesome and 
happy.' 

Developing a balanced moment-to-moment awareness of the 
Impermanence of physical sensatilons 1n our dally lives, even In 
the most difficult situatlons, also creates very deep sakháras—— 
postive ones. If the sưøkhãra of awareness with the 
understanding oŸ azøcca (the constantly changing nature of all 





' Whether we believe in rebirth or not, practicing Vipassana meditation 
makes our lives easier to live no matter what the situation. We learn 
how to establish a balanced mind that becomes a strong habit pattern 
that w1ll help us through all of life's challenges, even death. 
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things) 1s strengthened and developed, then this sa&khãraz wIll 
arise at death to gIive a posifive push Into the next life. The 
menfal forces at the Instant of death will carry us, as GoenkajI 
says, “magnetically,” Into a next life in which Vipassana can 
confinue to be practiced. 


Walking on the Eightfold Noble Path 1s an art of living. 
Livng a life in Dhamma—a lifeể of virtue, awareness, and 
equanimiíy—not only enhances our daily existence, 1t also 
prepares us for the moment of death and for the next life. A calm 
awareness Of anicca at death 1s a telling measure of progress In 
mastering the art of living, oŸ progress on the path of peace, the 
path to nibbana. 


15 


Áo logon jagata ke, 
calen Dharama ke pantha. 
lsa patha calafte safpurusha, 
¡sa patha calate sanfa. 


Dharma pantha hĩ shănH patha. 
Dharma pantha sukha pantha. 
Jisane pãyã Dharma patha, 
mangdla mila anam1a. 

Áo mãnava-maãnavi, 
calen Dharama ke pantha. 
Kadama-kadama calate hue, 
karen dukhon kã anfa. 


Come, people ofthe world! 
Let us walk the path of Dhamma. 
On this path walk holy ones; 
on this path walk saInts. 


The path of Dhamma 1s the path of peace; 
the path of Dhamma 1s the path of happIness. 
'Whoever attains the path of Dhamma 
gains endless happIness. 


Come, men and women! 
Let us walk the path of Dhamma. 
Walking step by step, 
let us make an end of suffering. 


—Hindl đohas from Come People oƒthe Worid, S.N. Goenka 
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Yathapi vãtã ãkãse vãyanfi vividha puthũ,; 
Puratthima pacchima capi, uttara atha dakkhina. 
Sarajä arqjä capi, sitä unhaã ca ekada, 
AdhimatftIa parita ca, puthi vãyanfi mãiluta. 
Tathevinasmim kãyasmi" samuppajJanti vedana, 
Sukhadukkhasamuppdtti, adukkhamasukha ca vã. 
Yato ca bhikkhu ãtãpi, sampajañfam na riñcqH, 
Tato so vedana sabbä, parjãnati panđi1o. 

So vedana parifñfaya difthe dhamme anäsavo; 


Kãyassa bhedä dhammaftho, sankhyan nopeti vedagi. 


Through the sky blow many different winds, 
from east and west, from north and south, 
dust-laden and dustless, cold as well as hot, 
fierce gales and gentle breezes—many winds blow. 
In the same way, In this body, sensaflons arIse, 
pleasant, unpleasant, and neutral. 

'When a meditator, practicing ardently, 
does not neglect the faculty ofthorough understanding, 
then such a wise person fully comprehends all sensations, 
and having fully comprehended them, 
within this very life becomes freed from all impuritles. 
At life”s end, such a person, being established 
in Dhamma and understanding sensations perfectly, 


attains the Iindescribable stage. 


—Pathama-akäsa Sutta, Samyufta Nikãya 1.260 
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Ahankara hrJjanma kã, 
jarã m†ityh ka mùũia. 
Ahankaära mite binã, 


mit‡e na bhãva-bhaya šshula. 
Self-centeredness 1s the root 
of birth, decay and death. 
Unless ego 1s removed, 


the torment and fear of becoming will not end. 


—HindlI đoha, SŠ.NÑ. Goenka 
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As It Was / As It Is 


On June 27, 1986, assistant teacher oƒ Vipassana Graham 
Gambie died qƒfier a short ilness. 


Graham was among the earliest Western studentfs oƒ S.N. 
GŒoenka. Ajier his first Vipassana course at Bodhgaya in 1971, 
Graham remained in India. From the time Dhamma Giri was 
purchased in November 1974, he lived, served and meditated 
there ƒor the next five years. He was one oƒ the ƒirst assistanf 
teachers appoimed by Œoenkqji and, diier reiurning to 
Australia in 1979, he worked tirelessly to helip develop 
Dhamma Bhimi, the first Vipassana center “down under. ” 


Graham was known tfo meditators around the world, many 
oƒ whom he inspired with his Dhamma insight and enthusiasm. 
What ƒollows is a brieƒ memoir by Graham about his growth in 
Dhamma. 


The thought arises that nearly twelve years have now gone past 
since my first tremulous arrival In India. Twelve years. Difficult 
to understand how 1t all happened or even what actually 
happened—but one thing 1s certain, and that 1s that It did 
happen. Twelve years. 


Who was that person who arrived, driven out of his sanity 
by all the horrors of Western life and by his own loveless 
existence as well, with so many disappointmenfs, with so many 
failed romances, with such a high opInion of himself, and with 
such a monstrous collection of memorles and fears? What 
happened to that ape-like ancestor? The question often arIses. l{ 
does not seem possible that he disappeared. That would be too 
much to hope for. It seems more likely that he never existed at 
all beyond the bundle of miseries and false hopes. What 
actually disappeared were the sufferings of yesterday, and what 
remains are the sufferings of today: the decay Into middle age, 
the Inability to adJust to reality, the shoddy burden of failed 
ambitions, the passlons, the talkativeness. 


But over the years has 1t become any easler to accept the 
anonymous nature of these miserles—to see that the present 
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person 1s as unreal as his ludicrous predecessor? Oh no. Who 
øIves In willingly to his own ego death? Who gives up the ghost 
smilingly, without a struggle? Perhaps that 1s why there 1s so 
little love In the world. All we know are those two phantoms, 
“You” and “I,” and not the dissolution of both, which 1s love. 


There 1s no claim that In twelve years love and Joy have 
taken full command of this mind so mnfested, as 1t 1s, with 
negativitles. But certainly, a lot of the tension has unwound 
1tself, much of the heat of hate has died down, and much of the 
fear hidden within has disappeared. 


Having the power to produce the problem surely confers the 
right to apply the remedy also. And the only cure for agItations 
of one kind or another 1s silence. Looking back, 1t seems the 
real Journey was not from one country to another, but from 
agitation to silence; from doing everything and achieving 
nothing, to doing nothing and letting everything occur. The 
simpler 1t 1s, the more difficult 1t 1s to understand. Only a silent 
mind can see things as they are, and this 1s the first and last 
step, the one and only thing to do: the letting be of being. 


SO many years spent Just siting as silently as possible, 
experlencing the terrifying collection of sensatilons, dreams, 
grasping, and fears that somehow have given rise to the Idea of 
“Me.” Those who have never tried might Iimagine medifation to 
produce all kinds of ecstasies, spIritual visions, 1lluminatlons, 
and the kinds of things that books are full of. But the real peace 
1s the relief from the terrifying banalitles of everyday life, the 
petty likes and dislikes, the Interminable conversatlons of the 
mind, the wished for, the lost, the abandoned. 


And behind all that... 1s there anything beyond? Yes: a 
simple life getting simpler——an ordinary man finding real peace 
and happiness where he never looked before: In the ordinary 
things of life. Actually, there are no “ordinary” things of life. 
Coming fo your senses out of your dreams, you fnd the 
ordinary 1s quite miraculous and the miraculous quite ordinary. 
lt is only then that you realize, as one poet put 1t, that you are 
alive In search of life. 


There 1s no magic or miracle beyond plain awareness. W hat 
can be more magical than a crystal-clear mind—motionless, 
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silenf? What can be more miraculous than to be beyond both 
the search for pleasure and the avoidance of fear? Many think 
that magic shows are gIven only on stage or by some bearded 
guru, without understanding that they themselves are the magIc, 
the magician, the theatre, the audience, and, for that matter, the 
world too. 


Who, living, has escaped the miserles and pleasures of this 
beastly/blissful world? Why seek security in a world where 
everything passes, where every final payment 1s a handful of 
dust? Why bother to try? What one cannot change, that one 
must accept. The cholce 1s to accept 1t with good or bad grace. 
How your life would change 1Ÿyou could smile at everythingl 


Meditaton then, like love, 1s not something that can be 
twisted to suit the ugly dictatorship of the “I.” It has practical 
by-products, but agaIn like love, 1fs end result 1s dissolution of 
the ego and 1ts prison, the world. It 1s 1s own end, as love 1s 1fS 
own reward. Achievements, success, presfige, and saving the 
world are all in the domain of the “Me” that wants so mụuch and 
1s capable of so little. 


A superficial view of life can see only the miserles that 
produce pessimism, or pleasures that produce a feeling of 
optImism. In retrospect, the miseries of this mind seem the most 
valuable, since 1t was due to that unbearable pain that the search 
for a cure began. The pleasures too were helpful: through their 
brevity and unsatisfactory nature the desire arose to take the 
medicine, bifter as 1t 1s. Beyond hope and fear—the Truth. And 
slowly, ever so slowly, came the understanding that the disease 
1s only 1n the mind. 


To whom should one attribute all that has happened? Whom 
can we praIse or blame for the Inevitable? The law of Truth 1s a 
homeless orphan who has the disturbing habit of turning up 
anywhere, any time, completely uninvited, clothed In the 
strength of meekness, deafening in silence, Invincible and 
empty-handed. This child 1s you and me. 


And now what 1s to be done? Where to go from here? Where 
1s forward, where back? What to do with all these possIbilities, 
and with tomorrow? When we can obviously take 1t no more, 
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shall we go on taking 1? When will enough be enough? When 
wIll we stop to listen to the poet singing the last song: 


Tn the rising oƒ the light 
wake with those who awake, 
Ớr go on im the dream 
reaching the other shore 


Oƒ the sea which has no other shore. 


—Verse by Pablo Neruda, 7e Watersong Ends 
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Grahams Death 


This account by Graham GŒambie s widow, Anne Doneman, 
reveals the peace oƒ mind experienced by a meditator who has 
reapcd the benefits oƒ Dhamma. l† was excerpted fom a longer 
piece originally published ¡in Realizing Change——Vipassana 
Meditaton m Action, Wiassana Research Institute, July 2003, 
Ð. 166. 


We returned home to Australia In February and in May 
conducted a 10-day course. Graham appeared to be In a state of 
near-total collapse at the beginning of the course. In the 
meditation hall, he was barely conscious on the dais and when he 
gave 1nstructions he could not construct a sentence correctly. At 
night his breathing was barely audible. Qur concern grew, and so 
we telephoned a neurologIst in Sydney and made an appoIntment 
for the day the course ended, intending to fly to New Zealand on 
the following day. 


Fortunately, by Day 10 Graham was fully alert and apparently 
totally recovered. After the course we traveled to Sydney and 
met the neurologIst, who 1nitially dismissed the lapse as probable 
short-term memory loss from which white-collar workers 
sometimes suffer. However, he ordered a CT brain scan, and 
while waiting for the results Graham and I enjoyed a special 
lunch. We returned to the neurologist who, without saying a 
word, took the films from their folder and placed them on a 
display panel. He pointed out a tumor that filled what seemed to 
be 50 percent of the brainˆs left hemisphere. Ôn top of the tumor 
was a very large cyst. 


I was numb and uncomprehending. Yes, we would cancel our 
alr fIckets to New Zealand. Yes, we could get Graham directly 
Iinto hospital that afternoon. The numbness turned to tears as l 
phoned to arrange accommodation with dear friends in Sydney. Ï 
wasn”t making sense explaining to them what was happening, so 
Graham took the telephone and made the arrangements himself. 
He was calm and collected. 


While getting Graham Into hospital and making sure he was 
comfortable, Ï somehow managcd to be outwardly cheerful. But 
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as soon as [ left his company I was In tears agaIn. That night, as I 
meditated, a deep sense of peace arose that was to stay with me 
throughout Graham”s ordeal. lí was not the peace that comes 
from rationalization or intellectualization; 1t was Just something 
that “kicked In.” 


Withim two days Graham was under the scalpel. The surgeons 
were not able to remove the entire tumor and, consequently, the 
prognosIls was not good. The neurosurgeon told us that, due to 
the nature of the tumor, an astrocytoma, he had a maximum of 
five years to live—and by the end, mentally, he would be a 
vegetable. 


Such news was devastating, yet he took 1t in his stride. Ï once 
heard him say to visitors, “How can [ be attached to this body 
and mind when they are constantly changing? There 1s nothing to 
hold onto.” Fellow Journalists, workmates, police contacts, and 
those whom he knew through meditation came to visit him. One 
colleague remarked, “l came expecting to see a body on the bed 
and to console him. Instead I ended up telling him all about my 
problems and forgot about hIs.” 


The days passed—and I am grateful to have spent every one 
Of them at his side. He was discharged from hospital but within 
10 days was back In again. He was having difficulty with his 
legs, which had become so tender that he could barely walk. 


On the morning of June 27, six weeks after the tumor had 
been diagnosed, I arrived at the hosprtal. All I could think of was 
that I really wanted to be close to him that day——there would be 
no poppIng out to run errands. We had a lovely time together, 
and that night while saying goodbye I felt I couldn”t get close 
enouph to him. I hopped up on the side of the bed and began to 
put on lipstick. He asked, “Why?” I said I wanted to look nice 
for him. He then went on to say the sweetest things about what a 
wonderful wife [ was and how he felt. [ was happy and he was 
happy. We said goodbye. 


After dinner that night I was enJoying the last sip of a hot 
chocolate. I took a breath and at that moment experienced a deep 
sense of absolute peace and tranquility. The phone rang, a JunIor 
nurse calling—could I come quickly? Graham was having a 
heart attack (later found to have been caused by a blood clot). 
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But 1t was clear that there was really no need to hurry. He was 
gone. 


lt was Friday, late. As I traveled to the hospital, neon lights 
were shining and people were out strolling, window shopping, 
eating. Feelings of fear and vulnerability arose. Such a casual 
pIcture of life could not be trusted. What seemed so real, so 
permanent, was an i1llusion. We were all walking on very thin 
1ce, blind to the fact that we could fall through at any moment. 


I arrived at the hospital and went upstairs to the room where 
we had exchanged words only hours before. lí was deserted, but 
I was Iimmediately struck by the vibrancy of the atmosphere. lí 
was entirely clear that no one was there. Though Grahamˆs body 
lay on the bed, it looked like a cast-off coat that could no longer 
serve 1fs owner. This was all that remained of the person with 
whom [ had Just spent four very special years of my lIfe. 


What a wonderful life he had lived. I received letters from 
people who knew him In the past, each one recounting 
something that Graham had done to help them. I heard how, 
when he was traveling In India, he would give his last rupee to 
someone who needed it, how he used to feed street children with 
money he received from a small Iinvestment he had. When I 
realized how much he had loved and helped others during the 
time we had together, 1t became evident that the wonderful good 
deeds he had performed had all gone with him. 


There were no more tears. How could there be tears? The 
relationship had come full circle. There was nothing left unsaid 
or unresolved. Yes, 1t had been the hardest thing I had ever done, 
but the fÍrults were so great and so numerous. Í was truly 
fortunate to have briefly shared my life with such a human being. 


At the funeral the pews were full and people lined the walls. 
They came from all persuasions, from all walks of life, each with 
his or her own personal reason for being there. lt was strange to 
return home to see his clothes Just as he had left them, and to 
know that there was no one to claim ownership. 


—Anne Doneman 


27 


Phuftthassa lokadhammehi, 
cittan yassa na kampdtfi, 
asokam virajam khemam; 


eiamn mangalamultamam. 
'When faced with life”s vicissitudes, 
one”s mind 1s unshaken, 
free from sOrrow, Impur1ty or fear. 


Thịs 1s the hipghest welfare. 


—Mangala Sutta, Sutta Nipafa 2.271 


28 


What Happens at Death 


This essay by Goenkqji originally appeared in the Sayagy1 U Ba 
Khin Journal, ƒWiassana Research Instituite, December 1991, 
and later in the Vipassana Newsletter, April 1992. 


To understand what happens at death, let us first understand 
what death 1s. Death 1s like a bend In a continuous river of 
becoming. It might appear that death 1s the enđ oŸ a process of 
becoming——and certainly It may be so 1n the case of an arahanf 
(a fully liberated being) or a uđđha——but for an ordinary person 
this flow of becoming continues even after death. Death puts an 
end to the activitles of one life and the very next Instant starts the 
play of a new life. On one side 1s the last moment of this life and 
on the other side 1s the first moment of the next life. lt 1s as 
though the sun rises as soon as 1t sets, with no Interval of 
darkness between. It 1s as 1ƒ the moment of death 1s the close of 
one chapter in the book of becoming, and another chapter of life 
opens the very next moment. 


Although no simile can exactly convey the process, one 
mipht say that this flow of becoming 1s like a train running on a 
track. It reaches the station of death and, after slightly decreasing 
speed for a moment, carrles on again with the same speed as 
before. It does not stop at the statlon even for an Iinstant. For one 
who 1s not an arahami, the station of death 1s not a terminus but a 
Junction from where 31 different tracks diverge. The trai, as 
SOOn as 1t arrives at the station, shis onto one or another of 
these tracks and continues. This speeding train of becoming, 
running on the electricity of the kammic reactions of the past, 
keeps on traveling from one station to the next, on one track or 
the other——a confinuous Journey that goes on without ceasing. 


Thịs switching of tracks happens automatically. As the 
melting of Ice Into water and the cooling oŸ water to form Ice 
happen according to laws of nature, so also the transitlon from 
life to life 1s controlled by set laws of nature. According to these 
laws, the tran not only changes tracks by Ifself, 1t also lays the 
next tracks for 1tself. 
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For this tran of becoming, the Junction of death where the 
change of tracks takes place 1s of great Importance. Here the 
present le 1s abandoned; this 1s called 1n PaAlH czới 
(disappearance, death). The demise of the body takes place, and 
Iimmediately the next life starts, a process called paƒisandhi 
(conception, or beginning of the next life). The moment of 
pafisandhi 1s the result of the moment of death; the moment of 
death creates the moment of conception. Since every death 
moment creates the next birth moment, death 1s not only death 
but birth as well. At this Junction, life changes Into death and 
death Into birth. 


Thus, every life 1s a preparation for the next death. If one 1s 
wIse, one wIll use this life to best advantage and prepare for a 
good death. The best death 1s the one that 1s the last, not a 
Junction but a terminus: the death of an arahanr. Here there will 
be no track on which the train can run further. But until such a 
terminus 1s reached, one can at least ensure that the next death 
ØIVes rise to a good birth and that the terminus will be reached In 
due course. It all depends on us, on our own efforts. We are the 
makers of our own fufure; we create our own welfare or mIsery, 
as well as our own liberation. 


How 1s It that we are the creators of the tracks that receIve the 
onrushing train of becoming? To answer this questlon we must 
understand what kammna (action) 1s. 


Mental voliion, whether skillful or unskillfUl, 1s &azmma. 
Whatever wholesome or unwholesome volitlon arIses 1n the 
mind becomes the root of all mental, vocal or physical action. 
Consclousness (v/7ñãnđ) arises due to a confact at a sense door, 
then perception and recognition (sưØ7đ) evaluate the experience, 
sensatlons (veđana) arise, and a kammic reaction (szikhära) 
takes place. 


These volitional reactions are of varlous kinds. Some are like 
a line drawn on water, disappearing Immediately; some like a 
line drawn on sand, fading away affter some interval; and others 
are like a line chiseled 1n rock, lasting for a very long time. If the 
volition 1s wholesome, the action wIll be wholesome and the 
fruits beneficial. But 1f the volition 1s unwholesome, the action 
wIll be unwholesome and will g1ve fruifts of mIsery. 
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Not all of these reactions result in a new birth. Some are so 
shallow that they do not g1ve a significant result. Others are a bit 
deeper, but will be erased In this lifetime and not carry over Info 
the next. Others, being still deeper, continue with the flow of this 
life and into the next birth, and can also multiply during this life 
and the next. 


Many kammas, however, are bhãva-kammas or bhãva- 
sankharas, those that gIive a new bĩrth, a new life. Each one 
ØIves rise to the process of becoming and carries a magnetIc 
force In tune with the vibratlons of a particular plane of 
existence. The vibratons of that bhãva-kamma and the 
vibrations of that Đbhãva-loka (world, plane) attract each other 
and the two will unite according to universal laws pertaining to 
forces OŸ kqmma. 


As soon as one of these bhãva-kammas 1S generated, this 
rallway train of becoming gets atftracted to one or other of the 
31 tracks at the station of death. Actually, these tracks are the 
3l planes of existence: the lI kữma lokas (realms of 
sensuality——the four lower realms of exIstence, the human world, 
and six celestial realms), the 16 rữpa-brahma lokas (where fine 
material body remains), and the four aria-brahma lokas (non- 
materlal realms, where only mind exIsts). 


At the last moment of this life a specIflc bhãva-sankhaära w1lÌ 
arise. This sakhära, capable of giving a new birth, w1ll become 
connected with the vibrations of the related realm of exIstence. 
At the Instant of death all 31 realms are open. The san#khara that 
arises determines which track the train of existence runs on next. 
Like shunting a train onto a new track, the force of the 5hãva- 
kamma reaction provides a push to the flow of conscIousness 
Into the next exIstence. For example, a bhãya-karmna 0Ÿ anger or 
malice, having heat and agitation as characteristics, will unite 
with some lower field of existence. Similarly, one like meff 
(compassionate love), having peaceful and cool vibrations, can 
only unite with a 5rahma-loka. Thĩs 1s a law oŸ nature, and these 
laws are so perfectly ordered that there 1s never any flaw In thelr 
operation. It must be understood, of course, that there 1s no 
passenger on the tran except the force of accumulated 
sankharas. 
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At the moment of death, generally, some Intense sa#khãra 
wWIll arise. It may be ofa wholesome or unwholesome nature. For 
example, 1ƒ one has murdered one”s father or mother or perhaps 
some saintly person 1n this lifetime, then the memory of that 
event will arise at the moment of death. In the same way, 1Ÿ one 
has developed some deep medifation practice, a state of mind 
similar to that w1lÏ arise. 


When there Is no such Intense hãva-kamma, then a 
comparatively less intense kamưnua wIll arise. Whatever memory 
1s awakened will manifest as the kammma. One might remember 
the wholesome kamna of giving food to a saintly person, or the 
unwholesome kawmna oŸ hurting someone. Reflections on such 
pAst kamnas as these can arise. Otherwise, obJectfs related to that 
kamma might arise: the plate of food that was offered as đãng 
(donation) or the weapon used to harm. These are called the 
kamma-nimiffas (signs, Images). 


Or perhaps a sign or a symbol of the next life might appear. 
This 1s called ga/-mmmifa (departing sign). These nứniffas 
correspond to the hãva-loka towards which the flow 1s 
attracted. It could be the scene of some celestial world, or 
perhaps of the animal world. The dying person will often 
experlence one of these signs as a precursor, Jus( as a train”s 
headlight illuminates the track ahead. The vibratlons of these 
nimiffas are 1dentical to the vibrations of the plane of existence 
Of the next birth. 


A good Vipassana meditator has the capacity to avoid tracks 
leading to the lower realms of existence. He or she clearly 
understands the laws of nature and practices to be ready for 
death at all times. If one has reached an advanced age, there 1s all 
the more reason fo remain aware every momeII. 


What preparatons should one undertake? One practices 
Vipassana by remaining equanimous with whatever sensatilons 
arise 1n the body, thereby breaking the habit of reacting to them. 
Thus, the mind, which 1s usually generating new unwholesome 
sankharas, develops the habit of being equanimous. 


At the approach of death 1t 1s not unlikely that one will 
experlence very unpleasant sensatlons. Old age, disease and 
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death are đ„k&kha (misery), and often, therefore, produce gross 
unpleasant sensatlons. If one 1s not skillful in observing these 
sensatlons w1th equanimity, one wIll likely react with feelings of 
fear, anger, sadness, or Irrifatlon, providing an opportunity for a 
bhãva-sankhaãra oŸ like vibration to arise. However, as In the 
cases of some well-developed meditators, one can work to avoid 
reacting to these Immensely painful sensations by maintaining 
equanimity at the time of death. Then, even those related 5hãyva- 
sankharas lying deep 1n the unconsclous wIll not have an 
OppOrtunity to ar1se. 


A meditator at the point of death wIll be fortunate to have 
close relatives or friends nearby who can practice Vipassana and 
generate beneficlal vibratlons of mefí, which will create a 
peaceful Dhamma atmosphere, free from lamenting and gloom. 


An ordinary person wIll usually remain apprehensive, even 
terror-stricken, at the approach of death, and thus allow a fearful 
bhãva-sankhära to surface. In the same way, grlef, SOTrOW, 
depression, and other feelings might arise at the thought of 
separation from loved ones, and the related sa⁄khara w1ll come 
up and dominate the mind. A Vipassana meditator, by observing 
all sensatlons with equanimity, weakens these saøkhãras so that 
they will not arise at the time of death. The real preparation for 
death 1s this: developing a habit pattern of repeatedly observing 
the sensations manifesting In the body and mind with equanimity 
and with the understanding oŸ anicca. 


At the time of death this strong habit of equanimity will 
automatically appear and the train of existence will switch to a 
track on which 1t wIll be possible to practice Vipassana In the 
new lIfe. In this way one saves oneself from brrth In a lower 
realm and reaches one of the hipher ones. Because Vipassana 
cannot be practiced In the lower realms, this 1s very Important. 


At times a non-meditator wIll attain a favorable rebirth due to 
the manifestation at the time of death of wholesome 5hãva- 
sankharas such as generosity, morality, and other strong, 
wholesome qualiles. But the speclal achievement of an 
established Vipassana meditator 1s to aftain an existence where 
he or she can continue to practice Vipassana. In this way, by 
slowly decreasing the stock of accumulated Đhãva-sankhãras, 
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one shortens one”s Journey of becoming and reaches the goal of 
liberation sooner. 

One comes Info contact with the Dhamma In this life because 
Of the great merifs one has performed In the past. Make this 
human life successful by practicing Vipassana, so that when 
death comes the mind 1s full oŸ equanimity, ensuring well-being 
for the future. 


—S.N. Goenka 
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Handadami, bhikkhave, đmanfayämi vo, 
yayadhamma sankhara, 


appamadena sampadetha. 
Now, monks, [ exhort you: 
All conditioned things have the nature of decay. 


Strive on diligently. 


—Mahaparinibbana Sutta, Digha Nikãya 2.185 


35 


Kaâmayogena saInyu1a, 
bhãvayogena cũbhayam; 
Ditthiyogena saInyufã, 
avÙjäya purakkhaia. 
Saftä gacchanfi sainsararm, 


Jafimaraagamino. 


Bound by desrre, tied to becoming, 
fettered tightly by false opInions, 
yoked to Ignorance, whirled about: 
thus beings wander through sasãra, 


dying only to be born again. 


—Ánguttara Nikãya 4.10 
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Paticca Samuppada 


The Law of Dependent Origination 


According to the Buddha, our present is the ƒruit oƒ our pasf 
thoughts, words and deeds. Thus, moment by momen† our ƒufure 
is shaped by the things we think, say and do im the presemt. The 
Buddha s message is profound. Practicing seriously, we realize 
is unavoidable truth, ƒacing it head-on im our meditations and as 
we carry out our daily lives. The ƒact that we are responsible ƒor 
our ƒuture, and that by mastering our minds we can shape ít, 
becomes very clear. Qur understanding and acceptance oƒ this 
law—the law oƒ dependent originafion, patlcca samuppada—is 
what brings us peace oƒ mind and opens the door fo ouwr 
liberation. 


The Buddha spent eons developing the qualifies necessary fo 
become ƒully enlightened—to learn the way out 0ƒ suƒfering. Out 
oŸ deep compassion he oƒfjfered his discovery to all beings— 
ƒearƒul, angry, greedy, helpless, discouraged, 1l, old and dying— 
so that they too could free themselves ƒrom their suƒJering. 


lris a long and diffcult path. l† can seem so mụch easier fo 
sftick to our old ƒamiliar habifs oƒ mìnd, to prefer the pain and 
sufering oƒ palerns we dlready know, than tfo ƒace the 
discomƒorts of change that come with training the mìnd. 


Our lives are dijfficult. There are many days when we ƒeel 
exhausted and stressed. Rather than ƒace the internal source oƒ 
our misery, we crave đistracHon and pleasanfness; and so we 
allow meditaton to sp to the botlom oƒ our prioriy list. 
Breaking the powerƒful old habit oƒ craving the pleasanf to avoid 
the unpleasant can seem impossible. But when we are ready fo 
make the cffort, the Buddha has provided the perfect tool to 
make ƒundamental change. 
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Following ¡is GoenkRaji s explanafion oƒ patIcca samuppäda, 
ƒ#rom Day 5 of. The Discourse SummarIes. 


Obviously the sufferings of life—disease, old age, death, 
physical and mental pain—are Inevitable consequences of being 
born. But what 1s the reason for birth? Of course the Immediate 
cause 1s the physical union of parents, but In a broader 
perspective bìrth occurs because of the endless process of 
becoming in which the entire universe 1s Involved. Even at the 
time of death the process does not stop: the body continues 
decaying, disintegrating, while the consclousness becomes 
connected with another material sfructure and confinues 
flowing——becoming. 

And why this process of becoming? It was clear to the 
Buddha that the cause 1s the attachment one develops. Because 
Of attachment one generates strong reactlons, sz7khäras, that 
make a deep Impression on the mind. At the end of life, one of 
these sakhãras wIll arise 1n the mind and give a push so that the 
flow of conscIousness confinues. 


Now what 1s the cause of this attachment? The Buddha found 
that 1t arises because of the momentary reactions of liking and 
disliking. Liking develops Into great craving; disliking Into great 
aversion, the mirror Image of craving; and both turn Into 
attachment. 


Why do these momenftary reactions of liking and disliking 
arise? Anyone who observes himself will fíind that they occur 
because of bodily sensations. Whenever a pleasant sensation 
arises, one likes 1t and wanfs to retain and multiply 1t. Whenever 
an unpleasanf sensation arises, one dislikes 1t and wanfts to be rid 
Of 1t. 


What causes these sensations? Clearly they occur because of 
contact between any ofthe senses and an obJect of that particular 
Sense: conftact of the eye with a vision, ofthe ear with a sound, of 
the nose with an odor, of the tongue with a taste, of the body 
with something tangible, of the mind with a thought. As soon as 
there Is conftact, a sensaton 1s bound to arIse—pleasant, 
unpleasant, or neutral. 
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'What 1s the reason for contacft? Obviously, the entire universe 
1S full of sense obJects. So long as the six senses—the five 
physical ones, together with the mind—are functioning, they are 
bound to encounter their respective obJects. 


And why do these sense organs exIsf? It 1s clear that they are 
Iinseparable parts of the flow of mind and matter; they arise as 
soon as life begins. 


Then why does the life-flow, the flow of mind and matter, 
occur? It is because of the flow of conscIousness from moment 
to moment, from one life to the next. 


So why do we have this flow of consciousness? The Buddha 
found that 1t arises because of sa#khaãras, the mental reactions. 
Every reaction gives a push to the flow of consciousness; the 
flow continues because of the Impetus g1ven to 1t by reactions. 


And why do reactions occur? He saw that they arise because 
Of Ignorance. One does not know what one 1s doing, does not 
know how one 1s reacting, and therefore one keeps generating 
sankharas. As long as there 1s Ignorance, suffering wIÏll remain. 


The source of the process of suffering, the deepest cause, 1s 
Ipgnorance. The cham of events by which one generates 
mounfains of misery for oneself starts fÍfom Ignorance. IỸ 
Ignorance can be eradicated, suffering w1ll be eradicated. 


How can one accomplish this? How can one break the chain? 
The fow of life, of mímd and matter, has already begun. 
Committing suicide will not solve the problem; 1t will only 
create fresh misery. Nor can one destroy the senses without 
destroying oneself. So long as the senses exIst, contact between 
them and their respective obJects 1s bound to occur, and 
whenever there 1s confact a sensation 1s bound to arise within the 
body. 


And tt Is here, at the link of sensation, that one can break the 
chain. Previously, every sensatlon gave rise †O a reacflon of 
lking or disliking that developed Into great craving or 
aversion—great misery. But now, I1nstead of reacting to 
sensation, you are learning Jjust to observe with equanimity, 
understanding: “This wIll also change.” In this way sensation 
ØIves rise only to wIsdom, to the understanding of acca. One 
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sfops the turning of the wheel of suffering and startfs rotating 1t in 
the opposite direction, towards liberation. 


Any momernt In which one does not generate a new sañkháãra, 
one of the old ones will rise to the surface of the mind and, along 
with 1t, a sensation will start within the body. If one remains 
€quanimous, 1† passes away and another old reaction arIses 1n 1fs 
place. One continues to remain equanimous toward the physical 
sensaftions and the old sankhãras continue to arlse and pass 
away, one after another. If, out oŸ Ignorance, one reacfs fO 
sensafions, then one multipliles the sa#khäras, multiplies one”s 
misery. But, If one develops wisdom and does not react to 
sensations, then one after another, the sư#khãras are eradicated, 
and misery 1s eradicated. 


The entire path 1s a way to eradicate misery. By practiciIng, 
you wIll find that you stop tying new knots, and that the old ones 
are automatically untied. Gradually you wIll progress toward a 
stage in which all sankhaãras leading to new bìrth, and therefore 
to new suffering, have been eradicated: the stage of total 
liberation, full enlightenment. 


To start the work, 1t 1s not necessary that one should ñrst 
believe 1n past lives and future lives. In practicing Vipassana the 
present 1s most important. Here in the present life, we keep 
generating sa#khãras and continue to make ourselves miserable. 
Here and now one must break this habit and start coming out of 
misery. lÝ you practice, certainly a day wIll come when you will 
be able to say that you have eradicated all the old saikhãras, 
have stopped generating any new ones, and so have freed 
yourself from all suffering. 


—S.N. Goenka 
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There 1s no cause w1thout an effect and there 1s no effect without 
a cause. The law oŸ kazmna 1S supreme and Inevitable. What you 
have now 1s the result of what you have done In the past. Until 
we get rid of the forces of kazmmua which belong to us, once and 
for all, and enter the supreme ?5bãnga, there 1s bound to be some 
trouble or other, here and there, during the remainder of our 
exIstence, that we must put up with, using the strength of anicca. 
Anicca wIll surely prevail upon them and you wIll keep yourself 
in good stead In spite of all these difficulties. ⁄4zcca 1S pOWET. 
Thorns in the way are inevitable. Make use of the power of 
anicca with diligence and peace wIll be with you. 


—Sayagyl1 U Ba Khin 
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Every lIfe 1s a preparatlon for the next death. lÝ one 1s wise, one 
wIll use this life to the best advantage and prepare for a good 
death. 


—S.N. Goenka 
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An Exemplary Death 


The ƒollowing article first appeared in the VIpassana Newsletter, 
Dhamma Giri ediion in April 1997. 


Dr. Tara Jadhav attended her first Vipassana course in 1986. Her 
search was over; she had found the pure path of Dhamma and 
felt no need to explore any other path or technique. With single- 
minded dedication she began to walk on this path. 


Since Tara did not have other responsibilities, she spent mostf 
of her time progressing in Dhamma. With her abundant store of 
pãramiiã (virtuous qualitles), she was able to practice Vipassana 
easily. Like a fish In water that does not have to be taught to 
swim, Tara did not have to be given any special training. No 
doubt she had walked on the path of Dhamma 1n many prevIous 
lIives. 


She had the technique as well as faclliles avallable for 
practice, and so she became engrossed 1n making best use of her 
time. Since the qualitles of z„ef (loving-kindness) and karunaã 
(compassion) and a capaclty for selfless service were well 
developed In her, she was appoInted an assistant teacher In 1989 
and a senior assistant teacher In 1995. In spite of old age she 
continued to give Dhamma service with great devotion. While 
guiding students in Vipassana she kept strengthening her pãram7 
Of đãng. 


At the ripe age of §2 she came to Dhamma Girl to take part In 
a Teachers” Self-Course. Ôn the morning of December 2, 1996, 
the course started with ãnãpãng, as usual. She practiced Intently 
throughout the day. After meditating In her cell from 6 to 7 pm 
she came to the Dhamma hall for the discourse. 


At about 7:30 pm, as soon as the discourse began, she knelt 
with palms and head upon the floor to pay her respects. Once, 
twice, and after she touched her head to the floor for the third 
time, she dịd not raise it again. She breathed her last In the 
traditional posture of the Dhamma saluftation. 


Women meditators siftting nearby were surprised to see her 
bowing thus, because respects are usually paid three times only 
at the end of a điscourse. Why was she offering her respecfs at 
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the beginning? All three times, while lowering her body, she 
softly repeated, “4micca, anicca, anicca”——her last words. How 
could they have known this was to be her final salutation 1n this 
life? 


All serlous meditators are taupht that they should never pay 
respects mechanically. Only when one 1s equanimous, aware of 
the Impermanence of sensatlons at the top of the head, 1s the 
salutation meaningful. Tara would always bow In this deliberate 
mamner. Her final salutaton was all the more deliberate and 
meaningfl. 


Tara would tell her Dhamma sisters, “In this twilight of my 
life I have only one desire: I should give up my body while 
meditating on this Dhamma land.” Her strong Dhamma wish was 
fulfilled. Becoming established in Vipassana, on the path of 
liberation, she lived a life of Dhamma and ultimately achieved 
an exemplary death. 


—S8.N. Goenka 
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Questions to Goenkaji I 


Supporting Loved Ones at the Time of 
Death 


S(udent: I( seems that zmmzffã works, for Ít is a common 
experience that when we meetf a saintly person we feel better. 
When we share rã with someone who has died, does this 
person feel better? Also, there is a belief that, by giving đãng 
in the name ø0f someone who has died, an ancestor or friend, 
it helps them. Does this belief accord with Dhamma? 


Goenkaji: When you say that 7mefã “works,” what does this 
mean? lí means that 1Ÿ your mind 1s pure and you are practicing 
meffä, you are generating vibratlons of mef/Z. These vibratlons 
can go anywhere——to this /okø or that /oka, to a lower field or a 
higher field, anywhere. When your mí vibratlons come 1n 
contact with the being to whom you direct them, he or she feels 
happy because these are vibratlons of Dhamma, of peace, of 
harmony. 


'When you donate something In the name of someone who has 
passed away and say, “May the merit of my donation øo to so- 
and-so,” whatever you donated obviously does not go to that 
person. However, your volitlon to help this person 1s one of 
meffä, and those vibrations wIll flow toward your ancestor or 
friend and he or she will feel a sense of elation from them. 
Because these vibrations have a base of Dhamma, something or 
other w1ll happen to take him or her toward Dhamma 1n this or a 
future life. That is how we are helping those who are In lower 
fields, or even 1n higher ones. 


And now, what do you donate? You donate the best thing you 
have—your own medifation. Therefore, at the end of your 
meditaton hour or at the end of a meditation course, you 
remember anyone who 1s very dear to you or who has passed 
away, and you say, “[ share the merits of my meditation with 
you.” This 1s your mí. Because you have meditated, the 
vibratlons going to that person are the strong vibratlons of 
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Dhamma. You are sharing your medifaton with the person. 
Naturally 1t 1s very helpful. 


I worry that those who are getting on in years will keep goïng 
through confinuous rounds of birth and death because of 
their aftachments—my mother, who is aftached to constantly 
worrying, and a friend very near death who feels that she has 
been wronged all her life. Can anything be done? Perhaps 
meita? 


Yes. Ä⁄/er. In addition, keep explaining the law of nature: the 
more you worry the more you are harming yourself. And there 1s 
a technique that can relleve you ofthis wOorry. 


One cannot say for sure, but they may have a seed of 
Dhamma from the past. If they get a few words of 
encouragement, they might be attracted to Dhamma and learn 
how to relieve themselves of their mIsery. 


If your parents have died, can you benefit them in some way? 


Yes, you can. After each of your sitings of meditation, 
remember them and share your merits with them: “[ share with 
you whatever merifs I have gained. May you also feel peaceful 
and happy.” These vibrations wIll touch them wherever they are. 
lt is not the vibrations themselves that wIll work some wonder 
for them; rather, your parents will get attracted toward Dhamma 
and, who knows, they might find the path. This 1s the only way: 
share your merIfs. 


How can family members help at the time of death? 


lt is always beneficial for the dying person 1Ÿ members of the 
family are Vipassana meditators. They should make a point of 
being present so they can meditate and generate mía. When 
everybody 1s calm and qutet, this 1s wonderfully supportive for 
the dying person and will help him or her 1n retaining a calm and 
quiet mind at the time of death. 
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Quit(e often people who are dying ïn a lof oŸ pain are gøïven 
strong painkillers such as morphine. For a meditator, is it 
betfer to try to work with the païn so that the mỉnd is clear at 
the moment of death? 


lt depends on how much the meditator can endure at the time. If, 
because of pain, the person 1s reacting with aversion: “Oh, ] 
can”t bear this pain!” then you can”t be sure that he or she will 
đie with equanimrity. So offer some pain medication. 


But 1f the meditator 1s working with the pain with a balanced 
mind, wanting to observe things as they are, then don't Impose 
anything. If a meditator 1s dying and observing calmly without 
taking medicine, that 1s his or her choIce. 


As my mother was dyIng, she was not happy when we gave 
her sleeping pIlls; they made her eyes heavy. Even after takIng 
the sleeping pills, she didn”t sleep. She said, “l”m quite happy 1Ÿ 
I don't get sleep. Why do you want me to sleep?” In her mind, 
pIlls were unnecessary and Interfered with her meditation. 


At the time, there was another old lady next door who was 
also dying of cancer. The pain for her was unbearable. Her room 
was on the fourth floor but her cries could be heard on the first. 
So 1£ all depends on the attitude of the patient. 


Tf the dying person is a meditator, how can we help? 


Thịs 1s wonderful. Meditate with her. Give 7ne//ä. Listen to some 
chanting. Because she 1s a meditator, these things can be done 
easily. 

You can ask her to practice ãnãpäãng or, 1Ÿ she can feel 
sensatlons, to stay with sensatlons. Like this, help her very 
gently to maintain the awareness of acc. She wIll be receptive 
because she 1s a meditator, so offer her guidance even 1mm 
meditating. Someone may do that; others can sit and meditate. 
Listen to some qulet chanting—not too loud; even an 
experlenced meditator may find loud sounds too Intense. The 
Karamjya-mela sSưufa and the Mangala Su would— be 
beneficlal. 
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OtherwIse, remain very quiet. Members of the family, even 1Ÿ 
not meditators themselves, wIll know what meditation 1s. They 
wIll know that a Vipassana mediftator 1s dyIng, and they should 
abstain from creating an atmosphere of sadness or distress that 
mipht tend to make her a little sad as well. One has to be very 
careful. 


If the dying person is not a meditator, can we presume f0 
give Dhamma advice if he has shown no interest in the 
Dhamma ïn the past? 


No. If he still does not have any faith in Dhamma and you start 
giving advice, he could generate negativity—“What are these 
people talking about?”—and 1t wIll be harmful. That 1s why, 
©even In courses, we cannot give Dhamma unless someone 
requesfts 1t. Dhamma should only be given to someone who 1s 
receptive. If he 1s not receptive, that means he 1s not requesting 
Dhamma and so we are Imposing 1t. And 1ƒ, at the time of death, 
you try to Impose something and negativity arises In his mind, 
then you have sfarted to harm him. However, 1f you feel that he 
1S posifive toward Dhamma, although he has not taken a course, 
and he can appreciate what you are saying, then you may say a 
few words about Dhamma. 


Can a Vipassana meditator help dying friends and relatives? 


If the dying person 1s a Vipassana meditator, then other 
meditators can sit nearby and practice Vipassana. This helps to 
charge the atmosphere with vibrations of purtty, love and 
compassion for this friend or relative. It helps the person retain 
her purity of mind at the time of death—this has been witnessed 
many times. If the dying person 1s not a Vipassana meditator, 
meditating still helps to purIfy the atmosphere around her, but 
obvIousÌy If 1s not as effective as with a medHtator. 
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Jatipi dukkha, 

jaräpi dukkhã, 

byadhipi dukkho, 

maranampi dukkham, 
appiyehi sampayogo dukkho, 
piùyehi vippayogo dukkho, 
yampiccham na labhafi tampi dukkham, 
sankhidtena pañcupadaänakkhandha dukkhã. 


Birth 1s suffering, 
aging 1s suffering, 
sickness 1s suffering, 
death 1s suffering, 
association with the unpleasant 1s suffering, 
đissociation from the pleasant 1s suffering, 
not to get what one wants 1s suffering: 


1n short, the five aøgregates of attachment are suffering. 


—Dhammacakkappavattana Sutta, Samyufta Nikaya 5.1081 
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Susan Babbittt 
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Only the Present Moment 


Susan Babbit has been a proƒfessor at Queen s Universify ïn 
Kingston, Omtario, Canada since 1990. She aitended her first 
Vipassana course in 2004, and has since served a 10-day course 
and completed a 20-day course. The first interview took pÌace in 
2066, the second in 2007. Susan confinues to teạch at Queen 's, 
meditates daily and is still cancer-free in 2013. 


Virginia: Can you tell us how you found Vipassana, and what 
your first course was like? 


Susan: [ was diagnosed with an aggressive form of cancer In 
August 2003. Until that point in my life I had no experlence with 
1llÏness or medicine. I had not even had the flu. The cancer 
diagnosis was a brutal assault on my sense of who I was. All ofa 
sudden I was a serlously 1ll person. I looked for ways to get 
through this experlence. At the beginning something called 
“guided Imagery” was suggested to me, a form of ImaginatIive 
positive thinking which I tried for several months as a way to 
escape my fear of what was happening. I used instructional audio 
tapes. 


Then my friend Maureen, who was also going through cancer 
and who was doing well affer treatments, died. I suddenly 
understood that the only way I would be able to live with cancer 
was to come to terms with the fact that my existence or non- 
existence was ultimately out of my control. People were sayIng 
to me, “This 1s not going to happen to youl Your case 1s 
different.” But I couldn°t distinguish myself from her like that. I 
knew that what happened to her could happen to me. The 
“posttive thinking” approach leads one to believe that one has 
some control, and of course one does have søze control, but the 
final result 1s not under my control. 


lt was clear to me that I had to be able to look at what was 
happening to me for what 1t was, to accept that death was indeed 
possIble. I decided that I wanted to be able to expect the worst- 
case scenario, and to live with 1t; that 1s, to live my life with 
awareness of what could very well happen to me. Practically, 
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this seemed the most reasonable thing to do. At that time I knew 
nothing about meditation or Vipassana. I ñzđ read here and 
there, in oncology books, that meditation 1s a good thing for 
cancer patients to learn. But I had no Idea how to meditate, and 
when I tried to do it I failed. 


Shortly after Maureenˆs death the doctors recommended that 
I undergo chemotherapy therapy, which I had not expected. I 
hated the idea of chemotherapy therapy. I had had surgery on my 
leg followed by radiation. These I could handle, but everything 
about chemotherapy was awful to me——the 1dea that I would feel 
sick, that I would look sick, that everybody would know I was 
sick, that it was going to be from March to August, for the whole 
spring and summer of 2004, five months long. Ï was angry and 
resenfful, and I thought, “How am I going to get through five 
months?” 


I didnˆt want to spend those months angry and resentful so I 
went to the soclal worker at the Kingston Reglonal Cancer 
Centre and asked, “What tools do you have to offer?” She gave 
me a book on Buddhism that I started to read. lí had to do with 
compassion and loving-kindness, but after about four chapters I 
returned 1t. I asked, “How does this help me, practically, to get 
through five months of chemotherapy?” I was frustrated that 
there was no practical guidance. 


I kept thinking about meditation, however, and remembered 
this Vipassana course I had heard about. I thought, well, if Im 
going to learn how to meditate, I might as well go all the way; 
you can only learn meditation by doïng It. 


I found an application form and signed up. I had no idea what 
the course was about, except that 1t was about meditation. So I 
committed myself to the 10 days from March 24 to April 4, 
2004, starting Just a few days after the first chemotherapy 
treatment. 


The course was extremely difficult for me, and for the first 
three days I questioned what I was doing there. On the fourth 
day, when Vipassana was taught, I became more inferested. I had 
understood somehow, when Maureen died, that Ï wanted to be 
able to see things as they are, to be able to look at the real 
probability of death, and to live my life In the face of it. I didn't 


52 


want to be trying to make things look better than they might 
be—ever hoping desperately for good news, ever fearful of the 
bad. I had decided that I couldn”t live my life always looking for 
ways fo separate myself from those getting the bad news. 


With cancer, at least the kind I had, there”s no returning to 
your old life. You have to go for a CT scan every few months, 
and each time you go there 1s a real possibility of bad news. I 
didnˆt want to lose my life to fear. I understood also that 1f I 
đidn”t confront and accept the real possibility of death, fear 
would always be lurking over me, ready to descend and 
debilitate me at every Iindication that things were not going the 
way I wanted. I had decided that I wanted to be able to confront 
my reality and accept 1t for what 1t was, to live with 1t. 


So Ï was surprised to learn that Vipassana 1s precisely the 
practice of looking at your realIify Just as 1f 1S, not as you want If 
to be. It 1s the systematic, hour-after-hour observation oŸ your 
enfire physical and mental experlence. You incrementally gain 
thereby an experiential understanding of the real nature of your 
existence, which 1s, after all, impermanent. There 1s no turning of 
bad things Into good things, as so many seem to try to do with 
đisease and death. Instead, you look at things the way they are, 
which 1s the way of the entire universe, constantly changing. 
And when you gan such awareness, which must be experiential, 
meaning awareness that 1s felt, it makes no sense to 1dentify 
yourself with either the good or the bad, and therefore to become 
debilitated by either desperate hope or by desperate fear. 


lt 1s strange that I somehow realized, intuitively, that I could 
not be free from the fear of disease and death unless I could see 
my experience of cancer in the worst possible way, and live with 
that. I don”t mean just to tolerate 1t, but to live in the face of that 
reality with full awareness of the precarlous nature of my 
existence, even seeing the beauty of that ever-changing 
mysferIous nature. 


I learned at the Vipassana course that this 1s what the Buddha 
taupht, not a religion, but a practical technique of mental 
điscipline, cultivating freedom from the dominating expectatlons 
that lead us to think life should be a certain way——expectaflons 
that make us miserable when they fail, as they almost certainly 
do. 
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Of course I was still angry about the cancer because cancer 
wasn”t supposed to happen to me. Yet 1t was happening to me, 
and I knew that I could not make 1t go away. I knew also that I 
had to get out of the grip of unfounded expectations about how 
my life should be and move forward with open eyes. The simple 
practice of focusing my mind on the reality of my own bodily 
existence and becoming aware of 1fs nature—such a simple 
Idea—was, I điscovered, the tool that I needed to go through 
chemotherapy, and much more. 


One thing In particular that really appealed to me about the 
practice of Vipassana, which I learned at that first course, was 
that it was entirely practical. I dịd not have to believe In any 
unseen entitles or forces, or depend on anyone or anything 
oufside of myself: no symbols, speclal dress, or rIftes or rituals. 
Vipassana 1s a practical tool for training the mind. I was well 
aware of how much time I had lost from my life when my mind 
was out of control, somewhere else, reliving old dramas or 
spinning uselessly around the same old problems and fears. 
Vipassana teaches contfrol of the mind so that we can live 
entirely In our world as 1t 1s, Instead of forever running away Info 
Imagination or resentment. 


So Vipassana helped me get through the awful process of 
chemotherapy and 1ts consequences. I did not have to try to see 
chemotherapy as a good thiíng. Indeed, I looked at that 
chemotherapy experlence as unacceptable. But I could a/so look 
at 1t obJectively to some extent and say, “This 1s what 1s 
happening now.” I accepted 1t as my realify at this moment, as 1 
1s, and would start again from there without regret or 
đisappoIntment. 


Afier the cancer treatments were over Ï went for a second 
Vipassana course at the end of 2004. Although I was not then 
dealing with cancer, I had other things to deal with. The second 
course was almost harder than the first, except that this time I 
understood why I was doing what I was doing. The course was 
painful, physically. I didn”t need to talk to the teacher because ÏI 
knew what I had to do and I knew what he would tell me. I Just 
looked at that painn over and over again and practiced 
€quanImIty. 
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At the end of the course, the teacher called me for a 
conversation and said, “You sat throuph 1t, you accepted 1t with 
awareness; that 1s all you can do. Your Job 1s to be aware, even 
when the experlence 1s unpleasant.” That course was Importanf 
because I realized I had a lot of other things to deal with besides 
cancer. Cancer was only one thing in my life, and maybe not 
even the most Importanf source oŸ negafivity, so Ï was motivated 
to keep up the practice. 


What happened after your second course? 


By the summer of2005 my life was getting back to normal. I had 
regained the use of my leg and had fully returned to work. Ï was 
getting ready for my sabbatical when, in September, my leg 
became stiffer. On the first of October, which was actually the 
beginning of a three-month sabbatical, I found another lump on 
my leg. I knew even before the doctors did that it was recurrent 
cancer. The whole month of October was extremely difficult 
because I knew the cancer was back, but I didn”t know whether 
It had gone anywhere else. Moreover, the doctors hadn't 
confirmed that 1t was back and I couldn't really tell people about 
1t. They couldn”t do the CT scan, to see 1f it had spread, until 
October 28. 


Those four weeks were hell. I knew the cancer was back but Ï 
didn°t know the extent of it. Ï was going to have to go through 
the whole thing again. My career would again be interrupted and 
I was sure that, this time, I would lose my leg. What do you do 
with all these thoughts? All you have 1s your mind, and the fears 
go round and round. Where do you go to flee from your mind? I 
thought that If I hadn't learned meditation I would°ve gone 
crazy. I could easily have fallen into a deep pit of despair and 
nobody would have blamed me, for it would have been 
completely reasonable. 


Instead, I would sit amid those strong debilitating emotions, 
concenfrate my mind, and patlently observe sensations, 
somefimes most of the night, and eventually the fears would 
loosen their hold. I found that I could coexist with the fears and 
grief, like looking straight Into darkness, and eventually feel 
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some peace knowing that 1t had to be this way, at least for now. Ï 
dịd manage to function that month. I helped my mother prepare 
for her trip to Ireland, and I dịd other things that I had to do, 
more or less normally. 


I looked for a way to think about the posstlbility of death. 
Somebody gave me a book by a Vietnamese Buddhist monk. His 
1deas about life and death made sense to me, suggesting that we 
are like waves In the sea. Waves arise and disappear but the sea 
remains. Everybody has a right to live life as a wave but we also 
need to live our life as water. Life doesn”t go away; 1t Just 
changes form, like the waters of the ocean, constantly moving. l 
also read the Persian poet Rumi who has beautiful things to say 
about acceptance. But when October 28 came around, I found 
that all these nice Ideas dịd nothing to alleviate the grip of the 
terror I[ was feeling about the CT scan that might tell me the 
cancer had spread. 


So that day, when [ got ready for the appointment, I found 
myself going back to the practice of Vipassana, which 1s the 
simple experience of the rising and passing away of all sensory 
aspects of the entire bodily structure. In Vipassana you 
experlence, by observing sensatlons, the real nature of all 
exIstence—dynamIic, temporary, but real. When you experience 
your reality like that, how can you be afraid? For when you are 
aware of yourself as an Integral part of larger, constantly 
unfolding natural phenomena, uncertainty 1s not so threatening 
and scary. Ïlt 1s now expected, not foreign, and therefore easler to 
live through. I was calm when I went to the hospital and even 
talked to a student about her thesis as [ waited for the scan. As 1t 
turned out, Ï got good news that day. 


lt struck me that I hadn't thought much before about the 
difference between Intellectual and experlential understanding. I 
had been trying to prepare myself for bad news by looking for 
Ideas. I điscovered in the end that all those useful ideas I had 
gathered had given me some Intellectual understanding but dịd 
not alleviate the fears. Intellectual understanding frequently 1s 
not real understanding. In the end I had to feel the truth about life 
and death through awareness of sensations. It was practical, felt 
awareness, not intellectual truths, that helped me get through that 
day. 
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Did that realization give you more confidence ïn your 
practice? 


Yes, 1t did. I realized that my mistake had been to look for a 
theoretical understanding of death, and no merely Intellectual 
understanding of death was going to help me confront 1t. We all 
know, Intellectually, that we can die at any moment, but we 
don'”t believe that this truth actually applies to us. It 1s abstract. 
We believe 1t, but we don't ƒeef the truth of what we believe, and 
1t plays no real role in how we live our lives. It 1s a truth that 
does not matter to our lives. Meditation 1s the experlence, 
moment affer moment, hour after hour, of the uncertain nature of 
existence; and, in undergoing such an experience, death cannot 
be abstract, for its reality 1s there in each moment of real 
aWareness. 


I began radiation treatmenfs at Princess Margaret Hospital in 
Toronto. I stayed at the hospital lodge for five weeks, going 
twIce a day to the hospital for this very painful radiation. I didn”t 
feel like I had any kind of balance during this time. I was In a lot 
of paimn and I didn't like being away from home. I felt bad 
physically and I was losing hope. It*s easy to lose hope when 
physically you feel terrible. 


At that trme I didn't have mụch peace of mind, but I 
remembered what one of my Vipassana Instructors had told me: 
If you can't maintain your balance of mind, just be aware that 
you don”t have balance of mind and you'll s// keep moving 
ahead. This 1s a powerful part of the Buddha”s teaching. It 1s not 
about being Immediately successful. When things are going 
badly, I can still look at my realify as 1t 1s, aware of 1ts ultimately 
1mpermanent nature, and start again from there. 


The surgery to remove the tumor and save my leg was 
13 hours long and the recovery was difficult. Finally I went 
home and began physiotherapy. It was now April 2006. The 
cancer was gone, spring had arrived, and I was becoming mobile 
again. But Jjust one week after I left the hospital they told me the 
cancer was in my lungs. This was devastating news because 
when cancer has metasfasized the prognosIs 1s poor. They told 
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me I had a 20 percent chance of living another five years, and 
that, of course, was hard to hear. 


I was upset about this for three or four days and then, as In 
October 2005, I realized that I had to look at the fear and 
đisappoIntment, and watt. Again, I was so thankful that I had a 
tool to deal with this, to deal with my mind and the grip of terror. 
People try to be helpful in such situations, but in the end you re 
left with your mind. Youre alone with uncertainty and anguish. l 
would sit, hour affter hour, and finally I found that I could be at 
peace with it. I could talk about the probability of death and even 
Joke about 1t, which was Surprising. 


As I accepted the situation I realized that what was hard about 
the Idea of dying was not that [ would địe soon, at 53 rather than 
83 as I had always expected, but that I would die a/ aÏ!. It was 
not premature death that was hard, but death 1tself. I realized 1t 
was đeaíh that I thought could never happen to me, not 
premature death, or death by cancer. 


One of the ideas that I had relied upon to try to accept death 
was something that Albert Einstein said: We fear death because 
we cling to an Idea of ourselves as discrete Individuals, but 1Ÿ we 
can see ourselves as part of the unfolding of the universe, which 
1s beautiful in 1s complexity and mystery, we won”t be so 
fearful. This 1s what meditation allows me to do experlentially, 
to understand myself as part of the unfolding of the universe, 
which 1s beautiful in its mystery. What we”re doing in medifation 
1S experlencing, hour by hour, the rising and passing away, the 
Impermanence, of all the sensations in the body. My realifty, my 
enfire physical and mental structure, 1s Impermanent, changing 
from moment to moment, precisely as 1s the whole universe. 
Everything l[m part of Is constantly changing too, moment to 
moment, and moreover 1s beautiful because of It. At the end of 
his life Einstein said that death had to be approached elegantly, 
that 1s, without fear—that we can't run away from 1t. It”s the 
nafture oŸ our existence that we each are an Integral part of the 
mysterIous unfolding of the unIverse. 


lt has been through the practice of meditation that I realized 
that I can experlence myself as part of this mysterlous and 
complex unfolding of the universe. I now think that death won't 
be so difficult If I can remain constantly aware of the ever- 
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changIng nature of my enfire physical and mental structure. This 
takes practice. Thomas Merton said, “In silence 1s the victory 
over death.” He meant mental silence. In silence 1s the victory 
over death because If*s when your mind 1s qulet that you can 
appreciate the nature of your existence. In those moments, fear 
loSes 1fS ØTI. 


You have time left in your life, but you don°t know how 
much; you have a goal to teach again as a phỉilosopher. Has 
your presenfafon to studenís changed duc to your 
experience? 


The philosophical tradiion that we teach In universifles In 
Canada and the U.S. does not gIve Importance to experlential 
understanding. Its not that there aren”t philosophers who have 
talked about 1t, but we primarily teach people to analyze, to 
distinguish concepts, to define thetr terms clearly, to make and 
refute areuments. If the concept of experlenfial understanding 
exIsts in Western philosophical traditions, 1t 1s not prominent. I 
would like to use the two courses that lm teaching to help 
students see the importance of experiential understanding. 


Thomas Merton said that the greatest test of our freedom 1s 
death. We”II all die sometime, but the approach we take toward 
death can make death a cholce for life, not death. lÌm never 
going to be happy about my death, but I can still be free while 
not happy. I can be free to look at that unhappiness and accept It, 
be at peace with 1t. 


Im ïn the position now of trying to live my life with death 
sfaring me In the face every day. I wake up to the reality that my 
life might end very soon, and I have realized that I can live with 
this 1 Ï can remain aware of the nature of my exIstence. l can 
live free from fear If I rely not merely on my ¡ntellectual 
understanding but on the experienftial, on truths that are felt. 


So, [ would like to challenge my students to think about 
freedom and what 1t requires, and to get them to see that they 
must also seek the wIisdom that 1s the result of what 1s lived. 
Philosophy 1s the love of wisdom. That 1s what the word means. 
But wisdom 1s acquired through experience. Iˆm afraid that what 
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we feach 1s not even philosophy. It 1s not about wisdom. We 
don't teach people to live, to experlence the truth of their lives. 
Instead, we teach them to watch themselves live, and to be 
content with being able to tell a good story, an ¡intelligent, 
logically consistent story about who they are and what they have 
done. I would like to ask students to think about why our 
Iintellectual resources are so offen useless for understanding 
something like death, which 1s also understanding existence, and 
what 1t means to be free. 


Follow-up interview, December 2007 


We last talked in the late spring of 2006. You ended up 
having more surgery that year and again in 2007. How did 
vou get throuph that and back to teaching—and what 
happened afterward? 


In April 2006 I learned that the cancer had spread and that my 
prognosIs was poor, but the doctors did not tell me the disease 
was Incurable. In a case of sarcoma, they treat lung metastases 
aggressively with surgery and some people do survive. But they 
said my chances were slim. They did the first lung surgery In 
May 2006 and removed seven malignant tumors. Then, almost 
ImmedIately affer, In June, there were more “nodules” showing 
1n the scan. They did not recommend surgery again that sunmer 
So Ï returned to teaching 1n the fall. 


I was happy to go back to teaching, although I was well 
aware of the cancer. A friend and colleague asked me recently 
why I wanted to go back to teaching, knowing, as I did, that my 
life would likely end soon. I told her that indeed there had been a 
time In the summer of 2006 when [I thought that perhaps I should 
do something special with the rest oŸ my now shortened life— 
maybe travel to some new places or write some 1mportant book. 
But when [ reflected upon this, the idea struck me as ridiculous. l 
địd not regret losing my life because of the things I might have 
done or accomplished, had I lived. I regretted losing my life 
because of life 1tself, the moment-by-moment experience of 1t. 
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I had once thought Interesting the question of what [ would 
đo 1f I knew I had only months to live. But when I ended up in 
that situation, there was no such question: All I wanted to do 
were the ordinary everyday things that I had always done. I can't 
say that I came to this conclusion because of the practice of 
Vipassana, for I know other cancer patlents who have come tfo 
the same conclusion without meditation. Yet [ do think 1t a result 
Of practicing Vipassana that this truth was so easy to accept and 
to apply to what was left of my life. And I am certain that It was 
because of Vipassana that there was no sense whatsoever of 
sadness about this. There”s something tempting in the Idea that 
death should be dramatic, and that something /mporíanf should 
be done or said to mark the event, as If to underline the 
“meaning” of it all. Yet all I wanted for whatever was left of my 
very ordinary life was the qulet simple awareness of 1fs most 
mundane aspects—no extra fun or excitement, and certainly no 
drama or sentimentality. What 1s ordinary 1s all the more 
miraculous when death 1s close. This 1s a truth I had already 
experienced through my practice of Vipassana. 


So I went back to teaching and found 1t somehow easy In a 
way that 1t had not been before. I was doing what I had to do, 
what I had always done, and what I believed in, but I was not 
concerned about the importance of 1t. This 1s not to say that 1t 
wasn”t important. What I was doïng and teaching was Importanf 
and meaningful to me In the way 1t had always been, but It was 
not mporfaní that 1t was 1mportant and meaningful. What this 
means 1s that I found that I was living my life without watching 
myself live my life, without telling myself mental stories about 
how and why I was living my life. Somehow my relatlons with 
students were much easier and more direct. 


I ñnished that fall term and had more operations In the winfter 
of 2006-07. It was a tough time because one of the surgical 
procedures went wrong and I ended up with chronic pain and 
less mobility. But by autumn [I had returned to teaching, again 
wondering whether Iˆd finish the term. 


Then, In the middle of last October, almost immediately after 
I had been told by the oncologIst that everything was OK, I got 
news that there was a large tumor near my heart. The news had 
come 1n a radiologIsts report. They had missed it in two 
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previous scans. A few weeks later the doctors Informed me that 
the tumor was I1noperable but they could try some 
chemotherapy—however 1t would be only palliative, that 1s, 1t 
would be to stave off the symptoms and perhaps ø1ve me more 
time. That was the news I recerved In early November 2007. 


When the doctor told you that he could offer only palliative 
treatment, wha( did you feel then? What were your 
expectations? 


I talked to the oncologtst by phone on the evening of November 
5, and he told me then that [ would probably live another three to 
six months 1f the chemotherapy did not work——and there was not 
much chance that It would. IÏ was surprised that I was able to 
converse so calmly with him. Ï tried to get as much information 
as I could and also complained about the fact that the tumor had 
been missed by the radiologist in August. I told him too that I 
appreciated that he had saved my leg even though 1t now seemed 
like I wouldn”t survive after all. 


When I finished the conversation I phoned my mother and 
gave her the news, calmly, although this was hard for her. Then I 
sat in my living room 1n the dark for several hours and quietly 
and dispassionately watched feelings of fear, despalr, sadness, 
and anxIety. I had hoped to survive; now I would not. I could 
already feel the tumor pressing on my esophagus and so I 
expected that it would eventually choke me. I experienced a lot 
Of anxlety about the process of death and what I had to do to 
prepare for 1t. I Just watched these feelings, and after a long time 
I felt somehow comforted, for what I was seeing and accepting at 
that moment was Just the nature of our human reality——utter 
Insecurity and aloneness, with nothing to hang onto but the 
present moment. I had a sense of freedom and peace that night, 
feeling that I was then at the real center of my life, fully In touch 
with the entirely uncertain reality of my exIstence. 


1 still had almost half the semester ahead of me. But perhaps 
because I had spent so much time In meditation, being aware of 
what”s happening In my body and understanding that everything 
In the universe 1s constantly changing, dying, and coming back 
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to life, the news that I might not be alive In three months seemed 
almost 1rrelevant. Of course 1t was shockIng, and hard. But I had, 
in some small way at least, become used to the idea that I only 
ever have the present, and everybody else only has the present 
too. 


As in 2006, I had this thought, momentarily, that perhaps, 
having Just three months or so to live, I should say something 
Important to the students, or do something special. It also struck 
me, thouph, that the best thing I could offer to them was an 
example. They”d know 1mm a few months, 1f I died, what I had 
been living with, and I would have shown them that 1t 1s possible 
to live normally with the reality of death, which we all must do 1Ÿ 
we are not to lose our lives to fear. [ didn”t want to g1ve them, or 
anyone else, mere words. Somehow that seemed wrong. Words 
had not helped me face the fear of death, nor live with 1t, to the 
extent that I dịd, In peace. It was the practice of Vipassana, 
which 1s calmly and quletly seeing things as they are, that had 
helped me live with death so near. So I didn't tell the students or 
my colleagues about my situation. If I had, I would not have 
been able to keep doïng things normally as before, which 1s what 
I most wanted. 


Nothing much changed In my life after I received that grave 
news. [ had to teach my students and I found that I could. 
Occasionally it felt strange talking to students or listening to 
them do their presentations musing, “I w1ll soon be dead, yet Im 
sitting here listening to these presentations.” Then I would think, 
“But 1t 1s Irrelevant, really Irrelevant, because we are all In this 
situation. I have this moment and only this moment, and they 
also have this moment and only this moment. They dont belleve 
1t, and they wouldn”t believe it 1f I told them, but this 1s the 
reality we all share.” 


I felt that I was lucky to have had a year and a half expecting 
this sort oŸ situation. This 1s not to say that Ï was negative and 
wIthout hope, but rather that I had decided that I could live better 
with the disease, practically, 1ƒ I expected the worst and lived 
with It—that 1s, 1Ý [ expected death and learned to live normally 
with that expectation. When I began practicing Vipassana, Ï 
learned that this 1s Just how anyone should live because this 1s 
the essential nature of our very fragile and precarIous exIsfence. 
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As a result of three years of VIpassana practice 1t was clear to 
me that all anyone has In her or his life are the ordinary simple 
everyday activitles of the present, and the awareness of them. Of 
COUrSe, 1f 1S easy fo say this, and many people do say this, as I 
did in the past. But since very few people pursue the qulIetness of 
mind that allows real awareness of the moment, many people 
Just say this and at the same time lose thetr lives. As the Cuban 
philosopher José Martí warned, we have to work hard to claim 
Our exiIstence and, IŸ we do zø, our life will go by like the 
Guadiana River (n Spain) that flows quickly, silently, and 
IinvIsibly beneath the earth, so that we barely even nofice 1fs 
pAssing. 


Instead of saying y awareness, you seem now to be talking 
about he awareness, because what you are experiencing is 
that equanimous sense of the “Ï” as momenfary, connecting 
to the next momenfary “I” in the next present moment and 
the nexf present moment. 


Maybe this is the most powerful thing that happens when one 
practices meditaton daily: the ego falls away without one 
noficing 1t. In fact, 1t seems to be part of the nature of the 
experlence of losing ego and becoming more aware of the 
present as a result, that no one notices 1t. [ think this 1s one way 
that people get it wrong about mindfulness, which 1s a popular 
topic now. They make such an effort to be mindful of what they 
are doing that they are concentrating more on the effort they are 
making. But the anclent Chinese philosopher Chuang Tzu said 
that when the shoe fits, we don”t notice 1t. When you practice 
meditaton day after day your mind becomes quieter and, as a 
result, more observant, and you become less concerned with 
what It means to be mindful. You Just are. And when you are In 
fact mindful, aware of the present moment, you are not 
concerned about your “self” because the self falls away. It has to. 


But this only happens with practice, over time, a lot of time. 
Without that slow patlent process of loss oŸ ego, you can”t ever 
really live In the present because you re constantly concerned 
with what 1t means——mostly for yourself—to practlce awareness 
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of the present moment. When you really understand that your 
life only has meaning in the present, those questions about self- 
Importance don”t matter, and you become free from debilitating, 
mostly fearful, self-analysis. the effort toward mindfulness 1s a 
concern for self, then 1t is really not mindfulness at all, at least 
not ¡in the liberating sense that the Buddha taught. 


We?re all wrapped up in this concept of ego, thỉs ilusion of 
“[.” If the need to control ïs a result of the ego idea trying to 
hold on, do you feel this need fades as the ego fades? I 
control dissolves, how does this help deepen your equanimity, 
your sense 0f peace? 


The prospect of death 1s very humbling, because when you lose 
your life and your future, you lose control. When I learned about 
the inoperable tumor, I also learned that it was there im the 
August report but that the radiologIst had missed 1t. The doctors 
could have seen that tumor in August, maybe even In June, but 
they didn't. I told the oncologist that this error needed to be 
addressed, but I didn”t really feel a lot of on going anger or 
resentment about 1t. Ï let It go. 


Ño great anger that they missed the tumor ỉn June? 


I told the oncologist that I didn't care about pursuing this 
question but someone should care because someone screwed up 
and I was losing my life. He said, “You should raIse 1t, because 1t 
goes further 1f the patient raIses 1t.” “Well,” I replied, “Id have 
to be stupid to spend the last months of my life doing that. You 
Just Informed me lm going to die. Why would [ want to go 
chasing the guy who screwed up? You should do that. It*s your 
Job. Ifs your hospital.” After that I never thought about 1t agaIn. 
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Was that loss of control, or loss of eøgo? 


lI Just wanted to see that 1t got corrected so that 1t didn”t happen 
to anyone else. But I was surprised that I didn't care more 
because that error was extremely costly to me. Maybe they could 
have saved my life 1f they°d seen the tumor back In June or In 
August. 


What about the teaching of the Buddha that we alone are 
completely responsible for what we”?ve done ïn the past; that 
what happened in the past conditions what happens in the 
present? 


Well, I always remember that Goenkaji saidl we have 
responsibilty for Just the present moment. Occasionally I 
wonder what I did in the past to have broupht all this upon 
myself—four years oŸ cancer treatment—but then I remember 
that I have responsibility for only what”s happening now, and 
that*s enough. I have to practice that part of it. That”s the part 
that frees me from the bondage of resentment and anger. On 
some level I hate all this stuff—pain, doctors” appointments, 
medications, treatments, IV lines, nursing care, dependence, 
being in the hospital again and again. I was so healthy, strong, 
and athletic before this. Ií would be easy, perhaps even 
reasonable, to fall into a pIt oŸ resentment. 


When you indulge in that resentment, you”ve lost the present 
moment. 


Yes. Vipassana 1s a very Iimportant tool. I Just start looking at the 
breath. All those nighís 1n the hospital—hot, stufy, 
claustrophobic—there's nothing to like about 1t. But you 
concenfrate on breathing and you re there in the moment, and 
eventually 1t*s over. And then you leave until the next time. But I 
have to practice 1t, like anything else. 
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You might have two months lef(; you might have fwo years, 
or more. During that time, what is the most important thing 
for you to do in order to finish things well?2 


I believe very much in simplicity and silence, by which I mean 
silence of the mind. I don't fnd myself thinking very much 
about how things wIll be until I die. I trust what GoenkajI says, 
that 1Ÿ you practice daily, in the end you”ll have the resources to 
deal with it. I know from talking to people who work 1m 
palliative medicine that the process of dying can unfold in many 
ways. So Ï Just want to live each moment, as much as possible, 
with peace and awareness. And I want that to be easy, like a shoe 
that fits. I know that that only happens with mental discipline 
built up through the wonderful daily practice of meditation. Im 
grateful to have learned the miracle of silence, not the exferlor 
silence that can be experienced even 1n agitation, but Interlor 
silence that 1s freedom from mental conversations rooted 1n fear 
and self-importance, robbing you of sensitivity to the here and 
nOW. 


I can”t really think past January, a few weeks from now, when 
II go for the next chemotherapy treatment. The last time I went 
to the hospital the doctor told me that the tumor had grown and 
he was going to send me home without any more treatments. ] 
sat alone in the hospttal affer one chemotherapy treatment—my 
ride had left thinking I was supposed to be there for four days of 
treatment—and he was telling me that the thing hadn't shrunk, or 
even stabilized, but that it was larger. Ï was surprised that I Just 
listened to what he said and was not particularly agitated. I didn”t 
expect bad news that day, and this was really bad news. As 1t 
turned out—four hours later—the oncologist ordered another 
scan and determined that, although the tumor was larger, 1t had 
lost 75 per cent of 1fs mass, so he decided to continue the 
chemotherapy. That was another hard day. The only way to get 
through these things 1s to practice sfaying right there In the 
present moment. 
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You were surprised but you đidn°t react. Was some part of 
your mỉnd equanimously watching sensations because you?d 
trained yourself to do so? 


Perhaps. I can imagine people falling apart. Ï can easily Imagine 
myself falling apart. This was the worst news. They had said 
there was a small chance that the chemotherapy would work and 
now the doctor was saying that that small chance didn't exist, 1t 
wasn”t happening. 


You said that you didn?t want this period of your life, 
however long it is, to be taken from you, that you want fo live 
each present moment. Can you put this idea into words once 
more? 


Yes, that 's true. Its a practical problem. I don”t want to lose 
whatever 1s left of my life to fear, anger, resentment, and regret. 
And the only way I can do that 1s to look at what”s happening 
right now and not at what I would like to be happening——to see 
things as they are and to be free from expectations about how 
things ought to be. 


'Your freedom comes from being ïn the present moment and 
nof reacting? 


Yes. I know now that you have to feel the truth of this idea. 
People talk so much now about mindfulness. It”s trendy. But 1t”s 
all about self-Importance. 7 am aware. 7 am in the present. When 
you really are aware of yourself 1n the present, you are not aware 
that you are aware. You don't think about that awareness 1fself. 
What you are aware of 1s the arising and passing away of each 
moment In time. You cannot at the same time be stuck on 
yourself and your significance, because that foo 1s arising and 
p2assing away, forever. The nature of our existence 1s, after all, 
impermanent. We all know this and say 1t again and again, but 
when you feel this truth at each moment in time you also lose the 
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concern for self. It”s not a big deal. It*s a simple idea, but at the 
same time very hard. Whether lm going to be dead soon or 
whether lm not going to be dead soon, I really have only this, 
the present momeIt. 
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Kghana kshana kshana kshana bitate, 
jiana bitã jãya. 
Kghana kshana kã upayoga kara, 


biữaã kẹhana nã ãya. 
Moment after moment after moment, 
life keeps slippIng by. 
Make use of every moment; 


the moment past w1lÏ never come again. 


—Hindi đoha, S.N. Goenka 
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Kamrmma—the Real Inheritance 


kxperiential wisdom that comes ƒffom meditaion pracfice 
confirms that we alone are solely responsible ƒor who and whaf 
we are. We cannot escape this law oƒnature. Thỉs understanding 
sirengthens our desire to practice and serve Dhamma. l† has a 
sirong đriving power that supporfs us in the dark momenfs oƒ 
meditation or at times when we are tired and the mundane world 
Seems to be WiHHIHĐ 1lS OVF. 


Ás plants from sprouted seeds eventuadlly bear more such 
seeds in ƒuture, im our daily lives momentary thoughfs, word, 
and deeds sooner or later give their results qccordingly. That 
ƒuture might be bright or dark. ]ƒ im the present we make righ 
efforts toward wholesomeness, awareness, and equanimity, the 
ƒuture becomes brighter. ]ƒ through ignorance we reqact with 
craving and aversion, the ƒuture will be fraught with darkness. 


The teachings oƒ the Buddha show us how to develop the 
awareness oƒ anicca and the habit pattern oƒ equanimify in the 
ƒace oƒ both pleasant and unpleasant sensaHons. Knowing that 
this and only this is what dissolves the old habit patterns that 
make lie so hard for us and ƒor those around 1s is q4 supreme 
wisdom. This is what draws Ms out oƒ misery and ftowards 
nibbana. Thy ¡s why we pracfice. ]ƒ in the presenf We qre 
wafchƒul, prudent and diligent, we can bring to our ƒufures a 
profound change ƒor the befter. 


Duưring the final discourse given im all long Vipassana 
courses, Goenkdqji elaborates on the ƒollowing exhortation oƒ the 
BPuddha. This article, excerpted from that dđiscOurse, Was 
published im the June 1995 Vipassana Newsletter. 


71 


Kammassaka, bhikkhave, 
sattä kammadayada kammayonT 
kammabandhh kammapafisarana. 
yam kammam karonti—kalyanam vã pãpakat vã — 


tassa dãyadã bhãvaHmii. 


O meditators, beings are the owners of their deeds, 
the heirs of their deeds, born of their deeds, 
kin to thetr deeds; their deeds are theIr refuge. 
'Whatever actions they perform, whether good or evIÏ, 


such will be theIr Inheritance. 


—4Aniguftara Nikaya 10.216 
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Kammassaka: O meditators, beings are the owners of their 
deeds. 


The law of paficca samuppada (dependent origination) 1s the 
universal law of cause and effect: As the action 1s, so the result 
wIll be. Mental volition 1s the driving force for action, vocal or 
physical. If this driving force 1s unwholesome, the vocal and 
physical actions will be unwholesome; If the seeds are 
unwholesome, then the fruits are bound to be unwholesome. But 
1 this driving force 1s wholesome, then the results of the actions 
are bound to be wholesome. For a Vipassana student who 
develops the ability to observe this law at the level of direct 
experience, the answer to the question “Who am I?” becomes 
clear. You are nothing but the sum total of your &amna, your 
sankharas. All your accumulated actions together equal “l” at 
the conventional level. 


Kamma dãyäđã: hetrs of their deeds. 


In the worldly, conventional sense one says, “l received this 
Iinheritance from my mother or my father or my elders,” and yes, 
at the apparent level this 1s true. But what 1s one”s real 
inheritance? Kamma dãyäđa. One 1nherIfs one”s own k@mma, the 
results, the fruits of one”s own kammna. Whatever you are now, 
the present reality of this mind-matter structure 1s nothing but the 
result, the sum total, of your own accumulated past kazmna. The 
experlence of the present moment 1s the sum total of all that 1s 
acquired, IinherIted—kamna dãyadä. 


Kammayonï: born oŸtheir deeds. 


One says, “I am the product of a womb; I have come out oŸ 
the womb of my mother”—but this 1s only apparent truth. 
Actually, your birth 1s because of your past &đzna. You come 
from the womb of your own &đ#wna. Às you start understanding 
Dhamma In a deeper and more experlential manner, you realize 
this. Th1s 1s kammayoønï, the womb that every moment produces 
the fruit of accumulated kamna. 


Kammabandhi: kin to the1r deeds. 


No one else 1s your relative—not your father, your mother, 
your brother, nor your sister. In the worldly way we say, ““This 1s 
my brother, my relative, or my near or dear one; they are so 
close to me.” Actually, no one 1s close fo you; no one can 
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accompany you or help you when the time comes. When you 
đie, nothing accompanIes you but your &kamwna. Those whom you 
call your relatives remain here, but your &gmmua continues fo 
follow you from one life to another. You are not In possession of 
anythng but your own #amma. It 1s your only kim and 
companIon. 


Kamma pafisarana: theIr deeds are thetr refuge 


Refuge is only in one”s own kamna. Wholesome kamma 
provides a refuge; unwholesome køwma produces more 
suffering. No other being can give you refuge. When you say 
*Buddham saranam gacchãmỉ” ([ take refuge In the Buddha), 
you unđerstand fully well that a person by the name of Gotama, 
who became the Buddha, cannot give you refuge. Your own 
kamma gIves you refuge. Nobody can protect you, not even a 
buddha. Refuge In the Buddha 1s refuge in the quality of the 
Buddha: the enliphtenment, the teaching that he gave. By 
following the teaching, you can develop enliphtenment within 
you. And the enlightenment that you develop within you, that 1s 
your wholesome &køwna. This alone will give you refuge; this 
alone wI1ll øgIve you profectfion. 


Yam kammam karomi—kalyänam vã pãpakamụ vã fassa— 
dayädä bhãvanfi: whatever actions they perform, whether good 
or ev1l, such wIll be theIr InherItance. 


Thịs should become clear to one who 1s on the path. This law 
Of nature should become very clear. Then you will become 
Iinspired to take responsIbility for your own &amua. Remann alert 
and on guard each moment so that every action, physical or 
mental, 1s wholesome. You wIll not be perfect, but keep trying. 
You may fall down, but see how quickly you can get up. With 
renewed determination, renewed I1nspiration, and renewed 
courage, get up and try again. This 1s how you become strong 1n 
Dhamma. 


—S.N. Goenka 
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Na sanfi puita tanãya, 
na pIã nãpi bandhava; 
antakenadhipannassa, 


natthi ñãtisu tăngtã. 


Etamatthavasam ñatvä, 
pandito silasamvuto 
nibbãnagamanan maggda1m, 


khippameva visodhaye. 


SOnS are no profecftion, 
neIther father nor kinsfolk; 
when assailed by death, 


there”s no protection among kin. 
Perceiving thus, 
the wIse and self-restrained 
quickly clear the path 


that leads to nibbãna. 


——Dhammapada 20.285-289 
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AHtam nãnvãgameyya, nappafihankhe anãgafan; 
yadatitam pahimam tam, appattañca anãgatfam. 
Paccuppannañca yo dhammam, tattha tattha vipnassaH; 


asamhiram asamkuppam, tam vidvamanubrnhaye. 


AIjjeva kiccamatappam ko jañña maranan suve; 
Na hỉ no sangaram tena mahãsenena mmaccunä. 
Evam vihärimn atãpim, ahoraHfamatanditam; 
tam ve bhaddekaratto tỉ 


santo ãcikkhate Immuni. 


One should not linger on the past nor yearn for what 1s yef fo come. 
The past 1s left behind, the future out ofreach. 
But In the present he observes with Insight each phenomenon, 


immovable, unshakable. Let the wise practice this. 


Today, strive at the task. Tomorrow death may come——who knows? 
We can have no truce with death and his mighty horde. 
Thus practicing ardently, tireless by day and nmight; 
for such a person, even one night 1s auspIcIous, 


says the Tranquil Sage. 


— Bhaddekarattasuttam, Majjhùnanikaya, 
Uparipattqäsapädlli, Vibhangavaggo 
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Rodney Bernler 
1944-2009 


78 


Smiling All the Way to Death 


Rodney Bermier was born in 1944 in eastern Canada. His 
parents` relationship collapsed when he was a young child and 
he ended up in an orphanage in England, with insufficient ƒood 
and oflen bullied. llliterate and with no skHls, he leƒft the 
orphanage while a young teenager and ƒound work as a laborer. 
He ƒought druse addiction, which he evenftually overcame. 
Considering the harshness oƒ his early years, Rodney s playƒul 
Joviality, delighfful sense oƒ humor, and characteristically good- 
hearted nature were qll the more extraordinary. 


He traveled to India and in 1973 appled ƒor a 10-day 
Vipassana meditation course with Œoenkqji in Bombay. That 
irst course had a powerƒful impact and he iẽmmediately attended 
two more. By the end oƒ the second course, atf onhy 28 years oƒ 
qge, he made a commitmemt to himselƒ to practice Vipassana ƒor 
the rest 0ƒ his le. Meditation and the teaching oƒ the Buddha 
became his cornerstones. One aspect oƒthe practice, especially, 
resonafted deeply: mettä. 


Rodney eventually setled in Britsh Columbia where he 
became a legendary tree pÏanter, planting more than one million 
trees in 25 years. In middle age he decided to return to school to 
learn to read and write, and during thịs time he sat and served 
many Vipassana courses, including 30- and 45-day courses. He 
supported the local meditation commumity in Vancouver by 
hosting weekly group sifings and eventually, for qlnost three 
decades, daily 5 pm grouD sittings. 


In May 2009 Rodney was diagnosed with mefastasized liver 
cancer. He remained at home, but by July the tumors had spread 
fo his spinal cord and he was unable to walk He was 
hospitalized for the remaining ƒive weeks oƒ his lƒe. 


Rodney recognized when the end was near. He looked up af 
the picfures oƒ Goenkqji by his bed and drew his handđs together 
in a gesture oƒ deep respect ƒor his teacher. A ƒriend sitting next 
to hữm asked Iƒ he wanted his hand held. Rodney indicated no; ïf 
was fime fo ƒocus inwardly and prepare. At 5 pm he and his 
ƒellow meditators had their customary aƒlernoon group siHing. 
Although he was awake throughout, as the siting ended he 
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sipped imto a coma. For several hours a ƒew Dhamma ƒffriends 
meditated with hữm as a recording oƒ @oenkqji s chanting played 
quietly. Rodney died in the early morning hours oƒ August I3, 
2009. A proƒfound sense oƒ can and peace enveloped everyone 
Dresent. 


During his final weeks some rmmeditators wondered whether 
Rodney's seemingly extraordinary qtlitude toward death was 
merely bravado masking deeper ƒears; however, he confinued to 
radiate joy and acceptance unfil the end. 


A friend commemted that Rodney had very ƒew mafterial 
pOssessions, no ƒinancial securily was the poorest oƒ. his 
ƒriends—yet seemed to be the happiest. His last days and death 
onhy confirmed his approach to lie: contemted and grateful with 
whom he was and what he had. 


Taken ƒom an interview with Evie Chauncey, these 
lghthearted observations reveall Rodneys down-to-earth 
perspective on le and on death. 


I've had terminal cancer for more than a month now and It”s 
been one of the best times of my life, the best moments of my 
life. You know, as a meditator, you wonder what 1t will be like to 
die. You say to yourself, “lm not afraid of death.” However, 
truthfully, 1Ÿ someone asks you, you can”t really know until you 
face 1t. But when they told me I had cancer, 1t was like telling 
me, “Oh, do you want some Ice cream?” There was no negatIve 
reaction at all —nothing, not one bit of anxIetfy, not one bịt of 
fear, not one bit of depression. Actually, a smile came on my 
face. Once they tell you you re terminal, now you re gefting 
somewhere. 


About five weeks ago I knew for the first time that 1t wasn”t 
Just a tumor, that it was malignant, right? Previously I hadn”t 
really known how bad 1t was. Im lying in the hallway of the 
hospital and Im thinking, “lI?m still not sure 1f Im terminal or 
not.” And Im thinking, “How many times In previous lives have 
I lam somewhere watting for death?” It brought a big smile to 
my face. I looked around and saw all these people on stretchers, 
and I felt so mụch compasslon for them. I didnˆt want them to 
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see me smiling at them because I didn”t want to upset them. I 
Just felt such a big smile: “Wow, this 1s one more lIfe.” 


I got out of the hospital and a few days later went with my 
daughter and my friend ]erry to the G.I. guy (gastro-intestinal 
specialist). I walked in and we shook hands, but he seemed a 
little perturbed. He started off by declaring, “It”s too late, 1t”s too 
late.” “Too late?” I asked. ““Foo late for what?” He said, “It?s too 
late. I can”t even do chemotherapy on you. Your cancer has 
spread all over the place.” 


“If's okay,” I replied. '““Then maybe I should buy a new paIr 
Of shoes to wear Into the next life.” The doc stood staring at me, 
not comprehending. I said again, “lts really okay.” And I 
realized, hey, Im not having any reaction. In fact, the only thing 
that”s freaking me out 1s that this doctor 1s freaking out. He said, 
“You ”re a tough guy.” “Me? Tough? What am I tough about?” 
After we left the office Jerry suggested he was Just tryIng to 
figure me out—Why 1s he not reacting? Next life?—because 
usually everyone reacts. But actually there was no fear, no upset, 
no depressIon. 


For the last several weeks, I've been getting only accolades. 
People come and say, “Rodney, you re amazing.” Now I know 
what the word “amazing” 1s: Its Rodney. (He laughs) lm 
watching this to make sure that [”m not getting Info a big ego trip 
about 1t, because you really don”t want your final Journey to be 
an ego trip. (Laughs again.) Another Impurity, right? 


Most of the time I°m content. I°ve gained a lot more tolerance 
for people who might be difficult to deal with. IŸ Im talking to 
someone and I find he”s getting upset or agitated or something, I 
Just change the subJect. He wont even notice. You know, I don”t 
have time for anger. 


Theres such a lot of mmeffã from everyone—therr body 
language, the way they look into my eyes, the way they talk to 
me, the way they touch me——everything they do tells me If”s 
very different than it was before. lt*s on a much softer, much 
gentler level. People who send me e-mails and call me—I can 
feel 1t in the atr, the zmeffã. 


Sometimes I sit quieftly and I can feel my whole body 
dissipating, the pain getting quiet and my mind being qulet. The 
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paIn can be pretfy Intense sometimes, but pain 1s pain—t all 
depends on your state of mind 1n the moment. You can have a 
little bit oŸ pain and 1t seems really Intense, especially 1fthere”s a 
lot of negativity around. Or you can have a great deal of pain, 
but because the posifive vibraflons are so strong you don't feel 1t. 


Though I don”t feel sick, my body feels like I1ts breaking 
down. But my mental state 1s not. I feel the vibrations here 1n the 
hospttal have really gotten a lot stronger, especlally because 
people have been coming to visit and to meditate so mụch. There 
have been times, like at II at night, when lm Just sitting here 
and my whole being goes qulet. No pain. No suffering. My mind 
1s qulet. My body 1s quiet. Everything 1s just so qulet. Wowl 
People are sending me mef/Z. [°ve become quife 1n tune with that 
now since I've been sick. Ä⁄e/ worksl 


When I was in the bush tree-planting, or anywhere, and Id 
see birds or other animals, or dogs, or even a fly 1n the toilet and 
IỨd put my hand ïn to get 1t out, I always wished them to be 
happy and to have a better birth In their next life: “loo bad 
you re like this now. May the rest of your life be happy and your 
next life be better. May you be peaceful and happy.” 
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My son asked me, “How”s your mental state, Dad?”——not 
how 1s your physical state? How 1s your menal state"——which 1s 
really great. He”s been here when Dhamma friends have been 
visifing, and they”ve been talking. It”s taken a litle while, but 
now heˆs really getting to understand that 1t*s the mental state 
that*s most important. 


He”s realizing how good 1f”s been during this time we”ve had 
together, rather than being sad that someone 1s leaving. He told 
me, “Dad, you know, maybe years down the road I might get 
myself Into a situation and I will think, “Now, how would Dad 
deal with this?” So, to me, that was very good. Now he can see 
that the Vipassana practice 1s the most Important thing. 


He once Inqurred, “Dad, 1f someone was killing me, would 
you kill hm?” I answered, “No, 1f you die in that situation, that”s 
okay. My commitment 1s not to destroy life. [ would do 
everything In my power to protect you, but [ would not cross the 
line of kiling or stealing or lying or anything against my 
Dhamma practice, because that”s even worse than you getting 
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kiled. Even 1f you are killed, 1t”s Just one life, and Im not going 
to take that step backwards.” 


Reading things by Sayagyi U Ba Khin about death-—1t”s very 
encouraging. Ifs encouraging because he talks about how 
1mportant 1t 1s to keep your s//2, and give đzna, which helps you 
into the celestial planes. On top of that, you have your 
medifation and you have your equanimity, and that”s like being 
In a car carryIing you forward In hiph gear, speeding ahead. 
You”re driving the car, going through all this Dhamma stuff, and 
all this meffđ 1s racing toward you all the time. And you have a 
big smile on your face. 


In the past, I remember telling people, “lm not afraid of 
death.” But I really didn”t know. You can”t really know how It”s 
going to be. Now, when I see 1t coming, 1t?s like, “Wowl! Thịs 7s 
how I thought 1t would be.” Ï wasn”t sure, but Dhamma gives 
you so much strength. 


The nurses say that the early part of the illness 1s the hardest. 
Towards the end, near death, we come to accept 1t. But ve 
accepted 1t right from the beginning. I haven”t seen any change 
in my mind In all the time I”ve been going through this. Ï watch 
1f to be sure, to see 1ƒ there”s any change, but there 1sn't. 


So, whafs happening 1s lm facing death. I have no 
negativity at all, none at all. I have the Dhamma with me; [ feel 
the strong vibrations of Dhamma around me. It feels good——It 
feels really good. Im smiling all the way to death. 
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Sukha dukha apane karma ke, 
avicala vishva vidhana. 
Tủ tera Yamardja hai, 


th taraka bhagavana. 


Happiness and misery are the fruif 
Of your own actIons. 
This 1s an immutable, unIversal law. 
You are your own lord of death; 


YOU âf€ yOUT OWN SaVIOT. 


—Hindi đoha, S.N. Goenka 
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Questions to Goenkaji II 
Preparing for Our Own Deaths 


Student: Can any Ilessons be learned from the way the 
Buddha or his followers died? 


Goenkaji: The Buddha died smilingly, giving Dhamma—a 
'Vipassana lesson for everyone. 


The Buddha was a teacher. He had the determination to give 
Dhamma until his last breath—and so he dịd. As he was dying 
someone came to see him, but his long-time attendant Ananda 
stopped him, sayIng, “No, this 1s not the time.” Overhearing him, 
the Buddha said, “No. Bring him, Änanda. Bring him.” His 
volition, his compassion was so great that he didnˆt care about 
his own pain at the time of death. He knew he had to gIve 
Dhamma to this person who otherwise migh( miss 1t. 
Compassion 1s an Important quality to develop for those who are 
teaching. 


I would like to know where we should place our attention a 
few hours before dying, and then where at the moment of 
death? 


You want to be aware of sensatlons and awicca all the time. By 
the practice of Vipassana you learn the art of living, and you 
learn the art of dying. If you have been practicing Vipassana 
regularly, then at the time of death you will automatically 
become fully aware of your sensations and acca, and die very 
peacefully. You cannot die unconscIous, crying, or 1n fear; you 
p2ss away smiling and observing sensatlons. So not only 1s this 
life secured, the next life 1s also secured 
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Some people receommend that, before dying, we recollect our 
previous øood deeds, merits like đZnø and s74, that we have 
accumulated. Since we are sfill far away from nó1bbãna, 
perhaps this might lead us toward a đeva /oka, a heavenly 
plane. Should we try to øo to a heavenly plane? 


For people who have never practiced Vipassana, never practiced 
anicca, th1s 1s a proper thing for them to do——to remember thetr 
good deeds, which wIll take them to higher /okas or fields of 
exIstence. But 1Ÿ you practice Vipassana and a#cca, you should 
work with anicca and you wIll also go to a heavenly /oka 1ƒ you 
are not yet ready for nmibbana. More time might still be needed 
before you reach ?ø?Đbãna, so you wIll go to a heavenly loka 
where you wIll be able to confinue your practice on your own 
without a teacher. Because you die with a mind observing 
anicca, you”ll be born with a mind observing anicca, and you 
wIll confinue to practice Vipassana. 


Many people who come to the courses say, “Since chilđhood 
I have felt these sensations; I didn”t know what they were.” lt 1s 
because that person has been practicing In the past. So this 
practice wIll go with you. 


If negative though(s are arising and we are medifating 
equanimously, and death comes at that moment, what /oka 
will we øo to? 


Even while negative thoughts are arising, at the moment of death 
sensatlons will arise Immediately and automatically, and 1f you 
are practicing Vipassana you wIll be observing them. After death 
you wIll not go to lower fields of existence, because In the lower 
fields you cannot practice Vipassana wIth awareness OŸ anicca. 


You need not worry. Only 1Ÿ you sfop practicing Vipassana 
wIll there be a need for worry. If you keep practicing regularly 
morning and evening, then automatically at the time of death 
sensatlons wIll arise—there 1s no doubt about that. No one 
practicing Vipassana needs to fear death—you will be promotedl! 
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lf you practice Vipassana, death will certainly occur In a positive 
Way. 


How can we know whether there is a past life, or life after 
death, without personal experience? 


lt is not necessary to believe 1n a past or future life for Vipassana 
to help you. Surely you must believe 1n this present life. Many 
people come to courses not believing 1n past or future Ìives—If 
doesnt matter. Give all Importance to the reality of this moment: 
At this moment you are dying—every moment you are dying, 
every moment taking new bíth. Observe that, feel that, 
understand that. Also understand how you react to this changing 
flow, and thereby harm yourself. When you stop reacting, the 
present becomes better and better. If there 1s a future life, 
certainly you wIll benefit there as well. If there 1s no future life, 
why worry? You have done your best to Improve your present 
life. The future 1s nothing but the product of the present. If the 
present 1s alright, the future wIll be alright. 
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Sabbadanam dhammadanam jinafi; 
sabbarasam dhammaraso jinãt; 
sabbaratin dhammarati jinati; 
tanhakkhayo sabbadukkham jinđti. 


The gift of Dhamma triumphs over all other gIfts; 
the taste of Dhamma triumphs over all other tastes; 
the happiness of Dhamma triumphs over all other pleasures; 


the eradication of craving triumphs over all suffering. 


——Dhammapada 24.354 
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Do not waste the time you have left. This 1s the time for you to 
strive with energy and steadfastness. You can be sure that you 
wIll die, but you can”t be sure how much longer you have to live. 


——Venerable Webu Sayadaw 
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Ratilal Mehta 
1901-1987 
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A Life and Death in Dhamma 


Thi sitory appeared ¡in the September I988 Vipassana 
Newsletter. 


The Vipassana International Meditation Centre, Dhamma Khetta, 
near Hyderabad, was the first center to open In India. GoenkajI 
Inaugurated 1t in September 1976 by planting a sapling from the 
sacred Bodhi Tree in Bodh Gaya and by conducting his 124th 
course there, attended by 122 students. 


From 1ts Inception and for many years thereafter, the driving 
force behind the center was Mr. Ratilal Mehta, a highly 
successful businessman and devout member of the JaIn 
commumtty. His wife”*s untimely death in an accident brought 
home to him the reality of suffering and, like so many before 
him, Mr. Mehta began seeking a way to deal with his anguish. 


An article on Dhamma Khetta In the ƒiassana Journal 
recounts how Mr. Mehta, who had been searching earnestly In 
many spiritual traditions, overheard a conversatlon between a 
Jain monk and a professor of Jainism. The two were discussing 
different types of meditation, and commented upon the unique 
experlences of meditators who had undertaken Vipassana 
courses. The conversatlon Inspired Mr. Mehta to join the next 
course conducted by GoenkaJ1. 


In the practice of Vipassana he found what he had been 
looking for. With characterisic zeal Mr. Mehta immersed 
himself in the practice, taking six more courses one after the 
other. But this was not all. He was eager too to help others find 
the Dhamma that had proved so beneficial to him. He organ1zed 
courses In his home, and used his infiuence to bring people to 
learn Vipassana, among them all the members of his famlly. 


The land on which Dhamma Khetta now stands was donated 
by the Mehta family and Mr. Mehta personally supervised most 
of the construction. Although his comfortable home stood 
nearby, he Insisted on staying for long periods at the center, 
living as simply as possible and devoting all his time to his own 
practice and to serving others. 
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This great devotion to the Dhamma did not, however, 
điminish Mr. Mehta”s reverence for the tradition in which he had 
been raised. He continued to perform the dutles of a pIous Jain, 
and to honor and serve Jainn monks and nuns. He did this 
recognizIng that the essence of Jain teaching 1s the conquest of 
Craving, aversion, and ignorance, and that Vipassana 1s the way 
to achieve this goal. He understood the universal nature of pure 
Dhamma, which transcends all differences of sect or philosophy. 


In later years Mr. Mehta's health deteriorated as cancer 
spread throughout his body, causing considerable pain. In his 
eighties he had to undergo maJor surgery. The operafion slowed 
him physically but could not restrain his urge to practice and 
share the Dhamma. Despite the pain and physical deteriorafion, 
he continued to oversee personally the construction at Dhamma 
Khetta. Having barely recovered from his operation, he Jjoined a 
long course at Dhamma Girl, eager to use In the best way 
whatever time remained to him. 


lt has been a year since Mr. Mehta passed away. His death 
was a notable and Inspiring occasion. He knew that he was dying 
and suffered a great deal of pain, but did not complain. He 
wanted to be meditating when the end was near. Members of hIs 
family and friends were present. He requested to be bathed. 
Returned to bed, Mr. Mehta asked to be turned towards the east 
and helped into a siting position. Those 1n the room were 
meditating and a tape of Goenkaji chanting was playing. The 
chanting tape ended with the bhãvafu sabba mangalam blessings 
and the response of szđhu, sãdhu, sadhu. Mr. Mehta's body 
remained upright. The doctor checked his pulse and said, “He”s 
gone,” which surprIsed everyone since his head had not dropped, 
nor had his body collapsed. 


When the news of Mr. Mehta”s passing reached Goenkaji, he 
was In California on a day between courses. Those serving the 
courses atfended the morning group siting as usual, with 
GoenkajJi and Mataji present. At the end of the sitting, Goenkaji 
announced to the students: “I have wonderful news.” lt was 
uncommon for GoenkajI to make such an announcement, and the 
students were even more surprised to learn of the marvelous way 
in which Mr. Mehta had died. 
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lt 1s rare In the West for death to be vIiewed 1n a very poSItive 
way. And yet If 1s truly moving to hear of the Ideal passing of a 
devoted meditator. At the moment of death, despite his great 
physilcal discomfort, Mr. Mehtas mind was filled with 
awareness and equanimity, humility and love. Those present 
when he died, and those who heard about 1t later, felt fortunate to 
share this inspiring event. 


Fellow meditators who knew Mr. Mehta recall his sprightly 
personality, great determination, energy, and enthusiasm. Today 
Dhamma Khetta, which has grown to a facility accommodating 
350 students, stands as a memorial to his devoted service, a 
service that continues to bear fruit. 


93 


The yardstick to measure ones progress on the path of 
Vipassana 1s not the type of sensation one experlences. The 
yardstick 1s the degree to which one has succeeded 1n ripening 
one”s awareness and equanimity. LÝ a student bears this nature of 
the technique in mind, he or she 1s In no danger oŸ goIng astray 
in the practice and will certainly keep progressing toward the 
goal. 

—S.N. Goenka 


May I be calm and serene, unruffled and peaceful. 
May I develop a balanced mind. 
May I observe with perfect equanimity 
whatever physical sensation arises on my body. 


—S.N. Goenka 
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Equanimity in the 
Face of Terminal IlÌness 


The ƒfollowing article first appeared in the September 1990 
Vipassana Newsletter. 


About 10 years ago my wife Parvathamma was diagnosed with 
motor neuron disease, a rare, so far Incurable, condition. She 
experlenced a gradual wasting of the muscles of her arms, legs, 
and neck, and required assistance with even normal acfIvifies. 
Treatmens by allopathic, homeopathic, ayurvedic, and 
naturopathic doctors produced no result. Her helplessness caused 
her tension and frustration. She became gloomy and wept 
frequently. 


lt was heart-rending, but everyone 1n the family took care that 
she was not put to any discomfOort and that there was never any 
opportunity for her to feel neglected. All our efforts went toward 
keeping her spirifs up, but she would, nevertheless, break down 
whenever a friend or relative called on her. 


lt was at this stage, about four years Iinto the 1llness, that my 
wWwIfe attended a Vipassana course In Jalpur under the guidance of 
Goenkaji. She found the first day exceedingly trying, but with 
loving meditators around her she endured the hardship with a 
smile. On the fourth day, Vipassana day, she was a changed 
person. She experienced a flow of subtle sensations throughout 
her body. She was beaming with joy and felt she was even 
physically gaining strength. Her retreat proved to be a most 
beneficial 10-day soJourn. 


During the following months she practiced her meditation 
regularly In splte of her deteriorating physical condition. 
Unfortunately, due to work, I had to be away In AJmer, but 
whenever I returned to Jaipur I would Join her in medHtation. 
Tapes of GoenkajJis chanting and visits by local meditators 
I1nspired and supported her. 


After only one Vipassana course, her nature began to change 
sipnificantly. Joy emanated from her. People who came to 
console her went away In peace. She never complained about her 
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1lÏness, nor diịd she express regret about her miserable condition. 
She made frequent loving and compassionate 1nquiries about the 
welfare of visitors and their family members, wishing them 
happiIness and Joy. 


The disease progressed quickly. She experlenced a rapid 
weakening of her muscles and was administered a glucose drip 
and oxygen. Although experiencing extreme pain, she stil 
refained full control of her faculties. Her body below the neck 
was a pitifUll heap of bones and shrunken muscles, but 
Parvathamma”s face beamed with a radiant smile. And she 
continued to meditate. 


Two days before the end she ardently requested family 
members to pardon her for any harsh words she might have 
spoken while they had been attending her, and expressed her 
feelings of good fortune at having had such a kind and tolerant 
family. 

The disease had by now spread to the muscles of her heart 
and lungs, and she was unable to sleep because she would be 
overcome by coughing If moved from a sitting position. She 
passed the next night comparatively peacefully asleep In her 
wheelcharr. Whenever she awoke she requested those sitting by 
her side to take rest, and Iinquired whether others in the family 
were sleeping. 


At 7:15 am she drank some milk which was followed by a 
bout of coughing, something she always dreaded. Feeling 
suffocated, she asked that I send for the doctor who arrived 
withm I5 minutes. As he reached our doorstep her last breath 
exited with a little cough. On that morning of January 15, 1985, 
she passed away peacefully with a clear mind, bestowing 
compassionate glances on those around her. 


We have learned from Goenkaji that our practice 1s also a 
preparation for dying; our family”s experlence 1s a testimony to 
this truth. Because of her equanimify In the midst oŸ severe 
suffering, my wlfe was In control of her faculties throughout. 
She was a greaft Inspirafion to everyone, and those of us who are 
meditators have therefore appllied Dhamma more seriously. 
Determined effort and regular practice have helped us weather 
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the shock of the loss of this loving being. We regularly send her 
meifã with wishes for her freedom from all suffering. 


—Mr. S. Adaviappa 
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The Flood of Tears 


Incalculable 1s the beginning, brethren, of this faring on. The 
earllest point 1s not revealed of the running on, faring on, of 
beings cloaked In Ignorance, tled to craving. 


As to that, what think ye, brethren? Which 1s greater: the 
flood of tears shed by you crying and weepIng as ye fare on, run 
on this long while, united as ye have been with the undesirable, 
sundered as ye have been from the desirable—or the waters In 
the four seas? 


As we allow, lord, that we have been taught by the Exalted 
One, 1f 1s this that 1s greater: the flood of tears shed by us crying 
and weeping as we fare on, run on this long while, united as we 
have been with the undesirable, separated as we have been from 
the desirable——not the waters In the four seas. 


Well said! Well said, brethren! Well do ye allow that so has 
the doctrine been taught by me. Truly the flood of tears 1s 
greafer... 


For many a long day, brethren, have ye experienced the 
death of mother, of son, of daughter, have ye experienced the 
ruin of kinsfolk, of wealth, the calamity of disease. Greater 1s the 
flood of tears shed by you crying and weeping over one and all 
Of these, as ye fare on, run on this many a long day, united with 
the undesirable, sundered from the desirable, than are the waters 
1n the four seas. 


Why 1s that? Incalculable 1s the beginning, brethren, of this 
faring on. The earliest poInt 1s not revealed of the running on, the 
faring on of beings cloaked In I1gnorance, tied to craving. Thus 
far 1s enouph, brethren, for you to be repelled by all the things of 
this world, enough to lose all passion for them, enough to be 
delivered therefrom. 


—Assu Sutta, Samyutta Nikãya 2.126, 
C.A.F. Rhys Davids, translator 
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The Deaths of Our Children 


lt doesn”t matter how old one”s children are, losing a child to 
death 1s incomprehensible suffering. So great 1s the grIef that in 
many cases parents are no longer able to remain a source of 
strength for each other, and a marriage founders. 


Grief 1s a very deep and painful sazkhara, but our meditation 
can help us cope with 1s intensity. Through our dally practice, 
both our understanding of Impermanence and our development 
Of equanimity towards 1t become our refuge, a sheltered place 
where we can regain our balance and strength to carry on. 


Our practice has the potential to heal our emotions and 
balance our mind. Ôn the path of equanimous acceptance, there 
1s eventual deliverance from our suffering. 
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An Invaluable GiÍt 


Ajler her son died unexpectedly, a mother wrofe to ŒGoenkdqji 
expressing her gratitude ƒor the extraordinary gỨt oƒ Dhamma. 


I would like to tell you about the miracle of this practice which 
came to help me during the most devastating event of my entire 
Life. 


I am a widow and I had two children. One Sunday evening I 
received a call that my son had been killed in a car accident. He 
was 30 years old. He was my best friend. We had a perfect 
connection In Dhamma, 1n art, and on all the 1ssues of life. 


My daughter was visiting me when that striking news came 
and we were both paralyzed. At that moment the first thoughts 
were: “l( 1s over. lt Is a drastic ancca and there 1s nothing we 
can do.” The Initial shock of the news made the mind react with 
tremendous pain. This immediately was manifesting 1n the body, 
and the adrenal glands released a poIson and made me very weak 
on top of my chronic fatigue. 


The first day I cried several times, but I noticed that the 
crying lasted only a few seconds because, I guess, the mind 
automatically went to the sensatlons, In contrast to the past when 
Iused to cry for many hours. 


But the second day, something amazing happened. Suddenly 
I felt a lot of peace, full acceptance of the event, and the mind 
địd not feel like rolling 1n grlef; 1t was like I had finished several 
days O0Ÿ ãnãpãna. I dịd not understand what happened with me, 
as I had never experienced such a state of mind affer stress. In 
fact I used to be a highly emotional person and I was asking 
myself, “Did I become 1nsensitive or Indifferent?” 


In all these years of practice I did not really notlce a clear 
equanimrity 1n the ups and downs of everyday life. But 1t seems 
to me that, through correct and persistent practice, in time the 
equanmiídy accumulated silenly drop by drop 1n the 
subconscIous. Suddenly, after the shock, all 1ts contenft rose to 
the conscious level and filled 1t up. 
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lt is amazing! It has been two months since the event and 1t”s 
still there. Of course, from time to time, a sudden memory comes 
striking like a knIfe Into my solar plexus and Into my chest. But 
because of the practice, the mind Iimmediately remembers to øo 
“breath In, breath out, to the palms,” and In three or four breaths 
lI am out of pann for long periods of time. 


'What an extraordinary tool we have! Some people seeing me 
in such a state of mind thought that I might be In denial or I 
might suppress the crying—perhaps to show what a Vipassana 
meditator [ am——but I have analyzed myself and I did not find a 
trace of sụch thoughts. 


So, Goenkaji, I would like to know from you TẾ this 1s a 
common phenomenon of such a state of mind, which happens 
with medifators in some point of their life. ]Ý 1t 1s so, my 
experience 1s a real proof that the technique of Vipassana works 
miracles. 


The proof 1s not for me, as I never had any doubt about 1t, but 
for those who have still some skepticism about 1t. 


My son kept excellent s7⁄2 for eight years. He also had a very 
deep understanding of Dhamma with no trace of doubt, and was 
a very generous and equanimous person. I hope that all those 
qualitles wIll g1ve him the opportunity to become a human being 
again In this Buddha Sasana so that he wIll be able to confinue 
the purification ofhis mind. 


I feel so honored and so blessed 1n this life to have met you as 
my teacher, from whom [I have learned so much. [ wish you a 
long and healthy life. I give my deepest gratitude to Gotama the 
Buddha, the chain of teachers, and especially to you, Goenkaj1, 
for gIving me such an invaluable gift. 


With all my mefã, 
Gabrlela lonita 
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John Wolford 
1971-2007 
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Undying Gratitude 


In 1989, when John Wolford was 16, his ƒather Carl gave him 
the gi oƒ Dhamma. What he learned and practiced enriched his 
le from then on. In 2005, ín hs mid-thirties, he was điaønosed 
with a malignant brain tumor and surgery soon ƒollowed. From 
the moment he first learned oƒ his ilness until November 2007, 
he purposeƒfully dedicated his le to an increased engagement 
with Dhamma and to sharing it with a greafter sense of gratitude, 
even ƒinding gratitude for hỉs tlÏness. 


The cancer eventudlly spread to his spine, ultimafely causing 
his death. However, this allowed him to địe consciously rather 
than in a coma, as is more usual with brain tumor paHenfs. 


lTmimally John did not experience signjficant mental or 
physical problems. The headaches and other symptoms, which 
đre so common among people with brain tumors, set in onhy at 
the very end. He remained, ƒor the most part, sirong and 
energefic, and was therefore able to respond ƒully to his new- 
ƒound sense oƒ spiritual urgeney. 


Fortunately, he was able to give up his job and devote himselƒf 
ƒull-time to siting and serving Vipassana courses, including the 
10-day Burmese-English course he served with his wiƒe Dhalie 
at Dhamma Torana, Ontario, onhly three months before he died. 
He worked in the kichen, but had to absent himselƒ regularly 
because the oral chemotherapy he took each morning made him 
nauseous. SHII, during this course, he managed to compile the 
sfories and audio flles that he had collected while traveling in 
Burma so he could create DVDs oƒthis Dhamma material for the 
Burmese students on the course. He hardly rested until the liehfs 
went out at I0 pm each might. By this and countless other 
gestures, his thoughffulness, generosity, and gratitude inƒfused 
and inspired all who knew hìm. 


Following are letters from John and his mother. 
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Dear Goenkaj1, 


Is difficult for me to tell you my “story” as there are so 
many aspecfs to 1t, and hard also to know how to eXpFress 
adequately the magnitude of my grafitude to you. 


Many years ago my father brought me to my first Vipassana 
course, conducted by Arthur Nichols. I knew then that this was 
the most Important thing In my life, but 1t has always been a 
struggle In varlous ways. This changed in February 2005, when I 
was unexpectedly diagnosed with a large, malignant braIn tumor. 
Actually, my whole life has changed since then. 


Based on that first diagnosis the doctors thought for some 
time that I would be dead In nine to 12 months. This was a 
shock, of course, but 1t also shook me 1n some very poSIfIV€ 
ways—in fact, Vipassana Just “took over” and calmed me then 
and there. [ was Instantly grateful that I was dying of a brain 
tumor, which would give me some time to process things, rather 
than finding myself in front of an oncoming car and having mere 
moments before 1t ran me Over. 


During the next few months the doctors lengthened thelr 
prognosIs from nine to 12 months to decades, and then shortened 
1t again to seven to 10 years. I remained all the while grateful 
that I had time leff to use the Dhamma as best I could. And [ was 
grateful too that I had this invaluable tool given to me so long 
ago. 

I was grateful for and to my wife, Dhalie, also a meditator. I 
Inmtially thought what I was going through was mine alone, as 1f 
was I who had the tumor. But 1t quickly became clear that Dhalle 
was with me the whole way. We both became so quIlet Inside, so 
calm, and realized immediately what a huge advanfage this was. 
We were grateful for the opportunity 1t presented to support the 
Dhamma In us, to develop the Dhamma In us, and to use the 
Dhamma In us. It helped us tremendously, and continues to help 
us help ourselves, and help each other. 


I was also grateful that my mother, who had always been 
interested but “never had time” to take a cOurse, Was now 
Interested in doing so. Às one can imagine, the news of this 
tumor came harder for her than anyone else, and she was 
desperately looking for a way out of her misery. Fortunately she 
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made a wonderful decision, and within weeks of my frst 
Operation my mother was sitting her first course with Dhalie and 
me, and with my father serving. 


Up till then I was confent that my wife, father, and brother 
had all sat and served courses, and I knew that however things 
turned out they would be OK at the end——but L couldn”t say that 
for my mother. Now I was happy that she was taking a course, 
taking the seed of Dhamma, and that I could contribufe 1n some 
Way. 

She has subsequently attended two more 10-day courses and 
a Saftipaffhana Suffa course, and I have been fortunate to serve 
on all of them. She has maintained her dally practice easily, and 
now reads hardly anything but Dhamma books. We converse 
about Dhamma all the tIme——she soaks 1t up like a sponge, never 
protesting, “lm saturated; I can”t take any more.” And [I get to 
be a part of that. 


Im grateful that my health Insurance company agreed to 
support me financially, and I have therefore been able to stop 
working. My time now 1s completely freed up to spend with 
family, friends, and the Dhamma. Dhalie, my mother, and I sit 
together regularly. 


To you, Goenkaji, my Dhamma father, I have a huge debt, 
and am exceedinply grateful that I can continue repayIrng 1t by 
serving the Dhamma on your behalf in different ways. l am 
planting as many good seeds as I am able, serving to help you 
spread the Dhamma as far and wide as possIble. 


l am, as best I can, doing yowz service Jjustlce by developIng 
Dhamma In me. I try to keep s//2 scrupulously, øgiving 1t now the 
uftmost aftention. Samadhi and paññã are so preclous, so 
valuable, and help me understand and strengthen my s74. I have 
developed a much greater appreciatlon for your explanation of 
how “all the legs of the tripod support each other.” 


All of this can only be done with time, and again I am so 
grateful for whatever I have left. The cancer has been In 
rem1ission, but recently we found that the tumor may have sftarted 
ørowing again—we need to check this soon. This disease will 
probably shorten my life but, who knows, maybe the tumor 
wont grow again and IƑll die of somethimg else Instead. 
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Whatever the case may be, I am here now, I have sensations 
now. I shall do my best to help myself, which, Im so grateful to 
say, automatically means helping others as well. 


Thank you, Goenkaji, for all your Dhamma teaching. Because 
of 1í, my father, mother, brother, wife, friends, and unknown 
thousands of people in the world are able to help themselves, 
which means they 1n turn wIll help countless others. 


With so many thanks, 
and with meffã, 
John 


From .John?s Mother: 


Dear Goenkaj1, 


What can I say to express my gratitude for the invaluable 
benefits my family and I have gained through receiving the 
priceless gift of Dhamma? I am sending a few short sforles fo 
you, such a wonderful story-teller, to 1llustrate the power of 
Dhamma In my life. 


Flrst story 


Last January, when I learned that my eldest son, John, at 34, 
had a large brain tumor, I was filled with shock and horror. By 
February he was admitted to hospital for brain surgery. In 
contrast to my own reactions, [ could not fail to notice his 
Courageous and unprotesting attitude. Instead, he showed 
compassIon and caring for those oŸus who were so distressed by 
these unexpected events. 


Shortly after the surgery, which lasted about five hours, I 
visited him in the recovery room. The first thing I asked was, 
“John, how are you feeling?” With his eyes closed and a small 
smile on his face, he replied, “Sensatlons are rising; sensaflons 
are passing away.” Later, when I spoke with him about 1t, he 
could not remember sayIng those words. But he told me that, 
before centering the operating room, he started observing 
sensatlons in his body with the Intention of maintaining that 
practice throughout the surgery, to whatever extent possIble. 
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I know that a significant aspect( of my agifaton was my 
helplessness to save my son from this vicissitude. But IÏ was 
learning that Dhamma could. Through the benefits of practice, 
my son was transforming something terrible Into a tool, a 
preclous gIft to advance on the Dhamma path. 


Second story 


A few days after John”s surgery I visited him at the hosprtal. I 
asked him about his practice of Vipassana. I wanted to know 
how 1t gave him remarkable strength In the face of this terrible 
disease. As he spoke of his experlences with Vipassana, he told 
me that for a long time he had maintained a wish that one day I 
would take a course and he would serve on that course. 


In the past, both he and my younger son Dharma had 
suggested that I could benefit from attending a course. Naturally, 
for years Ï was always too busy! Suddenly, I wasn°t busy any 
morel Not knowing 1f John would ever leave the hosprtal, I told 
him that the next course he went to, Ï would be there too. It 
seemed a small wish to grant and a way to offer my son support. 
I could never have guessed the benefits I would gain, nor that my 
Son was again transforming his cancer Into a vehicle for the gIft 
of liberatlon——=mine† 


Third story 


About a month later, I found myself in a car with John, his 
wife, Dhalle, and his father, Carl, all seasoned Vipassana 
meditators. We were traveling to Dhamma KuñJa in Washington 
state, where I was to take my first course. What a course that 
wasl How I burned with rage and resentment against things ÏI 
could not even name. How could I escape? How could I run 
away when my eldest son was sitting 1n the same room, a large 
tumor pressing on hIs braIn? 


I stayed, and somehow 1n the small intervals between being 
engulfed in my own chaotic reactions I tried to apply the 
technique I[ was learning. In the middle of the 10 days I 
wondered how I would tell my son that this path 1s not for me; 
by the end of the course I wondered how soon I might return to 
đo 1t again! Since then I have aftended two more 10-day courses 
and maintan a dally practice. In a week I plan to si a 
Satipadlthana sSufa course at Dhamma Surabhi Briish 
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Columbia. John will serve on that course. So that I can start to 
serve Dhamma 1n some way, | am being trained as an on-line 
worker to help regIster students as they apply for courses. 


Sometime affter that first course I told John that he had thrown 
me a lifeline, but that when I first grabbed hold 1t felt more like a 
live wire, with me s1zzling, snapping, and popping on the other 
end! After returning home, I noticed my life changing for the 
better in many ways. Family and friends have told me they see a 
change for the better in me. Most Iimportant, I can share the 
preclous moments In life knowing they must pass, and face the 
suffering without being totally engulfed in anxIety and fear. 


1 attribute all these benefits, and more, Goenkaj1, to the Inner 
transformation brought about by taking that first coursel My 
relationship with all my family members has Improved, and I am 
fortunate to be able to sit with John and Dhalie on a frequent 
basis and to enjJoy Dhamma conversatlons with them as well. 
Their practice-in-action and their loving-kindness have been a 
Consfant Inspiration to me. 


lt 1s a great comfort to see John making the best use of his 
time. Since he 1s free from working a regular Job, he works 
Iinstead to spread the Dhamma every day. The doctors now think 
that his tumor might be sftarting to grow again. But 1f his health 
permits, he wIll travel to India with Dhalie, and she wIll sit the 
Teacher”s Self-Course at Dhamma Giri in November. John 1s on 
the waiting list to serve the same course. In January, my partner 
and I will fly to Burma and join them. We shall visit varlous 
Vipassana sites and, we hope, sit a course at a centre there. We 
have been accepted to sit a 10-day course at Dhamma Giri at the 
end of January before returning to Vancouver. That these things 
wIll happen remains to be seen. Nonetheless, 1t remains true that 
my life has changed for the better beyond anything I could have 
Imagined. 

I know I have a long way to go to dispel my own Ignorance 
and to overcome habits of craving and aversion. With all the 
benefits, [ am still far ffom equanimous about certain facts of 
life, including the fact that John has cancer and the docfors can 
do nothing to help him. I have turned to Dhamma as my lIfe raft 
1n these turbulent seas. I will continue to make my best efforts to 
sail onward. 
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As I wish to be free from craving, suffering, and misery, 
May all beings be free from craving, suffering and misery! 
May all beings be happy! 


With respect and gratitude, 
a humble student of Vipassana, 
Laurie Campbell 


Threc years lafer: 


Dear Virginmia, 


Im happy to share the letter Ï wrote to Goenkaji. ŠSometime 
after I gave 1t to John to arrange for delivery, John asked 1f I?d 
ØIve permission for some part to be printed In a newsletter or 
some such. [ readily agreed at the time and would be happy 1Ÿ 1t 
might help anyone else. John”s letter 1s here foo, as you see. 


l appreciated your sharing some sforles of John as a young 
student. It brought a smile to my face. 


I have one more story to share. When John was In hospital for 
the last time, at some point [ became aware that he was unlikely 
to øo home again. lt was early November 2007. I remember 
saying to him one day that 1f he were to pass on my birthday, I 
would light a candle for him in my heart every year thereafter. In 
refrospect, 1t seemed a strange, macabre thing to say. I have no 
idea why [ said 1t. 


John died on November 20, my 59th birthday. I experienced 
his going as his last gIft to me. I[ would have done anything to 
have my son outlive me——I know that through and through. But I 
was not In a position to make that happen, nor to decide what 
was for his own highest good. Nor, actually, what was for mine. 


At the time, I thought his going on that particular day was an 
incredibly direct gift and message to me—he was free from 
suffering at last, and those final days and weeks were terrible for 
what he endured. Since then, as my birthday approaches, I reflect 
both on John and his amazing loving generosity oŸ spirit, and on 
my own approaching, Iinevitable death. I know he*s made my 
own time of letting go easier, whenever 1t will come. In the 
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meantime, my understanding of anicca has been profoundly 
deepened. 


From the moment John learned he had a brain tumor, through 
to his death, his own personal process of growth and 
development accelerated. It was amazing to watch his sharp 
edges melt away, and to witness and enJoy the loving energy he 
so freely shared with whomever he came 1n contact. Near the 
end, 1t was a privilege to watch the dissolution of his ego and the 
complete emergence of the essence of being: love. The vehicle 
for his transformation was hIs practice of Vipassana, there 1s no 
doubt. John took a crash course In the art of living and came 
through In fine form. 


lt was hIs great good fortune to receive the gIft of Dhamma 
through his father. One can”t see the miracle of Johnˆs Journey 
exclusive of Carl”s infiuence, and in my heart [ owe Carl a huge 
debt of gratitude In bringing both of our sons to Dhamma. l am 
forever In his debt, but then, as he has pointed out to me, the 
ripples and the debt spread out to include all who helped »hứn 
along the path, back and back through teachers and students, all 
the way to the Buddha. 


lt has been an amazing Journey——painful, and yet rích with 
gifs of love and compassion. So much has come my way, 
including the loving-kindness of many who were touched by 
John and 1n turn magnanimouslÌy extended themselves to me. 


Lm afraid, thouph, that Im not at all like some of the wrIfers 
who people your book. As the anniversary of John's death 
approaches lm aware of the awful pain of loss, the resurfacing 
Of barely concealed grief. However adept I may be at employIng 
my Intellect to make sense of it all, and even In times oŸ more 
Integrated knowing, the harsh fact of his ending stilÏ grieves me 
beyond speech. I am not equanimous, and the best I can do 1s sIt 
with the pain, endure, and try to apply compassion to my 
seemingly intractable clinging. I know the grief 1s all to do with 
me, what I want, how I wIsh the universe to be ordered. Should I 
grieve that my son 1s free of this lifetime”s suffering? That he 
was successful in transforming the basest of metals to gold? 
Should I grieve that he grew and grew in love until that was all 
that remained? 
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When I think of my children, I am amazed. They have been 
teachers on so many levels, and I?m In awe that somehow l have 
had them In my life. John has been gone almost three years now, 
yet in many ways he 1s with me still, influencing and guiding. Ï 
am a most fortunate mother. 


With all the mefrã, 
Laurie 
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Atdtana hi katain pãpam, 
attana samkilissafi; 
Adtana akatam pãpam, 
aftanäãva visujjhafi. 
SuddhT asuddhi paccaftam, 


nãñño anfiamm visodhaye. 


By self alone 1s evil done. 
By self alone 1s one defiled. 
By self alone 1s evil not done. 
By self alone 1s one purified. 
Purity and impurity depend on oneself. 
No one can pur1fy another. 


——Dhammapada 12.165 


Pralayankari badha men, 
ti hï terãä dvipa. 
andhakaramaya rãta men, 
th hi terãä đĩpa. 

In the all-destroyrng deluge 
you alone are your 1sland. 
In the darkest night 


you alone are your lamp. 


—HindlI đoñha, S.N. Goenka 
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Work Out Your Own Salvation 


Ás we pracHce daily, morning and evening, Vipassana sfays 
alive within us. The awareness oƒ bodily sensations, our early 
warning system, alerfs us to reactions that keep reinƒorcing our 
unwholesome habits. Ás we work to change this paftern, the need 
to become mmasters oƒ our mìnds becomes crystal clear. 


The process is simple, but subtle. l† is easy to slip, and an 
uncorrected divergence can confinue to widen because the path 
¡s exceedinely long. Thereƒfore, as oDporfunifty permits, ï† is good 
fo review the correcf way to practice through sitting courses and 
listenine careƒully to Goenkdqji s elucidating discourses. 


This article, which appeared in the spring 1997 issue oƒ the 
Vipassana Newsletter, ¡s an abridgemenf oŸa discourse given by 
GŒoenkqji on the second day oƒ a three-day couwurse ƒor 
experienced students. Here he careƒfully reviews the technique oƒ 
Vipassana, explaining the practice in detall. 


At the surface, the mind plays so many games—thinking, 
Imagining, dreaming, giving suggestions. But deep Imnside the 
mind remains a prisoner of 1ts own habit pattern; and the habit 
pattern at the deepest level of the mind 1s to feel sensations and 
react. If the sensations are pleasant, the mind reacts with craving. 
If they are unpleasant, 1t reacts with aversion. 


The enlightenment of the Buddha was to go to the root of the 
problem. Unless we work at the root level, we shall be dealing 
only with the Intellect and only this part of the mind will be 
purified. As long as the roofs of a tree are unhealthy, the whole 
tree wIll be sick. If the roots are healthy, then they wIll provide 
healthy sap for the entire tree. So start working with the roofs—— 
this was the enlightenment of the Buddha. 


When he gave Dhamma, the path of morality, concenftration 
and wisdom (sa, samadh¡ and pañña), 1t was not to establish a 
cult, a dogma, or a belief. The Noble Eightfold Path 1s a practical 
path and those who walk on 1t can go to the deepest level of the 
mind and eradicate all theIr mIseries. 


Those who have really liberated themselves know that going 
to the depth of the mind—making a surgical operation of the 


113 


mind—has to be done by oneself, by each individual. Someone 
can guide you with love and compassion; someone can help you 
on your Jjourney along the path. But nobody can carry you on hIs 
shoulders, saying, “I will take you to the final goal. lust 
surrender to me. I will do everything.” 


You are responsible for your own bondage. You are 
responsible for making your mind Impure—no one else. Only 
you are responsible for purifying your mind, for breaking the 
bonds. 


Confinutty of practice 1s the secret of success. When 1t 1s said 
that you should be continuously aware, 1t means that you must be 
aware with wisdom of sensations In the body, where you really 
experience things arising and passing away. This awareness of 
Impermanence 1s what purifies your mind—the awareness of the 
SenSatIOnS arIsing, passing. 


Intellectualizing this truth will not help. You may understand: 
“Everything that arises sooner or later passes away. Anyone who 
takes birth sooner or later dies. This 1s đ#cca.” You might 
understand this correctly but you are not experlencing 1t. Ï( 1s 
your own personal experlence that will help you purIfŸ your 
mind and liberate you ffom your miserles. The word for 
“experlence” used 1n India at the time of the Buddha was 
vedana, feeling by experlencing, not Just by Intellectualization. 
And this 1s possible only when sensations are felt in the body. 


Anicca must be experienced. If you are not experiencing It, 1t 
1s merely a theory, and the Buddha was not Interested In theories. 
Even before the Buddha, and at the time of the Buddha, there 
were teachers who taught that the entire universe 1s In flux, 
anicca—this was not new. What was new from the Buddha was 
the experience 0Ÿ anicca; and when you experlence 1t wIthin the 
framework of your own body, you have started working at the 
deepest level oŸyour mind. 


Two things are very Important for those who walk on the 
path. The first 1s breaking the barrier that divides the conscIous 
and the unconscIous mind. But even 1f your conscIous mind can 
now feel those sensations that were previously felt only by the 
deep unconscIous part of your mind, that alone w1ll not help you. 
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The Buddha wanted you to take a second step: change the 
mind”s habit of reacting at the deepest level. 


Coming to the stape where you have sfarted feeling 
Sensatlons 1s a good first step, yet the habit pattern of reaction 
remains. When you feel an unpleasant sensation, 1Ÿ you keep 
reacting—“Oh, I must get rid of this”——that won't help. If you 
sfart feeling a pleasant flow of very subtle vibrations throughout 
the body, and you react—“Ah, wonderful! This 1s what Ï was 
looking for. Now I've got 1t—you have not understood 
Vipassana at all. 


Vipassana 1s not a game of pleasure and pain. You have been 
reacting like this your entire life, for countless lifetimes. NÑow 1n 
the name of Vipassana you have started making this pattern 
stronger. Every time you feel an unpleasant sensation you react 
in the same way, with aversion. Every time you feel pleasant 
Sensation you react 1n the same way, with craving. Vipassana has 
not helped you because you have not helped Vipassana. 


'Whenever you again make the mistake of reacting because of 
the old habit, see how quickly you become aware of1t: “Look—— 
an unpleasant sensatlon and I am reacting with aversion; a 
pleasant sensation and I am reacting with craving. This 1s not 
Vipassana. This w1ll not help me.” 


Understand, this 1s what you have to do. IÝ you are not 100 
percent successful, it doesnt matter. This won”t harm you as 
long as you keep understanding and keep trying to change the 
old habit pattern. If for even a few moments you have sfarted 
coming out of your prIson, then you are progressing. 


Thịs 1s what the Buddha wanted you to đo: practice the Noble 
Eightfold Path. Practice s7/z so that you can have the right type 
OŸ sưmadh¡. For those who keep breaking s7a, there 1s little hope 
that they will go to the deepest levels of reality. S/⁄z develops 
after you have some confrol over your mind, after you sfart 
understanding with pañ7ñäã that breaking s72 1s very harmfUl. 
Your øañña at the experlential level will help your samadhi. 
Your sưmadh¡ at the experlential level w1ll help your s72. Your 
stronger s72 wIll help your sưmadhi become strong. Your 
stronger sưmnađh¡ wIll help your paññaä become strong. Each of 
the three wIll help the other two, and you wIll keep progressing. 
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You must be with reality, with the truth as 1t 1s. Things keep 
changing. All vibrations are nothing but a flux, a flow. Thịs 
realization removes the deep-rooted habit pattern oŸ reacting to 
the sensatlons. 


'Whatever sensatlons you experlence—pleasant, unpleasant or 
neutral—you should use them as tools. These sensatlons can 
become tools to liberate you from your misery, provided you 
understand the truth as it 1s. But these same sensatlons can also 
become tools that multiply your misery. Likes and dislikes 
should not cloud the 1ssue. The reality 1S: sensations are arising 
and passing away; they are anicca. Pleasant, unpleasant or 
neutral—lt makes no difference. When you start realizing the 
fact that even the most pleasant sensaflons you experlence are 
dukkha (suffering), then you are coming nearer to liberation. 


Understand why pleasant sensatlons are đukkha. Every time a 
pleasant sensation arises, you start relishing 1t. This habit of 
clinging to pleasant sensatlons has persisted for countless 
lifetimes. And 1t 1s because of this that you have aversion. 
Craving and aversion are two sides of the same coin. The 
stronger the craving, the stronger the aversion 1s bound to be. 
Sooner or later every pleasant sensation turns into an unpleasant 
one, and every unpleasant sensaftlon wIll turn into a pleasant 
one—this 1s the law of nature. IỸ you start craving pleasant 
Sensations, you are InvIfting mIsery. 


The Buddha”s teaching helps us to disintegrate the solidified 
Intensity that keeps us from seeing the real truth. In reality, there 
are mere vibrations, nothing else. At the same time, there 1s 
solidity. For example, this wall 1s solid. This 1s a truth, an 
apparent truth. The ultimate truth 1s that what you call a wall 1s 
nothing but a mass of vibrating subatomic particles. We have to 
Integrate both truths through proper understanding. 


Dhamma develops our understanding, so that we free 
ourselves from the habit of reacting and recognize that craving 1s 
harming us, hating 1s harming us. Then we are more realistic: 
“See, there 1s ultimate truth, and there 1s apparent truth, which 1s 
also a truth.” 


The process of going to the depth of the mind to liberate 
yourself has to be done by you alone, but you must also be 


116 


prepared to work with your family, with soclety as a whole. The 
yardstick to measure whether love, compassion, and good wIll 
are truly developinng 1s whether these qualiles are being 
exhibited toward the people around you. 


The Buddha wanted us to be liberated at the deepest level of 
our minds. And that 1s possible only when three characterIstics 
are realized: anicca (impermanence), đk&kha (suffering), and 
anaffã (egolessness). When the mind starts to become free from 
conditioning, layer after layer becomes purified until the mind 1s 
totally unconditioned. Purity then becomes a way of life. You 
won't have to practilce øeffã (compassionate love) as you do 
now at the end of your one-hour sifting. Later, meffã Just 
becomes your life. All the time you will remain suffused with 
love, compasslon, and good wIll. This 1s the aim, the goal. 


The path of liberation 1s the path of working at the deepest 
level of the mind. There 1s nothing wrong with giving good 
menfal suggestlons, but unless you change the blind habit of 
reacting at the deepest level, you are not liberated. Nobody 1s 
liberated unless the deepest level of the mind 1s changed, and the 
deepest level of the mind 1s constantly In conftact with bodily 
SensatIons. 


We have to divide, dissect, and disinteprate the entire 
sfructure to understand how mind and matter are so Interrelated. 
If you work only with the mind and forget the body, you are not 
practicing the Buddha”s teaching. If you work only with the 
body and forget the mind, again you do not properly understand 
the Buddha. 


Anything that arises In the mind turns Into matfer, Into a 
sensafion In the material field. This was the Buddha”s discovery. 
People forgot this truth, which can only be understood through 
proper practice. The Buddha said, “Sabbe đdhamma vedana 


Samosarana”——"“Anything that arises In the mind sfarts flowing 
as a sensation on the body.” 


The Buddha used the word Zszva, which means flow or 
Intoxicafion. Suppose you have generated anger. A biochemical 
flow starts that generates very unpleasant sensations. Because of 
these unpleasant sensatlons, you sfart reacting with anger. As 
you generate anger, the flow becomes stronger. There are 
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unpleasant sensations and, with them, a biochemical secretion. 
As you generate more anger, the flow becomes stronger. 


In the same way, when passion or fear arIses, a particular type 
Of biochemical substance starts flowing im the blood. A viclous 
circle starts that keeps repeating 1(self. There 1s a flow, an 
IinfoxIcation, at the depth of the mind. Out of ignorance we get 
intoxicated by this particular biochemical flow. Although 1t 
makes us miserable, yet we are Intoxicated; we want 1t agaIn and 
again. So we keep on generating anger upon anger, passion upon 
passion, and fear upon fear. We become Intoxicated by whatever 
Impurlty we generate in our minds. If we say that someone 1s 
addicted to alcohol or drugs, this 1s actually untrue. No one 1s 
addicted to alcohol or drugs. The truth 1s that one 1s addicted to 
the sensations that are produced by the alcohol or drugs. 


The Buddha teaches us to observe reality. Every addiction 
wIll be undone 1Ÿ we observe the truth of sensations in the body 
with this understanding: “4nicca, anicca. Thĩs 1S Impermanent.” 
Gradually we wIll learn to stop reacting. 


Dhamma 1s so simple, so sclentific, so true—a law oŸ nature 
applicable to everyone. Buddhist, Hindu, Muslim, Christian; 
American, Indian, Burmese, Russian, or ltalian—it makes no 
difference; a human being 1s a human being. Dhamma 1s a pure 
sclence of mind, matter, and the Interaction between the two. 
Don't allow 1t to become a sectarian or philosophical belief. Thịs 
wIll be ofno help. 


The greatest sclenfist the world has produced worked to find 
the truth about the relationship between mind and matter. And 
discovering this truth, he found a way to go beyond mind and 
matter. He explored reality not for the sake of curiosity but to 
find a way to be free of suffering. For every Individual there 1s so 
much misery—for every family, for every soclety, Íor every 
nation, for the entire world—so mụch misery. The Enlightened 
One found a way to be free of this mIsery. 


Each Individual has to come out of misery. There 1s no other 
solution. Every member of a family must come out of mIsery. 
Then the family will become happy, peaceful, and harmonious. 
lf every member of soclety comes out of misery, IŸ every 
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member of a nation comes out oŸ misery, 1Ÿ every cIfIzen of the 
world comes out of misery, only then will there be world peace. 


There can”t be world peace Just because we want world 
peace—“l am agifating for world peace; therefore 1t should 
occur.” This doesn”t happen. We can”t agItate for peace. When 
we are agifated, we lose our own peacefulness. So, no agifationl 
Purify your mind; then every action you take will add peace to 
the unIverse. 


Purify your mind. This is how you can help soclety; this 1s 
how you can stop harming others and start helping them. When 
you work for your own liberation, you will fíind that you have 
also started helping others to come out of their misery. One 
Iindividual becomes several Individuals—a slow widening of the 
circle. There 1s no magic, no miracle. Work for your own peace, 
and you wIÏll find that you have started making the atmosphere 
around you more peaceful——provided you work properly. 


If there 1s any miracle, 1t 1s the miracle of changing the habit 
pattern of the mind from rolling in misery to freedom from 
misery. There can be no bigger miracle than this. Every step 
taken toward this kind of miracle 1s a healthy step, a helpful step. 
Any other apparent miracle 1s bondage. 


May you all come out of your misery and become free of 
your bondage. EnJoy real peace, real harmony, real happIness. 


—S.N. Goenka 
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Aeciram vatayam kãyo, 
pathavin adhisessafi; 
Chuddho apetavinñano, 


niraHthamwva kalingaram. 
Alas! Ere long this corporeal body 

wIll lie flat upon the earth, 
unheeded, devoid of conscIousness, 


like a useless log of wood. 


——Dhammapada 3.41 
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Hiding from the Wisdom of 
Anicca 


For centuries, humans have devised countless products im an 
attempt to Improve the appearance of the body, disguise 1s odor, 
halt its decay, mask 1ts physical and menftal pain—all to create an 
1llusion of beauty, happiness, and constancy. Markets flourish 
selling Jjewelry, fashionable clothing, hair dyes, makeup, anti- 
wrinkle creams, deodorants, perfumes, alcohol, drugs, and more. 


The truth of the material body has been buried deep In the 
unconscIous mind, and 1fs products are the soil that covers the 
casket. The Buddha unearthed the truth of material form. He 
understood experientially 1s momenft-to-moment decay and the 
overall withering that leads to death, and dđiscovered that the 
truth of amicca wIthin the body was the key to n¡bbana. 


We all have inklings of this truth but hide from 1t, because 1t 
exposes a deeply pervasIve fear of loss entangled with our strong 
attachment to the mistaken perception of a permanent body 
housing an eternal “I.” 


Vipassana meditation brings the mind-bodys true nature into 
view, with 1s incessant changing quality—awicca. Developing 
equanimity towards the reality of the mind-body 1s what breaks 
down our attachment to 1t and leads us to liberation. 
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AmbapäalT's Verses 


At the time oƒ the Buddha, AmbapalT was an exquisitely beautiful 
and ƒamous courfesan. She had a son who became an eminenf 
elder in the Buddha s monastic order. One day she heard her 
son give a điscourse on Dhamma and was inspired by ifs truth to 
renounce the world and ordain as a bhikkhunL Through 
observalion oƒ the decay oƒ her once-bequtful body, she 
understood the law oƒ Impermanence to is full extent and 
became an arahant. 


This selecHon oƒ her verses describes the changes that 
transƒform the body in old age. 


My hair was black, the color of bees, 
each harr ending In a curl. 
Now, on account of old age, 
they have become like fibers of hemp. 
Not otherwise 1s the word 
of the Speaker of Truth. 


Covered with flowers, my head was fragrant 
like a casket of delicate scent. 
Now, on account of old age, 
1t smells like the fur ofa dog. 
Not otherwise 1s the word 
of the Speaker of Truth. 


Formerly my eyebrows were beautiful, 
like crescenfs well painted by an artist`s hand. 
Now, on account of old age, 
they droop down, lined by wrinkles. 

Not otherwise 1s the word 
of the Speaker of Truth. 
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Brilliant and beautiful like Jewels, 
my eyes were dark blue and long In shape. 
Now, hit hard by old age, 
their beauty has utterly vanished. 
Not otherwise 1s the word 
of the Speaker of Truth. 


Formerly my teeth looked beautiful, 
the color of plantain buds. 
Now, on account of old age, 
they are broken and yellow. 
Not otherwise 1s the word 
of the Speaker of Truth. 


Formerly my two breasts were beautiful, 
swollen, round, compact, and hiph. 
Now they hang down and sag, 
like a palr of empty water bags. 

Not otherwise 1s the word 
of the Speaker of Truth. 


Formerly my body was beautiful, 
like a well-polished sheet of gold. 
Now 1t is all covered with wrinkles. 
Not otherwise 1s the word 
of the Speaker of Truth. 
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Formerly my feet looked beautiful, 
as 1Ÿ made of cotton wool. 
Now, because of old age, 
they are cracked and wrinkled all over. 
Not otherwise 1s the word 
of the Speaker of Truth. 


Such 1s this body, now decrepIt, 
the abode ofa jumble of suffering. 
lt is nothing but an aged house 
from which the plaster has fallen. 
Not otherwise 1s the word 
of the Speaker of Truth. 


—Therigatha 13.252—270, 
Amadeo Solé-Leris, translator 
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Dvipädakoyam asuei, 
dugeandho parihardti; 
Nanãkunapaparipiro, 
Vissavamnio tato tato. 
Etadisena kãyena, 
}O maññe uụnamefave; 
Param va avajãneyya 


kimafñfatra adassanđii. 


Thịis two-footed dirty body, 
carrying about a bad odor 
and full of Iimpurifles 
that pour out from different places—— 
with a body like this, 
1f one thinks highly of oneself 
and looks down upon others, 


to what can this be due, except Ignorance? 


—Sufta Nipafa 1.207-208 
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Questions to Goenkaji III 
Ethical Questions in the Age of Modern 
Medicine 


Suppose, as death approaches, someone refuses food or 
treatment. She knows she”s dying and she feels she can°t bear 
it any more. Is that considered suicide? 


Again, 1t depends. If she refuses food with the Intention of dying 
prematurely, then 1t is wrong. But 1Ÿ she stops taking food or 
medicine, saying, “Let me die peacefully; don”t disturb me,” 
that*s a different thing. It all depends on the volition. If the 
volition 1s to die quickly, 1t*s wrong. If the volitlon 1s to die 
peacefully, 1s totally different. 


Doctors in the West trea( pafienís as long as they can. 
However, when they decide that nothing more can be done 
medically, there is a system by which patienfs are allowed to 
return home and are provided nursing care so they can die 
peacefully in familiar surroundings. Usually, all thaf”s given 
for treatment is palliative medication, and care and comfort. 


Wonderful! Very goodl This 1s the humane way. If he 1s dying 
and there 1s no further treatment, 1t 1s better to take him home to 
a good atmosphere. Create a Dhamma atmosphere. Let him die 
peacefully, in comfOrt. Good. 
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Na antalikkhe na samuddamajjhe, 
na pabbafãnan vivaram pavissa; 
Na vjjafI so jagatippadeso, 


yatthatthitam nappasaheyyq macCu. 


Not In the sky, not in the middle ofthe ocean, 
not even 1n the cave ofa mounfain 
should one seek refuge; 
for there exists no place 1n the world 


where one will not be overpowered by death. 


——Đhammapada 9.128 
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Facing Death Head-on 


In 2002, Terrell Jones đied from cancer at his home in Copper 
HHH, Virgima. Eight vears earlier he had discovered Vipassana, 
and soon aƒflerwards his wiƒe Diane also aftended aq course. 
Together they became serious meditators, sitting and serving as 
much as possible. 


ven the knowledge oƒ his imminent death could not deter 
them ƒrom serving. In the weeks beƒfore his death, he and Diane 
were ƒully occupied as registrars ƒor a nearDy HOH-C€Hf€F COMTS€. 


Two weeks before he died, Diane drove Terrell 12 hours 
north to the Vipassana Meditation Center, Dhamma Dharä, ïn 
Massachusets, where Œoenkdji and his wiƒeí Mafaji were 
visiting. They wished to pay respecfs to them and express their 
gratitude ƒor the gỨ† oƒ Vipassana. Throughout their visit Terrell 
was an inspiration to all: no ƒear, no regrefs—just joy and 
gratitude. 


Terrell had only I0 weeks to come t†o terms not onhy with 
terminal cancer, but with losing his love oƒ 30 years. He had, as 
well, to ƒace the ƒact that he would not be presemt to help and 
comƒort her. 


As she watched his body withering, Diane had the same 10 
weeks fo learn to cope with the death oƒ her husband oƒ 30 years. 
Tn her mỉnd, she ƒaced his death each day. 


Terrell and Diane had ahvays wamted to find a way to 
dimimish their mutual attachment, so that whoever survived the 
ofher would suƒJer less intense grieƒ at the loss. They both knew 
that Vipassana was the waqy. 


They meditated together every day, someflnes ƒor IHany 
hours. They maimtained their qwareness oƒ sensafions in the 
sadness oƒ their prolonged parting and, as equanimously as 
possible, watched their grieƒ and ƒear. Terrell's ƒervent wish, 
near the end, was to have a peaceƒful mìnd, full oƒ equanimi, 


with a strong awareness oƒsensafions at the momenf oƒ death—a 
wish that was ƒulflled. 


While in Massachusetts, Terrell and Diane giadly agreed to 
be interviewed, and to share their thoughits and ƒeelings abouf 
their lives and his mpending death. 
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Terrell: Well, you know I have cancer with, the doctors say, 
only a very slim chance of beating 1t. But that”s Just a game with 
numbers. The way that Diane and I are dealing with 1t 1s, 
actually—we re happy. Crazy as It sounds, we”ve found the 
cancer to be a gIft because 1t has shown us so mụuch that we were 
previously unaware of in our day-to-day lives. Every day we 
recogn1ze more people and things to be grateful for. In the past 
we Just, Ï suppose, took them for granted——especially our frilends 
who love us, whom we were too little aware of. We don”t have—— 
or at least, we might not have—that much time left, so we don”t 
take things for granted any more. We always feel so fortunate for 
what we have. 


Virginia: Are you afraid? 


No, Em not afraid. What”s there to be afrald of? I might die In 
the next 30 days, I donˆt know. But I might not die for 30 years. 
Even 1 I have another 30 years, lm not going to be any more 
ready to die then than I am now. lm still going to have to go 
through exactly what Im going through now. At this moment I 
have a 50-50 chance of getting throuph it. [m either going to 
come throuph 1t alive, or come throuph it dead: 50-50. 


Death 1s absolutely Inevitable. Every single one ofus will die 
sometime. Those who haven”t been given their sentence by the 
medical profession, they”re out there. But they re busy; they 
aren't sitting around thinking every minute about death. Whereas 
I don't have a lot of other things to think about, so perhaps my 
focus 1s a bit sharper than theIrs. 


Tell me about your discovery of Vipassana. 


I was chatting with a friend one night and mentioned that Ï was 
having trouble with people; I Just couldn”t talk with anybody. He 
said, “You know, I took this course once and spent I0 days In 
Noble Silence,” and I wanted to go for that alone. Amazingly, 
even though he hadn't kept up his practice, he had with him 
those two little information booklets that are sent to people who 
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are curious, who want to know about courses. He still had them 
1n a suitcase. I read them and immediately wanted to øo. 


But I wouldn't have gone 1f 1t hadn”t been on a donation 
basis. Because I had been In and out of varlous øroups, Ï was 
very skeptical. Once [ got Iinto a group and sfarted looking a little 
deeper, I always found somethimng commerclal In 1t for 
somebody's financial gain. But offering Vipassana free of charge 
showed me this organ1zationˆs volition was different. I was here 
at the center withn six weeks of having read those fwo 
brochures. 


When I came out of that 10-day course my mind began to 
circle back to all the problems I had back home and, incredibly, 
they weren't there. The reactlons I would have had to certain 
thoughts about family or friends were all gone. I was filled with 
awareness of what I had, of how grateful I should have been for 
the people in my life who put up with my behavior as long as 
they had. I couldn”t wait to get on the phone with Diane to tell 
her how much I loved her and to beg her to give me another 
chance. Not long affer she too went to a course and from that 
time on, you know, we”ve practiced very deeply, several times a 
year, many courses. Our understanding has deepened. The 
solution to all our different problems has come down to: pUrIfYy, 
pUTIfY, pur1fy. 

Since we had always been so much 1n love with each other, 
our goal then became gaining enough wisdom 1n Vipassana so 
that when one ofus was dying we would be able to go through 1t 
wIthout totally falling apart. And we are extremely fortunate that 
we affained that goal. We didnˆt know 1t, you know. We didn't 
know that we had attained the goal until it happened. We had no 
1dea how we would react to one ofus facing death, no 1dea at all. 
When 1t happened, we discovered that an entrely new 
understanding of what death 1s had taken place on a very deep 
level within us. Beneath the rational mind, on the unconscIous 
level, something had gone; it had been purified by the practice of 
Vipassana. 


In this experience we”re having with death right now, l can”t 
exactly say... I can”t really say in words what 1snt there any 
more. Whatever It was that used to make me react with fear to 
the thought of dying 1s no longer there. I can”t explain 1t, except 
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that somehow all the years of meditation have eliminated that, 
have cut that problem off at the root. Its wonderful. 


Diane, how do gøw deal with yourself and your sensations 
when you see Terrell in great pain? How do you cope with 
not being able to relieve it? Do you help ïn some other way, 
psychologically? 


Diane: Often, with this cancer, Terrell”s experlencing a great 
deal of discomfort. Loving him as I do, I always want to be able 
to help him with that. But there are many times when Im unable 
to do so. I try to make his position more comfortable and give 
him things like his medication to try to help him, but often 1t 
doesn”t work. There are moments when I feel like, “Gee, what 
else can I do?” 


I want to help but, In fact, I cant really do that much 
physically. That°s where meditation 1s helpful. [lI say, ““Terrell, 
let*s focus on our breath; lets focus on our sensations.” He”ll 
focus on his pain and I°ll focus on mine. 


My pann 1s the pain of feeling helpless, and yet that”s always 
changing, that*s amicca. It changes ffom moment to moment. l 
have these feelings sometimes of wanting to help and being 
unable to, and that*s when my strength comes. lt comes from 
within, from years of practicing and becoming aware of what”s 
happening in the moment and being equanimous with that— 
having a balanced mind, and being aware 0Ÿ anicca. 


So when those times come, I focus on my breath because 
that*s where what GoenkajJi calls “little volcanoes” come up. I 
can feel them coming, and as they do I focus on my breath; I 
focus on the sensatlons. Sometimes I might even cry. When the 
tears come, I feel them burning my face. I focus on that; [ focus 
on the tears falling. I focus on the lump in my throat. As I feel 
sensaflons throughout my body, 1t eases the discomfort. l can 
help him more by his seeing that 1t works and, when he sees that, 
he”s more focused. It”s a partnership. lí works both ways. When 
he sees me In điscomfort, he does the same for me. 
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Many people might now consider your position to be the 
more difficult one, since you will be the one left behind. 


I know, I hear that all the time. “You”re the caregiver, and the 
one who”s left behind 1s going to have 1t more difficult.” But, 
like we said before, our practice has given us strength and 
understanding of acca—change, change, change. When he 
passes I'll have the strength of my practice, the strength of 
Vipassana, and me, love. All the people who have supported 
us throuph the years, and the practice, give me strength. Ï am so 
grateful for Vipassana coming Into my life through him. We”ve 
ørown, we ve grown with an understanding thats far beyond 
WwOords. | can”t express 1t. 


'Weˆve meditated together every day since the day we started. 
We”ve never wavered. It*s always been an Important part of our 
lives. As we ve become older, giving service has also become 
very Important. In the last few years, we decided that we would 
spend the rest of our lives Just serving and sitting. That would 
not only help spread the Dhamma, but 1t would help us 
strengthen our practice. Our day-to-day practice and our 
commitment are strong. 


Terrell, could you talk about service? 


Terrell: Giving service 1s as Incredible as sitting a Vipassana 
Course. Service 1s another entire course 1n 1self. [ did my first 
20-day service last year. I fell in love with serving long courses. 
You re there serving every day. You re doing 1t because you re 
grateful for whaf`s been given to you, and you want fo gIve If to 
others. That feeling of wanting to serve others 1s a beautiful 
feeling—uplifing and so satisfying. You know that you re 
gIving the gIft of your time so that others can practice Vipassana, 
but the gIft that servers receive 1s Just as valuable, 1Ÿ not more so. 
IUs wonderful to look out across a sea of meditators and know 
that you have to be a part of 1t for 1t to take place. Every person 
there, from the teacher to the one cleanng the toilets, 1s 
necessary—they Just have different functions. Some take more 
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training than others but, without the servers, the course couldn”t 
happen at all. 


How do you find a balance between fighting for your life and 
achieving a calm acceptance of the medical verdict? 


I fínd myself in the circumstance of having terminal cancer. 
Strange words. [ have never really thought of myself as having 
terminal cancer. In the medical literature, and 1n all the 
alternative theraples I”ve read about, 1f I find something that has 
worked, seems to have worked, has been hiphly touted as 
helping, or has helped before, I try 1t. But m not attached, 
because Im not afraid to die. 


lm goïng to die now, 10 years from now, 20 years from now, 
30 years from now—l am going to die. There”s no getting 
around the fact that Im goiïng to die. Therefore I°m not desperate 
that something has to work. It doesn't have to work now. TỶ 1t 
works, great: Diane and I have much more time to sit and serve. 
If it doesn”t work, great: weˆve had this fabulous time together. 
We came to the Dhamma together. All these wonderful things 
have happened to us. Were filled with gratitude. We”re goIng to 
be happy no matter what. 


A month ajfier Terrell's death, Diane returned to Massachusetffs 
to meditate. She recounted her memories oƒ his passing and the 
time leading up to it. 


Diane: Ôn the morning of his death, we got up and meditated. 
Later, while talking to a friend on the phone I heard Terrell say, 
“Diane, you need to come here now.” “Okay, I replied.” and 
hung up. When I got In there he told me, “It*s time.” Again, Ï 
said, “Okay.” 


We talked a little and he asked, “Make sure Im doïng 1t right. 
Am I doïng It right, honey?” I reassured him, “Yes, you are 
doïng 1t right.” 
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He was so aware, he was starting to glow. His skin color 
changed; he Just glowed! My friend who was with me looked at 
him and confirmed, “He”s glowing.” He was so filled with love, 
so filled with compassion, and the Dhamma was Just... you 
could see, he was aglow. He was totally In 1t. 


He said to me, “lt”s okay, honey. You re going to be fine.” 
He had no fear; he was aware of everything around him. He 
looked at me. “Honey, Im losing my eyesight; 1t?s going now,” 
and he puckered up for me to kiss him. I kissed him. 

At that moment, that”s all I could do——to thank him for giving 
me this great gift of Dhamma. It wasn't really hard to let go 
because the Dhamma was fully there; it Jjust was. I felt no 
holding on. 


Before he died, he began to chant. He wasn”t gasping for 
breath; 1t was a very calm and beautiful breath filled with love, 
filled with compassion for the whole world. [ wasn”t “me,” there 
was no “l,” no “me,” no “mine.” That moment was so pure; I had 
totally surrendered to the Dhamma. 


We had been very attached to each other and knew 1t wasn't 
good. We had hoped that Vipassana would show us the way to 
get past 1t. [ offten wondered !f it would really work when the 
final moment came——and 1t did. I was losing the love of my life, 
my best friend, my mentor. I let him go; I didn”t cling or try to 
hold on to him. L didn”t even have to think about 1t; 1t simply 
happened that way. lt was not only a Joy, 1t was an honor to be 
with him and experience this with him, to help him through those 
last moments. [ was filled with Joy. It*s hard to explain. 


As he took his last breath, an energy went through me that I 
can”t really explain. lí Just shot through me, a good energy. lí 
was comforting, and I knew at that moment that he had gone— 
from life to death. 


lít was then that something became clear to me. [ finally 
understood—nine years I had been meditating, being aware of 
sensaftlons and being equanimous with the understanding of 
đanicca—It Wwas so clear to me, crystal clear: this was anicca. 
This was It. 


My heart was wide open. [ was not Diane. [ was tofally in the 
present moment with full understanding of amicca, the 
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Impermanence of 1t all. I was tofally unattached to everything, 
and I was so filled with joy that he was able to give me this gIft 
of the understanding of this moment. I shall have that with me 
forever and, I hope, be able to share 1t with other people. 


After Terrell took his last breath In this life, there were tears 
but no grlef—only overwhelming Joy. It 1s hard to explain that, 
because people feel that, when you have Just lost the love of your 
life, you should be totally beside yourself. But I was filled with 
mefia. 


A few hours after he died, people came to take his body to the 
funeral home. I sat In the rocking chaIr In the living room by 
myself. I looked around at all his treasures and realized the only 
treasure he took with him was his Dhamma. 


For a while, I couldnt make decisions. Ứd go to do 
something and Just stand there as 1Ÿ I were walting for him. We 
always made decisions together, even litfle ones. This closeness 
1s what people miss when they”ve been with someone for a long 
time. There”s an emptiness that 1s very hard to deal with. 


Since his death, there have been tears and moments of grief. Ï 
miss him but, because I have this practice, Ï can get on my 
cushion. I sit there and focus on my breath——even I1 tears are wet 
on my cheeks—observing loneliness, sadness, emptiness, the 
paIn in my heart—feeling sorry for myself. I Just observe 1t and 
let 1t do 1fs thing. 


Jara vyadhi se maufa se, 
lade akelã eka. 
Koiï satha na de sake, 


parjana svajana aneka. 
Old age, sickness, death, 
we face these all alone. 
No one can share them with us, 
though many be near and dear. 


—Hindi đoha, S.N. Goenka 
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S.N. Goenka 
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70 Years Are Over 


What ƒollows ¡is the transiaion oŸ an article by GŒoenkqji, 
originally published in the February 1994 issue oƒ the Hindi 
'VipaShyana Patrika. 


My life has seen 70 autumns. Who knows how many more are 
lef2 How can the ones that remain be best used? May this 
awareness be mainfained. 

Ón this occasion some beneficial words of the Buddha come 
to mind. They were spoken in SävatthIl, in Anathapindika”s 
Jetavanarama. At niphtime a đevapufa came to meet the 
Buddha. He expressed his thoughts to the Buddha In the form of 
a gãtha of four lines: 


Accenti kãla, tarayanfi raffiyo 
Vayoguna anupubbam jahanti 
Etam bhayanu maraie pekkhamano 


Puñnami kayiratha sukhavahani 


Time 1s passing, nighfs are passing. 
LIfE 1s gradually coming to an end. 
Observing the fear of (approaching) death 
Perform meritorious deeds that yIeld pleasant fruits. 


Someone riphtly said, “Morning comes, evening comes; In 
the same way the end of life comes.” Therefore do not let this 
priceless human life end In vain. Perform meriforious deeds that 
yield pleasant fruit, even 1f only out of fear of approaching death. 
If we perform wholesome deeds, they will result in happiness; 1Ÿ 
we perform unwholesome deeds, they will result in suffering for 
us—thIs 1s an unbreakable law of nature. Therefore, to avoid 
suffering and enJoy happIness, 1t 1s better to do wholesome deeds 
rather than unwholesome deeds. 
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We do not know how long we have been crushed under the 
ever-changing wheel of exIstence——neither the extent of worldly 
happiness and suffering In this life, nor for how long this wheel 
o£ worldly happiness and suffering w1ll continue In future. 


The Buddha discovered a sinple and direct path to full 
liberaion from this wheel of existence and made 1t easily 
accessible to all. He taught people the liberation-endowing 
technique of Vipassana, by the practice of which they can free 
themselves from the wheel of existence and attain the eternal, 
unchanging, nbbãnam paramam sukham——ultimate happIness, 
the ultimate peace of ?bbãna——nfinitely superlor to all worldly 
pleasures. 


But this liberaton 1s only possible when the habit of 
heedlessly running after the enjoyment of worldly pleasures 1s 
broken. And this 1s what Vipassana enables us to do: break the 
habit of multiplication of the sakhãras oŸ craving and aversion 
that lie In the depths of the subconscious mind. It digs out the 
sankharas of craving for pleasure and aversion toward suffering. 
lt eradicates the longstanding habit of blind reaction. 


As long as craving for sensual pleasures remains, aversion 
wIll confinue to arise toward worldly suffering, and because of 
craving and aversion the wheel of existence will continue to roll. 
Only when the wheel of existence breaks can ultimate peace, 
which 1s supramundane—beyond worlds, beyond the round of 
exIstence, beyond the field of the senses—be attained. For this 
purpose the Buddha taught the Indispensable technique of 
'Vipassana. 


Therefore, upon hearing the gđ/h2, the Buddha changed the 
fourth line: 


Lokãmisan pajahe santipekkho 


One who hopes for ultimate peace 
should gIve up the desire for worldly happiness. 


Only by the ardent practice of Vipassana can one eradicate 
worldly desires. While practicing Vipassana, a meditator should 
mainfain awareness of his impending death, but there should not 
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be a trace of fear. Whenever death comes, one should be 
constantly prepared for 1t with a tranqguil mind. 


On his birthday, a Vipassana meditator should certainly 
consider the past. He should make a firm resolution not to repeat 
mistakes previously committed, and to continue to perform 
wholesome deeds for the rest of his life. The most Important 
wholesome deed of all is the practice of the liberating technique 
of Vipassana. Diligently practice If; do not neglect 1t. Do not 
postpone today”s practice to tomorrow. Let these words of the 
Buddha constantly echo in your ears like a warning: 


AjJjeva kiccamafappan 


Kojañña marannam suve 


Perform the work of meditation today 1fself. 
(Do not postpone 1t.) 
'Who knows, death might come tomorrow. 


One does not Invite death, but when 1t comes there 1s no need 
to be afraid of 1t. Let us be prepared every moment. 


From time to time we should practice mranãnusafi 
(awareness of death). By my own experlence I have seen that 
this 1s very beneficial. While practicing, one should examine 
one”s mind: “If [ die tomorrow morning, what will be the nature 
of my last mind-moment of this life? WIII any clinging remain, 
even to complete some Dhamma mission?” 


Whenever a szñkhäãra oŸ some 1nftense emotion arises 1n the 
mínd, we should Iimmediately practice /7maranamusaii and 
understand, “If I die in the very next moment, in what fearful 
direction wIll this emotion deflect the stream of becoming?” As 
Soon as this awareness arises, If 1s easy to be free of that 
emotfion. 


There 1s another advantage to practicing maranaãnusafi from 
time to time. One thinks, “Who knows for how many lives I have 
been rolling In this cycle of existence? This time, as a result of 
some wholesome deed, I have obtained the Invaluable life of a 
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human being; I have come In contact with pure Dhamma; I have 
developed faith in Dhamma, free from meaningless rituals, 
philosophles, and sectarlan barrlers. But what benefit have I 
derived from this?” 


Having made this assessment, whatever shortcomings one 
ñinds, one develops enthusiasm to correct them. Whether death 
wIll come tomorrow morning or affter 100 autumns, I do not 
know. But no matter how many days I have to live, I wilÏ use 
them to perfect my pãrđmiiãs with a contented mìnd and make 
my human life meaningful. Whatever results come, let them 
come; whenever they come, let them come then——[ leave that to 
Dhamma. For my part, let me confinue, to the best of my ability, 
to make good use of the time I have remaining 1n this Important 
Life. 


For this purpose, let these inspiring words of the Buddha 
remain with us: 


Uttitthe nappamajjeyya dhamma1n sucaritan care. 


Arise! Live the Dhamma life with diligence. 


Keep living the life of Dhamma and the results will naturally 
be beneficial. 


—S.N. Goenka 
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Tumhehi kiccamatappam, 
akkhãtãro tathagat4; 
pafipanna pamokkhanii, 


jhayino marabandhana. 
You yourself must make the effort; 
the Enlightened Ones only show the way. 
Those who practice meditation 


will free themselves from the chaIns of death. 


——Dhammapada 20.276 
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Sabbapapassa akaranarn, 
kusalassa upasampada, 
Sacittapariyodapanarn, 


etam buddhãna sãsanam. 
Abstain from evIl actions; 
perform pIous actIons; 
pur1fy your mind. 


Thịs 1s the teaching of all the Buddhas. 


——Dhammapada 14.183 
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The Buddha did not teach suffering. He taught the way leading 
to happiness. But you have to work with full effort and without 
wavering. Even though your limbs ache, do not give up. Know 
that wise people of the past have walked on the same path. 


——Venerable Webu Sayadaw 
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Appendix 
The Art of Living: 


Vipassana Meditation 


based on a public talk by SN. Goenka, delivered in Bern, 
Swizerland 


Everyone seeks peace and harmony, because this 1s what we 
lack in our lives. From time to time we all experlence agIfation, 
1rritation, disharmony. And when we suffer from these miserIes, 
we don”t keep them to ourselves; we offten distribute them to 
others as well. Unhappiness permeates the atmosphere around 
someone who 1s miserable, and those who come 1n contact with 
such a person also become affected. Certainly this 1s not a 
skillful way to live. 


We ought to live at peace with ourselves and at peace with 
others. Affter all, human beIngs are social beings, having to live 
in society and deal with each other. But how are we to live 
peacefully? How are we to remain harmonious withim, and 
mainfain peace and harmony around us, so that others can also 
live peacefully and harmoniously? 


In order to be relieved of our misery, we have to know the 
basic reason for 1t, the cause of the suffering. If we Investigate 
the problem, 1t becomes clear that whenever we start generating 
any negativity or Iimpurity In the mind, we are bound to become 
unhappy. Negativity ¡1n the mind, a mental defilement or 
1mpur1ty, cannot coexIst with peace and harmony. 


How do we sfart generating negativity? Agaim, by 
Investigating, 1t becomes clear. We become unhappy when we 
find someone behaving In a way that we don't like, or when we 
find something happening that we don't like. Unwanted things 
happen and we create tension within. Wanted things do not 
happen, some obstacle comes in the way, and again we create 
tension within—we sftart tying knots within. And throughout lIfe, 
unwanted things keep on happening, wanted things may or may 
not happen, and this process of reaction, of tying knots— 
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Gordian knots—makes the entire mental and physical structure 
So tense, so full of negativity, that life becomes miserable. 


Now, one way to solve this problem 1s to arrange that nothing 
unwanted happens in life—that everything keeps happening 
exactly as we desire. Either we must develop the power, or 
somebody else who will come to our aid must have the power, to 
see that unwanted things do not happen and that everything we 
want happens. But this 1s Impossible. There 1s no one in the 
world whose desires are always fulfiled, in whose life 
everything happens according to his or her wishes, without 
anything unwanted happening. Things constantly occur that are 
contrary to our desires and wishes. So the question arises: how 
can we sífop reacting blindly when confronted with things that 
we don't like? How can we stop creating tension and remain 
peaceful and harmonious? 


In India, as well as in other countrles, wIse saintly persons of 
the past studied this problem—the problem of human 
suffering——and found a solution. If something unwanted happens 
and you sftart to react by generating anger, fear or any negafIVIty, 
then, as soon as possible, you should divert your attention to 
something else. For example, get up, take a glass of water, starf 
drinking—your anger won”t multiply; on the other hand, 1t II 
begin to subside. Or start counting: one, two, three, four. Or start 
repeating a word, or a phrase, or some mantra, perhaps the name 
ofa god or saintly person towards whom you have devotion. The 
mind 1s diverted, and to some extent you ll be free of the 
negafivity, free of the anger. 


Thís soluion was helpful; it worked. lí stHll: works. 
Responding like this, the mìnd feels free from agtifation. 
However, the solution works only at the conscious level. In fact, 
by diverting the atfention you push the negativity deep Into the 
unconscIous, and there you confinue to generate and multiply the 
same defilement. On the surface there 1s a layer of peace and 
harmony, but In the depths of the mind there 1s a sleeping 
volcano of suppressed negativity that sooner or later may erupt 
1n a violent explosion. 


Other explorers of inner truth went still further 1n thetr search 
and, by experlencing the reality of mind and matter within 
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themselves, recognized that diverting the attention 1s only 
running away from the problem. Escape 1s no solution; you have 
to face the problem. Whenever negativity arises In the mind, Jusf 
observe 1t, face 1t. As soon as you start to observe a mental 
Impurtity, 1t begins to lose 1ts strength and slowly wIthers away. 


A good solution; 1t avoids both extremes—suppression and 
expression. Burying the negativity In the unconscilous will not 
eradicate 1t, and allowing 1t to manifest as unwholesome physIcal 
or vocal actlons w1ll only create more problems. But 1Ÿ you Just 
observe, then the defilement passes away and you are free of It. 


Thịis sounds wonderful, but 1s 1t really practical? It°s not easy 
to face one”s own Impuritles. When anger arises, 1t so quickly 
overwhelms us that we donˆt even notice. Then, overpowered by 
anger, we perform physical or vocal actions that harm ourselves 
and others. Later, when the anger has passed, we start crying and 
repenting, begging pardon from this or that person, or from God: 
“Oh, I made a mistake, please excuse me!” But the next time we 
are In a similar sifuation, we again react in the same way. This 
continual repenting doesn't help at all. 


The difficulty 1s that we are not aware when negatIvity starts. 
lt begins deep In the unconsclous mind, and by the time 1f 
reaches the conscious level 1t has gained so much strength that 1t 
overwhelms us, and we cannot observe It. 


Suppose, then, that I employ a private secretary, so that 
whenever anger arises he says to me, “Look, anger 1s starting!” 
Since I cannot know when this anger will start, Iˆl need to hire 
three private secretarles for three shIfts, around the clockt Let”s 
say [ can afford It, and anger begins to arise. At once my 
secretary tells me, “Oh look——anger has started!” The first thing 
LH do 1s rebuke him: “You fool! You think you”re paid to teach 
me?” Im so overpowered by anger that good advice won't help. 


Perhaps wisdom does prevail and [ donˆt scold him. Instead, I 
say, “hank you very mụch. Now I must sit down and observe 
my anger.” Yet, 1s 1t possible? As soon as I close my eyes and 
try to observe anger, the obJect of the anger Iimmediately comes 
into my mind—the person or Incident which 1nitiated the anger. 
Then Im not observing the anger 1(self; Im merely observing 
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the external stimulus of that emotion. This will only serve to 
multply the anger, and 1s therefore no solution. Ïl{ 1s very 
difficult to observe any abstract negativity, abstract emotion, 
divorced from the external obJect that originally caused 1t to 
8T1Se. 


However, someone who reached the ultimate truth found a 
real solution. He discovered that whenever any Impurity arises In 
the mind, physically two things start happening simultaneously. 
One 1s that the breath loses 1ts normal rhythm. We start breathing 
harder whenever negativity comes info the mind. This 1s easy to 
observe. At a subtler level, a biochemical reaction starts 1n the 
body, resulting In some sensation. Every Iimpurity wilÏ generate 
some sensation or other within the body. 


Thịs presents a practical solution. An ordinary person cannot 
observe abstract defilements ofthe mind——abstract fear, anger or 
passion. But with proper training and pracfice 1 1s very easy to 
observe respiraton and body sensatlons, both of which are 
directly related to mental defilements. 


Resprration and sensations will help in two ways. First, they 
wIll be like prIvafe secretarles. As soon as negafIvify arises In the 
mind, the breath will lose 1ts normality; 1t wIll start shouting, 
“Look, something has gone wrong!” And we cannot scold the 
breath; we have to accept the warning. Similarly, the sensations 
wIll tell us that something has gone wrong. Then, having been 
warned, we can start observing the respiration, start observing 
the sensations, and very quickly we find that the negativity 
pASS€S away. 


Thịs mental-physical phenomenon 1s like a coin with two 
sides. On one side are the thoughts and emotions arising 1n the 
mind; on the other side are the respIratlon and sensations In the 
body. Any thoughts or emotions, any menfal Impurities that arise 
manifest themselves In the breath and the sensatlons of that 
moment. Thus, by observing the respiration or the sensations, we 
are in fact observing mental Iimpurities. Instead of running away 
from the problem, we are facing realify as If 1s. As a result, we 
điscover that these Impuritles lose their strength; they no longer 
overpower us as they did in the past. lÝ we persist, they 
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eventually disappear altogether and we begin to live a peaceful 
and happy life, a life increasingly free of negatIvifles. 


In this way the technique of self-observation shows us reality 
1n Ifs fwo aspects, Inner and outer. Previously we only looked 
outward, missing the Inner truth. We always looked outside for 
the cause of our unhappiness; we always blamed and tried to 
change the reality outside. Being 1gnorant of the Inner reality, we 
never understood that the cause of suffering lies within, In our 
own blind reactions toward pleasant and unpleasant sensations. 


Now, with training, we can see the other side of the coin. We 
can be aware of our breathing and also of what 1s happening 
Iinside. Whatever 1t 1s, breath or sensation, we learn Just to 
observe It without losing our mental balance. We stop reacting 
and multiplying our misery. Instead, we allow the defilements to 
manIfest and pass away. 


The more one practices this technique, the more quickly 
negativitles wIll dissolve. Gradually the mind becomes free of 
defilements, becomes pure. A pure mind 1s always full of love—— 
selfless love for all others, full of compassion for the failings and 
sufferings of others, full of Joy at their success and happiness, 
full of equanimrity In the face of any situafion. 


When one reaches this stage, the entire pattern of one”s life 
changes. It 1s no longer possible to do anything vocally or 
physically which will disturb the peace and happIness of others. 
Instead, a balanced mind not only becomes peaceful, but the 
surrounding atmosphere also becomes permeated with peace and 
harmony, and this w1ll start affecting others, helping others too. 


By learning to remain balanced im the face of everything 
experlenced I1nside, one develops detachment towards all that 
one encounters In external situatons as well. However, thIs 
detachment 1s not escapism or Indifference to the problems of 
the world. Those who regularly practice Vipassana become more 
sensitive to the sufferings of others, and do thelr utmost to 
relieve suffering in whatever way they can—not with any 
agitation, but with a mind full of love, compassion and 
equanimity. They learn holy indifference—how to be fully 
committed, fully Involved In helping others, while at the same 


time maintainng balance of mind. In this way they remain 
peaceful and happy, while working for the peace and happiness 
Of others. 


Thịs 1s what the Buddha taught: an art of living. He never 
established or taught any religlon, any “tsm.” He never 
Instructed those who came to him to practice any rites or rituals, 
any empty formalitles. Instead, he taught them just to observe 
nature as If 1s, by observing the reality Inside. Out of Ignorance 
we keep reacting in ways that harm ourselves and others. But 
when wisdom arises—the wIsdom of observing realIty as 1† Is—— 
this habit of reacting falls away. When we cease to react blindly, 
then we are capable of real actlon—action proceeding from a 
balanced mind, a mind that sees and understands the truth. Such 
action can only be posifive, creafive, helpful to ourselves and to 
others. 


What 1s necessary, then, 1s to “know thyself—advice which 
every wise person has given. We must know ourselves, not Just 
Iintellectually in the realm of ideas and theorles, and not Just 
emotionally or devotionally, sinply accepting blindly what we 
have heard or read. Such knowledge 1s not enough. Rather, we 
must know reality experientially. We must experlence directly 
the reality of this mental-physical phenomenon. This alone wIll 
help us be free of our suffering. 


Thịs direct experlence of our own 1nner reality, this technique 
Of self-observation, 1s what 1s called Vipassana meditation. In 
the language of India In the time of the Buddha, øassanã meant 
seeing 1n the ordinary way, with one”s eyes open; but vi2assanã 
1S observing things as they actually are, not Just as they appear to 
be. Apparent truth has to be penetrated, unti we reach the 
ultimate truth of the entire psycho-physical structure. When we 
experlence this truth, then we learn to stop reacting blindly, to 
sfop creating negativiies—and naturally the old ones are 
gradually eradicated. We become liberated from misery and 
©xperlence true happiness. 


There are three steps to the trainng given in a medifation 
course. First, one must abstainn from any action, physical or 
vocal, that disturbs the peace and harmony of others. One cannot 
work to liberate oneself from Impuritles of the mind while at the 
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same time confinuing to perform deeds of body and speech that 
only multiply them. Therefore, a code of morality 1s the essential 
ñirst step of the practice. One undertakes not to kill, not to steal, 
not to commit sexual misconduct, not to tell lies, and not to use 
Intoxicants. By abstaining from such actions, one allows the 
mind to qulet down sufficiently 1n order to proceed further. 


The next step 1s to develop some masftery over this wild mind 
by training 1t to remain fixed on a single obJect, the breath. One 
trles to keep one”s affention on the respiratlon for as long as 
possible. This 1s not a breathing exercise; one does not regulate 
the breath. Instead, one observes natural respiraflon as If 1S, aS 1f 
Ccomes In, as If øgoes out. In this way one further calms the mind 
so that 1t 1s no longer overpowered by Iinfense negativifles. At the 
same time, one 1s concentrating the mind, making 1t sharp and 
penetrating, capable of the work of 1nsight. 


These first two steps, living a moral life, and controlling the 
mind, are very necessary and beneficial in themselves, but they 
wIll lead to suppression of negativifles unless one takes the third 
step: purifying the mind of defilements by developing Insight 
Iinto one?s own nature. This Is Vipassana: experlencing one”s 
own reality by the systematic and dispassionate observatlon 
within oneself of the ever-changing mind-matter phenomenon 
manIfesting as sensations. This 1s the culmination of the teaching 
of the Buddha: self-purification by self-observation. 


lít can be practiced by one and all. Everyone faces the 
problem of suffering. It 1s a universal malady that requlres a 
universal remedy, not a sectarian one. When one suffers from 
anger, 1f's not Buddhist anger, Hindu anger, or Christlan anger. 
Anger 1s anger. When one becomes agitated as a result of this 
anger, this agitation 1s not Christian, or Jewish, or Muslim. The 
malady 1s universal. The remedy must also be universal. 


Vipassana 1s such a remedy. No one will obJect to a code of 
living which respects the peace and harmony of others. No one 
wIll obJect to developing control over the mind. No one wIll 
obJect to developing 1nsight Into one”s own nature, by which 1t 1s 
possIble to free the mind of negativitles. Vipassana 1s a unIversal 
path. 
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Observing reality as 1t 1s by observing the truth Inside—this 
1s knowing oneself directly and experlentially. As one practices, 
one keeps freeing oneself from the misery of menfal Impurifies. 
From the gross, external, apparent truth, one penetrates to the 
ultimate truth of mind and matter. Then one transcends that, and 
experlences a truth that 1s beyond mind and matter, beyond time 
and space, beyond the conditioned field of relativity: the truth of 
total liberation from all defilements, all impurities, all suffering. 
Whatever name one gives this ultimate truth 1s Irrelevanf; 1 1s 
the final goal of everyone. 


May you all experience this ultimate truth. May all people be 
free from misery. May they enJoy real peace, real harmony, real 
happiIness. 


May all beings be happy. 
—8.N. Goenka 
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The Practice of Mettã Bhãvanã in 
Vipassana Meditation 


a paper presented at the Semimmar on Vipassana Mediftation, 
convened at Dhamma Giri, India, in December 1986 


The practice of meffã-bhavana (meditaton of loving-kindness) 
IS an Important adjunct to the technique of Vipassana 
meditation——indeed, 1ts logical outcome. In zmefã-bhãvanã one 
radiates loving-kindness and good will toward all beings, 
deliberately charging the atmosphere around with calming, 
positive vibratlons of pure and compassionate love. Buddha 
Iinstructed his followers to develop 7nef/ã in order to lead more 
peaceful and harmonious lives, and to help others do so as wellL 
Studenfs of Vipassana are encouraged to follow that Instruction 
because #meí/đ 1s the way to share with all others the peace and 
harmony we are developIng. 


The 77p7/aka commentarles state: MiJ/afi siniyhafifi meffã— 
“#“That which Inclines one to a frlendly disposition 1s 7ef/ã.” It 1s 
a sincere wish, without a trace of Ill wIll, for the good and 
welfare of all. 4dosorfi meffa—“Non-aversion 1s mefã.” The 
chief characteristic of 7mefã 1s a benevolent attitude. lí 
culminates 1n the identificaton of oneself with all beings— 
recognifion of the fellowship of all life. 


To grasp this concept at least Intellectually 1s easy enouph, 
but 1t 1s far harder to develop this attitude in oneself. To do so 
some practfice 1s needed, and so we have the technique of 7nef/ã- 
bhãvang, the systematic cultivation of good will toward others. 
To be really effective, mefZ meditation must be practiced along 
with Vipassana meditation. So long as negafivifes such as 
aversion dominate the mind, 1t 1s futile to formulate conscIous 
thoughts of good will, and doing so would be merely a ritual 
devoid of inner meaning. However, when negafIvifles are 
removed by the practice of Vipassana, good wIll naturally wells 
up In the mind. Emerging from the prison of self-obsession, we 
begin to concern ourselves with the welfare of others. 


For this reason, the technique of. mefftã-bhãvand 1S 
introduced only at the end of a Vipassana course, after the 
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participants have passed through the process of purificafion. At 
such a time meditators often feel a deep wish for the well-being 
of others, making theIr practice of me truly effective. Though 
limited time 1s devoted to 1t In a course, m⁄///ã may be regarded 
as the culmination of the practice of Vipassana. 


Nibbana can be experlenced only by those whose minds are 
filled with loving-kindness and compassion for all beings. 
Simply wishing for that state 1s not enough: we must purIfy our 
minds to attain 1t. We do so by Vipassana meditation; hence the 
emphasis on this technique during a course. 


As we practice, we become aware that the underlying reality 
of the world, ourselves included, 1s a momenf-to-moment arIsing 
and passing away. We realize that the process of change 
continues beyond our control and regardless of our wIshes. 
Gradually we understand that any attachment to what 1s 
ephemeral and Insubstantial produces suffering for us. We learn 
to be detached and to keep the balance of our minds 1n the face 
OŸ any transient phenomena. Then we begin to experlence what 
real happIness 1s: not the satisfaction of destre or the forestalling 
Of fear, but rather liberation from the cycle of desire and fear. As 
Iinner serenity develops, we clearly see how others are enmeshed 
in suffering, and naturally the wish arises, “May they find what 
we have found: the way out of misery, the path of peace.” Th1s 1s 
the proper volition for the practice of meftã-bhãvana. 


Metfä 1s not prayer, nor 1s 1t the hope that an outside aøency 
wIll help. On the contrary, 1t 1s a dynamic process producing a 
supportive atmosphere 1n which others can act to help 
themselves. Ä⁄e//ã can be directed toward a particular person or 
It may be omnidirectional. The realizatlon that mefã 1S not 
produced by us makes Ifs transmission truly selfless. 


In order to conduct ca, the mind must be calm, balanced, 
and free from negativity. This 1s the type of mind developed 1n 
the practice of Vipassana. A meditator knows by experience how 
anger, antipathy, or 1ll w1ll destroy peace and frustrate any effort 
to help others. Only as hatred 1s removed and equanimity 
developed can we be happy and wIsh happIness for others. The 
words “May all beings be happy” have great force only when 
uftered from a pure mind. Backed by this purtty, they will 
certainly be effective 1n fostering the happiness of others. 
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We must therefore examine ourselves before practicing 
mefta-bhavana to check whether we are really capable of 
transmitting me. If we find even a tinge of hatred or aversion 
in our minds, we should refrain at that time; otherwIse, we 
would transmit that negativ1ty, causing harm to others. However, 
1ƒ mind and body are filled with serenity and well-being, 1t 1s 
natural and appropriate to share this happiness with others: “May 
you be happy; may you be liberated from the defilements that 
are the causes of suffering. May all beings be peaceful.” 


Thịs loving attitude enables us to deal far more skillfully 
with the vicIsstudes of life. Suppose, for example, one 
encounters a person who 1s acting out of deliberate 1ll will to 
harm others. The common response—to react with fear and 
hatred—Is self-centered, does nothing to Iimprove the situaftion 
and, In fact, magnifies the negativity. It would be far more 
helpful to remain calm and balanced, with a feeling of good wIll, 
especially for the person who 1s acting wrongly. This must not 
be merely an mmtellectual stance, a veneer over unresolved 
negativity. Äefã works only when 1t 1s the spontaneous outflow 
Of a purified mind. 


The serenity gained in Vipassana meditation naturally gives 
rise fo feelings of meíf, and throughout the day this wIll 
confinue to affect us and our environment 1n a poSitive way. 
Thus, Vipassana ultimately has a dual function: to bring us 
happIness by purifyIng our minds, and to help us foster the 
happiness of others by preparing us to practice me(ã. What, after 
all, is the purpose of freeing ourselves of negativity and egotism 
unless we share these benefits with others? In a retreat we 
temporarily cut ourselves off from the world In order to return 
and share with others what we have gained In solitude. These 
two aspects of the practice of Vipassana are Inseparable. 


In these times of widespread malalse, economic disparIty, 
and violent unrest, the need for meffã-bhäãvanã 15 greater than 
ever. If peace and harmony are to reign throughout the world, 
they must first be established in the minds of all 1ts inhabitants. 


157 


Acknowledgments 


Most of the articles contained In this anthology bear the name of 
Mr. S.N. Goenka (SNG). The editors would like to express their 
grattude to Goenkaji and the Vipassana Research Institute 
(VRD), Igatpurl, India, for use ofth1s material. 


Artcles from the ƒipassana Newsileffer 1include: “My 
Motherˆs Death in Dhamma” by SNG, “As It Was / As It Is” by 
Graham Gamble, “Tara Jadhav: An Exemplary Death” by SNG, 
“Kamma—The Real Inheritance” by S5NG, “Ratial Mehta: A 
LíÍe and Death in Dhamma” by SNG, “Parvathamma 
Adaviappa: Equanimity in the Face of Terminal Illness” by 
Mr. S. Adaviappa, “Work Out Your Own Salvation” by SNG, 
and “Seventy Years Are Over” by SNG. 


Other material from VRI Includes: “What Vipassana Is”, 
“The Art of Living: Vipassana Meditation”, “The Practice of 
Metta Bhavana In Vipassana Meditation” and the G/ossary, as 
well as different quotation and scriptural translations by SNG 
and Sayagyi U Ba Khin. All Hindi đohas (couplets) are from 
Come People oƒ the World by S5NG. Quesftions To Œoenkqji, 
Parts l ll, and lII came from various sources, Iincluding the 
Vipassana Newsleffer and prIvate 1nterviews. 


“Graham'”s Death” by Anne Doneman previously appeared In 
Realizing Changc by lan Hetherington, Vipassana Research 
Publications. 


“What Happens at Death” by SNG first appeared In the 
Sayagyi U Ba Khin Journal, VRI. 


“Paticca Samuppada——The Law of Dependent Origination” 1s 
from The Discourse Summaries, Day 5, VRI. 


Quotations from the Venerable Webu Sayadaw are from 7e 
May to Ultimate Calm, translated by Roger Bischoff, Buddhist 
Publication SocIety 2001. 


Material for Living ïn the Present Moment and Facing Death 
Head-on originated 1n privafe Interviews with Susan Babbitt, and 
with Terrell and Diane Jones. Part oŸ Lving im the Presenf 


159 


Momenf was also published as Joïin the Cosmic Dance, Thee 
Hellbox Press. 


The Rodney Bernter Interview, Smiling All the Way to Death, 
was provided by Evie Chauncey. 


The Flood oƒ Tears translated by C.A.F. Rhys Davids was 
taken from The Book oŸ Kindred Sayings Part lI, Pali Text 
SOCIety. 


The Undying Grafifude letter by John Wolford was supplied 
by John”s mother, Laurie Campbell. Thanks also to Laurie and to 
Gabriela lonita for granting permission to print their personal 
letters to Goenka]1. 


Ambapalis Verses—translated by Amadeo Solé-LerIs, from 
Great Disciples oƒ the Buddha: Their Lives, Their Works, Theïr 
Legacy, by Nyanaponika Thera and Helmuth Hecker. Copyright 
2003 by Buddhist Publication Soclety. Reprinted with the 
permission of The Permissions Company, Inc., on behalf of 
Wisdom Publications, www.wIsdompubs.org. 


Dhammapada verses 4l, 128, 165, 288 and 289 are 
Harischandra Kavratnas translation, courtesy of the 
Theosophical UnIversity Press, Pasadena, California. 


Pathama-akasa Suffa appeared in the Vipassana Journal, 
VRI. 


Anguttara Nikaya lI, 10, Translated by Ven. S5. Dhammika, 1s 
In Œemsfones oƒ the ŒGood Dhamma, Buddhist Publication 
SOCIety. 


The sources of other 7ïm/ƒka verses quoted are, 
unfortunately, unknown. The editors sincerely apolog1ze to the 
righfful translators for using theIr work without citations. 


Front cover designed by Irek Sroka, and back cover designed 
by Julie Schaeffer. 


Photo credits: Graham Gamble courtesy of Anne Donemon, 
Rodney Bernier taken by Patrick McKay, and Ratial Metha 
courtesy of Himanshu Mehta. 


Line ediing done by Luke Matthews, Ben BaroncImi, 
Michael Solomon, Peter Greene, William Hart, Frank Tedesco, 
Julie Schaeffer, and others. 


160 


Photo editing done by Eric M. Madigan. 


Finally, thanks to my husband Bill for his wisdom and 
unfailing patlence while assisting with the preparation of this 
anthology 1n all 1ts stages. 


ló1 


GÌÏossary 


Included 1n this list are Pä]I (and some Hindi and Burmese) 
terms that appear In the text. 


ãnãpãna — Resprration; inhalation-exhalation. Frequently used 
as a shortened version OoŸ ãnãpãng-sdfi: Awareness of 
reSpIrafion. 


anattã — Not self, egoless, without essence, without substance. 
One of the three basic characteristics of phenomena, 
along with anicca and dukkha. 


anicca — Impermanent, ephemeral, changIng. One of the three 
basic characteristics of phenomena, along with anaffã 
and đukkha. 


arahant — Liberated being; one who has completely destroyed 
all mental Impurities. 


bhãva — Becoming; the continurty of life and death. 


bhãvanã — Mental development; meditation. The two divisions 
O£ bhãvang are the development of tranqullity (samafha- 
bhãvanđ), concentration of mìind (sưmnađ7i); and the 
development of Insight (vi2assana-bhävana), wlsdom 
(pañña). Development of samafha leads to states of 
mental absorption; development of vi2assanã leads to 
liberation. 


bhãvatu sabba maigalam — Traditional wish of good wIll— 
literally, “May all beings be well, be happy.” 


bhikkhu — Monk; meditator. 
bhikkhunI — Nun; meditator. 
brahma-loka — One of the 20 highest planes oŸ existence. 


Buddha — Enlightened person; one who discovers the way tfo 
liberation, practices 1t, and reaches the final goal by his 
own efforts. 


dãna — Generosity, char1ty; donation. 
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deva — Deity; a heavenly being. Also, đevwaøwffa — son oŸa đeva. 


dhamma — Phenomenon; obJect of mind; nature; natural law; 
law of liberation, 1.e., teaching of an enlightened person. 
(SanskrIt, đharma.) 


doha — (Hindi) Rhyming couplet. 


dukkha — Suffering, unsatisfactoriness; one of the three basic 
characteristcs of phenomena, along with ana#a and 
qnicca. 


gãthã— Verse of poetry. 


Gotama — Clan or family name of the historical Buddha. 
(SanskrIt, Œaufama) 


Goenkaji —- Mr. S.N. Goenka. The suflx “-ji” Indicates 
affection and respect. 


Jainism — Anclent, non-theistic, Indian religlon stressing 
nonviolence, morality, wisdom, and the necessity of 
self-effort to achieve liberation. 


kama— Desire, sensual pleasure. 


kamma — Action; specifically, a mental, verbal, or physical 
action producing an effect. (SanskrIt, karma.) 


loka — Universe; world; plane of exIstence. 

mangala — Welfare, blessing, happiness. 
maranänusafi — ÀAwareness of death. 

Mataji — (Hindi) Mother. In this context, Mrs. Goenka. 
mettã — Loving-kindness; selfless love, good wIll. 


metfä bhãyanã — systematic cultivaton of mmeí through 
meditation. 


nibbãna — Extinction; freedom from suffering, liberation; the 
ultimate reality; the unconditioned. (Sanskrit, 0rvãn4) 


Pãli — Line; text. Texts recording the teaching of the Buddha, 
hence the language of these texts. Historical, linguistic, 
and archaeological evidence Indicates that P4li was 
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spoken ím northern India at or near the tine of the 
Buddha. 


paññã - Wisdom. Third of the three traininngs by which the 
Noble Eightfold Path 1s practiced. See ariya aƒthangika 
magga. There are three kinds of wIsdom: sufa-mayäã 
paññã (received wIisdom, 1e, wisdom gained from 
listening to others); cinfã-mayä pañña (wIsdom gained 
by Intellectual analysis); and hãvanã-mayã paññä 
(wisdom developed by direct, personal experience). 
Only bhãvanä-mayä pañña, cultivated by the practice of 
vipassana-bhavana, can totally pur1fy the mìnd. 


pãramI / pãrami(ã — Perfection, virtue; wholesome mental 
qualities. 


paficca-samuppäada -— Dependent origination, conditioned 
arising, causal genesIs. The process, born oŸ Ignorance, 
by which beIngs generate suffering. 


rũpa — Matter; visual obJect. 


sadhu — “Well done; well said.” Tradiional expression of 
approval or agreement, usually spoken three times. 


samädhi — Concentration, control of oneˆs mind. Second of the 
three trainings by which the Noble Eightfold Path 1s 
practiced. See ariya a{fhangika magga. When cultivated 
as an end 1n 1tsel£, leads to the attainment of the states of 
menftal absorption (/hãna), but not to total liberation of 
mind. 


samsãra — Cycle of rebirrth; conditioned world; realm of 
suffering. 


sankhãra — Volitional activiy; mental formation or mental 
conditioninng; mental reaction. One of the four mental 
apgregates or processes, along with viØñãna, sañña, and 
vedana. (SanskrIt, samskãra.) 


saññã — Perception, recognition. One of the four mental 
apsregates or processes, along with viiñãna, vedana, 
and sañkhara. Sañfñaä 1s conditioned by one”s past 
sankharas and therefore conveys a distorted Image of 
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reality. In the practice of Vipassana, szññđ changes to 
pañña, the understanding of reallty as 1t 1S: amicca- 
sanna, dukkha-sanna, qnaHa-sanna, qasubhasañfña— 
perception of Impermanence, of suffering, of no-self, of 
the 1llusory nature of beauty. 


sãsana — Dispensation of a Buddha; period of time in which the 
teaching ofa Buddha 1s available. 


sati — Awareness. l#ãpãna-safi — awareness of respiration. 
Samma-safi — ripht awareness, a constituent of the 
Noble Eightfold Path. See ariya aƒfhangika magga. 


safipatthãäna — Establishing of awareness, 1n four aspecfs: 
kãyänwpassanäa — of the body, 
yedananupassana — 0Ÿ sensations w1thin the body, 
cittãnuúpassanã — ofmind, 
dhammãnupassanã — of mental contents. 


AII four are included In the observation of veđana since 
sensations are directly related to both body and mind. 


sayadaw — (Burmese) Literally, “royal teacher.” Abbot or senior 
monk ofa monastery. 


sayagyi — (Burmese) Lt. “big teacher.” An honorlfc or 
respecfful title. 


sila — Morality, abstention from physical and vocal actions that 
harm oneself or others. Flrst of the three trainings by 
which the Noble Eightfold Path 1s practiced. See ariya 
ad{thangika maggsa. 


sutta — Discourse attributed to the Buddha or one of his leading 
disciples. (SanskrIt, s/ra. ) 


Tipitaka — Literally, “three baskets.” (Sanskrit, ripi/aka) 
The three collections of the teachings ofthe Buddha: 
vinaya-pi{aka — monastic diseipline, 


Sufta-pifaka — discourses, 
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abhidhamma-pifaka — systematic philosophical exegesIs 
of£the Dhamma. 


U- (Burmese) Mister. 


vedanä — Sensation; bodily feeling. One of the four mental 
aggregates or processes, along with vifØñaãna, sañña, and 
sankhara. According to the doctrine of Dependent 
Originaton, /øw„hã (cravinp), arilses dependent on 
yedana (sensation). See paficca-samuppada. Having 
both mental and physical aspects, veđana 1S a 
convenient obJect for Investigatlon of body and mind. 
By learning to observe veđana obJectively, one can 
avolld new reactions oŸ craving or aversion, and 
experlence directly within oneself the reality of anicca 
(impermanence). This experlence 1s essential for the 
development of ?ekkhãa (equanimtfty), leading to 
liberation of the mind. 


viññãäna — Consclousness, cognition. One of the four mental 
aggregates or processes, along with sañña, vedana, and 
sankhara. 


vipassanã — Literally, “seeing in a speclal way.” Introspection. 
Insight that purifies the mind; specifically, Iinsight into 
the Iimpermanent, unsatisfactory, and substanceless 
nature of mind and body. Also, viassana-bhãvana — the 
systematic development of Insight through observation 
OÝ sensations within the body. 
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Pragya jäge balavati, 
anga-anga rama Jaya. 
Anu-anu cetana ho uthe, 


cita nirmala ho jãya. 
May wisdom arIse, mighty In power, 
and spread throughout your being, 
enlivening every atom 


and purifying the mind. 


—HindlI đoha, Š.NÑ. Goenka 
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About Pariyatti 


Pariyatti 1s dedicated to providing affordable access to authentic 
teachings of the Buddha about the Dhamma theory (?ariyaffi) 
and practice (0z/ipaffi) of Vipassana meditation. A 501(c)(3) 
non- profit charitable organizaton since 2002, Pariyafti 1s 
susfained by contributions from Individuals who appreciate and 
want to share the incalculable value of the Dhamma teachings. 
We Invite you fo visit www.parlyatfI.org to learn about our 
programs, services, and ways to support publishing and other 
undertakings. 


Pariyatti Publishing Imprints 


Vipassana Research Publications (focus on Vipassana as 
taught by S.N. Goenka In the tradition of Sayagy1 U Ba Khin) 


BPS Pariyatti Editions (selected tiles from the Buddhist 
Publica- tion SocIety, copublished by Pariyatti in the Americas) 


Pariyatti Digital Editions (audio and video titles, including 
dis- courses) 


PariyatiI Press (classic tiles returned to primt and 
I1nspIratlonal writing by contemporary authors) 


Pariyatti enriches the world by 
* disseminating the words ofthe Buddha, 
*» providing sustenance for the seeker”s Journey, 


* 1lluminating the meditator”s path. 
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Vipassana Meditation Centers 


Courses of Vipassana meditation ¡in the tradilon of 
Sayagyi U Ba Khin as taught by S. N. Goenka are held 


regularly in many countries around the world. 


Information, worldwide schedules and application forms 
are available from the Vipassana website: 


www.dhamma.org 
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